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LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


ân một nghìn năm của chế độ phong kiến tự chủ 
_. Nam, từ thời Lý (thế kỷ XI) đến thời Nguyễn 
(thế kỷ XIX) đã chứng minh một quy luật rằng, thế nước 
thịnh hay suy, mạnh hay yếu phụ thuộc phần lớn vào đường 
lối trị nước của các bậc vua chúa, vào đội ngũ quan lại triều 
đình có thực sự đưa ra được những quốc sách, kế sách phù 
hợp với sự phát triển các mặt đời sống của đất nước, chăm lo 
cho cuộc sống của nhân dân, vì mục tiêu xây dựng và bảo vệ 
đất nước hay không. Bởi, chỉ có đưa ra được những kế sách 
đúng mới vạch ra được đường lối đúng, phù hợp với sự 
phát triển của đất nước, đáp ứng được nguyện vọng của đại 
đa số tâng lớp nhân dân, phát huy được sức mạnh của toàn 
dân tộc. Điều đó cho thấy ý nghĩa và tâm quan trọng của 
những kế sách đúng, kế sách hay đối với sự phát triển đất 
nước trong lịch sử. 
Nhằm mục đích "ôn cố tri tân", hiểu xưa để ngẫm nay, 
đồng thời cung cấp thêm cho bạn đọc một tư liệu quý 
nghiên cứu về những kế sách xây dựng đất nước của cha 


ông ta trong thời kỳ phong kiến, từ đó rút ra những kinh 


6 NHỮNG KẾ SñH NÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC PÚN PHR ÔNŒ TR 


nghiệm quý báu cho công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc 
gia Sự thật xuất bản cuốn sách Những kế sách xây dựng đất 
nước của cha ông ta do PGS.TS. Bùi Xuân Đính sưu tâm và 
biên soạn. 

Cuốn sách tập hợp hơn 60 kế sách của các vị quan yêu 
nước ở các vị trí quan trường khác nhau của các vương triều. 
Đó là những tờ sớ, tờ khải, bản điều trần đề cập tới không 
chỉ những vấn đề quan trọng của đất nước, mà cả những 
khía cạnh bình thường của đời sống nhân dân và đưa ra 
những đề nghị, sáng kiến cải cách, được chép trong các bộ sử 
cũ của nước nhà. Với vốn kiến thức sâu rộng, đa ngành, tác 
giả không chỉ tập trung trình bày nội dung của từng kế sách 
mà còn đưa ra những nhận định chủ quan về các kế sách, 
luận giải về ý nghĩa của từng kế sách đối với xã hội đương 
thời, đồng thời rút ra các bài học quý cho xã hội chúng ta 
hôm nay. 

Cuốn sách là tài liệu tham khảo có giá trị đối với các nhà 
hoạch định chính sách, các nhà khoa học, đồng thời mang tới 
nhiều điều thú vị, bổ ích cho các độc giả. 


Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc. 


Tháng 10 năm 2017 
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT 


LỜI GIỚI THIỆU 


¡ch sử chế độ phong kiến Việt Nam, kể từ thời Lý 

(thế kỷ XI) đến thời Nguyễn (thế kỷ XIX), trải qua 
các thời kỳ đều nổi lên một hiện tượng khá độc đáo. Đó 
là, bộ phận trí thức tiến bộ bao gồm các quan lại, văn 
thân, sĩ phu giàu lòng yêu nước, thương dân, có tỉnh 
thần trách nhiệm cao với dân, với nước, đã chủ động 
đóng góp các ý kiến xây dựng với các nhà câm quyền, 
nhằm mục đích làm cho dân được giàu, nước được 
mạnh trong thời bình; cũng như để gấp rút canh tân đất 
nước, khả đi đủ lực lượng đánh bại giặc ngoại xâm, bảo 
vệ độc lập dân tộc trong thời loạn. 

Cuốn sách Những kế sách xâu dựng đất nước của cha 
ông ta của tác giả Bùi Xuân Đính tập hợp hơn 60 tờ sớ, 
tờ khải, lời tâu, bản điều trần, có khi chỉ là những lời 
can ngăn vua chúa của các quan lại ở những vị trí quan 
trường khác nhau, từ thời Trân đến những năm cuối 
thập kỷ 80 của thế kỷ XIX, khi đất nước ta đã rơi vào 
ách đô hộ của thực dân Pháp. Với lòng say mê khoa học 
và bản tính cần cù của mình, kết hợp với những kiến 
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thức về lịch sử nhà nước và pháp luật thời phong kiến, 
về làng xã tích lũy được trong hơn 25 năm nghiên cứu, 
Bùi Xuân Đính đã tra cứu tỉ mỉ hơn 40 cuốn sách, với 
trên hai vạn trang để có được một danh mục kế sách 
giới thiệu với bạn đọc trong công trình này. Bạn đọc dễ 
nhận thấy điểm nổi bật của cuốn sách là tác giả không 
thiên về giới thiệu các bản đề nghị cải cách về nhiều 
mặt đời sống nước nhà của nhiều vị quan từng nổi 
tiếng trên vũ đài lịch sử Việt Nam, mà chú trọng phản 
ánh các kế sách của một bộ phận đông đảo các vị quan 
lại mà tên tuổi, sự nghiệp, tài năng chưa được nhiều 
người biết đến. Phần lớn các kế sách đó chỉ bàn đến 
những lĩnh vực nhỏ của các ngành, hoặc liên quan đến 
một hai địa phương, nhưng nội dung rất thiết thực và 
vẫn còn nguyên giá trị cho đến hôm nay. Rất nhiều kế 
sách lần đầu tiên được giới thiệu, từng kế sách được 
nêu tương đối đầy đủ bối cảnh ra đời, sơ lược tiểu sử 
người đề xuất, nội dung và kết quả thực thi, từ đó đưa 
ra một vài nhận xét chủ quan về ý nghĩa đối với xã hội 
đương thời và cả với xã hội chúng ta hôm nay. 

Công cuộc đổi mới mà Đảng và nhân dân ta đang ra 
sức thực hiện nhằm đưa nước ta trở thành quốc gia 
"dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” 
đặt ra nhiều nhiệm vụ cấp bách cần giải quyết, trong 
đó, xây dựng một Nhà nước pháp quyền của dân, do 
dân và vì dân, cải cách các thủ tục hành chính, đối mới 
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nếp nghĩ và phong cách làm việc, nâng cao tinh thần 
trách nhiệm của mỗi cán bộ, viên chức ở những cương 
vị công tác khác nhau là một trong những nhiệm vụ 
quan trọng hàng đầu. Để giải quyết được nhiệm vụ đó, 
ngoài việc xem xét kỹ đặc điểm từng mặt của cuộc sống 
để đề ra các chính sách, các giải pháp phù hợp, chúng 
ta cần tham khảo kinh nghiệm của quá khứ, rút ra từ di 
sản văn hóa pháp lý của cha ông những mặt tốt, mặt 
tích cực còn phù họp. 

Những kế sách xâu dựng đất nước của cha ông †a của 
Bùi Xuân Đính đã đáp ứng được một phần yêu cầu lịch 
sử đó, vì vậy, cuốn sách mang ý nghĩa khoa học và thực 
tiễn nhất định, đã cung cấp những tư liệu và những bài 
học lịch sử quý giá. 

Chính vì thế, tôi vui mừng giới thiệu cuốn sách 
Những kế sách xâu dựng đất nước của cha ôns ta với đông 
đảo bạn đọc xa gần; đồng thời cũng rất mong bạn 
đọc chỉ giáo cho những điều khiếm khuyết và sai sót 
của cuốn sách để tác giả có điều kiện chỉnh sửa, bổ 
sung khi tái bản. 


Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2004 
Đinh Xuân Lâm 
Giáo sư Sử học, Nhà giáo nhân dân 
Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam 


10 


11 


LỜI TÁC GIÁ 


¡ch sử gần nghìn năm của chế độ phong kiến Việt 

Nam đã trải qua những bước thăng - trầm, suy - 
thịnh khác nhau. Như một quy luật, những thời kỳ 
"suy" chủ yếu do các vua chúa mải ăn chơi, không 
quan tâm đến triều chính; trong khi phần đông quan 
lại chỉ lo vun vén cá nhân, tranh giành, vơ vét của 
công, bòn vét của dân. Còn những thời kỳ “thịnh” là 
do các bậc vua chúa anh minh đưa ra được các quốc 
sách phù hợp với các mặt đời sống của đất nước; đội 
ngũ quan lại, nhất là quan đại thần yêu nước thương 
dân, một lòng lo cho vận mệnh của dân nước; đề xuất 
các kế sách, vạch ra được hướng chung cho con đường 
đi lên của đất nước, cũng như cho từng mặt của đời 
sống nước nhà. Các kế sách đó được thể hiện rất đa 
dạng: từ những bản điều trần dài đến những tờ sớ, tờ 
khải ngắn, có khi chỉ là một lời tâu hay một lời khuyên 
hoặc lời can ngăn vua. Phần lớn các kế sách là của 
từng cá nhân, song không ít kế sách là những điều trăn 
trở, suy ngâm, đồng thuận của nhiều vị quan. Có vị 
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quan là đại thần trọng trách, từng nổi tiếng trong sử 
sách, trên văn đàn; song cũng không ít người chỉ là 
quan nhỏ, ít tên tuổi, do gần gũi với đời sống của dân, 
từ thực tế cuộc sống ở địa phương mà thấy được 
những mặt bất cập của các chủ trương, chính sách của 
triều đình cân phải sửa đổi, nên đã đề ra kế sách. 
Nhiều kế sách đề cập tổng hợp các mặt, trong đó có 
nhiều mặt hệ trọng của đời sống đất nước, nhưng 
cũng có kế sách chỉ bàn đến một mặt, thậm chí một 
việc rất nhỏ của đời sống. Có kế sách được dâng lên 
khi vận nước đang thịnh; song không ít kế sách ra đời 
trong bối cảnh thế nước, hay thế của vương triều đang 
suy, do vậy, chúng có số phận khác nhau. Rất nhiều kế 
sách được các bậc vua, chúa chấp thuận, khen ngợi và 
cho thi hành, góp phần tạo ra những chuyển biến tích 
cực về nhiều mặt hay từng mặt được đề ra. Tuy nhiên, 
không ít kế sách bị các bậc vua, chúa chối bỏ, người 
đưa ra kế sách còn bị giáng phạt, cách chức, thậm chí 
có người bị tước quan tịch, đuổi về quê. Song, dù có 
nội dung toàn diện hay từng mặt, dù người đề xướng 
kế sách là cá nhân hay tập thể quan lại và dù được 
chấp nhận hay chối bỏ, những kế sách đó đều thể hiện 
tấm lòng của các vị quan, ưu lo cho vận mệnh của dân 
của nước, mong muốn dân được cường, nước được 
thịnh; cũng thể hiện tính thực tế, sâu sát của các vị 


quan ở mỗi thời kỳ lịch sử. 


LỮI TÁC GIÁ 13 


Cuốn sách này tập hợp các bản điều trần, tờ sớ, tờ 
khải, lời tâu, lời khuyên của các vị quan từ thời Trần 
(thế kỷ XIV) đến thời Nguyễn (cuối thế kỷ XIX) được 
chép trong các bộ sử cũ của nước nhà. Ngoài việc tập 
trung trình bày nội dung của từng kế sách, mỗi câu 
chuyện về các kế sách được dành ít dòng để giới thiệu 
bối cảnh ra đời, sơ lược tiểu sử của các vị quan đề ra kế 
sách cũng như việc tiếp thu, tiếp nhận của các bậc vua 
chúa đối với các kế sách đó. Một số trường hợp, sau khi 
trình bày các mặt trên, tôi đưa ra một vài nhận xét chủ 
quan. Một số bản điều trần có nội dung khá dài được 
tóm lược lại. Một số lời văn cổ được chỉnh lại cho phù 
hợp và dễ hiểu (việc tóm lược và điều chỉnh này không 
làm thay đổi nội dung, bản chất, ý nghĩa của các kế 
sách cũng như tấm lòng của các vị quan đề ra kế sách 
đối với vận dân, vận nước). Bên dưới mỗi trang là vài 
dòng giải thích một cách ngắn gọn chức quan của các 
nhân vật được nêu. 

Biên soạn cuốn sách này, tôi hy vọng góp thêm 
tiếng nói vào việc tuyên truyền kiến thức sử học, để 
mọi người thêm hiểu, thêm yêu lịch sử nước nhà, hiểu 
thêm nhân cách của các bậc vua chúa, quan lại ở mỗi 
thời kỳ lịch sử đất nước và điều quan trọng hơn là, từ 
"hiểu xưa" để "ngẫm nay". Đương nhiên, từng kế sách 
được nêu trong cuốn sách này có bối cảnh ra đời riêng, 
có kế sách chỉ có giá trị hay mang ý nghĩa ở thời điểm 
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xuất hiện, ngày nay chỉ còn là tư liệu lịch sử của quá 
khứ; song có nhiều kế sách mà nội dung của chúng khi 
đọc lên, ta thấy vẫn còn "phảng phất" đâu đây trong 
nhiều mặt của đời sống hôm nay, mỗi người có thể suy 
ngẫm, chắt gạn từ những câu chuyện của quá khứ, từ 
di sản văn hóa pháp lý của cha ông những bài học 
kinh nghiệm vào cuộc sống hôm nay, khi đất nước ta 
đang đẩy nhanh công cuộc đổi mới toàn diện, nhất là 
trên lĩnh vực nhà nước và pháp luật, xây dựng một 
Nhà nước pháp quyền, dân chủ, tạo cơ sở quan trọng 
để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, xây dựng một nước Việt Nam giàu đẹp 
và văn minh. 

Sau khi cuốn sách mỏng này được công bố, tôi nhận 
được nhiều ý kiến góp ý của đông đảo bạn đọc xa gần, 
từ các nhà nghiên cứu đến những người bình thường, 
từ những bậc có tuổi đến những sinh viên trẻ, từ những 
người thân quen đến cả những người tôi chưa một lần 
gặp mặt. Tôi cẩn thận ghi những ý kiến góp ý đó để sửa 
chữa và bổ sung những khi rỗi rãi, theo hướng: 

- Rà soát lại các nguồn tư liệu; bổ sung nhiều kế 
sách mà trước đây, vì nhiều lý do khác nhau chưa được 
đưa vào; 

- Tăng cường các lời bình cho hầu hết các kế sách 
được nêu trên cơ sở vận dụng tối đa các kiến thức liên 
ngành (Sử học, Dân tộc học và Nhân học, Luật học, 
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Hành chính học) tích lũy được qua quá trình nghiên 
cứu. Lời bình của một số kế sách còn được liên hệ với 
những vấn đề thời sự của đất nước hiện nay. Các lời 
bình có độ dài, ngắn, sâu, nông khác nhau, vì nhiều lý 
đo, trước hết, phụ thuộc vào nội dung của các kế sách 
gắn với bối cảnh lịch sử của đất nước ở từng thời điểm; 
hoặc vì trình độ cá nhân, một số kế sách phải gấp rút 
biên soạn cho kịp tiến độ nên việc đầu tư bình luận còn 
nhiều hạn chế. 

- Một điểm được sửa chữa, bổ sung khác của cuốn 
sách này là phần giải thích từ ngữ về các cơ quan nhà 
nước phong kiến, chức quan của các vị quan cũng như 
một số khía cạnh khác có liên quan đến các kế sách 
được xem xét thận trọng và được chuyển thành một nội 
dung ở cuối sách, không để ở chân trang như bản sách 
xuất bản lần đầu. Đây là các từ được xuất hiện nhiều 
lần trong sách và xếp theo cụm từ liên quan đến một cơ 
quan hoặc một khía cạnh của đời sống để bạn đọc tiện 
theo đõi; còn các từ chỉ được nhắc một, hai lần sẽ được 
chú thích ở chân trang. 

Hoàn thành được cuốn sách này, tôi nhận được sự 
giúp đỡ to lớn của các nhà khoa học: PGS. T5. Định 
Khắc Thuân (Viện Nghiên cứu Hán - Nôm) giúp làm rõ 
một số từ ngữ về các cơ quan, chức quan; TS. Nguyễn 
Hữu Tâm (Viện Sử học) đã giúp chú giải và thẩm định 
một số chú giải về các sự kiện và nhân vật liên quan 
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đến lịch sử cổ đại Trung Quốc được phản ánh trong nội 
dung nhiều kế sách; PGS.TS. Nguyễn Văn Đăng (Khoa 
Lịch sử, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế) giúp 
thẩm định chú giải một số địa danh vùng Thuận Hóa. 
Tôi xin chân thành cảm ơn các nhà khoa học. 

Đặc biệt, Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Định Xuân 
Lâm - người Thầy kính mến đã chỉ cho tôi những điều 
cần thiết trong biên soạn sách và đọc bản thảo, viết Lời 
giới thiệu khi sách được công bố lần đầu; chỉ cho tôi 
nhiều việc cần phải tiếp tục làm sau khi sách ra mắt 
bạn đọc. Khi tôi đang nỗ lực, tranh thủ thời gian để 
hoàn thành cuốn sách này thì Thây đã đi về cõi vĩnh 
hằng (ngày 28 tháng Chạp năm Bính Thân, tức 25 
tháng 01 năm 2017). Xin thắp nén tâm hương để tỏ lòng 
biết ơn vô hạn với Thầy. 

Tôi cũng bày tỏ sự tri ân với một số tờ báo, tạp chí, 
chương trình truyền hình và phát thanh, như báo Pháp 
luật Việt Nam, chương trình "An ninh và cuộc sống" 
(VTV2, Đài Truyền hình Việt Nam), chuyên mục "Phổ 
biến kiến thức" (VOVI, Đài Tiếng nói Việt Nam) đã cho 
tôi được công bố thử nghiệm nhiều bài viết trong cuốn 
sách. Đặc biệt, Tạp chí Kiểm tra (thuộc Ủy ban Kiểm tra 
Trung ương Đảng) từ tháng 9-2010 đã dành nhiều số để 
đăng bài của tôi về khía cạnh này. 

Cuối cùng, tôi xin bày tỏ sự tri ân tới Nhà xuất bản 
Chính trị quốc gia Sự thật đã ủng hộ trong việc xuất bản 
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cuốn sách này, tới các biên tập viên Chu Văn Khánh, Vũ 
Quang Huy đã theo dõi sát sao tiến độ biên soạn cuốn 
sách và có nhiều cuộc trao đổi khoa học hữu ích trong 
quá trình biên tập. 

Dù tôi đã có nhiều cố gắng trong biên soạn, song 
cuốn sách này chắc chắn không thể tránh khỏi những 
hạn chế, sai sót. Tôi mong tiếp tục nhận được những ý 
kiến góp ý, phê bình của đông đảo bạn đọc để lần tái 


bản sau, cuốn sách được hoàn thiện hơn. 


Hà Nội, tháng 7 năm 2017 
Tác giả 
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TỪ KHO TÀO THƯƠNG 
ĐẾN QUY NGHĨA THƯƠNG 


cụ Đại Việt sử ký toàn thư (bản dịch, Nxb. Văn hóa 
Thông tin, 2004, trang 622) chép: "Tháng 91, năm 
Khai Hựu thứ chín (năm Đinh Sửu - 1337), lấy Nguyễn 
Trung Ngạn làm An phủ sứ (1)? Nghệ An, kiêm Quốc 
sử viện Giám tu quốc sử (43), Hành (78) Khoái Châu lộ 
Tào vận sứ (47). Nguyễn Trung Ngạn kiến nghị lập fào 
thương chứa thóc tô để chẩn cấp dân bị đói. Xuống 


chiếu cho các lộ (1) bắt chước thế mà làm". 


1. Các tháng trong sách này viết bằng chữ hoa là tháng theo 
lịch âm (tháng mười một viết là "tháng Một”, tháng mười hai viết 
là "tháng Chạp'); tháng viết theo số Arập là tháng theo lịch đương. 
Tháng viết bằng con số nhưng dẫn nguyên văn trong chính sử 
cũng là tháng theo lịch âm. 

2. Trong sách này, các số để trong dấu ngoặc đơn dùng để giải 
thích các từ chỉ các đơn vị hành chính, cơ quan nhà nước, chức 
quan... Các số thứ tự 1, 2, 3,... dùng để giải thích đoạn văn hay ý 
nghĩa của tình tiết câu chuyện. 
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Một sự kiện nhỏ, được sử cũ chép vẻn vẹn hai 
dòng, song phản ánh một ý tưởng, một việc làm có tâm 
nhìn xa, trông rộng rất lớn của một vị quan có lòng lo 
cho cuộc sống của dân. Ông là Nguyễn Trung Ngạn 
(1289 - 1370), hiệu (88) là Giới Hiên, người làng Thổ 
Hoàng, huyện Thiên Thi (nay là thôn Thổ Hoàng, thị 
trấn Ân Thi, huyện Ân Thị, tỉnh Hưng Yên). Sử cũ chép 
lại, Nguyễn Trung Ngạn từ nhỏ đã nổi tiếng thần đồng. 
Ông đỗ hoàng giáp (81) khoa thi Thái học sinh (81) năm 
Giáp Thìn, niên hiệu Hưng Long, đời vua Trần Anh 
Tông (năm 1304), khi mới 16 tuổi. Về sau, ông làm quan 
đến chức Nhập nội đại Hành khiển (34), tước Thân 
Quốc công (53), từng đi sứ sang nhà Nguyên năm Giáp 
Dần - 1314. 

Trở lại vấn đề trên. Kiến nghị của Nguyễn Trung 
Ngạn đề cập một trong những mặt hệ trọng của đời 
sống thời phong kiến. Như nhiều người đã biết, xã hội 
Việt Nam từ xa xưa dựa trên cơ sở kinh tế chính là nền 
nông nghiệp lúa nước, được thực hiện bằng lao động 
thủ công, kỹ thuật cơ bắp, lại điễn ra trong điều kiện 
khí hậu nhiệt đới gió mùa với bao biến cố bất thường 
luôn xảy ra: hạn hán, bão lụt, sâu bệnh, dịch bệnh, gây 
mất mùa, đói kém như là một căn bệnh có tính "chu 
kỳ". Chỉ điểm lại 36 năm từ đầu thế kỷ XIV, đến thời 
điểm Nguyễn Trung Ngạn đề xuất việc lập kho công để 
chẩn cấp cho dân bị đói nêu trên cũng cho thấy điều đó. 
Trong 36 năm, sử cũ chép có đến 5 năm bị đói gắn liền 
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với các hiện tượng thiên tai (năm Tân Sửu - 1301: hạn 
hán, đới fo; năm Đỉnh Mùi - 1307, vỡ đê Đam Đam, đới; 
năm Canh Tuất - 1310: nước to, đó; năm Canh Thân - 
1320: đó; năm Quý Dậu - 1333: đó fo). Các năm còn lại 
có đến ba năm, tuy sử cũ không phi là bị đói, nhưng 
lại ghi bị hạn hán vào tháng Sáu, sâu căn lúa vào tháng 
Chín, tháng Mười (năm Ất Mão - 1315), hay bị hạn 
hán, sâu bọ, trâu bò gia súc chết rất nhiều (năm Giáp 
Tý - 1324), hoặc từ tháng Hai đến tháng Sáu không 
mưa (năm Bính Dần - 1326); chỉ duy nhất có một năm, 
lúa chiêm được mùa to (năm Tân Dậu - 1321), song 
vào lúc giáp hạt của vụ này, giá gạo đắt đỏ, một thăng 
nhỏ (38 lít) giá đến một quan tiền. 

Trong bối cảnh trên, việc cứu trợ khi mất mùa đói 
kém là yêu cầu cấp thiết, không chỉ với từng cộng đồng 
cư dân Việt, mà với cả nhà nước phong kiến, nhằm 
bình ổn đời sống nông dân, tránh những xáo động về 
mặt xã hội. 

Trong tình hình đó, Nguyễn Trung Ngạn đề xuất 
việc lập các tào thương - kho chứa thóc tô để chẩn cấp 
cho dân bị đói là một sáng kiến, vì thế được vua Trần 
Hiến Tông lệnh cho các lộ theo đó mà làm. 

Chắc chắn, việc lập các kho tào thương đã có tác 
dụng hữu hiệu trong việc cứu đói, ổn định đời sống 
nhân dân, nên các triều sau đều duy trì hình thức này. 
Sử cũ ghi lại năm Canh Thìn (năm 1460), ngay sau khi 
lên ngôi, vua Lê Thánh Tông (1442 - 1497) đã xuống 
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chiếu cho các nhà giàu nộp thóc vào quỹ công để dùng 
vào việc chẩn cấp, đồng thời ban chức tước cho họ, tùy 
theo số thóc nộp vào. Các triều vua sau đều duy trì loại 
thóc công dùng vào việc nhân đạo này, gọi là xã thương. 

Các làng xã cũng lập ra loại quỹ công gọi là #sla 
thương. Hiện nay, chưa có tư liệu khẳng định trong hai 
loại quỹ xã thương và nghĩa thương, loại nào xuất hiện 
trước. Quỹ nghĩa thương của làng xã tồn tại dưới hai 
hình thức: thóc và tiền, trong đó thóc là chủ yếu. Nghĩa 
thương được hình thành từ nhiều ngưồn khác nhau, 
tùy tập tục từng làng: hoặc trích một số ruộng công để 
cả làng cùng cày cấy, hoa lợi (thóc) thu được đem trữ 
vào kho; hoặc phụ thu ruộng tư, mỗi sào phải nộp thêm 
một lượng thóc nhất định (ngoài thuế) để nộp vào quỹ 
công. Lại có làng, nghĩa thương do các nhà giàu có ủng 
hộ và được làng trả cho một vị trí ngôi thứ trong đình. 
Dù được hình thành từ ngưồn nào, thì nghĩa thương 
được đặt dưới sự quản lý của cả làng, dùng vào việc 
nghĩa, tức chẩn cấp khi mất mùa, đói kém (người trong 
làng tùy theo mức độ đói mà được cấp một lượng thóc). 
Khi bị dịch bệnh thì dùng quỹ nghĩa thương để mua 
thuốc cấp cho mọi người. Nếu không gặp mất mùa, 
dịch bệnh thì nghĩa thương dùng để cho người nghèo 
vay với lãi suất thấp để phát triển sản xuất. Để bảo 
quản tốt vốn quỹ này, các làng chọn người có đạo đức, 
có uy tín trông giữ. Chính vì mục đích nghĩa thiện thiết 
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thân này mà dân các làng, nhất là những người nghèo 
khổ rất quan tâm bảo vệ quỹ nghĩa thương, chống lại 
sự hà lạm của những chức dịch, kỳ mục thoái hóa, biến 
chất, hình thành tính dân chủ trong việc xây dựng và 
bảo vệ quỹ. Chẳng hạn, ở làng Đề Cầu thuộc tỉnh Bắc 
Ninh cũ, nay thuộc huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, từ 
thời Tự Đức (1848 - 1883) đã lập ra khoán ước về quỹ 
nghĩa thương, với các điều khoản tỉ mỉ về nguyên tắc 
lập và sử dụng quỹ, bảo vệ nguồn quỹ...; ai vi phạm bị 
xử phạt rất nặng!. 

Dưới thời Nguyễn, nhà nước đã nhận thấy tác dụng 
to lớn của quỹ nghĩa thương nên đã khuyến khích các 
làng lập ra loại quỹ này. Năm Canh Thân - 1860, vua 
Tự Đức đã ra lệnh lập quỹ nghĩa thương (bằng cả thóc 
và tiền) trên phạm vi cả nước. Từ đây, thứ quỹ công 
này gồm hai loại: øghĩa thương (quỹ bằng tiền và thóc), 
do tư nhân đóng góp và xã thương (bằng thóc), trích từ 
hoa lợi ruộng công của làng và lúa sương túc?. Bên cạnh 
đó, triều Nguyễn còn lập các kho thường bình, là kho 


1. Xem Phan Kế Bính: Việt Nam phong tục, Nxb. Thành phố 
Hồ Chí Minh, 1997, tr.140-143. 

2. Lúa sương túc (còn gọi là lúa bờ): lúa do tuần phiên (những 
người làm nhiệm vụ bảo vệ trị an làng xã thời phong kiến) thu khi bắt 
đầu vụ gặt đối với ruộng tư, thường mỗi sào thu một hoặc hai lượm 
(tùy quy định của từng làng). Tuần phiên phải nộp một phần số lúa 
sương này vào quỹ công của làng, phần còn lại họ được hưởng. 
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thóc được đong vào (bằng công quỹ của nhà nước) khi 
thóc gạo hạ giá và bán ra thị trường với giá rẻ hơn, 
nhằm ổn định giá cả. 

Với đạo dụ này của vua Tự Đức, quỹ công làng xã 
đã có sự chỉ đạo và kiểm soát một phần của nhà nước, 
giúp cho hầu hết các làng hình thành được nguồn 
quỹ, từ đó, giúp cho nhà nước có thêm điều kiện và 
nguồn lực trong dân để cứu tế, điều chỉnh giá cả, hạn 
chế nạn đầu cơ khi mất mùa đói kém. Việc hình thành 
quỹ nghĩa thương cũng góp phần củng cố tinh thần 
dân chủ, tính cộng đồng làng xã, đề cao tính tự chủ 
của các làng. Chính vì thế, các làng xã đã hưởng ứng 
việc xây dựng loại quy này. Sách Đại Nam thực lục 
cho biết, vào năm Tự Đức thứ 28 (năm Ất Hợi - 1875), 
8 xã của một huyện thuộc tỉnh Khánh Hòa có nguồn 
quỹ nghĩa thương đồi dào nên xin được trích nộp vào 
kho công 3.900 hộc (91) thóc và 2.500 quan tiền, trong 
đó xã nộp nhiều thóc nhất là xã Đại Điền (2.000 hộc) 
và 2 xã nộp tiền và thóc là xã Phú Lợi (1.500 quan tiền 
và 300 hộc thóc) và xã Đại Mỹ (1.000 quan tiền và 500 
hộc thóc)!. 

Từ sáng kiến của Nguyễn Trung Ngạn, quỹ nghĩa 
thương hình thành và có tác dụng to lớn đối với đời 


1. Xem Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục, bản 
dịch, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 2007, tập Tám, tr.122. 
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sống làng xã và đất nước trong một thời gian dài, trên 
600 năm, cả trong những năm tháng của cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946 - 1954), 
nhiều làng xã ở vùng châu thổ Bắc Bộ và Thanh - Nghệ 
vẫn duy trì quỹ nghĩa thương để phục vụ các công việc 
của kháng chiến (nuôi tự vệ và du kích chiến đấu, dân 
công, trợ cấp cho cán bộ xã và đóng góp ra chiến 
trường...). Trong thời gian làm việc tại thôn Hậu Ái 
(nay thuộc xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, thành phố 
Hà Nội) từ ngày 26-11 đến ngày 3-12-1946, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã viết Lời kêu gọi đồng bào nông dân thành lập 
nshĩa thương! để chuẩn bị kháng chiến. 

Đáng tiếc, sau khi hòa bình lập lại trên miền Bắc 
(tháng 10-1954), do nhiều nguyên nhân và những điều 
kiện riêng, các làng đã bỏ quỹ nghĩa thương. Chủ tịch 
Hồ Chí Minh trong lần về thăm tỉnh Thái Bình (tháng 
10-1958) đã phê bình các cán bộ địa phương xóa bỏ quỹ 
nghĩa thương và hương ước. 

Công cuộc đổi mới từ năm 1986 đã tạo ra những 
chuyển biến mạnh mẽ về kinh tế - xã hội cho đất nước, 
tạo ra nguồn lực vật chất đồi dào hơn trước để Nhà 
nước ta chỉ đạo xây dựng nhiều nguồn quỹ khác nhau ở 
tất cả các địa phương, các cấp, các ngành trong cả nước, 


1. Xem Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà 
Nội, 2011, t.4, tr.514. 
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như Quỹ xóa đói giảm nghèo, Quỹ phòng chống thiên 
tai, Quỹ khuyến học, Quỹ nạn nhân chất độc da cam..., 
có tác dụng to lớn trong việc giải quyết các vấn đề xã 
hội, góp phần giúp các đối tượng chịu nhiều khó khăn, 
thiệt thòi ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, vươn 
lên ngang bằng với mặt bằng của xã hội. 

Tuy nhiên, đến nay, đất nước ta còn rất nhiều vùng 
nghèo, lại thường xuyên chịu hậu quả của thiên tai, đặc 
biệt, chịu tác động xấu của biến đổi khí hậu. Vẫn còn 
bao gia đình vì nhiều hoàn cảnh khác nhau đang phải 
chật vật với miếng cơm manh áo thường ngày. Nhiệm 
vụ cứu trợ, tương trợ các làng quê, các vùng đói nghèo, 
thường xuyên hứng chịu thiên tai vẫn luôn thường trực 
đối với cả Nhà nước, các làng xã, các tổ chức xã hội. Vì 
vậy, cần tiếp tục phát huy các thành quả của việc xây 
dựng các nguồn quỹ này, góp phần giải quyết các vấn 
đề xã hội. 

Từ kho tào thương theo sáng kiến của Nguyễn 
Trung Ngạn thời Trân, đến quỹ nghĩa thương, xã 
thương thời Lê, thời Nguyễn và các loại quỹ đa dạng 
như hiện nay là một vệt dài của lịch sử về sáng kiến 
huy động các nguồn lực của xã hội, của cộng đồng 
phục vụ cho việc cứu tế, cứu trợ xã hội. 


“7 


MONG THÁNH ĐỨC 
CỦA VUA THÊM NGỜI SÁNG 


han Thiên Tước (chưa rõ năm sinh, năm mất), 
1... huyện Võ Giàng (nay là huyện Quế Võ, tỉnh 
Bắc Ninh), từng giúp Bình Định vương Lê Lợi dấy 
binh khởi nghĩa chống quân xâm lược Minh. Sau khi 
Lê Lợi lên ngôi (Lê Thái Tổ), Phan Thiên Tước làm 
quan ở Ngự sử đài (13). Sử cũ ghi nhận ông là người 
cương trực, gặp việc đám nói thẳng; từng dâng sớ hặc 
tội một loạt quan đại thân, đứng đầu là Lê Thụ đang 
giữ chức Tiền quân Tổng quản (49) đảm đương cả 
chức Tể tướng đã lợi dụng chức quyền bắt quân lính 
về làm việc riêng cho mình, xây nhà cao cửa rộng, tổ 
chức cho người nhà ra nước ngoài buôn lậu. Hơn thế 
nữa, Phan Thiên Tước còn dám can ngăn vua bỏ 
những thói hư tật xấu, khuyên vua chăm lo việc triều 
chính, chấn chỉnh phong cách làm việc. Đó là vào 
tháng Giêng năm Ất Mão, niên hiệu Thiệu Bình 
(khoảng tháng 2-1435), vua Lê Thái Tông (1423 - 1442) 
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lên ngôi mới được hơn một năm, Phan Thiên Tước 
thấy vua còn trẻ, trong cách cư xử có nhiều điểm 
không có tư thế và phong cách của bậc đế vương, nên 
đã cùng các quan Ngôn quan (13) Lương Thiên Phúc, 
Nguyễn Chiêu Phủ dâng sớ (76) chỉ ra sáu điều 
"không phải" của vua: 

1. Đại thần tiến cử quan thiếu bảo hữu bật (60) vào 
hầu giảng sách mà vua lại đứng dậy không nghe. 

2. Người bảo mẫu mà Tiên đết đã chọn làm thầy để 
dạy bảo vua mà vua lại khinh rẻ, mắng chửi. 

3. Thần phi, huệ phi là bậc đì của vua vào cung răn 
bảo mà vua lại sai đóng cửa không cho vào. 

4. Vua không tìm người tài giỏi, biết nói thẳng, 
trong khi lại đùa giỡn với bọn hoạn quan và ban 
thưởng cho họ. 

5. Con em công thần vào hầu hạ vua đọc sách mà 
vua lại lánh xa họ, trong khi lại nô đùa với bọn người 
hầu ở trong cung. 

6. Người quản lĩnh thị vệ (41) thấy vua không đọc 
sách mà cầm cung đi bắn chim, bèn hết lời khuyên can 
thì vua lại lấy cung bắn vào người đó. 

Tiếp đó, Phan Thiên Tước khuyên vua nên lưu ý 
đến học thuật, tìm nhân tài để trị nước, kính trọng kẻ 


1. Tiên đế ở đây là vua Lê Thái Tổ (1385 - 1433). 
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đại thần, úy lạo người có công, nghe lời nói thắng, mở 
đường ngôn luận, thông hiểu tình kẻ dưới, mới có thể 
nối được vương nghiệp thuở trước. 

Vua Lê Thái Tông xem xong tờ sớ rất giận, vặn hỏi 
và sai các quan đến nhà Phan Thiên Tước buộc ông 
phải "xưng" tên những người đã nói ra các việc nêu 
trong tờ sớ. Phan Thiên Tước khẳng khái tâu rằng: "Bọn 
thần muốn yêu vua nên làm hết chức trách, dù chết 
cũng không sợ". Hôm sau, ông lại vào chầu và dùng các 
điển tích lịch sử Trung Quốc để nói với vua: "Ngưu 
Thuấn! là bậc thánh nhân mà Bá Ích? vẫn lấy việc chơi 
bời, trễ nải của vua để can ngăn, Đường Thái Tông3 là 
bậc hiền chúa mà Ngụy Trưng! vẫn dâng sớ nói mười 
điều chưa đúng của vua để ngăn ngừa. Bọn thần chỉ sợ 
nhà vua có lỗi lầm nên hết lòng ngu dại khuyên can. Bệ 


hạ nhận cho thì dẫu kẻ kiếm củi, làm nghề cũng trổ hết 


1. Ngu Thuấn: Thuấn là vua nước Ngưu, một nước tồn tại 
khoảng thế kỷ XXII - XXI trước Công nguyên, xã hội được coi là 
"thái bình, thịnh trị" nhất trong lịch sử cổ trung đại Trung Quốc. 

2. Bá Ích: nhân vật lịch sử sống vào thời Ngu Thuấn và Hạ Vũ. 

3. Đường Thái Tông (599 - 649): làm vua nhà Đường từ năm 
623 đến năm 650, đưa nhà Đường đạt đến "cực thịnh". 

4. Ngụy Trưng (580 - 643): nhà chính trị và sử học đầu thời 
nhà Đường (618 - 905), được coi là vị gián quan nổi tiếng nhất 
trong lịch sử Trung Quốc. 
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khả năng mà thánh đức của bệ hạ càng thêm ngời 
sáng". Ông còn tâu: "Sinh ra đã biết, ai bằng Nghiêu, 
Thuấn, vậy mà vẫn lấy Quản Trù, Thành Chiêu! làm 
thầy. Từ xưa, các bậc đế vương muốn trau đồi đức tốt, 
đều do bọn học giỏi mà ra. Nay bệ hạ tuổi đã lớn, đạo 
trị nước xưa nay chưa biết rõ hết, bọn đại thần kén chọn 
nho thần vào hầu bên cạnh cũng là muốn bệ hạ được 
như Nghiêu, Thuấn, sao bệ hạ lại có thể coi thường tôn 
xã mà phụ lòng trung thành của các bề tôi như vậy. Xin 
bệ hạ nên nghĩ đến lời gửi gắm của tiên vương thì phúc 
cho bốn biển và bệ hạ cũng sẽ được hưởng cái lộc sống 
lâu của bậc đại hiếu". 

Nguồn: Sách Ngô Sĩ Liên và sử thân nhà Lê: Đại Việt sử ký 
toàn thự, bản dịch, Nxb. Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 2004, t.2, 
tr.140-141. 

Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí, bản dịch, 
Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1998, t.1, tr.237-238. 


Lời bàn 
Trên đây chỉ là lời can ngăn của Ngôn quan Phan 


Thiên Tước, song thể hiện rất rõ quan điểm của ông về 


tư cách của một vị quân vương và trách nhiệm của nhà 


1. Quản Trù và Thành Chiêu: không tra được, chắc chắn là các 
quan thời Nghiêu, Thuấn. 
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vua đối với ngôi báu của mình, cũng là trước vận mệnh 
của dân, của nước. Đó là, chăm lo tu dưỡng, sửa đức, có 
tư cách của bậc đế vương và có thái độ đúng mực đối 
với người thân trong hoàng tộc, với quan lại trong 
triều, với thần dân; chú trọng tới học thuật, tức đường 
lối cai trị đất nước, tìm và sử dụng nhân tài, có chính 
sách đãi ngộ với các công thần, cho phép quan lại và 
thần dân nói thẳng, hiến kế trị nước, v.v.. 

Câu chuyện cho thấy Phan Thiên Tước thể hiện sự 
dũng cảm, can đảm của người làm quan, vì người can 
vua, nếu vua không nghe thì đồng nghĩa với chịu tội, 
thậm chí có thể dẫn đến cái chết, mà trong trường 
hợp đang bàn, Lê Thái Tông tuy nhỏ tuổi nhưng đã 
thể hiện rõ là vị quân vương đầy cá tính, một "khí 
phách" rất mạnh mẽ của người lớn, hơn nữa lại rất 
nóng tính, sẵn sàng "trảm" ngay bất kỳ vị quan nào có 
"lời ngang ý trái". Song, Phan Thiên Tước đã không 
sợ "đầu rơi”, dũng cảm can vua để làm lợi cho triều 
đình, cho đất nước. 

Câu chuyện cũng cho thấy, Lê Thái Tông dù ở ngôi 
vua, có "quyền sinh quyền sát” và còn ít tuổi, nhưng 
vẫn biết lắng nghe để sửa lỗi. Về sau, ông trở thành bậc 
vua tài của triều Lê sơ (1428 - 1527). 

Cho hay, một vương triều, một đất nước muốn ổn 


định và tiến lên thì không chỉ phải có "vua sáng”, mà 


32 NHỮNG KẾ SñH NÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC PÚn PHR ÔNG TR 


còn phải có "tôi hiền", tức những vị quan có "trí" (trí 
tuệ) và “dũng” (dũng cảm, can đảm nói ra sự thật của 
thể chế, triều đình và cả của vua, dù khi nói ra những 
điều đó có thể bị thiệt, thậm chí bị họa về mình). Nếu 
không, chỉ có "hôn quân, hôn quan" (vua thì độc đoán, 
lộng quyền; quan chỉ biết u mê, nịnh bợ để giữ ghế và 
tìm cách ngoi cao) thì đó chỉ là triều đình "ba phải”, ẩn 
chứa đây mầm mống rối ren, đất nước sẽ trì trệ, dân 


chúng chỉ được "hưởng" lầm than mà thôi. 
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oàng Thanh (1411 - 1463) người làng Đa 51, huyện 
EI‹ Oai (nay là làng Đa 5ï thuộc phường Kiến 
Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội), làm quan 
trải bốn đời vua Lê: Thái Tổ (1428 - 1433), Thái Tông 
(1433 - 1442), Nhân Tông (1442 - 1459) và Thánh Tông 
(1460 - 1497), lần lượt giữ các chức vụ: Tham tri Bạ tịch 
Nam đạo (9), Nội mật viện (32). Tháng Mười năm Kỷ 
Mão (tháng 11-1459), ông cùng các quan đại thần Lê 
Cảnh Huy, Nguyễn Như Đổ, Nguyễn Nghiêu Tư đi sứ 
sang nhà Minh nộp cống và xin bỏ việc mò ngọc trai. 

Sử cũ ghi chép về Hoàng Thanh không nhiều, 
nhưng qua những đoạn ngắn ngủi đó, người đời sau 
biết được, ông là vị quan trung thành, đem hết tài năng 
thờ vua giúp nước. Khi ông mất, Lương Nhữ Hộc làm 
bài tán (76) đê vào bức chân dung của ông: 

"Hồi trẻ được Thái Tổ biết đến, 
Trưởng thành được Thánh Tông tín, 
Thể toàn tà dụng đủ, 
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Con hiếu lại tôi trung, 
Trải thờ bốn đời, 
Trước sau một tiết". 

Theo Đ¡ Việt sử ký toàn thự, tháng Tư năm Nhâm 
Ngọ đời triều vua Lê Thánh Tông (tháng 5-1462), 
Hoàng Thanh được lấy làm Môn hạ sảnh Hữu ty Lang 
trung (31), Tham tri Hải Tây đạo quân dân Bạ tịch, Ky 
Đô úy (24). Bấy giờ, nhân có tai biến về mưa đá và sấm 
gió, vua xuống chiếu (76) cầu lời nói thẳng. Hoàng 
Thanh bèn dâng sớ có nội dung bảy điểm: 

1. Thuận âm dương để đón khí hòa. 

2. Gần Kinh diên (21) để tôn chính học. 

3. Chọn con nối để vững gốc nước. 

4. Tiết kiệm của dùng để chi cho kinh phí. 

5. Thận trọng chức thú lệnh (63) để chăm dân. 

6. Thường xuyên huấn luyện để nghiêm võ bị. 

7. Đặt đồn điền để chứa lương cho biên giới. 

Nguồn: Ngô Sĩ Liên và các sử thần nhà Lê: Đại Việt sử ký toàn 
thư, Sảd, t.2, tr.254-255. 

Lời bàn 

Bảy điều trong tờ sớ trên đây của Hoàng Thanh đề 
cập những vấn đề lớn của đất nước lúc bấy giờ. 

Một là, giữ gìn sự cân bằng môi trường (fruận âm 
dương để đón khí hòa), vì theo quan niệm của người xưa, 


sự cân băng của môi trường không chỉ ảnh hưởng lớn 
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đến sức khỏe con người, đến sản xuất, đến nguồn sống 
của dân mà còn tác động đến các vấn đề chính trị - xã 
hội, đến lòng người. 

Hai là, quan tâm đến sự nghiệp giáo dục (gần Kính 
điên để tôn chính học), vì giáo dục là để đào tạo con 
người, bồi dưỡng nhân tài, bởi "hiền tài là nguyên khí 
của quốc gia”. 

Ba là, chọn người kế vị, vì ngôi báu dễ là ngọn 
nguồn của những tranh chấp giữa các hoàng tử, các phe 
phái; khi ngôi báu sớm được xác lập và tìm chọn đúng 
người sẽ định hướng được dư luận và thế ứng xử của 
triều thần, các hoàng tử, ngăn ngừa âm mưu nổi loạn 
của các hoàng tử và đằng sau họ là nhiều vị quan trong 
triều, thậm chí là cả quan đại thần có thế lực. 

Bốn là, thực hành tiết kiệm, vì tiết kiệm là quốc sách. 

Năm là, chọn quan (phủ - huyện, châu) giỏi để chăn 
dắt trăm dân, vì huyện là cấp gần sát dân nhất, là cấp 
chỉ đạo trực tiếp các chủ trương, chính sách của triều 
đình xuống xã - đơn vị hành chính cuối cùng của nhà 
nước phong kiến. 

Sáu là, tăng cường khả năng quốc phòng để bảo vệ 
đất nước, với các biện pháp cụ thể là chú trọng huấn 
luyện quân đội và lập các đồn điền để quân lính tăng 
gia sản xuất, tích trữ lương thực, nhất là ở vùng biên 


giới để phòng khi có biến cố xảy ra có thể chủ động đối 
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phó kịp thời, hiệu quả vì biên giới ở xa kinh đô, điều 
kiện kinh tế, giao thông rất khó khăn. 

Những điều đó rất cần kíp và thiết thực cho việc 
xây dựng và bảo vệ đất nước trong bối cảnh đương 
thời. Chính vì vậy, khi tờ sớ dâng lên, được vua Lê 
Thánh Tông nhận lời, "chọn lấy những điều cần thiết 
cho thực thi". 


3Z 


TƯ TƯỞNG CHỐNG THAM NHŨNG 
QUA MỘT BÀI VĂN SÁCH ĐÌNH ĐỐI 


V. Kiệt (1453 - ?) quê ở làng Yên Việt (làng Vít), 
huyện Siêu Loại (nay là thôn Cửu An, xã Ngũ 
Thái, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh), đỗ trạng 
nguyên (81) khoa Nhâm Thìn, niên hiệu Hồng Đức, đời 
vua Lê Thánh Tông (năm 1472), khi ông chưa đầy 20 
tuổi; làm quan trải các chức: Tả Thị lang (2), Đông các 
Hiệu thư (15). Người đời sau coi ông là bậc hiền tài 
không chỉ vì ông đạt học vị cao nhất của trường thi Nho 
học, mà còn vì ông đã làm bài văn sách (81) có nội dung 
tổng hợp, đề ra nhiều giải pháp liên quan tới nhiều mặt 
trọng yếu của đất nước buổi đương thời, trong đó có 
vấn đề chống tham nhũng; thể hiện một tâm nhìn sâu 
rộng của một vị tân khoa mới bước vào tuổi hai mươi 
và chưa một ngày làm quan. 

Theo thể lệ xưa, các sĩ tử sau khi vượt qua được kỳ 
thi Hội (81) ở kinh đô rồi mới được vào thi Đình (81). 
Đây là kỳ thi có nhiều điểm đặc biệt. Trước hết, kỳ thi 


38 NHỮNG KẾ SñPH NÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC PÚn PHR ÔNG TR 


được tổ chức ở sân rồng, trong cung điện của nhà vua 
nên còn gọi là thi Điện, vua trực tiếp làm chủ khảo. 
Điều đặc biệt thứ hai là trong phạm vi một ngày, thí 
sinh phải làm bài văn sách (khoảng trên 3.000 chữ) hoặc 
trả lời các câu hỏi (theo thể thức của một bài văn sách) 
do vua trực tiếp ra đề, hỏi, nên còn gọi là bài Văn sách 
đình đối hay Đình đình đối. Nội dung của đề thi thường 
hỏi về một vấn đề hệ trọng, thời sự nóng hổi nhất của 
đời sống đất nước mà triều đình và cả nước đang quan 
tâm. Thời gian làm bài còn bị xen vào các nghi thức 
trang trọng, làm người thi dễ bị căng thắng và phân tán 
tư tưởng. Và điều đặc biệt cuối cùng của kỳ thi này là 
vua trực tiếp phê duyệt, lấy đỗ và xếp những người đỗ 
theo các hạng học vị trạng nguyên, bảng nhãn, thám 
hoa (81), v.v.. Để vượt qua được kỳ thi đặc biệt này, 
nhất là để đạt được danh hiệu học vị trạng nguyên, thí 
sinh không chỉ phải có vốn kiến thức sâu rộng về Hán 
học, sử học và văn học mà còn phải có nhãn quan chính 
trị, cùng những hiểu biết sâu sắc về tình hình chính trị - 
xã hội của đất nước khi đó và đề ra các giải pháp, các kế 
sách để giải quyết các vấn đề của thực tiễn cuộc sống 
mà đề thi hỏi đến. Chẳng hạn, như ngày nay, vấn đề hệ 
trọng, nóng hổi nhất của đất nước là công nghiệp hóa 
và hiện đại hóa, chống tham nhũng, cải cách hành 
chính, xây dựng - chỉnh đốn Đảng, v.v. thì đề thi sẽ hỏi 
đến các vấn đề này. 
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Tại kỳ thi Đình khoa Nhâm Thìn, niên hiệu Hồng 
Đức, đời vua Lê Thánh Tông (năm 1472), Vũ Kiệt đã 
vượt qua một cách xuất sắc bằng bài văn sách với hơn 
mười nghìn chữ, thuộc loại có dung lượng lớn nhất 
trong số các bài văn sách thi Đình thời Lê sơ còn lưu 
được đến ngày nay. Điều quan trọng hơn, bài văn sách 
đề cập rất nhiều mặt đời sống của nước nhà, như: 
quân sự, giáo dục, bảo vệ phong hóa, tuyển chọn và sử 
dụng quan lại, v. v., thể hiện tư duy "Kinh bang tế thế" 
của Ông. 

Một trong những chủ đề được Vũ Kiệt đề cập trong 
bài văn sách này là các giải pháp "tẩy trừ” nạn tham 
nhũng, liên quan đến các thói hư tật xấu của đội ngũ 
quan lại các cấp; xây dựng được đội ngũ quan lại trong 
sạch, vững mạnh cho triều đình!. 

Mở đầu phần thi này là trả lời câu hỏi của vua Lê 
Thánh Tông: vạch ra nguyên nhân của tệ tham nhũng 
cùng các biện pháp chống lại và khả năng thực hiện, Vũ 
Kiệt dẫn lại câu trong Kinh Thị (82) "Thói tham bại loại" 


1. Chúng tôi sử dụng bản dịch của nhóm tác giả Nguyễn Văn 
Thịnh, Đinh Thanh Hiếu, trong bản thảo Nguyễn Văn Thịnh (Chủ 
biên): Văn sách thi Đình Thăng Long Hà Nội, Nxb. Hà Nội, t.3, đang 
chuẩn bị ấn hành. Xin chân thành cảm ơn PGS.TS. Nguyễn Văn 
Thịnh và Thạc sĩ Đinh Thanh Hiếu (khoa Văn học, Trường Đại học 
Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội). 
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và Truyện Xuân Thu (82): "Sự thành bại của quốc gia là 
do các quan gian tà hay liêm chính. Quan lại thất đức, 
việc hối lộ sẽ rõ rệt". Vũ Kiệt cho rằng, gần đây, trong 
thời Thái Hòa, Diên Ninh!, mạng lưới cấm ngăn có 
phần sơ suất; nên quan lại coi chuyện móc ngoặc là 
công khai, hối lộ thành thường lệ, khoe khoang hia đép 
quần áo, thói xấu tích tụ thành quen, điềm nhiên cho đó 
là chuyện thường. Tuy bệ hạ đã nghiêm khắc trong việc 
tra xét kẻ gian, tin cẩn biểu dương người tốt, nhưng 
đám tiểu nhân vẫn chưa thay đổi. 

Nguyên nhân của tình hình đó, theo Vũ Kiệt là do 
quan lại mang những thói xấu chung của con người là 
tính tham lam và khi không làm chủ được sự tham 
muốn đó sẽ sinh ra loạn. Ông dẫn lại lịch sử Trung 
Quốc, thời Nghiêu, Thuấn xưa kia vẫn có thói tham lam 
ăn uống, trong thời Thành Chu? vẫn không thể không 
có bọn hà khắc, huống hồ đời sau. Chính vì vậy, trong 
xã hội nước Đại Việt thời Lê Thánh Tông, dù nhà vua 
đã đặt chức quan Đình úy (12) để xét tra kẻ gian phi, 


1. Thái Hòa (hay Đại Hòa): niên hiệu thời vua Lê Nhân Tông, 
từ năm Quý Hợi (năm 1443) đến năm Quý Dậu (năm 1453). 

Diên Ninh niên hiệu của vua Lê Nhân Tông, tồn tại từ năm 
Giáp Tuất (năm 1454) đến năm Kỷ Mão (năm 1459). 

2. Nghiêu, Thuấn và Thành Chu là thời được coi là "thịnh trị, 
thái bình" trong lịch sử cổ đại Trung Quốc. 
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ban thưởng các quan lại liêm khiết để khuyến khích 
người tốt, thế nhưng, vẫn không tránh khỏi được cái tệ 
nạn quan không trong sạch, nha lại tham ô. 

Để khắc phục và tẩy trừ tệ hại trên đây, Vũ Kiệt cho 
rằng, trước hết phải vạch trần bộ mặt của đám tiểu 
nhân (tức quan lại tham tang), tức là đưa chúng ra xét 
xử nghiêm minh trước pháp luật, vì "khi quan lại thất 
đức, ăn hối lộ được đưa ra ánh sáng thì thói tham lam 
không thể phát triển mãi được". 

Trong việc đẹp trừ quan lại tham tang, Vũ Kiệt cho 
rằng, phải chấn chỉnh trước hết hệ thống quan lại cấp 
cao, những người nắm giữ quyền bính và ngưồn của cải 
của triều đình vì, người làm quan lớn thường lấy của 
công để ban ơn; hoặc rêu rao danh vị của mình để quan 
lại dưới quyền cầu cạnh; mỗi khi sai bảo người khác, 
ban bố mệnh lệnh, họ đều làm trái với lẽ phải, khinh 
trọng thì thiên lệch...; khi tìm được chỗ hở thì lạm 
dụng, vơ vét. Vũ Kiệt cũng cho rằng, nếu đại thần giữ 
phép tắc thì tiểu thần sẽ liêm chính, nghĩa là mọi việc 
làm của quan lại cấp trên thường được cấp dưới nghe 
ngóng và noi theo. Việc chấn chỉnh các vị quan to này 
hoàn toàn thực hiện được vì "bọn tiểu lại, trộm cướp 
còn thay đổi trước sự giáo hóa, huống hồ là bọn thuộc 
lại và các bậc quan trên". 

Trên tinh thần chung này, Vũ Kiệt đưa ra hai biện 
pháp cơ bản để khắc phục: 
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Một là, tuyển chọn những người công minh, trong 
sạch và ngay thẳng, lấy danh vị mà trao trọng trách cho 
họ. Đây là biện pháp căn bản, hàng đầu. 

Hai là, đề cao liêm khiết, nghiêm trị tham ô bằng 
cách, một mặt kiểm soát và khích lệ, biểu dương những 
quan liêm khiết, nêu từng việc để các quan và dân 
chúng biết được sự liêm khiết của họ; mặt khác, với các 
viên quan thuộc "hạng ô lại" thì phải nêu rõ ràng, chính 
xác cái ô lại của họ. Người nào liêm khiết thì ân thưởng, 
hậu đãi và trưởng quan (tức quan cấp trên của người 
đó) cũng được ban thưởng; kẻ nào tham ô thì hình phạt 
không tha thứ và trưởng quan cũng tùy theo đó mà bị 
xử phạt. Làm được như vậy thì con người sẽ tốt lên, 
thói tham sẽ ngăn chặn được. 

Vũ Kiệt cũng nêu lên trách nhiệm phải gương 
mẫu của quan lại cấp trên như một "nguyên lý tự 
nhiên" cho toàn bộ hệ thống quan lại. Ông cho rằng, 
"Nếu như các bậc trưởng quan chẳng phải là người 
tốt mà lại muốn bọn quan lại cấp dưới phải sống 
trong sạch thì chẳng khác nào nước trên đầu nguồn 
đục mà lại mong nước ở dưới ngưồn trong". 

Nguồn: Sở Văn hóa Thông tin Bắc Ninh: Văn hiến Kinh Bắc, 
1998, t.1. 

Bản thảo Văn sách thì Đình Thăng Long - Hà Nội, t.3. 

Một phần bài văn sách Đình đối trên đây của Vũ 


Kiệt động chạm đến một vấn đề hệ trọng của đất nước 
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mà ngày nay chúng ta gọi là "quốc nạn". Đó là nạn 
tham nhũng mà cội nguồn là đội ngũ quan lại, trong đó 
quan lại cao cấp là "đầu trò". Các giải pháp của ông 
cũng mang tính khả thi rất cao, trong đó chú trọng đến 
việc tuyển chọn đội ngũ quan lại, biểu dương quan lại 
thanh liêm, trị tội nghiêm khắc quan lại vi phạm. Dù 
còn chưa qua hẳn kỳ thi và còn rất trẻ (khi đó Vũ Kiệt 
mới 19 tuổi), chưa từng ra làm quan, nhưng với bài văn 
sách đầy tính triết lý và hùng biện trên đây, Vũ Kiệt 
chứng tỏ ông không chỉ là người tài ba, có kiến thức 
toàn diện về Hán học, sử học, văn học và chính trị học, 
có tầm nhìn xa trông rộng, có vốn sống thực tế, mà còn 
là vị nho sinh bản lĩnh, có ý thức trách nhiệm rất cao 
trước vận mệnh đất nước. 

Gần 550 năm đã qua đi, tư tưởng của Vũ Kiệt về 
chống tham nhũng với việc chỉ ra ngọn ngưồn của 
"quốc nạn" đó cùng những giải pháp cụ thể, sát thực 
vẫn là bài học thời sự, có giá trị tham khảo đối với công 
cuộc đấu tranh chống tham nhũng trong xã hội chúng 
ta hiện nay. 


HH 


ĐẶNG THIẾP 
VÀ NĂM ĐIỀU GÂY LỢI CHO ĐẤT HÓA CHÂU 


ặng Thiếp (1429 - ?), còn có tên là Đặng Chiêm, 
E)-. làng Mạo Phổ, huyện Sơn Vi (nay thuộc xã 
Lương Lỗ, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ); quê gốc ở 
làng Nhâm An (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh); đỗ 
hoàng giáp (81) khoa Quý Dậu, niên hiệu Thái Hòa, đời 
vua Lê Nhân Tông (năm 1453). Ông là hậu duệ của 
Đặng Tất - vị quan nhà Hồ, danh tướng nhà Hậu Trần, 
có nhiều công lao trong cuộc kháng chiến chống quân 
xâm lược nhà Minh đầu thế kỷ XV. Sau khi thi đỗ, 
Đặng Thiếp làm quan đến chức Thừa tuyên sứ ty, 
Tham nghị (62) Hóa Châu. Các con ông đều đỗ đại 
khoa là Đặng Tòng Củ (Tiến sĩ khoa Giáp Thìn niên 
hiệu Hồng Đức - năm 1484), Đặng Minh Khiêm và 
Đặng Tán (Tiến sĩ cùng khoa Đinh Mùi thuộc niên hiệu 
Hồng Đức - năm 1487). 
Tháng Chạp năm Định Hợi, niên hiệu Quang 
Thuận (khoảng tháng 1-1468), khi đang giữ chức 
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Tham nghị Hóa Châu Thừa tuyên sứ ty Thuận Hóa!, 
Đặng Thiếp dâng sớ (76) lên vua Lê Thánh Tông trình 
bày năm điều nhằm gây lợi cho vùng này: 

1. Dựng đồn lũy ở cửa biển Tư Dung. 

2. Lấp cửa Eo. 

3. Đào kênh Sen. 

4. Bãi bỏ chức thuế sứ ở đầu nguồn. 

5. Chiêu mộ những kẻ lưu vong đến khai khẩn 
ruộng hoang ở châu Bố Chính. 

Sử cũ ghi, "khi sớ dâng lên, oua [Lê Thánh Tông] chấp 
nhận hết". 

Nguồn: Ngô Sĩ Liên và các sử thần nhà Lê: Đại Việt sử ký toàn 
thư, Sảd, t.2, tr.293. 

Sở đĩ Lê Thánh Tông "chấp nhận hết" các điều trong 
tờ sớ của Đặng Thiếp, vì tuy ngắn gọn, nhưng chúng là 
những biện pháp tổng hợp và rất cụ thể đối với việc ổn 
định và phát triển của một vùng đất có vị trí rất quan 
trọng với đất nước vào giữa thế kỷ XV. 

Trước hết, đối uới uiệc dựng đồn lãu ở cửa biển Tư Dung. 
Cửa biển này tục gọi là cửa Ông hay cửa Biện, nằm giữa 
hai xã Vinh Hiền và Lộc Bình, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa 
Thiên Huế ngày nay; là cửa biển thông đầm Cầu Hai 


1. Hóa Châu, tức châu Hóa, là vùng đất thuộc các tỉnh Quảng 
Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và một phần các tỉnh Quảng Bình, 
Quảng Nam hiện nay. 
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với Biển Đông. Đây là một trong hai cửa biển chính 
của hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. 

Thời Lý, cửa biển này được chính sử nhắc đến với 
tên "cửa Ô Long". Đời vua Lê Nhân Tông (1442 - 1459) 
đổi thành "cửa Tư Dung". Thời Mạc, vì kiêng tên Mạc 
Đăng Dung nên gọi là "cửa Tư Khách"; song nhà Lê vẫn 
dùng tên "Tư Dung". Đến đời Thiệu Trị (1841 - 1847) 
đặt là "Tư Hiền". Tại khu vực này có núi - rừng Bạch 
Mã và các núi Túy Vân, Linh Thái..., cách không xa các 
biển Lăng Cô và Chân Mây về hướng nam của Tư 
Dung, giữ vị trí trọng yếu trong phòng thủ, nhất là 
ngăn chặn các cuộc tấn công của hải quân Chiêm Thành 
khi đó. 

Thứ hai, đối uới oiệc lấp cửa Eo. Cửa này còn được gọi 
là cửa Nộn, đời Minh Mệnh (1820 - 1841) đổi thành cửa 
Thuận An, là cửa biển quan trọng ở tỉnh Thừa Thiên 
Huế (ngày nay), là thủy lộ chính thông với sông 
Hương qua phá Tam Giang ra Biển Đông. Vì là nút giao 
thông nối liền vùng cận duyên và lưu vực sông Hương, 
cửa Thuận An đóng vai trò trọng yếu về mặt quân sự!, 
cũng như kinh tế, nhất là về thương mại. Có thể lúc đó, 
đây là nơi hải quân Chiêm Thành lấy làm mũi tập kết 


1. Năm Quý Dậu - 1813, tại đây, triều đình Gia Long cho xây 
đồn Trấn Hải phòng ngự cửa biển; đời sau bố trí thêm tổng cộng 
99 cỗ súng đại bác trên pháo đài. 
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chính để đánh vào lãnh thổ Đại Việt, vì thế, theo tư duy 
quân sự hồi đó, Đặng Thiếp đề nghị lấp bỏ cửa này. 

Thứ ba, 0ề uiệc đào kênh Sen. Kênh Sen thuộc huyện Lệ 
Thủy, tỉnh Quảng Bình hiện nay. Kênh dài khoảng 7 km, 
về phía bắc nối với phá Hạc Hải qua một con hói (tên cũ 
gọi là Đâu Giang) và nối với vùng Vĩnh Linh của Quảng 
Trị (nay thuộc huyện Vĩnh Lĩnh) ở phía nam. Hiện nay, 
dấu vết của kênh vẫn còn nối từ phía nam xã Hưng 
Thủy, đi qua toàn bộ xã 5en Thủy (nên gọi là kênh Sen), 
gần như song song với quốc lộ 1A. Con kênh có giá trị 
về giao thông đường thủy Bắc - Nam, đồng thời còn lấy 
nước tưới cho vùng đông nam huyện Lệ Thủy. Trên con 
đường thiên lý Bắc - Nam, phải qua sông Nhật Lệ ở phá 
Hạc Hải. Tại điểm này, ghe thuyền rẽ phải lên thượng 
nguồn phía tây để vào sông Kiến Giang, rẽ trái qua con 
hói đi vào kênh để đi về phía nam... 

Sách Đại Nam nhất thống chí, tập 2, mục "tỉnh Quảng 
Bình" cho biết, kênh Sen có tên chữ là Liên Cảng, ở cách 
huyện Lệ Thủy 37 dặm về phía nam, nước từ kênh Lai 
Cách tỉnh Quảng Trị chảy về phía bắc 37 đặm vào 
kênh Dương Xá!. Sách Đại Việt sử ký toàn thự cho biết 
thêm, năm Khai Đại thứ hai (năm Giáp Thân - 1404), 
Hồ Hán Thương sai đào Liên Cảng, từ phủ Tân Bình 


1. Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam nhất thống chí, bản 
địch, Nxb. Thuận Hóa, Huế, t.2, tr.43. 
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đến địa giới Thuận Hóa, song vì bùn cát đùn lên nên 
việc đào không thành!. 

Chắc chắn, Đặng Thiếp đã thấy được vị trí và địa 
thế quan yếu về giao thông, quân sự, kinh tế của kênh 
Sen nên đã đề xuất đào kênh này với ba mục đích: Một 
là, làm nơi bố trí quân thủy, kết hợp với quân bộ ngăn 
chặn những cuộc tấn công của quân đội Chiêm 
Thành?; z¡ là, để tiện cho việc tập kết, vận chuyển 
quân, lương phục vụ cho việc Nam chinh; ba là, phục 
vụ cho phát triển nông nghiệp và đời sống của dân 
chúng. Vẫn theo sách Đại Nam nhất thống chí, trong 
cuộc tấn công Chiêm Thành vào tháng Mười một năm 
Canh Dần (tháng 12-1470), quân đội nhà Lê đã dừng 
chân ở đây và dùng nước ở kênh Sen để uống. 

Thứ tự, về việc bãi bỏ chức thuế sứ ở đầu nguồn, 
nhằm tạo điều kiện cho hàng hóa từ miền xuôi lên miền 
ngược và ngược lại được lưu thông dễ dàng. 

Thứ năm, là việc mở rộng khai hoang ở châu Bố 
Chính. Sử sách cho biết, Bố Chính vốn là một châu 


1. Theo Ngô Sĩ Liên và các sử thần nhà Lê: Đại Việt sử ký toàn 
thư, Sẵä, t.1, tr.740. 

2. Theo Ngô Sĩ Liên và các sử thần nhà Lê: Đại Việt sử ký toàn 
thư, Sẵd, t.2, tr.312, vào tháng Tám năm Canh Dần, niên hiệu 
Hồng Đức (tháng 9-1470), vua Chiêm huy động 10 vạn quân 
đánh ra Hóa Châu. 
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của vương quốc Chiêm Thành; gôm các huyện Quảng 
Trạch, Tuyên Hóa, Bố Trạch, Minh Hóa thuộc tỉnh Quảng 
Bình ngày nay. Năm Kỷ Dậu - 1069, sau trận chiến với 
Đại Việt, vua Chăm là Chế Củ bị Lý Thánh Tông bắt đem 
về Thăng Long; sau đó phải dâng ba châu phía bắc 
Chămpa cho Đại Việt mà Bố Chính là một trong ba châu 
đó. Đến thời Lê, châu này chia làm hai châu là Bắc Bố 
Chính và Nam Bố Chính, lấy sông Gianh làm ranh giới. 
Chắc chắn, vì đây là vùng mới thu nhận, đất đai còn 
nhiều hoang hóa nên Đặng Thiếp đề xuất chiêu tập dân 
lưu vong đến khai khẩn, nhằm mục đích thêm đất, 
thêm người, khẳng định chủ quyền lãnh thổ của nước 
Đại Việt. 

Năm điều đề nghị trên đây của Đặng Thiếp tập 
trung vào việc mở mang giao thông, phát triển thủy 
lợi, khai hoang lập làng, xóa bỏ tình trạng ngăn sông 
cấm chợ, v.v., nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho dân 
chúng vùng Thuận - Quảng, một vùng đất giữ vị trí 
trọng yếu về nhiều mặt đối với nước Đại Việt nửa sau 
thế kỷ XV. Với các đề nghị này, Đặng Thiếp thể hiện là 
vị quan sâu sát với địa phương, có tâm nhìn chiến lược 
cho sự phát triển của địa phương trong sự phát triển 
chung của đất nước. 
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uách Đình Bảo (1440 - ?), người làng Phúc Khê, 

huyện Thanh Quan (nay là thôn Phúc Khê Tiền, 
xã Thái Phúc, huyện Thái Thụy, tính Thái Bình). 
Tương truyền, tổ tiên ông trả lại vàng cho người đánh 
rơi nên được hậu đãi. Ông đỗ thám hoa (81) khoa 
Quý Mùi, niên hiệu Quang Thuận, đời vua Lê Thánh 
Tông (năm 1463), làm quan đến Thượng thư Bộ Lại 
(2) kiêm Đô Ngự sử (13). Năm đầu niên hiệu Hồng Đức 
(năm Canh Dần - 1470), ông được cử đi sứ sang nhà 
Minh. Ông còn được vua Lê Thánh Tông giao trông 
nom toàn bộ công việc dựng loạt bia tiến sĩ đầu tiên ở 
Văn Miếu - Quốc Tử Giám (42), ghi danh các tiến sĩ từ 
khoa Nhâm Tuất niên hiệu Đại Bảo (năm 1442) đến 
khoa Giáp Thìn niên hiệu Hồng Đức (năm 1484), cùng 
Thân Nhân Trung soạn bộ Thiên Nam dự hạ tập!. Ông là 


1. Thiên Nam dự hạ tập: bộ sách được biên soạn theo loại sách 
hội yếu, thông điển, gồm 100 quyển, ghi chép về điển chế, luật lệ, 
thi văn, chính sự... Hiện nay, bộ sách đã tàn khuyết gân hết, chỉ 
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người sâu sát với thực tế. Điều ấy thể hiện qua câu 
chuyện dưới đây. 

Tháng Bảy năm Tân Sửu, niên hiệu Hồng Đức 
(khoảng tháng 8-1481), trong triều đình diễn ra cuộc 
bàn luận khá căng thẳng: một số quan phụ trách Kinh 
thành Thăng Long (khi đó gọi là phủ Phụng Thiên) tự 
tiện ra lệnh đuổi hết dân ở các nơi đến trú ngụ ở phố 
phường để buôn bán về quê. Việc được tâu lên vua Lê 
Thánh Tông và vua đưa sự việc ra bàn định trước triều 
thần. Khá đông quan lại trong triều tán đồng chủ 
trương trên của các quan phủ Phụng Thiên. Riêng 
Thám hoa Quách Đình Bảo khi đó là Phó Đô Ngự sử 
(13), kiêm Tả Xuân phường Tả Trung doãn (45) lại có 
cách nhìn khác. Ông tâu với vua Lê Thánh Tông rằng: 

"Kinh sư là gốc của bốn phương, tiền của trao đổi 
buôn bán tất phải lưu thông cho đủ dùng, không nên 
để thiếu thốn. Trước đây, dân cư phủ Phụng Thiên, trừ 
những người quê quán ở phủ đó, gián hoặc có người 
quê không phải ở đó, nhưng có cửa hiệu, thuế ngạch và 
nộp thuế, chịu sai dịch dưới bản phường. Nay quan 
phủ Phụng Thiên lại không hỏi xem dân tạp cư ở đó có 
cửa hiệu, thuế ngạch hay không, đuổi hết cả về nguyên 


còn lại 10 tập chép tay, viết về các mảng quan chế, điển lệ, điều 
luật, bản đồ, thơ văn, địa lý, lịch sử..., từ thời vua Lê Thánh Tông 
(1460 - 1497) trở về trước. 
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quán, e rằng như thế thì nơi kinh sư sẽ buôn bán thưa 
thớt, không còn sầm uất phồn thịnh nữa, không những 
người làm nghề buôn bán sẽ thất nghiệp, mà chợ búa e 
sẽ trống rỗng, ngạch thuế sẽ có thể thiếu hụt, có phần 
không tiện. Vì thế tâu xin: ngoài những kẻ vô loài tạp cư 
nên đuổi đi, còn những người nguyên có hàng chợ, cửa 
hiệu trước đây đã biên vào thuế ngạch thì hãy cho được 
cư trú để buôn bán sinh nhai, cho bản phường nộp thuế 
theo lệ cũ”. 

Vua Lê Thánh Tông đã y theo lời của Quách 
Đình Bảo. 

Ngưồn: Ngô Sĩ Liên và các sử thần nhà Lê: Đi Việt sử ký toàn 
thư, Sảd, t.2, tr.381-382. 

Sự kiện trên đây cho thấy, Quách Đình Bảo là người 
rất am hiểu Kinh đô Thăng Long, từ vị thế chính trị, 
kinh tế, đến các đặc điểm về dân cư, kinh tế, xã hội. 
Ông khẳng định "Kinh sư là gốc của bốn phương", 
trước hết về phương diện chính trị: là nơi đóng trung 
ương, triều đình, nhu cầu hàng tiêu dùng của vua 
quan, các tầng lớp cư dân rất lớn. Từ vị thế chính trị, 
Thăng Long trở thành trung tâm kinh tế của cả nước. Vì 
thế, "tiền của trao đổi buôn bán tất phải lưu thông cho 
đủ dùng, không nên để thiếu thốn". Trên thực tế, từ 
trước thế kỷ XI, thành Đại La đã là đô thị sản xuất và 
buôn bán sầm uất. Sau khi Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư 
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ra thành Đại La và đổi tên thành Thăng Long (năm 
Canh Tuất - 1010), kinh tế Thăng Long càng có điều 
kiện phát triển. Đặc điểm nổi bật về kinh tế của đô thị - 
kinh đô này là có sự kết hợp chặt chẽ giữa làm nghề thủ 
công và buôn bán, sự gắn bó giữa phố và chợ. Hầu hết 
các gia đình đều có cửa hàng hoặc cửa hiệu, kết hợp 
làm hàng với bán hàng, từ đó hình thành hệ thống các 
phường với các phố nghề, phố chợ. Mỗi phố hoặc 
phường này gắn với một hoặc hai nghề, tạo ra một sản 
phẩm riêng. Sách Dw địa chí của Nguyễn Trãi (soạn năm 
Ất Mão - 1435) ghi chép khá tỉ mỉ về các nghề thủ công 
ở các phường, như phường Tàng Kiếm làm kiệu, áo 
giáp, đồ đài, mâm, võng, gấm trìu và dù lọng, các 
phường Thụy Chương, Nghi Tàm dệt vải nhỏ và lụa; 
phường Hàng Đào nhuộm điều, phường Tả Nhất làm 
quạt... Hệ thống phố - chợ đáp ứng được nhu cầu hàng 
tiêu dùng của vua quan, các tầng lớp cư dân và cả bán 
ra nước ngoài. 

Đặc điểm kinh tế trên đây kéo theo sự đa tạp về dân 
cư của Thăng Long. Ngoài cư dân "gốc" có hoạt động 
mưu sinh rất đa dạng, có cửa hàng cửa hiệu, song cũng 
có không ít người buôn bán tự do ngoài chợ, trên phố, 
Thăng Long còn thu nhận một bộ phận đông người từ 
các làng quê ở bốn đạo bao quanh (sau này gọi là trấn) 
lên lập nghiệp, nên gọi là "Thăng Long tứ trấn". Một bộ 
phận đông các hộ gia đình sau khi ổn định được công 


54 NHỮNG KẾ Sñ0H NÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC PÚn PHR ÔNG TR 


việc đã đưa họ hàng, người làng cùng lên Kinh đô làm 
ăn. Số đông những người "nhập cư" này ban đầu chưa 
có nơi làm nghề, buôn bán ổn định, phải mưu sinh ở 
các chợ, các con phố. Dù mưu sinh theo hình thức nào 
thì họ đã tạo ra một lượng hàng hóa phong phú, đảm 
bảo đời sống gia đình và đóng góp phần thuế vào 
nguồn thu của nhà nước; góp phần tạo cho Thăng Long 
sự sâm uất bậc nhất về kinh tế của cả nước, được dân 
gian đúc kết "Thứ nhất Kinh kỳ...". 

Thành phần dân cư đa tạp, hoạt động mưu sinh đa 
dạng tạo ra sự khác biệt về lối sống, phong tục, tập 
quán; dẫn đến sự không đồng bộ về giờ giấc sinh hoạt, 
làm việc, từ đó ảnh hưởng đến trật tự an ninh, đến 
quản lý xã hội. Ngoài ra, như ở bất kỳ địa phương nào, 
Thăng Long cũng có hiện tượng bên cạnh những 
người làm ăn chăm chỉ, lương thiện, cũng có không ít 
kẻ lười biếng, du thủ du thực, "kiếm ăn" bằng trộm 
cắp, cướp giật, lừa đảo ở chợ, ở phố phường; càng ảnh 
hưởng xấu đến an ninh trật tự, đến quản lý xã hội. Rất 
nhiều trường hợp những kẻ xấu trà trộn trong những 
người "tạp cư" làm ăn, buôn bán ở chợ, đường phố để 
"hành nghề". 

Vì lý do trên đây, các quan phủ Phụng Thiên đã đề 
nghị "đuổi hết cả dân tạp cư về nguyên quán". Đây là 
cung cách quản lý "không quản được thì cấm”, chỉ nhìn 
thấy cái lợi trước mắt, nhất thời, mà không thấy được 


ĐỂ KINH SƯ LÀ GÚC PÚN BÚN PHƯƠNG 55 


những cái lợi lâu dài; không đi tìm ngọn ngưồn, gốc rễ 
của những khó khăn, phức tạp để có hướng và biện 
pháp tháo gỡ hợp lý, hữu hiệu. Các quan đứng đầu 
Kinh đô đã quy ngọn nguồn của việc mất trật tự trị an ở 
Thăng Long từ những người ở các địa phương về làm 
nghề, buôn bán, không thấy được những lợi ích về 
nhiều mặt mà "những người không có quê quán ở 
Thăng Long" mang lại, nên đã đưa ra đề nghị đuổi tất 
cả họ về quê. 

Quách Đình Bảo đã thấy được tác hại to lớn của 
quyết định tả khuynh đó, vì nếu đuổi tất cả những 
người dân có nguồn gốc không phải Thăng Long về 
quê thì buôn bán sẽ thưa thớt, người làm nghề buôn và 
cả người làm nghề thủ công sẽ thất nghiệp, chợ búa sẽ 
trống vắng, nguồn thuế sẽ thiếu hụt; cho nên phải để 
họ ở lại Thăng Long làm ăn, chỉ đuổi "những kẻ tạp cư 
vô loài", sống bằng những "nghề" bất chính. Quách 
Đình Bảo thấy rõ Thăng Long là nơi đô hội, nên bên 
cạnh các mặt tốt, tích cực, cũng không ít những hiện 
tượng xấu, tiêu cực; quản lý xã hội ở Thăng Long 
không thể chỉ là ngăn cản, cấm đoán. Người quản lý 
phải chấp nhận những hiện tượng đó, xem xét thận 
trọng ngọn nguồn của từng hiện tượng để đề ra giải 
pháp sát hợp. 

Câu chuyện trên đây cho thấy, Quách Đình Bảo có 
cái nhìn rất khách quan, thận trọng và khá cởi mở, hiểu 
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rõ mối quan hệ mật thiết giữa tự do cư trú để phát triển 
kinh tế, giữa trật tự an ninh với việc bảo đảm cho buôn 
bán phát triển, tránh được những biện pháp tả khuynh, 
ảnh hưởng tới việc làm ăn, buôn bán của nhân dân; từ 
đó đưa ra biện pháp quản lý sát thực. Đặt điều này 
trong bối cảnh thời vua Lê Thánh Tông - ông vua nổi 
tiếng sùng Nho, "trọng nông ức thương”, mới thấy hết 
tầm nhìn của Quách Đình Bảo. 

Câu chuyện cũng cho thấy, quản lý đô thị, nhất là 
các đô thị lớn, đô thị là kinh đô - thủ đô rất phức tạp, 
đòi hỏi người quản lý phải hết sức thận trọng khi đưa 
ra một quyết định, nhất là quyết định liên quan đến đời 
sống của các tâng lớp cư dân, không thể duy ý chí, theo 
ý muốn chủ quan của mình, theo kiểu "không quản 
được thì cấm". 

Chuyện xảy ra đã hơn 500 năm, nhưng vẫn có ý 
nghĩa thời sự với việc quản lý đô thị, nhất là các đô thị 
lớn, trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa của cả nước - 
như Thủ đô Hà Nội, hay của vùng, như Thành phố 
Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Huế... hiện nay. 


Sứ: 
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TT" Nhữ Vi (chưa rõ năm sinh, năm mất và con 
đường làm quan). Ông chỉ được sách Đại Việt sử 
kú toàn thư ghi lại một chỉ tiết nhỏ, nhưng rất đáng 
lưu ý. Đó là ngày 21 tháng Tư năm Hồng Đức thứ 17 
(ngày 24-5-1486), khi đang làm Tri huyện (68) Thư 
Trì, phủ Kiến Xương (nay thuộc huyện Vũ Thư, tỉnh 
Thái Bình), Trần Nhữ Vi có tờ tâu (76) lên vua Lê 
Thánh Tông rằng: 

"Đồng ruộng các xứ trong nước cao thấp khác nhau, 
ruộng mùa ruộng chiêm lúc bận, lúc rồi khác nhau. 
Ruộng mùa tháng Năm, tháng Sáu cấy; ruộng chiêm thì 
cày cấy vào tháng Một, tháng Chạp. Thế là ruộng chiêm 
thì cần kíp về cuối mùa đông. Nay hữu ty (20) gặp có 
công việc gì, không xét tới thuận lợi cho việc làm ruộng, 
cứ nhất luật cho tới cuối mùa đông là lúc rỗi việc đồng 
áng, thế là chỉ tiện riêng cho dân làm mùa mà dân làm 
đồng chiêm thì có trở ngại. Cúi xin từ nay trở đi, nếu có 


các việc đào đắp thì hai ty phải điều tra xem xứ nào làm 
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ruộng mùa thì khởi công vào cuối mùa đông, xứ nào 
làm ruộng chiêm thì làm vào những tháng xuân để tiện 
lợi cho việc của dân”. 

Vua Lê Thánh Tông sau khi đọc tờ tâu đã thuận 
nghe và ra lệnh "định các uiệc xâu đắp uào lúc rỗi oiệc nông". 

Nguồn: Ngô Sĩ Liên và các sử thần nhà Lê: Đại Việt sử ký toàn 
thư, Sảä, t.2, tr.405. 

Lời bàn 

Lời tâu ngắn gọn trên đây của Trần Nhữ Vi lộ ra 
nhiều khía cạnh về đặc điểm nền sản xuất nông nghiệp 
của người Việt và một trong những đặc điểm của nên 
hành chính thời vua Lê Thánh Tông (1460 - 1497). 

Trước hết, đó là cung cách điều hành các công việc 
(cụ thể là việc xây dựng các công trình cơ bản) của các 
cơ quan nhà nước các cấp đầy quan liêu, tắc trách, thiếu 
khoa học, không căn cứ đến thực tế đời sống kinh tế 
đang diễn ra, nên đã gây nhiều ảnh hưởng xấu tới sản 
xuất nông nghiệp. 

Ai cũng biết, từ ngàn xưa, nông nghiệp là ngành 
sản xuất chủ đạo, tạo ra cơ sở kinh tế lớn nhất cho xã 
hội nước ta. Nông thôn là địa bàn và nông dân là đối 
tượng chính yếu để thực thi các chủ trương, chính sách 
của nhà nước. Nông dân không chỉ nộp thuế (thuế 
ruộng đất, thuế thân) - nguồn thu chủ đạo cho ngân 


sách của nhà nước phong kiến, mà còn cung cấp nguồn 
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nhân công để xây dựng các công trình công cộng ở các 
cấp, các địa phương. 

Do địa hình không bằng phẳng, nên từ xưa, vùng 
trung du và châu thổ Bắc Bộ hình thành các dạng cảnh 
quan khác nhau, trong đó, có hai dạng quy định diện 
mạo nền sản xuất là đồng cao và đồng trũng; từ đó tạo 
ra hai thình thái nông nghiệp là đồng chiêm và đồng 
mùa. Đồng chiêm là các vùng trũng, chỉ gieo cấy được 
một vụ, từ tháng Chín (tháng 10 dương lịch) bắt đầu 
øieo mạ, tháng Mười (tháng 11 dương lịch) làm đất (cày 
bừa) để tháng Một, Chạp (tháng 12 và tháng 1 dương 
lịch) cấy lúa; sau thời gian chăm sóc đến tháng Tư và 
đầu tháng Năm thu hoạch. Đồng mùa là các làng ở thế 
cao, đầu tháng Năm (tháng 6 dương lịch) bắt đầu gieo 
mạ, kết hợp làm đất, tháng Sáu (tháng 7 dương lịch) 
cấy lúa, đến cuối tháng Chín, đầu tháng Mười thu 
hoạch. Dù là đồng chiêm hay đồng mùa thì nền sản 
xuất có đặc điểm nổi bật là được thực hiện trong điều 
kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa, tính chất thời vụ rất 
cao. Một số khâu hay công đoạn sản xuất phải được 
thực hiện trong khung thời vụ sát hợp nhất, tốt nhất, 
nếu không sẽ ảnh hưởng xấu tới năng suất cây trồng. 
Chắng hạn, với vụ chiêm, phải cấy từ đầu tháng Một 
đến khoảng 20 tháng Chạp (trước Tết Nguyên đán), để 
lúa đủ thời gian sinh trưởng, kịp chín và gặt vào giữa 
tháng Tư, trước khi lúa tiểu mãn về; nếu cấy muộn, 


60 NHỮNG KẾ Sñ0H NÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC PÚn PHR ÔNG TR 


những trận mưa lớn bắt đầu xuất hiện cùng với nước lũ 
từ thượng nguồn đổ về, các cánh đồng chiêm trũng sẽ 
nổi trắng nước, công sức gieo trồng, chăm sóc cả vụ rất 
dễ bị ngập trắng sau một cơn mưa lớn, vì thế người 
đồng chiêm thường ví việc cấy trông, thu hoạch của 
mình là "chiêm bao". Với vụ mùa, người nông dân phải 
tập trung cấy từ tiết Tiểu thử (đầu tháng Sáu) và hoàn 
thành vào trước tiết Lập thu (đầu tháng Bảy). Cấy chậm 
ngày nào, năng suất lúa sẽ suy giảm rõ rệt, vì cây lúa 
không đủ thời gian quang hợp cần thiết. Câu ngạn ngữ 
"Nhất thì nhì thục" và câu ca "Ơn trời mưa nắng phải 
thì" xuất phát từ đặc điểm này. Chính vì vậy, vào thời 
điểm gieo cấy (dân gian gọi là thời kỳ "tháng công, 
đồng vụ"), mọi gia đình, cả cộng đồng làng xã phải 
huy động các nguồn lao động có thể, làm việc không 
kể ngày đêm, đồn sức để cắm cho được cây mạ xuống 
ruộng vào khung thời vụ tốt nhất, để hy vọng có một 
mùa bội thu; mọi công việc ngoài cấy lúa phải gác lại, 
chỉ có thể triển khai sau khi cây lúa đã phủ kín đồng, 
tức thời kỳ nông nhàn. 

Trong bối cảnh trên, chính quyền các địa phương lại 
sức cho các làng xã huy động nhân lực để đi xây dựng 
các công trình của nhà nước. Điều này đồng nghĩa với 
việc nhiều gia đình có lao động trong độ tuổi đóng góp 
nghĩa vụ phải bỏ việc đồng áng để đi làm "việc quan". 
Việc điều động nhân lực vào thời điểm này chẳng 
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những ảnh hưởng trực tiếp đến mùa vụ của sản xuất 
nông nghiệp, mà "việc quan" thực hiện chắc chắn cũng 
thiếu hanh thông, vì những người bị điều không an tâm 
ra đi và không toàn tâm toàn ý cho "việc quan”, khi việc 
đồng áng của gia đình mình còn bề bộn. Rõ ràng, việc 
các cơ quan nhà nước "không xét tới thuận lợi cho việc 
làm ruộng" trong điều động nhân lực nông thôn đi làm 
việc quan là một bất hợp lý rất lớn. 

Và Trần Nhữ Vi đã đề nghị sửa đổi lại việc điều 
hành các việc xây dựng ấy cho phù hợp với mùa vụ sản 
xuất ở đồng đất từng địa phương, để dân làm ăn được 
tiện lợi. Ông đã nhìn thấy lợi ích của người nông dân 
trong mối quan hệ với cơ quan nhà nước, giữa việc dân 
và việc quan. Ông cũng thấy rõ, các cơ quan nhà nước 
"nhất luật" điều động nhân lực đi làm "việc quan” vào 
cuối mùa đông chỉ thuận tiện cho cư dân đồng mùa, 
trong khi gây trở ngại cho cư dân đồng chiêm và chỉ 
nhằm mục đích "hoàn thành nhiệm vụ cuối năm" của 
các cơ quan đó. Đó cũng chính là tính quan liêu, mệnh 
lệnh của các cơ quan công quyền thời Lê Thánh Tông. 

Tuy chỉ là một chỉ tiết nhỏ được ghi trong Đại Việt 
sử kú toàn thư, nhưng đã cho thấy Trần Nhữ Vi là một vị 
quan đứng đầu cấp huyện - cấp trực tiếp sát dân nhất, 
rất sâu sát với dân, hiểu sâu sắc đời sống của dân và 
thật sự thương dân. Chính vì vậy, khi lời tâu của ông 
được đưa lên, vua Lê Thánh Tông đã chấp thuận và 
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lệnh cho các cơ quan định lại việc điều động nhân lực ở 
nông thôn đi phục vụ các công việc của nhà nước cho 
sát với tình hình sản xuất nông nghiệp. Câu chuyện cho 
thấy, Lê Thánh Tông là vị vua cầu thị, tuy chỉ là ý kiến 
của một viên tri huyện, song ông đã xem xét kỹ, thấy 
hợp lý và cho định lệnh thi hành. 

Câu chuyện trên đây cho thấy, các cơ quan hành 
chính hay cơ quan chuyên môn nhà nước ở bất kỳ cấp 
nào khi đề ra các chủ trương, chính sách hay các quy 
định đều phải có cái nhìn vừa sát thực tế, vừa xa rộng, 
tổng thể, thấy được mỗi quan hệ lợi ích của ngành 
mình với ngành khác, giữa các bộ phận dân cư; không 
thể chỉ vì lợi ích của cơ quan, ngành mình, hay của 
nhóm mình; càng không thể ban hành các chủ trương, 
chính sách, quy định từ "phòng lạnh”, từ “salông” như 
một số cơ quan, ban, ngành hiện nay, khi ban hành 
xuống không thể thực hiện được, vì chúng khác xa so 
với điều kiện thực tế của đời sống. 
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LƯƠNG ĐẮC BẰNG 
VÀ 14 KẾ SÁCH TRỊ NƯỚC 


|: Đắc Bằng (1472 - ?), người làng Hội Triều, 
huyện Hoằng Hóa, nay thuộc xã Hoàng Phong, 
huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, đỗ bảng nhãn 
(81) khoa Kỷ Mùi (năm 1499), niên hiệu Cảnh Thống, 
đời vua Lê Hiến Tông. Ông làm quan trải ba triều vua 
Lê: Hiến Tông, Uy Mục và Tương Dực (khoảng từ 
năm Kỷ Mùi - 1499 đến tháng Tư năm Bính Tý - 
1516), chức quan cao nhất là Thượng thư Bộ Lại (2) 
kiêm Đông các Đại học sĩ (15), Tri (78) Kinh Diên (21), 
tước Đôn Trung bá (53). Con ông và cháu ông đều đỗ 
tiến sĩ (81). 

Sử cũ ghi lại, Lương Đắc Bằng là người có tài, 
nhưng đáng tiếc, trong ba triều vua mà ông thi thố tài 
năng chỉ có giai đoạn trị vì của vua Lê Hiến Tông 
(1497 - 1504), đất nước còn "giữ vận thái bình", còn hai 
triều Ủy Mục (1504 - 1509) và Tương Dực (1509 - 1516) 
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bị sử cũ gọi là "vua quỷ, vua lợn” với chính sách cai trị 
đã làm cho "trăm họ oán giận”, "việc thổ mộc bừa bãi, 
nhân dân thất nghiệp, trộm cướp nổi dậy...", cơ đồ nhà 
Lê bắt đầu suy vong. Chính trong bối cảnh đó, Lương 
Đắc Bằng đã trăn trở nhiều về con đường đi lên của 
nước nhà. 

Tháng Mười năm Canh Ngọ (khoảng tháng 11-1510), 
sau khi hết hạn chịu tang, Lương Đắc Bằng trở lại triều 
và được khởi phục chức Tả Thị lang Bộ Lại (2). Trước 
tình hình đất nước đang rối ren khi Tương Dực vừa 
đem quân về Thăng Long giết Ủy Mục, tự lập làm vua, 
Lương Đắc Bằng đã dâng lên Tương Dực tờ sớ (76) gồm 
14 điều về kế sách trị nước. 

Mở đầu tờ sớ, Lương Đắc Bằng chỉ rõ, thánh quân 
ngày xưa không cho là thiên hạ đã thịnh trị mà quên 
lòng răn ngừa; hiền thần ngày xưa không thấy vua đã 
thành công mà quên lòng can gián. Vì thế, thời Ngưu 
Thuấn đã thịnh trị mà Bá Ích vẫn can vua "chớ ham nhàn 
rỗi, chớ đắm vui chơi, không trễ không lười, để công 
việc quốc gia bê trễ". Đế Thuấn nghe lời răn này mà 
ngăn ngừa những việc đáng răn, do đó đã trở thành bậc 
thánh lớn. Đời Văn Hán Đết, dân đã giàu có đông đúc 


1. Văn Hán Đế: vua nước Hán, ở ngôi từ năm 179 đến năm 163 
trước Công nguyên. 
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rồi mà Giả Nghị! vẫn dâng kế sách nói rằng, đất nước 
đang ở tình trạng "để lửa gần củi". Văn Đế nghe lời can 
này mà lo nghĩ việc đáng lo, do đó đã nên bậc vua hiền. 

Huống chỉ - Lương Đắc Bằng vạch tiếp, đất nước từ 
khi (vua) lên ngôi, "khí hòa thuận chưa điều tiết, việc 
binh đao chưa dẹp yên, triều cương chưa cất nhắc, quân 
chính chưa sửa sang, tai dị thường xuất hiện, đạo trời 
chưa được thuận, đạo đất chưa được yên; kẻ gian phi lén 
phát, bọn nghịch tặc manh lòng, lòng người chưa yên 
ổn. Trước nạn nước đó, là bê tôi mà không dám nói, chỉ 
tiến lui theo chiều, hèn kém như người khác để dựa dẫm 
lấy lộc, thì đạo trung hiếu của người làm tôi đôi đường 
đều thiếu cả, lấy gì để báo đáp ơn đức của bệ hạ, mà hết 
chức vụ của kẻ làm tôi. Thần mỗi khi nghĩ đến thì sợ, 
suốt đêm không ngủ, đến bữa không ăn". 

Những điều trên đây là lý do để Lương Đắc Bằng 
dâng lên vua 14 điều về kế sách trị nước. Nội dung cụ 
thể của 14 điều đó như sau: 

1. Hết lòng răn sợ để dập tắt biến cố tai dị; 

2. Dốc lòng làm điều hiếu thảo để khuyến khích 


lòng trung hậu; 


1. Giả Nghị (201 - 169 trước Công nguyên), làm quan đời Tây 
Hán ở Trung Quốc, chủ trương cải cách, nhưng bị gian thân bài 
xích nên bị giáng làm Thái phó Trường Sa Vương (nay là tỉnh Hà 
Nam). Ông là người giỏi làm các bài phú nghị luận. 
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3. Xa bỏ con hát, sắc đẹp để giữ vững căn bản lòng 
người; 

4. Trừ bỏ kẻ gian nịnh để nguồn gốc phong hóa 
được trong sạch; 

5. Dè sẻn trong việc ban đặt quan chức để cẩn thận 
việc khuyên răn; 

6. Công bằng trong việc bổ dụng để trong sạch 
đường làm quan; 

7. Tiết độ trong việc dùng tiền tài để khuyến khích 
thói kiệm phác; 

8. Khen thưởng người tiết nghĩa để trọng đạo 
cương thường; 

9. Cấm ăn của đút để trừ bỏ thói tham ô; 

10. Sửa võ bị để nước mạnh thế chống giữ; 

11. Lựa chọn người can ngăn ở Ngự sử đài (13) để 
cổ vũ chí khí những người mạnh dạn, dám nói lời 
ngay thẳng; 

12. Giảm nhẹ việc lực dịch để nuôi dưỡng sức dân; 

13. Ban hành pháp luật đúng đắn để thống nhất tâm 
chí bốn phương; 

14. Cẩn thận pháp độ để mở đời thịnh trị thái bình. 

Cuối tờ sớ, Lương Đắc Bằng lưu ý vua Tương Dực 
câu nói của cổ nhân: "Lời nói của kẻ cắt cỏ kiếm củi, 
thánh nhân cũng chọn lấy”, vậy nên, vua cần soi xét 
tới các kế sách trên, "chọn lấy vài điều để làm, răn 
những điều đáng răn, lo những điều đáng lo", để 


LƯƠNG ĐẮC BẰNG VÀ 14 KẾ $ñH TRỊ NƯỚC 67 


"đạo trời có thể thuận, đạo đất có thể yên, đạo người 
có thể ổn, đất nước được thái bình". 

Nguồn: Ngô Sĩ Liên và các sử thần nhà Lê: Đại Việt sử ký toàn 
thư, Sảd, t.2, tr.520-523. 

Mười bốn điều trên đây của Lương Đắc Bằng thực 
chất là những giải pháp bao quát toàn diện các mặt đời 
sống để ổn định đất nước. Đó là, cải cách bộ máy hành 
chính, chọn lọc đội ngũ quan lại, tăng cường hiệu lực 
của pháp luật, chống tham ô, hối lộ và các tệ nạn xã hội 
khác, thực hành tiết kiệm, chăm lo đời sống nhân dân, 
mở rộng quyền cho thần dân, trong đó có quyền được 
nói thằng, củng cố tiềm lực quốc phòng, v.v.. 

Những giải pháp của Lương Đắc Bằng đưa ra rất 
thích hợp với tình hình đất nước lúc đó. Chính vì vậy, 
sử cũ ghi lại rằng, "Vua (Tương Dực) đã nghe theo", tức 
tiếp thu những đề nghị này của Lương Đắc Bằng và cho 
thực hiện. Sách Đại Việt sử ký toàn thự chép: "Vua 
(Tương Dực) khi mới lên ngôi, ban hành giáo hóa, cẩn 
thận hình phạt, cũng đáng gọi là có làm", chắc chắn có 
dựa trên những đề nghị này của Lương Đắc Bằng. Điều 
đáng tiếc là những việc "có làm" này của Tương Dực chỉ 
được một phần rất nhỏ, vì ông vua này "ham chơi mà 
không quyết đoán”, làm cho tình hình đất nước tiếp tục 
rơi vào trạng thái bất ổn, cơ đồ nhà Lê từ đó bắt đầu 


Suy vong. 
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Dù các giải pháp mà Lương Đắc Bằng đưa ra trong 
tờ sớ của mình không được thực hiện triệt để, nhưng 
qua đây chứng tỏ, ông là vị quan có lòng khẳng khái, 
một lòng lo cho vận mệnh của đất nước, mong muốn có 
những cải cách kịp thời và triệt để các mặt trì trệ của 
triều chính, của đất nước. 

Hơn 500 năm đã trôi qua, tỉnh thần của những đề 
nghị cải cách đất nước của Lương Đắc Bằng vẫn mang 
những ý nghĩa thời sự và có giá trị tham khảo đối với 
công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước của chúng ta 


hôm nay. 
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CHO CHÍNH HÓA RỘNG KHẮP 
VÀ NƯỚC THỊNH, DÂN YÊN 


@- Hải (1507 - 1586), còn có tên là Giáp Trưng, 
hiệu là Tiết Trai, người làng Dĩnh Kế, huyện 
Phượng Nhõn, nay thuộc xã Dĩnh Kế, thành phố Bắc 
Giang, tỉnh Bắc Giang. Có thuyết nói ông quê ở làng Bát 
Tràng, huyện Gia Lâm (nay thuộc thành phố Hà Nội), 
mẹ là người làng Đan Nhiễm (huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên). Khi ông sinh ra thì bố đã mất. Năm lên hai 
tuổi, ông bị một nhà buôn làng Dĩnh Kế bắt về nuôi, 
cho ăn học và đỗ trạng nguyên (81) khoa Mậu Tuất, 
niên hiệu Đại Chính, đời vua Mạc Đăng Doanh (năm 
1538), làm quan đến Thượng thư Bộ Lại (2) kiêm Đô 
Ngự sử (13), tước Sách Quận công (53). Ông nổi tiếng 
thời bấy giờ không chỉ vì thông minh, tài giỏi mà còn vì 
cương trực, dám vạch ra những sai trái của vua Mạc. 
Năm đầu niên hiệu Diên Thành đời vua Mạc Mậu Hợp 
(năm Mậu Dần - 1578), khi đang làm Thượng thư Bộ Lại 
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kiêm Đô Ngự sử, nhân thấy sao chổi nhiều lần xuất 
hiện, ông đã dâng tờ sớ (26) lên vua Mạc. 

Mở đầu tờ sớ, Giáp Hải chỉ rõ, theo quan niệm của 
người xưa, sao chổi xuất hiện thường liên quan đến 
việc chính sự. Dựa vào lời của các bậc cổ nhân, lời chép 
trong các điển sách cũ, bằng lối so sánh tinh tế và cách 
lập luận chắc chắn, Giáp Hải đã chỉ ra "sáu điều đáng 
sợ của nền chính trị nước nhà” có quan hệ đến việc sao 
chối hiện ra. Đó là: 

1. Lễ tiên tổ thịt xôi đơn bạc, lễ vật kính dâng cẩu 
thả, không kính cẩn, đó là điều đáng sợ thứ nhất, vì 
theo Kinh thư (82), "Phụng thờ thượng đế, thần kỳ, xã 
tắc, tôn miếu, chỗ nào cũng phải kính cẩn". 

2. Những người bên cạnh vua quen thói nịnh hót, 
dỗ dành chơi bời để cầu hợp ý vua; cung cấm là chỗ rất 
nghiêm mà nay ra vào không cấm; tuyên bố mệnh lệnh 
và thu nạp lời can là việc rất cẩn thận mà nay che lấp 
không thông. Đó là hai điều đáng sợ. 

3. Quan lại các cấp mười phần thì số không hám 
danh lợi chỉ được hai ba, còn lại đều đắm đuối về lợi, 
nào chiếm đoạt ruộng đất, nào các quan phiên trấn sách 
nhiễu và mua rẻ của dân, không việc gì là không làm. 
Đó là ba điều đáng sợ, vì theo Mạnh Tử (82), "trên dưới 
tranh lợi lẫn nhau thì nước tất sẽ nguy". 

4. Quan lại trong ngoài, những người là chính đáng 
thì chỉ độ hai, ba phần; còn lại đều gian tà cả; khi có sắc 
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chỉ truyền việc gì thì quan lại dựa vào đó để sách nhiễu, 
có kiện cáo thì đòi tiền đút lót, không biết đến đâu là 
cùng. Đó là bốn điều đáng sợ, vì theo Tả truyện! "nước 
hỏng là bởi quan lại gian tà”. 

5. Người dân hễ có các công việc tư cần đến công 
quyền đều bị sách nhiễu khổ sở, khó lòng sống được. 
Đó là năm điều đáng sợ, vì theo Đường sử?, "nước 
mạnh phải nương tựa vào dân”. 

6. Tướng súy trái ngược nhau, mỗi người mỗi ý. Đó 
là sáu điều đáng sợ, vì theo Tả truyện, "đánh trận mà 
thắng, cốt các tướng phải hòa đồng". 

Ngoài ra, theo Giáp Hải, còn nhiều điều trái ngược 
đạo lý không thể kể xiết được, bởi thế ông chỉ rõ, sao 
chổi ra tai, điềm tai dị không phải tình cờ. Từ đó, Giáp 
Hải xin vua Mạc "tự răn, lo sợ, thay đổi việc chính sự 
thối nát để lòng dân được thuận hòa; khi đó sẽ hợp ý 
trời. Còn nếu chỉ say đắm về sự yêu vui, không chịu răn 
chừa, sửa đổi thì sẽ có ngày đến nguy vong, không sao 
giữ được". 


1. Tả truyện hay Tả thị Xuân Thu là tác phẩm sớm nhất của 
Trung Quốc viết về lịch sử nước này giai đoạn Xuân Thu, từ 
năm 722 đến năm 468 trước Công nguyên. 

2. Đường sử: thường để chỉ bộ sách Đường thư hay còn gọi là 
Cựu Đường thư, do Lưu Húc và Trương Chiêu Viễn biên soạn, 
hoàn thành năm Khai Vận thứ 2 (năm 945), gồm 200 quyển, viết về 
lịch sử triều Đường (618 - 907), sau được đưa vào bộ Nhị thập tứ sử 
của Trung Quốc. 
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Đáng tiếc, những đề nghị của Giáp Hải đã không 
được Mạc Mậu Hợp nghe theo, nên khi vua Mạc thăng 
chức Thiếu bảo (60), Giáp Hải đã chối từ, song vua Mạc 
vẫn không để ông về hưu. 

Năm sau (năm Kỷ Mão - 1579), ông lại được thăng 
Chưởng Lục bộ (5) kiêm Đông các Đại học sĩ (15), Nhập 
thị Kinh Diên (21). Bấy giò, chính sự nhà Mạc ngày 
càng kém, tai dị thường xảy ra, ông đều dâng sớ để nói 
lên mối liên quan giữa chính sự với các hiện tượng 
thiên tai. Khi xảy ra bão lớn, ông dâng sớ chỉ rõ, đấy là 
do "giặc cướp chưa yên, binh dịch tần phiền, lính tráng 
nay tha mai bắt, sưu thuế thêm từng đấu, thu từng 
thúng, mảy lông cũng vét hết trơn... làm cho khánh 
kiệt của cải, dân tình nheo nhóc, cơ hồ không thể sống 
được". Từ đó, Giáp Hải đề nghị Mạc Mậu Hợp lấy sự 
biến của trời là đáng sợ, coi chỉnh đốn nhân sự là việc 
cần phải làm, kính lòng giận của trời thì không dám 
chơi vui, kính tai biến của trời thì không nên phóng 
túng. Hãy tuyệt đường nịnh hót để mong được yên; 
hãy đóng cửa tham lợi, dạy bảo các quan, chấn chỉnh 
những công việc đã bỏ, ra sắc lệnh cho các triều thần 
bàn bạc, thi hành mọi điều khoan tuất cho dân; ban ra 
những ân dụ để tha những dân vô tội bị ức hiếp, đặc 
biệt sai quan sở tại thăm nom giúp đỡ luôn. Có thế thì 
ơn của trên ban xuống mới thấm đến kẻ dưới, lòng 


người sẽ vui, tai dị sẽ hết. 
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Tuy nhiên, Mạc Mậu Hợp vẫn không nghe theo các 
đề nghị của Giáp Hải. Mặc dù vẫn được vua Mạc hậu 
đãi, song Giáp Hải cảm thấy mình cần phải làm được 
một việc cần thiết nhưng vẫn chưa làm được và không 
biết làm sao được, nên mấy lần ông xin về hưu nhưng 
không được chấp thuận. 

Mùa thu năm Diên Thành thứ tám (năm Ất Dậu - 
1585), lấy cớ tuổi già, Giáp Hải lại dâng sớ xin về hưu. 
Trong tờ sớ, ông mong Mạc Mậu Hợp "giữ đạo trung, 
mưu việc lớn, lấy việc kính trời làm chỗ tựa, lấy khiêm 
cung làm đầu; chăm đường chính học, thân bậc chính 
nhân thực ý, ngay lòng; ngăn điều trái, bớt lòng dục; 
không gần tiếng hay sắc đẹp, không ham của cải, 
không say sưa rượu chè, không đắm đuối chỗ vui 
chơi; ngăn kẻ nịnh hót, răn việc du đãng; để cho chính 
hóa rộng khắp, dân yên nước thịnh, tiến tới trị bình", 
để "dẫu yên nghỉ nơi ruộng vườn cũng được dự hưởng 
phúc thái bình". 

Song, Mạc Mậu Hợp vẫn giữ Giáp Hải ở lại. Tháng 
sau, Giáp Hải lại tiếp tục xin về, nhưng vẫn không 
được vua Mạc chấp thuận. Đến tháng Một cùng năm, 
ông lại dâng sớ xin về hưu lần nữa với lời lẽ rất thống 
thiết. Lần này, Mạc Mậu Hợp buộc phải cho ông về, 
ban cho lá cờ thêu cùng đôi câu đối: 

Trạng đầu, Tể tướng, Đấu Nam tuấn, 
Quốc lão, Đế sư, thiên hạ tôn. 
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Dịch nghĩa: 

Đỗ trạng nguyên, làm tể tướng, danh cao tựa sao 
Đấu trời Nam, 

Đã Quốc lão, lại Đế sư!, cả nước suy tôn. 

Nguồn: Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí, Sảẩd, t.1, 
tr.255-258. 

Lời bàn 

Nội dung các tờ sớ của Giáp Hải đề cập một loạt 
vấn đề hệ trọng của đất nước thời Mạc, cũng là của các 
vương triều phong kiến nói chung. Đó là: 

- Ban bố chính sách, chính lệnh liên quan đến đời 
sống của nhân dân; 

- Tuyển chọn và chấn chỉnh đội ngũ quan lại các cấp; 

- Cải cách bộ máy hành chính và xây dựng thể chế 
làm việc; 

- Củng cố sự đoàn kết và thống nhất của quân đội; 

- Đặc biệt là xây dựng tư cách, nhân cách của vua - 
người thay trời trị dân, trị nước: phải luôn chăm lo chính 
sự, bớt vui chơi, xa thanh sắc, thận trọng trong việc ban 
hành chính lệnh và chính lệnh ban hành phải chú ý đến 
quyền lợi của dân, nhất là của người nghèo... 

Giáp Hải cũng vạch rõ mối quan hệ "vô hình" mà 
"hữu thực" giữa chính sự của người đứng đầu với các 


1. Quốc lão: bậc già lão có uy tín, tôn kính của quốc gia; Đế sư: 
thầy của vua. 
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hiện tượng thiên nhiên. Chính sự tốt, hay thì thiên nhiên 
thuận hòa; chính sự đở, tôi thì sẽ xảy ra những hiện 
tượng thiên nhiên bất thường, điều tai dị, như hạn hán, 
lũ lụt, sâu bệnh, sao chối,... 

Những tư liệu trên cho thấy, Giáp Hải là vị quan 
một lòng lo cho vận mệnh của dân, của nước, không 
màng đến danh lợi bản thân. Đáng tiếc, những đề nghị 
cải cách, chấn chỉnh của ông không được vua Mạc nghe 
theo. Sự bảo thủ của vua Mạc phải chăng là một trong 
những nguyên nhân chính làm cho nhà Mạc bị thất bại 
sau đó chỉ mấy năm, phải rút khỏi Thăng Long và vùng 
châu thổ Bắc Bộ, kết thúc một vương triều tồn tại trong 
hơn 65 năm (1527 - 1593)? 
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hời xưa, mỗi khi trong thiên nhiên, trời đất xảy 
1 một hiện tượng bất thường (hạn hán, bão lụt, 
dịch bệnh diễn ra trầm trọng, động đất...), người ta 
thường gắn chúng với những bất ổn của xã hội để từ 
đó quy trách nhiệm cho những người cầm đầu chính 
thể. Vì thế, vào những địp này, nhiều vị quan đại 
thần có tâm huyết thường dâng lên các bậc vua chúa 
những tờ sớ, tờ khải, hoặc lời tâu (76), xin các bậc 
cầm quyền lưu ý đến những bất cập của xã hội mà 
đề ra những biện pháp khắc phục. Dưới đây là tờ sớ 
và lời tâu của một vị quan thời Mạc ra đời trong bối 
cảnh đó. 

Tác giả của tờ sớ và lời tâu này là Trần Văn Bảo (sau 
đổi là Trần Văn Nghi (1524 - 1586)), người làng Cổ Chử, 
huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, đỗ trạng nguyên (81) 
khoa Canh Tuất, niên hiệu Cảnh Lịch, đời vua Mạc Phúc 
Nguyên (năm 1550), làm quan đến chức Thượng thư 
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Bộ Lại (2), Nhập thị Kinh Diên (21), tước Nghĩa Sơn bá 
(53), từng được cử đi sứ sang nhà Minh. 

Vào năm Tân Ty niên hiệu Diên Thành (năm 1581), 
chính sự nhà Mạc ngày càng đi xuống, ông không 
nhận chức mà dâng sớ (76) lên vua Mạc Mậu Hợp về 
chính sự nước nhà. Tờ sớ mở đầu bằng việc vạch rõ 
mối quan hệ giữa chính sự với các hiện tượng thiên 
nhiên: chính sự tốt thì ứng với điềm hay, chính sự dở 
thì ứng với điều gở. Tiếp đó, Trần Văn Bảo vạch rõ, 
chính sự hiện thời của nhà Mạc có nhiều điều làm 
thương tổn đến đạo lý. Đình thần dâng sớ vạch ra 
những thiếu sót, nhưng vua vẫn chưa lượng rộng để 
tiếp thu lời can. Có vị quan nào tâu lên, vua tuy có 
khen lời tâu đó đáng dùng được, nhưng không cho 
thực thi ngay. Có việc đã qua nhiều lần bàn, đáng 
châm chước phải làm nhưng vẫn chưa cho làm ngay. 
Những sự chậm chế đó, hoặc do ý của vua, hoặc do bị 
quyền thần che lấp, mê hoặc. Tất cả đều trái với chính 
thể. Vì thế, ở chốn triều đình, thể thống ngày càng rối, 
công luận ngày càng vắng, trong nước không có chính 
sự tốt, nên trời đã có điềm răn bảo, như sao chổi hiện 
ra, núi lở, nhật thực, nguyệt thực; việc quái dị xảy ra 
luôn, mưa nhiều, gió nhiều, chốn kinh sư phải chịu sự 
trời phạt. Thực là biến lớn vậy. 

Tiếp đó, Trần Văn Bảo lấy các điển cố của lịch 
sử Trung Hoa để khuyên vua, ví như Cảnh Công 
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nước Tề! chỉ một lời nói hay mà sao dữ lùi xuống độ 
khác; nước Trịnh? có chính sự tốt mà không có tai dị về 
sau. Đấy là sự hiệu nghiệm người thắng trời, lấy đức 
mà tiêu trừ tai biến, đủ làm tấm gương sáng cho ngày 
nay. Từ đó, Trân Văn Bảo xin vua kính theo ý trời đã 
răn, sửa sang đức chính, sắc cho Phụ chính (38) Ứng 
vương (Mạc Đôn Nhượng), cố gắng sửa mình, một lòng 
sáng suốt giúp đỡ để yên cơ nghiệp, càng phải trọng 
dụng người đại thần, tin dùng người nói thẳng, không 
mối tệ nào là không đổi hết, không việc gì là không làm 
nên. Việc người làm trọn thì lòng trời cũng hồi lại, thiên 
hạ ngày bước lên thịnh trị. Nếu không làm thế thì nguy 
vong đến nơi, khó lòng tránh khỏi. 

Cuối tờ sớ, Trần Văn Bảo khẳng khái viết rằng, ông 
không xứng đáng với chức vụ, tự hặc mình, đáng truất 
bãi, xin đến cửa khuyết đợi lệnh. 

Mạc Mậu Hợp đọc tờ sớ, biết mình sai và thấy Trần 
Văn Bảo là người ngay thẳng, bèn an ủi ông và khuyên 
ông lưu lại chức vụ. 


1. Tê Cảnh Công: tên thật là Khương Chử Cữu (547 - 490 trước 
Công nguyên), là vị vua thứ 26 của nước Tề ở Trung Quốc, trị vì từ 
năm 548 đến năm 490 trước Công nguyên. 

2. Trịnh là một trong các nước chư hầu mạnh nhất đầu 
thời Xuân Thu, giữ vị thế bá chủ đầu tiên, hùng cường nhất 
dưới thời Trịnh Trang Công (trị vì từ năm 743 đến năm 701 
trước Công nguyên). 
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Năm sau (năm Nhâm Ngọ - 1582), nhân Mạc Mậu 
Hợp hoàn thành dựng lại ngôi điện lợp tranh để làm 
nơi nghỉ ngơi vừa bị cháy, Trân Văn Bảo lại tâu với vua 
rằng, "điều lành, điều dữ không sai là bởi người; việc 
trời giáng họa hay ban phúc là bởi đức. Bệ hạ ngự điện 
mới, bắt đầu ban bố chính giáo mà đã mải vui chơi, 
quên đề phòng để xảy ra biến cố, chính là tự mình 
chiêu họa, chứ không phải ai gây ra. Việc tai dị không 
phải vô cớ mà sinh ra, trời răn đã rõ như thế. Nay 
đương lúc phải sợ hãi lo nghĩ, mong bệ hạ hãy kính cẩn 
việc trời đã răn, nghĩ lại đến vương đạo! mà đừng cho 
lời thần nói là viển vông. Còn việc sửa lại kinh thành, 
vạch ra mẫu mực, tính trước chỗ yên ổn, ở ngôi giữa để 
trị dân, là cơ hội tốt nhất trong sự nghiệp trung hưng. 
Xin bệ hạ ở trên quyết đoán để bên dưới các quan văn 
võ hòa thuận, cùng nhau bàn bạc, dựng lại nghiệp lớn". 

Lần này, Mạc Mậu Hợp nghe lời tâu của Trần Văn 
Bảo, cho là thiết đáng. Tuy nhiên, sau khi bốn đoàn sứ 
bộ về nước, vào cuối năm Tân Ty - 1581, ông lại xin từ 
chức để nhường cho các quan có công đi sứ về, nhưng 
Mạc Mậu Hợp vẫn không cho ông về, lại thăng cho ông 
tước Hầu (53). 

Nội dung tờ sớ của Trần Văn Bảo cho thấy, ông là vị 
quan tâm huyết với vận mệnh của đất nước. Lời tâu của 


1. Tức đạo làm vua. 
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ông chỉ ra thực trạng và những nguyên nhân "đổ nát" 
của chính sự nhà Mạc; ứng với các tai dị liên tiếp xảy 
ra, trong đó, nguyên nhân đầu tiên và sâu xa thuộc về 
trách nhiệm của nhà vua. Từ đó, ông khuyên vua Mạc 
"kính theo ý trời đã răn”, xa rời vui chơi mà chú tâm 
vào sửa sang chính sự bằng cách tin dùng các đại thần 
ngay thẳng, đề phòng các biến cố, có như vậy mới dựng 
lại được nghiệp lớn. 

Nguồn: Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí, Sảd, t.1, 
tr.378-3/9. 


ö1 


ĐỀ ĐẤT NƯỚC THÁI BÌNH, 
CƠ NGHIỆP BÊN VỮNG ỨC MUÔN NĂM 


V” liên quan đến quan niệm về mối quan hệ giữa 
các hiện tượng bất thường của thiên nhiên với 
chính sự, vào khoảng niên hiệu Hoằng Định (1600 - 
1619), nhiều vị quan đại thần đã dâng các tờ khải (76) 
lên chúa Trịnh Tùng, người trực tiếp nắm quyền điều 
hành đất nước khi đó!. 

Tờ khải thứ nhất là của Nguyễn Duy Thì (1572 - 1652). 
Ông người làng Yên Lãng, huyện Yên Lãng, trấn Sơn 
Tây (nay là thôn Hợp Lễ thuộc thị trấn Thanh Lãng, 


1. Tháng Tư năm Kỷ Hợi, niên hiệu Quang Hưng (khoảng 
tháng 5- 1599), vua Lê phong Trịnh Tùng là Đô Nguyên soái, Tổng 
Quốc chính, Thượng phụ Binh An vương và trao cho Trịnh Tùng 
chén Ngọc toản, cờ Tiết mao và búa Hoàng Việt là ba thứ tượng 
trưng cho đặc quyền của nhà vua. Ngôi chúa được cha truyền con 
nối. Từ đây, trong nước vừa có vua, vừa có chúa, trong đó, chúa 
Trịnh nắm thực quyền, vua Lê chỉ là bù nhìn. Sử cũ gọi thời kỳ này 
(1599 - 1786) là thời kỳ Lê - Trịnh. 
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huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) đỗ hoàng giáp (81) 
khoa Mậu Tuất, niên hiệu Quang Hưng đời vua Lê 
Thế Tông (năm 1598), hai lần được cử ởi sứ sang nhà 
Minh (vào các năm Bính Ngọ - 1606 và Quý Hợi - 
1623), làm quan chức cao nhất đến Tá lý công thần 
(44), Tham tụng (40), Hộ bộ Thượng thư (2) kiêm 
Chưởng lục bộ sự (5), Thái phó (57), tước Tuyển Quận 
công (53), kiêm Tế tửu Quốc Tử Giám (42), được 
quyền mở phủ riêng là phủ Bình Quân. Con là 
Nguyễn Duy Hiểu cũng đỗ tiến sĩ khoa Mậu Thìn, 
niên hiệu Vĩnh Tộ, đời vua Lê Thần Tông (năm 1628). 
Khi mất, Nguyễn Duy Thì được tặng chức Thái tể (59). 
Sách Lịch triều hiến chương loại chí chép, ông "được đời 
bấy giờ trông cậy, tôn trọng gần 30 năm”. 

Tháng Tám năm Nhâm Tý, niên hiệu Hoằng Định, 
đời vua Lê Kính Tông (khoảng tháng 9-1612), khi 
đang là Thiêm Đô Ngự sử, Ngự sử đài (13), Nguyễn 
Duy Thì cùng các Giám sát Ngự sử (13) 13 đạo là bọn 
Phạm Trân dâng tờ khải lên Bình An vương, tức chúa 
Trịnh Tùng. 

Mở đầu tờ khải, Nguyễn Duy Thì và các quan chỉ 
rõ, dân là gốc của nước, đạo trị nước chỉ nhằm vên dân, 
trời với dân cùng một lẽ, lòng dân vui tức là được ý của 
trời. Vì thế, người biết và người khéo trị nước yên dân 
giống như cha mẹ yêu con, thấy dân đói rét thì thương, 
thấy khổ sở thì xót, không hà khắc bạo ngược, không 
đánh thuế bừa bãi, để cho dân được thỏa sống mà 


ĐỂ ĐẤT NƯỚC THÁI BÌNH, C NGHIỆP BỀN WỮNG ỨC MUÔN NĂM 83 


không có tiếng oán than thì trời đất sẽ bình yên, không 
có tai dị và ngược lại. 

Tiếp đó, Nguyễn Duy Thì chỉ ra những bất cập trong 
đời sống đất nước mà nguyên nhân trước hết ở đội ngũ 
quan lại các cấp. Đó là "Chỉ chăm làm hà khắc bạo 
ngược, đua nhau xa xỉ, coi một huyện thì làm khổ dân 
một huyện, coi một xã thì làm khổ dân một xã, phàm 
những việc nhiễu dân, không việc gì là không làm, khiến 
cho người trong nước con trai thì có người không áo, con 
gái thì có người không váy, tiệc hát xướng không còn, lễ 
cưới xin không đủ, sống nuôi chết đưa không trông 
được vào đâu, ăn uống chi dùng hàng ngày đều thiếu, 
dân mọn nghèo nàn". Vì thế, cảm động đến trời đất, đến 
nỗi lòng trời ở trên chưa thuận, tai họa lũ lụt quá mức 
thường, chắc là có quan hệ với chính sự hiện nay, há 
chẳng nên sợ hãi tu tỉnh, nghĩ đến cái lỗi lầm sao? 

Từ việc chỉ ra những bất cập trên, Nguyễn Duy Thì 
đề nghị chúa Trịnh "tất phải làm chính sách giữ dân, thì 
dưới thuận lòng dân, trên hợp ý trời, mà chuyển tai 
biến làm lành, thúc lúa được mùa, người người no đủ, 
trong nước thái bình, cơ nghiệp ức muôn năm của nước 
nhà bởi đó mà bền vững lâu dài vậy". 

Ngưồn: Ngô Sĩ Liên và các sử thân nhà Lê: Đại Việt sử ký toàn 
thư, Sảd, t.2, tr.765-766. 

Tờ khải thứ hai, vào tháng Mười năm Mậu Ngọ cùng 
niên hiệu (tháng 11-1618), cũng nhân một số hiện tượng 
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lạ trong thiên nhiên xảy ra, các quan Tả Thị lang Bộ Lại 
(2) Phú Xuân hầu (53) Ngô Trí Hòa, Tả Thị lang bộ Hộ, 
Diễn Gia hầu Lê Bật Tứ cùng bọn Phạm Trân dâng khải 
lên Bình An vương Trịnh Tùng rằng: "Trộm thấy năm 
nay về hạ tuần tháng Chín có sao lạ, đến giờ Dần mọc 
ra ở phương Đông dài hơn một trượng, lại có tiếng sấm 
trái thì; tháng trước lại mưa ra gạo đen, mưa ra cát 
vàng, các việc ấy đều là quái dị, chắc có quan hệ với 
chính sự hiện nay. Những việc trái lẽ hại đạo, khó mà 
kể hết, kính xin trình bày sáu việc: 

1. Xin sửa đức để cầu mệnh trời 

2. Ngăn quyền hào để nuôi sức dân 

3. Cấm phiền hà để dân sống khá 

4. Cấm xa xi để của dân phong túc 

5. Dẹp trộm cướp để dân ở yên 

6. Sửa quân chính để bảo hộ dân sinh. 

Bấy giờ, Bình An vương Trịnh Tùng đã được vua Lê 
Kính Tông giao quản các việc trong nước. Tờ khải 
nhằm giúp cho Trịnh Tùng nhận ra những điều cần 
làm, cần tránh để giúp việc triều chính. 

Ngưồn: Ngô Sĩ Liên và các sử thần nhà Lê: Đại Việt sử ký toàn 
thư, t.2, tr.771. 

Lời bàn 

Cũng như tờ khải của Nguyễn Duy Thì ở trên, tờ 


khải này lại bàn về mối quan hệ giữa chính sự và 
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lòng trời. Các tác giả của tờ khải đã khuyên chúa Trịnh 
sửa đức, nuôi dân để yên lòng trời, chính là làm yên 
nước, yên dân, để dân nước được hưởng thái bình. 

Xin nói thêm về lai lịch các tác giả của tờ khải thứ hai: 

- Ngô Trí Hòa (1565 - 1626): người xã Lý Trai, huyện 
Đông Thành (nay là xã Diễn Kỳ, huyện Diễn Châu, tỉnh 
Nghệ An), đỗ hoàng giáp (81) khoa Nhâm Thìn, niên 
hiệu Quang Hưng đời vua Lê Thế Tông (năm 1592). 
Cha ông (Ngô Trí Tri) và con ông (Ngô Sĩ Vinh) đều đỗ 
đại khoa (81). Ông làm quan đến chức Hiệp mưu Tá lý 
Dực vận tán trị công thần (18), Thượng thư Bộ Hộ (2) 
kiêm Quốc Tử Giám Tế tửu (42), Thiếu bảo (60), từng 
được cử đi sứ sang nhà Minh, khi mất được tặng tước 
Xuân Quận công (53). 

- Lê Bật Tứ (1563 - 1627): người làng Cổ Định, 
huyện Nông Cống (nay là thôn Cổ Định, xã Tân Ninh, 
huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa), đỗ hoàng giáp khoa 
Mậu Tuất, niên hiệu Quang Hưng, đời vua Lê Thế 
Tông (năm 1598), làm quan đến Thượng thư Bộ Binh 
(2), Thiếu bảo, tước Diễn Gia hầu, từng đi sứ sang nhà 
Minh. Khi mất, ông được tặng hàm Thái bảo (58), tước 
Diễn Quận công. 
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ưu Đình Chất (1566 - ?), người làng Quỳ Chử (nay 

là thôn Đông Khê, xã Hoằng Quý, huyện Hoằng 
Hóa, tỉnh Thanh Hóa); là con của công thân Quận công 
Lưu Đình Thưởng. Ông từng làm quan đến Lại khoa 
Đô Cấp sự trung (25) rồi mới thi đỗ hoàng giáp (81) 
khoa Định Mùi, niên hiệu Hoằng Định, đời vua Lê Kính 
Tông (năm 1607), khi đã 42 tuổi. Sau đó, ông làm quan 
đến Tá lý công thần (44), Tham tụng (40), Thượng thư 
Bộ Hộ (2), Thiếu bảo (60), tước Quận công (53). Tháng 
Tư năm Quý Sửu (tháng 5-1613), ông phụng mệnh làm 
Chánh sứ sang nhà Minh. Khi mất, ông được tặng chức 
Thiếu sư (60). 

Cũng như nhiều quan đại thần khác trong triều khi 
đó, Lưu Đình Chất hằng trăn trở tìm ra những giải 
pháp cho chính sự, nhằm khoan thư sức dân, tạo thế ổn 
định và đi lên cho đất nước. Tháng Mười năm Mậu 
Ngọ, niên hiệu Hoằng Định (tháng 11-1618), nhân khi 
trời có nhiều tai dị, cũng như nhiều quan to trong triều, 
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Lưu Đình Chất dâng lên chúa Trịnh tờ khải (76) có nội 
dung như sau: 

"Trộm nghĩ trời xuống tai dị hay điềm lành là do 
sự có đức hay không, làm thiện thi hiện ra điềm lành, 
làm ác thì răn bằng tai đị. Song nhân tai dị mà sửa đức 
thì không hại, cho nên người xưa lấy trời để tự xử, mà 
kính cẩn đối với mệnh trời. Hán Văn Đế khéo thuận 
lòng trời mà biến dị đều tiêu hết; Tống Cảnh Công! 
một câu nói thiện mà sao xấu lùi đi. Nhà nước ta từ 
khi khôi phục đến giờ?, trời vẫn chưa ứng, điềm lành 
chưa đến, mà tai dị thường có luôn. Như năm nay 
mùa thu trời mưa xuống than đen, đó là tai dị, mà 
đương thời không dám nói là tai dị, lại bảo là mưa 
gạo, có phải làm đến khí hòa như đời Hoàng Đế? mà 


1. Tống Cảnh Công: (?-469 trước Công nguyên), tên thật 
là Tử Đầu Mạn hay Tử Đầu Loan, là vị vua thứ 28 của nước 
Tống - chư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc, ở ngôi từ năm 
516 - 469 trước Công nguyên (có tài liệu chép từ năm 516 - 453 
trước Công nguyên). 

2. Chỉ việc nhà Lê với sự giúp sức của Trịnh Tùng đánh tan 
nhà Mạc, lấy lại Thăng Long và cai quản đất nước (đầu năm Quý 
Ty - 1593). 

3. Hoàng Đế: còn gọi là Hiên Viên Hoàng Đế, là một vị quân 
chủ huyền thoại và là anh hùng văn hóa của văn minh Trung Hoa, 
được coi là thủy tổ của mọi người Hán. Chữ "Hoàng" ở đây hàm 
nghĩa sắc vàng, là màu biểu trưng cho hành Thổ; hiểu nôm na 


^m”' 


"Hoàng Đế" là "Vua Vàng”, khác với "Hoàng" trong Hoàng đế, là 


danh xưng của các quân chủ kể từ thời nhà Tần. 
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trời mưa ra thóc đâu! Trời mưa xuống cát vàng, đó là 
quái lạ, mà thuật sĩ lại thích nói điềm lành, bảo là mưa 
vàng, có phải là vận được hanh thông như lời Hạ Vũ 
mà trời mưa vàng đâu! Hoặc là trời tỏ sự răn bảo mà 
không biết tỉnh ngộ, cho nên hạ tuần tháng 9 cho đến 
thượng tuần tháng này, sao lại hiện ra phương Đông - 
Nam, ai trông thấy cũng phải sợ hãi. Đó không phải là 
điềm lạ nhỏ, có lẽ là bởi đức chưa sửa lại, chính sự 
cũng thiếu sút mà đến thế chăng? 

Nay chính sự thi hành không bằng năm trước, 
mệnh lệnh ban bố đều không thể theo ý khoan hồng 
của người trên, chỉ chăm làm hà khắc tàn ngược, vét hết 
tài sản của dân. Những tiếng than sầu khổ cũng đủ cảm 
động đến trời, mà trời răn bảo bằng điềm quái lạ, cũng 
làm chúa trông thấy nên phải tự xét. Kính xin: kính sự 
răn bảo của trời, thương nuôi dân mọn; phàm một tý gì 
tiện lợi cho dân thì đều làm, một tệ gì có hại cho dân thì 
đều bỏ. Lại càng phải ban nhân chính cho dân. Dân 
kinh kỳ phường phố là đáng thương xót, nên truyền 
lệnh các tướng cấm ngăn cướp đoạt để được mạnh gốc 


Hoàng Đế được coi là một trong Ngũ Đế, đứng đầu danh sách 
chính thống này. Theo huyền sử Trung Quốc, ông trị vì trong 
khoảng từ năm 2698 đến năm 2599 trước Công nguyên và là người 
sáng lập ra nền văn minh Trung Quốc. Theo truyền thuyết, việc 
ông rút về phía tây tại trận Trác Lộc đánh thủ lĩnh Xi Vưu là dấu 
mốc hình thành nên người Hán. 
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rễ của nước; dân Thanh Hoa! tứ chiếng là đáng thương 
xót, nên nhắc lại các tướng không được phiền nhiễu để 
được vững nền móng của nước. Như thế thì người gần 
đội ơn mà vui lòng, người xa nghe tiếng mà kéo đến. 
Thế là được lòng dân. Lòng dân vui ở dưới thì đạo trời 
đứng ở trên, sẽ thấy sao tai dị chuyển thành sao sáng 
lành, mưa tai dị chuyển làm mưa hòa thuận, các thứ 
phúc đều đến cả mà vương đạo đại thành vậy". 

Ngưồn: Ngô Sĩ Liên và các sử thân nhà Lê: Đại Việt sử ký toàn 
thư, Sảd, t.2, tr.772-773. 

Lời bàn 

Tờ khải của Lưu Đình Chất chỉ rõ chính sự của 
các bậc cầm quyền có mối liên hệ chặt chẽ với các 
hiện tượng trong thiên nhiên. Khi chính sự tốt, tức 
các bậc cầm quyền và đội ngũ quan lại còn biết lo cho 
sức dân, dân được yên nghiệp thì trời đất bình yên, 
mưa thuận gió hòa. Ngược lại, khi họ chỉ chăm lo cho 
quyền lợi của bản thân mình, không còn nghĩ tới dân, 
ảnh hưởng xấu đến đời sống của nhân dân, thì tai đị 
sẽ liên tiếp xảy ra. Chỉ khi nào dân được vui thì lòng 
trời mới thuận. 


1. Thanh Hoa: vùng đất là tỉnh Thanh Hóa ngày nay (Từ năm 
Tân Sửu - 1841, vì ky húy mẹ vua Thiệu Trị là Hồ Thị Hoa nên đổi 
tên là Thanh Hóa). 
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hép khảo công quan lại (còn có các tên khác là khảo 

khóa, khảo hạch) là một thể chế làm việc, một 
chính sách đối với quan lại của nhà nước phong kiến. 
Theo đó, quan lại các cấp thường ba năm một lần phải 
qua kỳ khảo xét hành trạng tốt - xấu, những việc làm 
được hay không làm được, những lỗi lầm; căn cứ vào 
đó mà được thăng chức hay bị giáng chức hoặc thuyên 
chuyển đi nơi khác, làm việc khác cho phù hợp. 

Phép khảo công quan lại ở nước ta bắt đầu từ năm 
Tân Mão niên hiệu Sùng Hưng Đại Bảo, đời vua Lý 
Thái Tông (năm 1051), sau đó được bổ sung vào các 
năm: Nhâm Tuất - 1162, Kỷ Hợi - 1179, Quý Ty - 1193 
(đời Lý), Bính Ngọ - 1246, Đinh Sửu - 1337 (đời Trần). 


1. Bài đã đăng trên Tạp chí Kiểm tra (số 5/2012), nhân triển 
khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành 
Trung ương khóa XI về chỉnh đốn Đảng. 
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Thời Lê, ngay sau khi lên ngôi vào năm Mậu Thân - 
1428, Lê Thái Tổ đã ban hành lệ khảo công quan lại 
và được các đời vua sau bổ sung. Năm Canh Dần, 
niên hiệu Hồng Đức (năm 1470), Lê Thánh Tông định 
lệ khảo khóa quan lại, người nào có lòng chăm lo yêu 
thương, được nhân dân yêu mến, trong nơi cai quản 
ít kẻ trốn tránh mới là xứng chức; nếu vơ vét, quấy 
nhiễu, gây tệ riêng tư và trong nơi cai quản có nhiều 
người trốn tránh là không xứng chức. Năm sau (năm 
Tân Mão - 1471), ông định lệ, người nào quá một trăm 
ngày không gửi danh sách các quan đã được khảo 
khóa đi thì bị phạt, cứ mỗi vị quan có trong danh 
sách một quan tiền, người nào theo tình riêng phải 
chịu tỘi. 

Năm Ất Ty, niên hiệu Cảnh Trị (1665), triều đình Lê - 
Trịnh định lệ: quan ở các nha môn chia ra làm ba bậc, 
lại thì chia làm hai bậc; cuối năm kê lên để định việc 
thăng giáng; từ đây lấy làm lệ thường. Năm Quý Hợi 
niên hiệu Chính Hòa (năm 1683), định lệ những kẻ 
tham ô nhũng lạm không được dự vào thể lệ khảo 
công. Từ sau đó đến năm Kỷ Dậu, niên hiệu Vĩnh 
Khánh (năm 1729), các quy định về khảo công được bổ 
sung 14 lần mà nội dung cơ bản là quan lại cứ ba năm 
phải qua một kỳ khảo công, chia làm ba bậc: thượng 
khảo, trung khảo và hạ khảo, căn cứ vào thành tích hay 
lỗi lầm để xét thăng trật hay truất giáng, hoặc điều bổ 
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đi giữ các chức vụ liên quan đến quyền lợi bổng lộc của 
họ. Hạng hạ khảo là những quan cố ý khép người vào 
án phạt khi xử kiện, xử ba vụ trở lên mà không nộp tiền 
án phí (đã thu được) vụ nào. 

Ngoài những quy định chung về khảo công trên 
đây, triều đình Lê - Trịnh còn có những quy định khảo 
công riêng biệt: 

- Năm Ất Mùi, niên hiệu Vĩnh Thịnh (năm 1715), 
định phép khảo công đối với quan lại làm nhiệm vụ thu 
thuế: đem số thuế đủ hay thiếu, thiếu nhiều hay ít và 
xét sự hà khắc hay không hà khắc trong ba năm thu 
thuế để phân quan lại thành hai hạng, căn cứ vào đó để 
thưởng, phạt. 

- Năm Kỷ Hợi cùng niên hiệu trên (năm 1719), định 
lệ khảo công quan lại các trấn. 

- Năm đầu niên hiệu Bảo Thái (năm Canh Tý - 
1720), định lệ khảo công quan lại ở trấn Cao Bằng theo 
bốn nội dung: cầm phòng giặc cướp; chạy trạm chuyển 
đệ công văn; thu thuế; kiểm soát nơi quan ải, mỗi năm 
một lần khảo. 

- Năm Bính Ngọ, niên hiệu Bảo Thái (năm 1726), 
định phép khảo công các xã trưởng (95): căn cứ vào 
thành tích trong việc coi giữ xóm làng, thu nộp thuế để 
phân loại những người đứng đầu chính quyền cấp cơ sở. 

Nhà nước phong kiến Lê - Trịnh cũng có quy định 
nhằm khắc phục tình trạng nể nang, hời họt, "đánh trống 
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bỏ đùi” trong khảo công. Quan khảo công làm công việc 
khảo công "gọn gàng" thì được liệt vào hạng thượng 
khảo; làm bình thường là hạng trung khảo; nếu sách 
nhiễu, lạm quyền thì là hạng hạ khảo. 

Năm Nhâm Thìn, niên hiệu Vĩnh Thịnh (năm 1712), 
quy định các bậc quan lại làm nhiệm vụ khảo công đối 
với các bậc quan lại dưới quyền. 

Sang thời Nguyễn, việc khảo công được duy trì theo 
nguyên tắc sau: 

- Các năm Thìn - Tuất - Sửu - Mùi, tiến hành khảo 
công gọi là năm "kế sát", đối với quan lại trong triều gọi 
là "kinh sát”, với quan lại các tỉnh gọi là "đại kế". Các 
quan đầu tỉnh (tổng đốc, tuần phủ, bố chính, án sát) 
khảo vào các việc: gọi quân, thu thuế, cấp phát tiền 
lương, xét hỏi hình án, kiện tụng. Các quan trong triều 
thì xét công việc theo chức danh, chức vụ; lập thành 
văn bản gửi lên Bộ Lại (đối với quan văn) và Bộ Binh 
(đối với quan võ) kiểm tra và giải quyết. Năm Bính 
Tuất, niên hiệu Minh Mệnh (năm 1826), định lệ khảo 
xét thành tích các quan phủ huyện, căn cứ vào việc thu 
thuế, tuyển quân, trị dân, nha lại dưới quyền có nhũng 
tệ hay không... để chia họ thành bốn hạng: thượng - 
trung - hạ - kém, làm sớ tâu lên, ba năm một lần, căn cứ 
vào đó mà thăng giáng chức. 

Như vậy, phép khảo công quan lại là thể chế 
thường trực của các vương triều phong kiến, xem xét 
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tương đối toàn điện với quan lại các cấp "để phân biệt 
người hay đở, tỏ rõ việc khuyên răn" - như lời dụ của 
Lê Thánh Tông năm Tân Mão - 1471, giúp cho triều 
đình nhận rõ thành tích, những ưu, khuyết điểm, 
những mặt mạnh, mặt yếu của quan lại các cấp để chấn 
chỉnh họ, bố trí họ vào những vị trí, nhiệm vụ theo 
năng lực, đức độ, tinh thần trách nhiệm với công việc, 
khích lệ từng người cố gắng phấn đấu trở thành những 
viên quan tốt, đồng thời răn đe, trừng phạt những quan 
lại có hành vi xấu. Rất tiếc, chính sử không đưa ra được 
những con số thống kê về các hạng quan lại cùng việc 
xử lý họ qua các kỳ khảo công. Tuy nhiên, sử cũ cũng 
cho biết, chính nhờ các kỳ khảo công mà nhiều vụ tiêu 
cực của các quan lại đã bị phát giác và bị xử lý nghiêm 
khắc. Dưới đây là một số ví dụ qua các kỳ khảo công 
thời Lê - Trịnh. 

- Trong kỳ khảo công năm Ất Ty - 1665, bảy vị quan 
to trong triều đã bị giáng chức (79), trong đó có Thượng 
thư Bộ Hộ (2) Trần Đăng Tuyển bị giáng xuống Tả Thị 
lang (2) cùng bộ; Thượng thư Bộ Lễ (2) Nguyễn Năng 
Thiệu, Thượng thư Bộ Hình (2) Phan Kiêm Toàn cùng 
bị giáng xuống Tả Thị lang (do trước đó làm quan ở Bộ 
Lại đã thăng bổ vượt bậc cho con của Thượng thư Bộ 
Lại Phạm Công Trứ); Đô Ngự sử (13) Ngô 5ï Triệt bị 
giáng xuống Tả Thị lang vì bỏ chậm quá kỳ việc xét 
kiện tụng. 


TỪ PHÉP KHẨ PÔN6 THỪI TRƯỚC DÉN UP CHÍNH DỐN BẮNG... 95 


- Kỳ khảo công năm Bính Thìn, niên hiệu Vĩnh Trị 
(năm 1676), Trần Thế Vinh là Giám sát Ngự sử (13), Bồi 
tụng (40), có cha mẹ mất, đã "giấu nhẹm"” không cáo 
tang để về chịu tang mà vẫn ở lại quan trường, bị hặc 
vào tội bất hiếu! và bị cách chức (79); Nguyễn Sĩ Giáo là 
Thiêm đô Ngự sử (13) bị hặc tội a dua, bè đảng nên bị 
bãi chức (79). Ngoài ra có hơn 10 người là trưởng quan 
ở kinh đô và các trấn bị giáng chức vì đứng ở hàng cuối 
trong đọt khảo công này. 

- Kỳ khảo công năm Tân Mùi, niên hiệu Chính Hòa 
(năm 1691), Tham chính sứ (62) Sơn Nam là Nguyễn 
Tông Nho, Tham chính sứ Thái Nguyên Nguyễn Trí 
Trung, Phủ doãn Phụng Thiên (39) Nguyễn Đăng Tuân 
và Giám sát Ngự sử Vũ Duy Dương bị liệt vào hạng "hạ 
khảo" nên bị biếm chức cách nhiệm (79). Sử cũ phi lại, 
sau kỳ khảo công này "các sĩ đại phu đều tự cổ lệ mình 
theo đường danh tiết, không có sự chạy vạy cầu cạnh". 

Các kỳ khảo công còn phát hiện, xử lý cả những 
người "cầm cân nảy mực" mắc sai phạm trong các kỳ 
xét duyệt quan lại. Trong kỳ khảo công năm Bính Thìn - 
1676, Thân Toàn là Đô Ngự sử vì làm việc khảo công 


1. Theo luật của nhà nước phong kiến, quan lại đang tại chức 
mà có tang cha mẹ phải cáo về chịu tang; mãn tang trở lại quan 
trường và được bố trí chức vụ tùy điều kiện cơ quan lúc đó. Ai 
giấu, không cáo về thì bị khép vào tội "bất hiếu”. 
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không đúng với sự thực nên bị giáng xuống Tả Thị lang 
Bộ Hộ; Phó Đô Ngự sử (13) Vũ Duy Hài và Thiêm Đô 
Ngự sử Nguyễn Viết Thứ cũng liên quan đến việc làm 
sai trái ấy nhưng vì họ mới tại chức với việc khảo công 
đó nên chỉ bị phạt nhẹ. Kỳ khảo công năm Tân Mùi - 
1691, Phạm Quang Trạch là Tham chính sứ (62) Kinh 
Bắc xét duyệt quan không cẩn thận bị giáng xuống Đô 
Cấp sự trung (25). 

Nguồn: Ngô Sĩ Liên và các sử thần nhà Lê: Đại Việt sử ký toàn 
thư, Sảd, t.2. Ngô Cao Lãng: Lịch triều tạp kỷ, bản dịch, Nxb. Khoa 
học xã hội, Hà Nội, 1975, t.1. 


Lời bàn 

Từ chế độ khảo công quan lại của nhà nước phong 
kiến trước đây, liên hệ đến các cuộc chỉnh đốn đảng từ 
trước đến nay, Đảng ta đã qua nhiều lần mở các cuộc 
chỉnh huấn, chỉnh đốn nhằm nâng cao trình độ chính 
trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm cho đảng 
viên. Kết quả đạt được chắc chắn không cần bàn cãi, 
song nhìn nhận một cách khách quan, thì chưa đáp ứng 
được yêu cầu xây dựng một đảng thật sự trong sạch 
vững mạnh, chưa tạo ra những chuyển biến mang tính 
đột phá. Nguyên nhân sâu xa của tình hình trên là phần 
lớn các cuộc chỉnh huấn, chỉnh đốn đó làm chưa thật sự 
quyết liệt; có lúc, có nơi mang tính hình thức, lãnh đạo 


X⁄ 


cấp ủy sợ làm "đến nơi đến chốn" sẽ "mất thành tích" và 
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ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị, địa phương; vì vậy, 
tổ chức tự phê bình và phê bình xuê xoa, nể nang, tư vị, 
có khi "tâng bốc" nhau lên. Lại có nơi nội bộ vốn mất 
đoàn kết, bè phái, đã lợi dụng chỉnh huấn, chỉnh đốn để 
"bới móc” khuyết điểm của nhau một cách quá đà, thậm 
chí lợi dụng chỉnh đốn để hạ bệ, "lật đổ” nhau. Việc xử 
lý các cán bộ, đảng viên vi phạm qua các cuộc chỉnh 
huấn, chỉnh đốn còn nhẹ. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 
tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XI chỉ rõ thêm: 
nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình 
bị buông lỏng, chưa được quy định cụ thể để làm cơ sở 
cho công tác kiểm tra, giám sát. 

Hy vọng, đợt chỉnh đốn đảng Tần này sẽ khắc phục 
được những hạn chế cố hữu của các đợt chỉnh huấn, 
chỉnh đốn trước đây và thiết nghĩ, cần phải có thêm các 
đợt chỉnh đốn về phương diện chính quyền, để không 
chỉ Đảng, mà cả Nhà nước ta thật sự vững mạnh, thật 
sự vì dân. 
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VÌ SỰ ỔN ĐỊNH 
VÀ BÌNH YÊN CHO VÙNG NGOẠI TRẤN 


“Trấn thủ (66) ngày nay là chức đô ti (66) theo quan 
chế ngày xưa, ly sở và thành quách vẫn còn y nguyên. 
Trước đây, các trấn Tuyên Quang, Hưng Hóa, Thái 
Nguyên và Lạng Sơn, hoặc giao cho một quan kiêm 
nhiệm, hoặc sai cận thần ra làm. Kẻ được kiêm nhiệm 
thì còn mắc mứu ở nội trấn, kẻ cận thần thì lại quyến 
luyến kinh đô, nên thường cẩu thả tùy tiện, ở xa mà 
cầm quyền thống trị, lâu ngày trở thành thói quen, dẫu 
có quan về thay thế cũng cứ xin vào lệ ấy, rồi lấy cớ mà 
nói: ở nơi rừng núi, sơn lam chướng khí, quân lính 
không tiện đóng lâu. Nào có biết rằng hình thế giữa 
kinh đô và phiên trấn, trong ngoài xa cách: ở nơi biên 
cương giữa bên này với bên kia, tình hình biến đổi bất 
thường, nếu có việc nguy cấp xảy ra thì khó bề cứu ứng 
được ngay. Những khi có công văn và kiện tụng, có 
việc phải đòi gọi và tống giải thì cứ tính theo ngày 
đường mà bắt dân cung đốn, làm phiền nhiễu và phí 
tốn cho dân càng thêm nhiều! Vậy xin ra lệnh cho các 
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trấn quan ở các nơi biên viễn đều phải phó nhậm tại 
chỗ cũng giống như các trấn quan ở tứ trấn vậy. 

Còn xứ An - Quảng, nguyên trước vẫn cho trấn quan 
Hải Dương kiêm lãnh, nhưng xứ đó là nơi ven biển xa 
khơi, vậy xin sai riêng bây tôi tài giỏi chuyên giữ. Hai ty 
Thừa chính (62) và Hiến sát (62) ở Tuyên Quang, Lạng 
Sơn cũng nên cho đến phó nhậm tại chỗ như cũ". 


Nguồn: Ngô Cao Lãng: Lịch triều tạp kỷ, Sẵd, t.1, tr.200-201. 

Lời bàn 

Trên đây là nội dung tờ sớ (2⁄6) của hai vị quan 
tham tụng (40) Nguyễn Quý Đức và Nguyễn Thế Bá 
dâng lên chúa Trịnh vào ngày 22 tháng Tư năm Nhâm 
Thìn, niên hiệu Vĩnh Thịnh (ngày 23-5-1712). 

Tờ sớ bàn về việc cử các vị quan cai quản các ngoại 
trấn (Cao Bằng, Tuyên Quang, Hưng Hóa, Thái Nguyên, 
Lạng Sơn và An Quảng) vào thời Lê - Trịnh (1599 - 1789)1- 


1. An Quảng: vốn tên là An Bang, từ năm Quý Ty - 1533 vì ky 
húy vua Lê Trang Tông (Duy Bang) phải đổi tên, về cơ bản là vùng 
đất thuộc tỉnh Quảng Ninh ngày nay. 

Địa giới các trấn Cao Bằng, Tuyên Quang, Thái Nguyên và 
Lạng Sơn thời Lê về cơ bản trùng với các tỉnh có tên như ngày nay; 
riêng trấn Hưng Hóa có địa dư rất rộng, đến cuối thế kỷ XIX, đầu 
thế kỷ XX, thực dân Pháp mới chia nhỏ thành các tỉnh: Lai Châu, 
Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Hòa Bình (một phần thuộc trấn Sơn Tây), 
Hà Giang (một phần thuộc trấn Tuyên Quang). 
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đải đất thuộc toàn bộ các tỉnh miền núi phía bắc nước ta 
ngày nay. Đây là vùng đất rộng lớn, song địa hình chia 
cắt, hiểm trở, dân cư thưa thớt, hầu hết là các tộc người 
thiểu số, dân trí thấp, tiềm lực kinh tế yếu, giao thông đi 
lại khó khăn. Trừ trấn Thái Nguyên, các trấn còn lại đều 
tiếp giáp với Trung Quốc (riêng trấn Hưng Hóa còn tiếp 
giáp với cả Lào) với hàng vài nghìn kilômét đường biên 
giới, thường xuyên phải đối mặt với nạn "giặc cỏ”, cùng 
những hành vi xâm phạm biên giới, lãnh thổ của các thế 
lực cầm quyền ở nước láng giềng. 

Với các đặc điểm về địa lý, dân cư, kinh tế - xã hội 
trên đây, từ thời Lý, vùng đất "ngoại trấn" này được coi 
là "nơi biên viễn, đất phên dậu" của Kinh đô Thăng 
Long, vùng đồng bằng (thời Lê - Trịnh được chia thành 
bốn "nội trấn", tức tứ trấn là Kinh Bắc, Sơn Nam, Sơn 
Tây và Hải Dương). Giữ cho vùng ngoại trấn này được 
bình yên và ổn định là nhiệm vụ rất hệ trọng, không chỉ 
bảo đảm cuộc sống cho cư dân vùng đất này, mà còn có 
ý nghĩa quan trọng đối với việc khẳng định chủ quyền 
quốc gia, giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ. 

Trong tình hình trên, việc cử những người đứng đầu 
các trấn rất quan trọng. Từ thế kỷ XI, sau khi quốc gia 
Đại Việt được xác lập, các vương triều đã có các giải 
pháp về vấn đề này. 

Thời Lý, các vua nắm vùng đất này bằng chính sách 
"ky my" (ràng buộc lỏng lẻo), tức quản lý thông qua 
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việc nắm chặt các tù trưởng, thủ lĩnh các tộc người 
thiểu số ở từng địa phương, bằng cách trao chức tước 
và gả công chúa cho họ, ràng buộc họ với triều đình 
bằng quan hệ bổng lộc và hôn nhân, vì họ có uy tín, 
thậm chí uy quyền lớn với dân, bằng các luật tục, nhờ 
"đòng đõi" và bằng thế lực kinh tế. Các tù trưởng này 
được gọi là các "thổ quan". Nhờ các chính sách trên, 
triều Lý đã nắm được các tù trưởng, thủ lĩnh, từ đó 
nắm được dân và nắm được từng vùng đất này. Trong 
cuộc kháng chiến chống Tống (1076 - 1077) và trong 
công cuộc bảo vệ vùng biên giới nói chung, nhiều tù 
trưởng, thủ lĩnh đã cùng nhân dân góp công lớn, như 
Tông Đản, Thân Cảnh Phúc... 

Thời Trần, triều đình chỉ trao quan chức cho các tù 
trưởng, không thiết lập quan hệ hôn nhân tộc người 
thiểu số. Mặc dù vậy, nhà Trần vẫn nắm chặt vùng 
này, nên trong ba cuộc kháng chiến chống Mông - 
Nguyên, cũng như trong công cuộc bảo vệ biên giới, 
nhiều tù trưởng dân tộc thiểu số đã góp công lớn, tiêu 
biểu là các tù trưởng Hà Đặc, Hà Chương, Hà Khuất, 
Nguyễn Thế Lộc... 

Đầu thời Lê sơ (1428 - 1505), triều đình vẫn duy trì 
các chính sách với vùng miền núi và các tộc người thiểu 
số như triều Lý, song đã từng bước tăng cường chế độ 
"thổ quan" bằng chế độ "lưu quan" (cử quan lại là người 
Việt ở đồng bằng lên nhậm trị). 
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Tuy nhiên, thời Lê - Trịnh (1599 - 1786), có một thời 
gian, việc cai quản vùng ngoại trấn này lại "giao cho 
một quan kiêm nhiệm, hoặc sai cận thần ra làm". Việc 
này đã tạo ra nhiều bất cập, trước hết là đối với việc 
quản lý hành chính, vì tạo ra tâm lý "tạm bợ”, không tạo 
ra tỉnh thần trách nhiệm của các vị quan đối với địa hạt 
được cai quản. Họ chỉ mong hết thời gian kiêm nhiệm 
hay "biệt phái" để trở về đồng bằng, kinh đô có cuộc 
sống và điều kiện khá hơn về nhiều mặt. Do không 
chuyên tâm, chuyên chú với nhiệm vụ nên họ khó có 
thể nghĩ ra một ý tưởng tốt, đưa ra những biện pháp để 
cho địa phương mà họ cai quản phát triển hơn, đời 
sống của dân được cải thiện hơn; thậm chí, nhiều 
trường hợp, tâm lý "tạm bợ" còn tạo cho họ tính đại 
khái, qua loa, cả làm bừa, làm ẩu, không sâu sát với 
công việc, với cơ sở; dân tình vất vả, khổ sở khi phải 
giao dịch với chính quyền, v.v.. Cung cách làm việc đó 
không thể tạo ra sự ổn định và phát triển cho các địa 
phương, ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự xã 
hội, nhất là vùng biên giới. Tình hình sẽ càng trở nên 
nghiêm trọng khi có những biến đổi bất thường, an 
ninh vùng biên giới không được bảo đảm, sự vẹn toàn 
của biên cương bị đe dọa. 

Từ việc vạch rõ vị trí trọng yếu của vùng "ngoại 
trấn", đặc biệt của trấn An Quảng - nơi có cả đường 
biên giới trên bộ và trên biển với Trung Quốc đối với 


WÌ SỰ ốN DỊNH WÀ BÌNH YÊN E0 WÙNG NG0RI TRẤN 103 


Kinh đô Thăng Long và vùng đồng bằng nói chung, các 
quan Tham tụng Nguyễn Quý Đức và Nguyễn Thế Bá! 
đề nghị "các trấn quan ở các nơi biên viễn đều phải phó 
nhậm tại chỗ cũng giống như các trấn quan ở tứ trấn 
vậy”, tức là phải cử các vị quan có trọng trách đến 
nhậm trị trực tiếp tại các địa phương này. 

Chính vì vậy, chúa Trịnh nghe theo, hạ lệnh chỉ 
truyền cho các quan trấn thủ ở các ngoại trấn đều phải 
đến làm việc tại chỗ ly sở. 

Tờ sớ của các quan Tham tụng Nguyễn Quý Đức và 
Nguyễn Thế Bá gợi ra bài học về cách nhìn nhận vị trí 
của mỗi địa phương, vùng miền đối với cả nước; về 
cách cử người đứng đầu các địa phương này, nhất là 
với vùng miền núi và các tộc người thiểu số. Càng ở 
những vùng đất này, phải cử các vị quan, các cán bộ có 
trình độ cao, mẫn cán, công tâm đến làm việc. 


1. Nguyễn Thế Bá: chưa rõ năm sinh, năm mất, quê quán, làm 
quan Tham tụng thời chúa Trịnh Cương (1711 - 1729). 
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háng Năm, năm Đinh Dậu, niên hiệu Vĩnh 
llr - 1717, chúa Trịnh Cương sai các quan 
soạn bài châm (76) "Biết người”, vừa để thấy sức 
học súc tích của các quan, vừa để xem quan điểm về 
cách dùng người của họ. Các Tham tụng Nguyễn 
Quý Đức và Đặng Đình Tướng cùng làm bài châm 
dâng lên chúa Trịnh. 

Mở đầu, bài châm nêu rõ, việc biết rõ người là 
không gì cần bằng đối với mọi việc cốt yếu của các bậc 
vương giả. Các bậc vua Thành Thang và Chu Văn 
Vương ở Trung Quốc! xưa sở đĨĩ trị nước thành công, 


1. Thành Thang (1675 - 1588 trước Công nguyên), thường 
được gọi là Thương Thang, Vũ Thang, Thiên Ất, Đại Ất hay Cao 
Tổ Ất, là vị vua sáng lập triều đại nhà Thương trong lịch sử Trung 
Quốc; trị vì từ năm 1617 đến năm 1588 trước Công nguyên. 

Chu Văn Vương (? - ? trước Công nguyên), là người đã xây nền 
móng triều đại nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc. Con ông là Chu 
Vũ Vương sáng lập ra nhà Chu, truy tôn ông là Chu Văn Vương. 
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làm cho đời thịnh trị là vì biết cất dựng những bậc tài 
giỏi, như kéo Y Doãn! ở đồng Sẵn Giã và mời được 
Khương Tử Nha? ở bến sông Vị về. Nhưng cũng có 
những thời lẫn lộn không phân biệt được kẻ dở người 
hay mà thế nước bị suy vong, như An Xương hầu 
Trương Vũ? - kẻ mặt ngoài dua nịnh đã làm lầm lỡ nhà 
Hán; Lý Nghĩa Phú! đầy nham hiểm đã làm mê hoặc 
nhà Đường, v.v.. 


1. Y Doãn: Tướng nhà Thương trong lịch sử Trung Quốc; có 
công giúp Thành Thang diệt nhà Hạ, lập ra nhà Thương và phò 
nhà Thương ổn định trong thời gian đầu. 

2. Khương Tử Nha là tên tự (còn có tên tự khác là Thượng 
Phụ), tên thật là Khương Thượng, là khai quốc công thần nhà 
Chu thế kỷ XII trước Công nguyên và là vua khai lập nước Tề (Tê 
Thái Công), tồn tại từ thời Tây Chu đến thời Chiến Quốc trong lịch 
sử Trung Quốc. 

3. Trương Vũ (? - 5 trước Công nguyên), tự là Tử Văn, đời 
Hán Nguyên Đế thăng chức Quang lộc Đại phu (30), đời Hán 
Thành Đế được thăng Tể tướng, ban phong là An Xương hầu. 
Vũ có tính xa hoa, lo tích nhiều sản nghiệp, có tới 400 mẫu 
ruộng. 

4. Lý Nghĩa Phú (614 - 666): từng làm quan đến chức Trung 
thư lệnh (70) dưới đời Đường Cao Tông (650 - 683), người đương 
thời cho rằng nụ cười của Nghĩa Phú có chứa dao sắc, trông rất 
nhu mì mà có thể sát hại mọi vật, nên gọi ông ta là Lý mèo. Trong 


sách Đường thự có chép truyện Lý Nghĩa Phú. 
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Từ bài học về cách dùng người của các đế vương 
đời xưa, hai vị Tham tụng chỉ rõ, khi sử dụng, cất nhắc 
một vị quan hay một vị nha lại "chớ mạo muội chỉ dựa 
theo lời nói và động tác bề ngoài, phải xét đến tận chỗ 
thầm kín ở trong gan dạ; đừng mắc vào vòng yêu 
thương mà không phân biệt kẻ xảo trá; chớ mê hoặc vì 
tình riêng mà không biết rõ kẻ gian phi; phải xét đúng 
tâm của người ta là vì việc công hay việc tư; phải xem 
xét tư cách con người có phải là hạng người không hùa 
nhau, bè phái, ai là kẻ chỉ vâng dạ thưa thuận trước 
mắt, ai là người chịu khó vất vả, không nghĩ lợi về bản 
thân". Đối với những người ấy, theo hai vị Tham tụng 
"đừng vì một người chê và vội vàng ruồng bỏ, chớ thấy 
một người khen mà vội nghe theo, phải thử thách 
người ta bằng mọi việc làm, đừng thấy một chút tài 
năng mà vội cất nhắc, phải khảo xét quá trình làm việc, 
đừng vì hơi có chút lỗi mà thải bỏ ngay". 

Từ nguyên tắc chung của việc bổ dụng quan lại trên 
đây, hai vị Tham tụng đưa ra cách xử lý với từng hạng 
người cụ thể trong đội ngũ quan lại. Các ông chỉ rõ, đối 
với người "biết vì dân chúng, vì đạo đức, trước sau như 
một không thay lòng đổi dạ, biết lo trước thiên hạ và 
vui sau thiên hạ" thì "ta nên đãi ngộ”. Với những người 
"quả cảm, cương nghị và biết thuận theo lẽ phải, đĩnh 


đạc thẳng thắn mà lại đẻo mềm, luôn có tính khoan hòa 
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kính cẩn, biết tu dưỡng theo điều giáo lý, thận trọng, 
thằng ngay" thì là loại người "Vua Thuấn cần chuốc 
đấy". Ngược lại, những kẻ "chỉ biết chiều theo ý người 
trên mà cho là cung kính, bới vạch chuyện riêng của 
người khác mà cho là thắng ngay, lúc thường thì nói 
được, khi dùng đến thì lại làm hỏng, hùa theo việc dèm 
pha, săn đuổi chuyện ác ngầm, chỉ thích trái ngang và 
ghen ghét", đó là "yêu ma quỷ quái, hạng người ấy Vua 
Thuấn chán ghét". Những kẻ "chỉ chiều theo lòng nhân 
dục và tính chơi bời của bề trên mà phục tùng, gây 
đảng phái, kéo bè cánh, tiến thân thì đễ, rút lui thì khá", 
thì "phải đề phòng, phải cho là khó khăn và phải cẩn 
thận” khi dùng họ. 

Hai vị Tham tụng cũng đề ra những biện pháp xử lý 
những hiện tượng bề ngoài của một số quan lại. Các ông 
chỉ rõ: "Đối với lời nói bộc trực, phải xem xét có phải là 
cố ý mua tiếng khen, phải xem xét những câu bịa đặt 
thành lời sấm để nói vu và gièm pha [người khác], phải 
xem xét những kẻ tham mồi ăn lễ mà có tình riêng, tư túi 
giả mạo. Không để vào tai những lời nói ra từ miệng 
lưỡi nịnh hót, không chứa ở triều đình những kẻ thơn 
thớt khéo nói và nhoen nhoẻn miệng cười". 

Từ cách xử lý trên, bài châm kết luận: "Nếu phân 
biệt được những điều ấy, mọi người chính trực sẽ được 


cất dùng, mọi bậc tài năng sẽ được trọng dụng ở triều 
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đình, mọi người đều xứng đáng với chức quan mình 
đảm nhiệm, ai nấy đều như các bậc bề tôi hiền tài của 
vua Thuấn, mọi công việc đều thành công rực rỡ, dân 
đen đều hể hả vui mừng, cơ đồ lớn lao sẽ gây được 
phúc bên lâu mói". 

Nguồn: Ngô Cao Lãng: Lịch triều tạp kỷ, Sẩd, t.1, tr.235-247. 

Lời bàn 

Với những nội dung trên đây của bài châm "Biết 
người", Nguyễn Quý Đức và Đặng Đình Tướng thể 
hiện rõ quan điểm của các ông trong việc dùng người, 
chọn lọc, sử dụng và cất nhắc quan lại, xử lý các thói hư 
tật xấu của họ. 

Mục tiêu xuyên suốt và cuối cùng của quan điểm 
(cũng là tư tưởng) dùng người trong bài châm trên đây 
của Nguyễn Quý Đức và Đặng Đình Tướng là loại bỏ 
những kẻ hèn kém, bất tài, cơ hội vào bộ máy công 
quyền; chọn lọc được những người tài năng, đức độ để 
giúp dân, giúp nước; có thế mới có thể xây dựng được 
một xã hội thịnh trị, thái bình, bởi "Hiền tài là nguyên 
khí của quốc gia, nguyên khí mạnh thì thế nước mạnh 
rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu rồi xuống 
thấp. Bởi vậy, các đấng thánh đế minh vương chẳng ai 
không lấy việc bồi dưỡng nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun 


trồng nguyên khí làm việc đầu tiên. Kẻ sĩ có mối quan 
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hệ thật là quan trọng đối với sự phát triển của đất 
nước" - điều đã được Tiến sĩ, Tao đàn Phó Nguyên súy 
Thân Nhân Trung khẳng định trong bia đề danh các 
Tiến sĩ khoa Nhâm Tuất niên hiệu Đại Bảo (năm 1442)1. 

Tư tưởng dùng người của Nguyễn Quý Đức và 
Đặng Đình Tướng qua bài châm "Biết người”, vẫn mang 
những ý nghĩa thời sự và có giá trị tham khảo đối với 
việc bố trí và đề bạt cán bộ của chúng ta hiện nay. 

Xin lược qua vài nét về hành trạng của hai vị 
Tham tụng. 

Nguyễn Quý Đức (1648 - 1720), hiệu là Đường 
Hiên, người làng Đại Mỗ huyện Từ Liêm, nay là thôn 
Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội, đỗ đình nguyên - thám hoa (81) khoa Bính 
Thìn, niên hiệu Vĩnh Trị đời vua Lê Hy Tông (năm 
1676), đảm nhận nhiều chức trách quan trọng dưới hai 
đời vua Lê: Hy Tông (1676 - 1705) và Dụ Tông (1705 - 
1729), cao nhất là Tham tụng (40), được cử đi sứ sang 
nhà Thanh năm Chính Hòa thứ 11 (năm Canh Ngọ - 
1690). Ông là nhà chính trị tài ba, nhà văn hóa, nhà thơ, 
nhà sử học. Sử cũ ghi lại, ông "là người rộng rãi, trung 


1. Hiền tài là nguyên khí quốc gia, Trung tâm UNESCO thông tin 
tư liệu lịch sử - văn hóa Việt Nam và Bảo tàng tỉnh Bắc Giang xuất 
bản, 1999, tr.116-117. 
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hậu và trầm tĩnh, từ cách cư xử đến cách thù tiếp đều tỏ 
ra vui vẻ và dễ dàng, nhưng khi bàn luận chính sự, hễ 
thấy việc gì còn chưa thỏa đáng thì kiên trì ý kiến đến 
vài bốn lần, vững chắc không thể lay chuyển được. Ông 
làm quan Tham tụng, đứng đầu bách quan hàng hơn 
mười năm, làm chính sự cốt ở khoan hòa và trung hậu, 
được nhiều người suy tôn và noi theo. Dư luận phần 
nhiều khen ngợi ông". Sau khi mất, ông được truy tặng 
chức Thái tể (59), sai quan đến trông nom việc tang, lại 
phong làm phúc thần (86). Con ông là Nguyễn Quý Ân 
đỗ hoàng giáp (81), cùng với cháu là Nguyễn Quý Kính 
đều là những bậc đại thần của triều Lê - Trịnh, đều 
được phong phúc thần, được dân làng Đại Mỗ và nhiều 
làng kề cận (thuộc huyện Từ Liêm cũ, nay là quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội) thờ làm thành hoàng, gọi 
là "Tam vị đại vương”. 

Từng làm Thượng thư Bộ Lại (2), Nguyễn Quý Đức 
rất quan tâm đến việc cất nhắc và sử dụng đội ngũ quan 
lại các cấp. Chính vì thế, ông đã cùng Đặng Đình Tướng 
làm bài châm "Biết người" với nội dung trên đây. 

Đặng Đình Tướng (1649 - 1735), hiệu là Chúc Trai 
và Chúc Ông tiên sinh; người làng Lương Xá, huyện 
Chương Đức, nay là thôn Lương Xá, xã Lam Điền, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội; đỗ đệ tam giáp 


đồng tiến sĩ xuất thân (81) khoa Canh Tuất, niên hiệu 
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Cảnh Trị đời vua Lê Huyền Tông (năm 1670); hàm 
quan là Tá lý công thần (44), Tham tụng (40), Thái phó 
(57), được ban Quốc lão. Năm Chính Hòa thứ tư (năm 
Quý Hợi - 1683), làm Phó sứ sang nhà Thanh; về trí sĩ 
năm Kỷ Hợi - 1719, sau lại được vời ra làm Đại Tư mã 
(52), Chưởng Phủ sự (5), năm 80 tuổi mới về trí sĩ, 
thăng Đại Tư đồ (52), tước Ứng quận công (53). Khi 
mất, ông được phong Phúc thần. Sách Đại Việt sử ký tục 
biên chép ông là bậc kỳ cựu trong triều đình của chúa 


Trịnh, được chúa tin cẩn, giữ lễ khác hắn với các quan. 


TỪ 


ĐÂU PHẢI CHỈ LÀ VẤN ĐỀ CỦA HÔM NAY 


hông phải đến ngày nay, giữ gìn tài nguyên thiên 

nhiên và bảo vệ môi trường mới là vấn đề nóng, 
mà từ xưa, đã được cha ông ta quan tâm. Dưới đây là 
những lời kiến nghị tâm huyết của các vị quan dưới 
thời Lê - Trịnh về vấn đề này cách đây gần 300 năm. 


1. Kiến nghị của Nguyễn Công Hãng 


Nguyễn Công Hãng (1680 - 1736) tự là Đại Thanh, 
hiệu là Tĩnh Trai, người làng Phù Chẩn huyện Đông 
Ngàn, phủ Từ Sơn, trấn Kinh Bắc, nay là thôn Phù 
Chẩn, xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, đỗ 
tiến sĩ (81) khoa Canh Thìn, niên hiệu Chính Hòa, đời 
vua Lê Hy Tông (năm 1700); làm quan đến chức Tham 
tụng (40) kiêm Thượng thư (2), tước Sóc Quận công 
(53), hàm Thái tử Thái phó (58), xếp vào hàng Tá lý 
công thần (44). Năm Vĩnh Thịnh thứ 14 (năm Mậu 
Tuất - 1718), ông được cử làm Chánh sứ sang nhà Thanh. 
Trong hơn 30 năm làm quan dưới thực quyền của các 
chúa Trịnh: Trịnh Tạc, Trịnh Cương và Trịnh Giang, 
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với cương vị Tham tụng, thành viên của Phủ liêu (40), 
Nguyễn Công Hãng cùng nhiều quan đại thần đã đề 
xuất nhiều giải pháp về các mặt chính trị - xã hội, kinh 
tế của đất nước. Sử cũ ghi lại, phần lớn các chính sách 
về binh, dân, thuế khóa trong thời kỳ chúa Trịnh 
Cương cầm quyền (1711 - 1729) đều được thi hành 
theo lời tâu của ông. Nhiều đề xuất được thực thi có 
hiệu quả, có tác dụng thúc đẩy hoạt động của các lĩnh 
vực có liên quan. Tiêu biểu là việc đề nghị đánh thuế 
đồng và quế vào tháng Một năm Canh Tý, niên hiệu 
Bảo Thái (khoảng tháng 12-1720), vừa để bảo đảm 
nguồn thu cho ngân sách của triều đình, vừa để bảo vệ 
nguồn tài nguyên của đất nước. Lời đề nghị của ông 
và các quan tham tụng có đoạn: 

"Đồng và quế là sản vật rất cần thiết của quốc gia. 
Lệ cũ vẫn cho phép dân được tự do mua bán với nhau, 
như vậy chỉ lợi cho thương nhân, chứ không ích gì cho 
phần quốc dụng"!. Bởi vậy, Nguyễn Công Hãng và các 
quan tham tụng bàn quy định phép đánh thuế, xin với 
chúa Trịnh "đặt quan giám đương trông coi việc đồng 
và quế. Phàm một hộ nào đi buôn đồng hoặc bóc vỏ 
quế phải được cấp giấy tờ làm bằng chứng. Khi quay 
về, phải xuất trình giấy tờ ấy để khám xét. Nếu mua 
bán với các thương khách ngoại quốc thì phải đợi lệnh 


1. Tức ngân sách nhà nước. 
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chỉ, sau mới được cấp phát giấy tờ; nếu mua bán ở 
trong nước thì phải nộp tờ giao khế ở quan giám đương 
để làm bằng. Mọi sự chuyên chở lén lút và làm vụng 
trộm đều bị nghiêm cấm". 

Chúa Trịnh Cương thấy lời đề nghị trên đây là hợp 
lý nên đã chuẩn cho thi hành. Đến tháng Sáu năm Bính 
Ngọ, niên hiệu Bảo Thái (tháng 7-1726), trước tệ nạn 
buôn đồng đỏ diễn ra nghiêm trọng, Phủ liêu chúa 
Trịnh theo lệnh chúa đã lệnh cho các quan đứng đầu 
hai trấn Sơn Nam và Hải Dương phải xét hỏi nghiêm 
ngặt hơn nữa các thuyền buôn nước ngoài khi ra khỏi 
địa phận nước ta, hễ thấy họ dù đã có giấy tờ được mua 
đồng đỏ và dù đã được quan giám đương cân lường và 
xét nghiệm rồi, cũng đều phải đối chiếu lại, xem giữa số 
đồng thực tế với số ghi trên giấy tờ có khớp nhau hay 
không, mới cho phép được đi. Số đồng được mua của 
mỗi tàu buôn chỉ có giá trị 100 quan tiền; tàu nào chở 
đồng đỏ, đồ đồng và tiền đồng quá số hạn định thì phải 
bắt giữ lại hết thảy, xét hỏi và trừng trị một cách 
nghiêm minh; các vị quan khám xét không kỹ, để có sự 
sơ hở, sót lọt, hay vì tư tình mà dung túng thì khi bị 
phát giác, sẽ bị khép tội nặng. 

Kiến nghị của Nguyễn Công Hãng về việc kiểm 
soát đồng đỏ và quế tuy nhằm mục đích bảo đảm 


nguồn thu về thuế khóa, nhưng cũng bao hàm cả việc 
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gìn giữ nguồn tài nguyên thiên nhiên của quốc gia, bảo 
đảm lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài. Chính vì vậy, 
kiến nghị đã được chúa Trịnh Cương thuận nghe và 
lệnh cho phủ chúa thực thi. 


Ngưồn: Ngô Cao Lãng: Lịch triều tạp k, Sấd, t.2, tr.9, 117. 

2. Kiến nghị của Bùi Sĩ Tiêm 

Bùi 5ï Tiêm (1785 - ?), người làng Kinh Lâu, huyện 
Đông Quan, nay thuộc xã Đông Kinh, huyện Đông 
Hưng, tỉnh Thái Bình, đỗ hoàng giáp (81) khoa thi Ất 
Mùi, niên hiệu Vĩnh Thịnh đời vua Lê Dụ Tông (năm 
1715) khi ông 26 tuổi, sau đó giữ nhiều chức vụ trong 
triều đình Lê - Trịnh từ năm 1716 đến năm 1731. Sử cũ 
ghi lại, ông là người khẳng khái, bộc trực. 

Năm Tân Hợi, niên hiệu Vĩnh Khánh (năm 1731), 
khi đang giữa chức Thái Thường tự khanh (30), Bùi 5ĩ 
Tiêm đã làm bản điều trần gồm 10 điều gửi chúa Trịnh 
Giang nhằm khắc phục những yếu kém và tiêu cực 
trong các ngành, bộ của nước nhà. Trong 10 điều đó, 
điều thứ mười chỉ rõ tình trạng người nước ngoài đến 
khai thác bừa bãi nguồn khoáng sản, sản vật của đất 
nước và sự vô trách nhiệm của quan lại các địa phương 
trong việc quản lý tài nguyên. 

Mở đầu điều thứ mười của bản điều trần này, Bùi Sĩ 
Tiêm vạch rõ, gần đây, người làm thuê trong các mỏ, 


những hộ lấy quế trong rừng phần nhiều là người nước 
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ngoài. Họ kết tụ làm nghề ở khắp mọi nơi, đến hàng 
nghìn hàng vạn người. Kẻ sung làm công dịch để đào 
vàng, đào sắt nơi rừng sâu; người mở lò đúc tiền, đúc 
súng ngay giữa chợ, kẻ che chở cho những hộ trốn tránh 
để bóc trộm quế. Rồi vì mối lợi mà nảy sinh trộm cướp, 
có khi bày trận đánh nhau. Có nơi, bọn du thủ du thực là 
người nước ngoài trà trộn vào các nơi khai mỏ hoặc giả 
làm người đi làm thuê để chặn đường cướp của, giết 
người; có nơi chúng còn đánh trả quan quân địa 
phương. Hậu quả của tình hình đó là sản vật vốn là của 
dành cho quốc dụng bị tàn phá, khánh kiệt; thuế từ việc 
khai thác đó lẽ ra một trăm phần mà nhà nước chỉ thu 
không được một phần, lại hầu hết rơi vào bọn cầu may, 
còn vào tay người nước ngoài thì không biết bao nhiêu 
nghìn ức vạn. Bùi Sĩ Tiêm cho rằng: "Đó là cái không nên 
nuôi đần cho lớn lên mà là việc có quan hệ to lớn đến 
quốc kế dân sinh". 

Từ đó, Bùi Sĩ Tiêm đề nghị chúa Trịnh "bỏ những 
mối lợi nhỏ mà mở rộng cơ mưu sâu xa”. Cụ thể ông 
đưa ra hai giải pháp: 

Một là, những mỏ, xưởng nào mà thổ sản ít, thuế 
thu được ít thì nên triệt bỏ, tức không cho tiếp tục khai 
thác nữa. 

Hai là, xưởng mỏ nào thổ sản nhiều, thuế lợi đã 
thành mối thì cho khai thác tiếp, nhưng phải sức cho 
các quan địa phương và các quan cai quản về xưởng 
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mỏ chỉ cho chiêu mộ người trong nước làm phu, còn 
người nước ngoài thì không được, ai làm trái thì xử 
chém, các hộ bóc quế cũng theo lệ này. Những người 
nước ngoài cũng không được giữ chức khán thủ quế hộ 
(người giám sát việc khai thác quế) nữa. 

Những điều điều trần trên đây của Bùi 5ï Tiêm 
phản ánh sự trăn trở của một vị quan trước tình trạng 
khai thác bừa bãi nguồn tài nguyên, làm ảnh hưởng 
tới cả an ninh quốc gia và ông đã đề ra các biện pháp 
khắc phục. Song, điều trần này cũng chịu chung số 
phận với 9 điều khác của Bùi Sĩ Tiêm gửi chúa Trịnh 
Giang. Ông bị Trịnh Giang cách bỏ quan tước và đuổi 
về quê. Gần 10 năm sau (năm Canh Thân - 1740), khi 
Trịnh Doanh lên ngôi chúa, mới truy phục quan chức 
cho ông. 

Nguồn: Tác giả khuyết danh Sách Đi Việt sử ký tục biên (1676 - 
1789), bản dịch, Nxb. Hồng Bàng, Trung tâm Văn hóa Đông Tây, 
2012, tr.115, 126-127. 


Lời bàn 

Hai bản kiến nghị (điều trần) trên đây do hai vị 
quan đề xuất dưới thời của hai vị chúa khác nhau, có số 
phận khác nhau, nhưng đều thể hiện tâm nhìn xa, trông 
rộng trong việc bảo vệ nguồn tài nguyên, gìn giữ môi 
trường. Đó không chỉ để nhằm có ngưồn thu trước mắt 
cho ngân sách, mà còn là việc bảo đảm an ninh xã hội, 
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chủ quyền quốc gia và hơn thế nữa, là việc bảo đảm 
nguồn lợi lâu dài cho con cháu. Tư tưởng và bài học về 
bảo vệ nguồn tài nguyên, gìn giữ môi trường từ hai bản 
kiến nghị của hai vị quan cách đây hơn gần 300 năm 
vẫn mang những bài học thời sự nóng hổi đối với xã 


hội ta hôm nay. 


TH, 


ĐỀ VIỆC THU THUẾ 
KHÔNG CÒN TỆ THAM TANG 


ệ tham nhũng, nhất là trong việc thu thuế (thuế 

đinh, thuế điền và thuế sản vật) vốn là "căn bệnh 
cố hữu" của nhà nước phong kiến các thời. Tệ nạn này 
không chỉ làm thiếu hụt nguồn thu của ngân sách quốc 
gia mà còn làm "hư hỏng" nhiều quan lại. Vì thế, các 
triều vua đều có biện pháp ngăn chặn. Không chỉ vậy, 
nhiều vị quan cũng hằng quan tâm lo lắng cho ngưồn 
thu ngân sách quốc gia bằng cách đưa ra những biện 
pháp ngăn chặn tệ hà lạm của các viên quan thu thuế. 
Dưới đây là hai trong số nhiều kiến nghị của các quan 
Phủ liêu chúa Trịnh (40) đầu thế kỷ XVII. 

Kiến nehị thứ nhất, vào tháng Chín năm Giáp Thìn, 
niên hiệu Bảo Thái, đời vua Lê Dụ Tông (khoảng tháng 
10-1724): 

"Phàm dân xã nào đã có định ngạch về tô, dung (90), 
đã có lệ định rõ ràng về các lệ sai thu, nếu dân đã đóng 
góp đủ rồi mà các viên cai thu (37) vẫn còn sách nhiễu 
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lạm thu quá lệ, rồi đổ cho dân xã còn thiếu, lại đi thưa 
kiện một cách càn bậy; kịp khi bị dân làm đơn, thưa 
kiện, sau khi điều tra thấy có sự ngang ngược, hà lạm và 
bắt tầm bậy, thì nên tùy theo tội nặng hay nhẹ, rồi châm 
chước với thể lệ soát kiện! nặng nhẹ khác nhau: 

1. Viên cai thu nào, lần thứ nhất hà lạm tiền từ 100 
quan trở lên, thì bị thu số lính và số dân mà viên ấy cai 
quản; nếu viên nào không có lính và dân thì bị giáng 
chức và đình chỉ quyền lộc; hà lạm từ 60 quan trở lên 
thì bị giảm bớt số lính và dân mà viên ấy được cai 
quản; nếu không có lính và dân thì bị đình chỉ quyền 
lộc; hà lạm từ 40 quan trở lên, đình chỉ thủ hiệu (37) của 
viên ấy. Đến lần thứ hai mà lạm quyền từ 39 quan trở 
xuống, sẽ bị khép tội giống như thế; nếu không đầy 10 
quan thì được xử nhẹ. 

2. Lần thứ nhất, hà lạm tiền từ 39 quan trở xuống, 
thì viên cai quản bị phạt 20 quan, quan trưng thu bị 
phạt 30 quan; nếu hà lạm không đầy 5 quan thì xử giảm 
nhẹ xuống. 

Kiến nghị được chúa Trịnh Cương lệnh chỉ chuẩn y 
cho thi hành. 


Nguồn: Ngô Cao Lãng: Lịch triều tạp kỷ, Sẵd, t.2, tr.84-88. 


1. Xét lại các vụ kiện tụng, xem các nha môn xử có công băng 
và có làm được nhanh gọn không. 
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Kiến nghị thứ hai, vào ngày mồng bảy tháng Sáu 
năm Bính Ngọ, niên hiệu Bảo Thái (ngày 6-7-1726) cũng 
được chúa Trịnh Cương chuẩn y cho thi hành: 

- Dân xã nào nếu bị viên cai thu ngang ngược hà 
lạm thì nên theo thể lệ cũ, được phép tố cáo ở nha môn 
Ty Hiến sát (62) để ty này điều tra luận tội. 

- Người nào tố cáo việc ẩn lậu ruộng đất và đất bãi 
đều nên theo thể lệ, thưởng cho một phần ba mươi 
ruộng đất và đất bãi ấy, chuẩn cho cày cấy ăn hoa lợi 
suốt đời. Nếu là ruộng đất tư thì thưởng mỗi mẫu một 
quan tiền. Còn khoản cho hưởng nhiêu và miễn diêu 


dịch thì nên đình chỉ, vì là tiếm lạm, chưa hợp lệt!. 

Ngưồn: Ngô Cao Lãng Lịch triều tạp kỷ, Sẩd, t.2, tr.119-120. 

Lời bàn 

Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách quốc gia. 
Xã hội phong kiến Việt Nam dựa trên cơ sở kinh tế 
chính là nông nghiệp thì nguồn thu từ thuế rất hạn hẹp, 
chủ yếu là thuế đinh (thuế đánh vào nam giới từ 18 - 60 
tuổi) và thuế điền (thuế ruộng đất), thuế công thương 
và các loại thuế khác rất ít. Chính vì vậy, thuế đinh và 


1. Nhiêu: người tố cáo việc ẩn lậu đinh điền, tùy mức độ sẽ 
được ban một suất nhiêu (một chức danh và một vị trí chỗ ngồi ở 
đình làng); được miễn điêu địch (phu phen tạp dịch). 
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thuế điền cũng là "môi trường" chính để những người 
có nhiệm vụ và quyền hạn được thu, các viên cai thu lợi 
dụng những kế hở trong quản lý của nhà nước để tham 
nhũng bằng mọi cách, như khai man sổ đỉnh, sổ điền, 
"phụ thu, lạm bổ”, sách nhiễu để người nộp thuế phải 
nộp thêm... 

Vì thế, các quan Phủ liêu chúa Trịnh đã đề ra các 
giải pháp chống hà lạm thuế rất cụ thể: 

- Quy định về mức tiền phải nộp và hình phạt phải 
chịu đối với số thuế hà lạm, số lần hà lạm; 

- Cho phép người dân được tố cáo lên cơ quan có 
trách nhiệm để trị tội "những viên cai thu ngang ngược 
hà lạm" (tức hống hách, lạm quyền trong thực thi công 
vụ để kiếm lợi); 

- Có phần thưởng thích đáng với người tố cáo quan 
thu thuế hà lạm. 

Những giải pháp trên vẫn có giá trị tham khảo đối 
với cuộc đấu tranh chống tham nhũng trong việc thu 
thuế trong xã hội ta hiện nay. 
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CHO THỎA TÌNH BÊN BỒI, BÊN LỞ 


V. cư dân nông nghiệp, đất đai là tư liệu sản xuất 
quan trọng nhất, là tài sản có giá trị nhất. Vì vậy, 
duy trì và bảo vệ vốn ruộng đất là vấn đề sống còn của 
mỗi gia đình nông dân, cũng như của mỗi cộng đồng 
cư dân làng xã. Song cũng vì thế, dưới thời phong 
kiến, những mâu thuẫn, tranh chấp về đất đai thường 
xảy ra, không chỉ giữa những người nông dân sống 
cùng một làng, cùng canh tác trong một xứ đồng, mà 
còn cả giữa các làng với nhau; nhiều nơi, nhiều lúc 
diễn ra rất căng thắng. Sử cũ cũng như văn bia và lưu 
truyền dân gian ở nhiều vùng còn ghi những cuộc 
tranh chấp đất đai giữa các làng có từ rất sớm (thời Lý, 
thế kỷ XI) và diễn ra khá phổ biến suốt thời trung đại, 
cận đại, để lại "dư âm" đến cả thời gian gần đây. Để 
bảo vệ "ranh giới lãnh thổ", bảo vệ quyền lợi, cả "danh 
dự” của mình, các làng thường huy động cao nhất các 
"ngưồn lực" sẵn có, như sức mạnh của sự đông người 


cùng "cá tính" làng, tranh thủ sự ủng hộ của quan trên, 
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"lôi kéo” cả người làng đã và đang làm quan trong 
triều hoặc ở các cấp khác tham gia. 

Đối với các làng ven sông, mâu thuẫn và tranh chấp 
đất đai diễn ra thường xuyên và phức tạp, căng thắng 
hơn. Bởi, không như ở các làng trong đồng, ruộng đất 
tương đối ổn định và xác định được mốc giới rõ ràng, 
các làng ven sông đa phần là đất bãi bồi, diện tích cũng 
như mốc giới luôn chịu tác động của nước lũ dòng 
sông. Sau mỗi mùa mưa lũ, có khi chỉ sau một cơn lũ 
lớn, nước sông thúc mạnh, thậm chí sông chuyển dòng 
chảy, có thể bồi thêm cho làng này cả một cánh bãi mới 
rộng lớn; song điều đó cũng đồng nghĩa là "tước" đi 
một diện tích lớn đất đai của làng bên kia sông (có khi 
là cả làng bên cạnh, cùng phía của dòng sông). Bên 
được bồi có thêm đất đai cày cấy, trong khi bên bị lở 
mất một nguồn lợi để mưu sinh, ảnh hưởng lớn tới 
cuộc sống của các gia đình trong làng, cũng như tới các 
hoạt động chung của làng (phần lớn đất bãi bồi hay 
công châu thổ thuộc quyền công hữu của cả làng, dùng 
để chia cho các suất đinh và cho các hoạt động hành 
chính, thờ cúng của làng). Từ đó không tránh khỏi 
tranh chấp giữa các cộng đồng cư dân cùng phía hay ở 
phía đối ngạn với dòng sông, nhằm giành lại phần đất 
đã mất hay giữ lại phần đất được "trời cho”. 

Bởi vậy, để hạn chế tranh chấp đất đai giữa các 


làng do hậu quả của thiên tai gây ra, vào tháng Một 
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năm Giáp Thìn, niên hiệu Bảo Thái (khoảng tháng 
12-1724), Phủ liêu chúa Trịnh (40) đã dâng tờ khải (76) 
có nội dung: 

"Đất bãi các xã ven sông, khi bôi, khi lở, là do tự 
nhiên, đáng nên coi đất bãi là mối lợi công cộng. Gần 
nay, một bên mới bồi, năm dồn tháng chứa, được 
rộng đất ra vô cùng; còn một bên bị thế nước xô đẩy 
đánh mạnh, sạt lở không còn tí nào, cũng có khi lở 
đến cả đồng điền và thổ trạch khiến dân sở tại không 
còn tấc đất cắm dùi! Trong khi đó, xã nào tình cờ 
được bồi nhiều, thì chiếm luôn làm của sở hữu, tham 
lam không chán; còn dân xã lân cận bị sạt lở, bị cùng 
quấn, không còn biết sống là vui, chẳng hề được họ 
đoái hoài đến. Một khi xã bị lở có truy nhận thì liền 
gây ra kiện tụng. Khi có lệnh trên bàn nên để cho dân 
bị lưu ly làm nhà cư trú thì họ cứ cố chấp mê man, 
xót xa luyến tiếc, lòng thòng, kêu mãi không thôi! 
Việc này chưa được quy định rạch ròi, càng để lâu 
ngày càng sinh ra tệ hại. Nay nên châm chước định rõ 
pháp trình, bởi kẻ có nhiều thêm cho người có ít, 
khiến cho không có sự thiên lệch: là kẻ giàu lại giàu 
thêm, người khó lại càng khó mãi. Vậy xin ước lượng 
bàn định làm mấy khoản ban bố thi hành, đặt làm 
mực thước trung chính mãi mãi. 

1. Dân xã nào chỉ có đất bãi, ở trong không có đồng 
ruộng, thế mà đất bãi bị sạt lở đến một phần ba thì nên 
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đem số đất bãi phù sa mới bồi chỗ đối ngang bờ bên 
kia, liệu chiếu theo số ngạch đã có trước kia mà chia cấp 
cho các suất đinh. 

2. Dân xã nào ngoài (đê) có đất bãi, trong (đê) có 
đồng ruộng, mà sụt lở đến hai phần ba, thì nên đem 
số đất bãi cắt bồi nối ngang bờ bên kia, liệu lượng 
chiếu theo số ngạch đã có từ trước mà chia cấp cho 
các suất đinh. 

3. Sự khám đạc cứ theo kỳ hạn làm sổ: ba năm 
một kỳ. 

4. Đến kỳ khám đạc, cho phép những dân đất bãi bị 
sạt lở đưa đơn lên trình quan huyện; quan huyện sẽ 
đích thân đi khám đạc xem hiện còn bao nhiêu, bị lở 
bao nhiêu, cứ thực kê khai vào sổ, nộp tại Ty Thừa 
chính (62) để ty này chuyển nộp lên chính đường (phủ 
chúa Trịnh) giải quyết. 

5. Các dân xã có đất bãi bị lớ, khám đạc xem hết bao 
nhiêu rồi, nên trừ ngạch thuế của số đất bãi ấy đi, còn 
bãi cát bồi, mới được chia đó, đợi khi đã thành thổ 
trông trọt được rồi, bấy giờ mới chiếu suất mà bổ thuế. 

6. Đến mùa nước cạn, sai quan đến các xã, khám lại 
theo như thể lệ mà bỏ thuế trừ thuế. 

7. Chỗ đất nào trong sổ đạc điền xếp vào loại bãi cát 
trắng, thì đến kỳ khám đạc cho phép quan huyện xét 
cho dứt khoát, xem đã thành thổ được bao nhiêu làm 
thành sổ riêng để trình lên trên, căn cứ vào đó chiếu 


H0 THỦ TÌNH BÊN BÙI, BÊN Lử 157 


theo số mà bỏ thuế; còn chỗ nào đã sụt lở thì cũng đều 
nên cứ thực mà khai báo”. 

Những điều kiến nghị trên đây được chúa Trịnh 
chấp nhận và cho thi hành. 


Ngưồn: Ngô Cao Lãng: Lịch triều tạp kỷ, Sấd, t.2, tr.88-89. 

Lời bàn 

Tư liệu trên đây cho thấy, các quan ở Phủ liêu chúa 
Trịnh hiểu rõ tâm quan trọng của việc giải quyết tranh 
chấp đất đai - vấn đề vô cùng hệ trọng, không chỉ trong 
đời sống kinh tế, mà còn với cả đời sống xã hội của các 
cộng đồng cư dân. Đất đai không chỉ liên quan trước 
hết đến mưu sinh của mỗi gia đình, mà còn ẩn chứa các 
quan hệ xã hội giữa các làng xã. Không giải quyết được 
vấn đề đó thì chẳng những mưu sinh của người dân 
không được bảo đảm mà quan hệ giữa các cộng đồng 
cư dân còn xấu đi, một khi tính cục bộ, tâm lý làng 
được "kích động", ảnh hưởng xấu đến trật tự, an ninh 
xã hội, khi đó chính quyền có can thiệp thì tình hình đã 
diễn biến phức tạp. Vì vậy, phải chủ động xử lý, ngăn 
chặn những mâu thuẫn về đất đai giữa các cộng đồng 
cư dân ngay từ khi chúng còn ở dạng tiềm ẩn hay mới 
thành hình. 

Tư liệu trên đây cho thấy các quan Phủ liêu chúa 
Trịnh rất am hiểu cuộc sống của người dân ở thôn quê, 


X ⁄, 


có kiến thức thực tế rất sâu sát. Họ đã tìm hướng khắc 
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phục, ngăn chặn những nguy cơ xấu của mâu thuẫn và 
tranh chấp đất đai giữa các cộng đồng dân cư bằng 
những giải pháp rất phù hợp, thuận tình với người 
dân; hoàn toàn không dùng ý chí, mệnh lệnh của 
người có quyền trong cung vua phủ chúa để đưa ra 
các chính sách, biện pháp xa thực tế, không có lợi cho 
người dân, như ngày nay thường gọi là "những chính 
sách trong phòng lạnh" hay “những chính sách từ trên 


trời xuống". 
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rong bài "Từ kho Tào thương đến quỹ nghĩa thương”, 
lRs ta thấy được phần nào việc tổ chức cứu tế, 
tương trợ là công việc "thường trực”, mang tính nhân 
đạo cao dưới thời phong kiến. Đến đầu thế kỷ XVII, do 
ảnh hưởng của cuộc nội chiến kéo dài, thiên tai mất 
mùa như là căn bệnh "kinh niên có tính chu kỳ" của nền 
nông nghiệp lúa nước nên tình trạng nghèo khổ dẫn 
đến xiêu tán thường xảy ra. Bởi vậy, tháng Ba năm Ất 
Ty, niên hiệu Bảo Thái (tháng 4-1725), các quan Phủ 
liêu chúa Trịnh (40) bàn định biện pháp "cứu giúp 
những người nghèo khó bị xiêu dạt", cụ thể là: 

- Phàm dân xã nào tan tác xiêu dạt, đồng điền bỏ 
hoang, tiền thuế tô, dung, điệu (90) đọng thiếu chồng 
chất nhiều kỳ, thì nên tha hẳn những số còn thiếu lâu 
năm. Còn đồng ruộng của họ nếu người dân nào ở lân 
cận tình nguyện cày cấy thì quan cai thu nên giảm, giao 
cho họ trồng trọt, khai vào sổ, nộp ở quan bản cung (37) 
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trừ ba năm khai khẩn không kể, sau khi đó thành điền, 
thì ruộng công được miễn thu bằng thóc, mà thu bằng 
tiền, ruộng tư được giảm một nửa. Đợi khi dân xiêu dạt 
đã hồi phục rồi thì cho phép xã trưởng, chức sắc và kỳ 
mục làm sổ do quan huyện chuyển nộp lên, sẽ chiếu 
theo số, bổ thuế dung; còn tiền điệu thì rộng tha cho ba 
năm. Dân xã nào xiêu tán, đồng ruộng đã bán cả cho 
người khác trồng cấy rồi, mà dung và điệu hãy còn 
chồng chất, đọng thiếu thì nên tha cho số nợ thiếu đã 
lâu năm ấy. Còn tô ruộng công thì cứ trách cứ vào 
người cày cấy ruộng đó mà thu tiền và thóc. Ruộng tư 
cũng thu tiên như lệ đã định. Đợi khi nào dân phiêu tán 
đó hồi phục thì cho phép chức sắc và kỳ mục làm sổ, do 
quan huyện chuyển nộp, để bổ thuế dung. Về quan 
điền, cho phép quan cai thu theo lệ thuế đó định, tính 
suốt đi, liều lượng lấy thóc và tiền. Đợi khi dân cư đó 
đông đúc rồi, sẽ bổ thóc theo như lệ ngạch. Tiền điệu 
cũng rộng tha cho ba năm. 

- Phàm dân xã nào mà đồng chua nước mặn, ruộng 
đất xấu, dần dần đến nghèo khó xiêu dạt, chứa chất 
thiếu tô nhiều năm, thì quan bản tích (37) phải khám 
xét, nếu quả đúng thực thì tha cho số thóc đã thiếu lâu 
năm. Chiếu thu thuế tô, cho kế tiếp nộp đần dần, sau ba 
năm, sẽ liệu bổ thuế thóc, ruộng tư thì tiền thuế tô giảm 
xuống một nửa; còn tiền dung và tiền điệu thì căn cứ 


vào số đinh hiện tại mà thu. 
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- Dân xã nào nghèo khổ, đần dần phải phiêu tán, 
chồng chất thiếu đọng tô, dung, điệu đã lâu năm, quan 
bản tích điều tra quả thực, chỉ được căn cứ vào số đinh 
hiện tại mà thu tiền dung điệu đã thiếu lâu năm. Đến 
như tô thuế về ruộng công còn thiếu từ trước thì nên 
miễn thu thóc, mà thu bằng tiền, đối lại thể lệ đã định, 
đợi về sau sẽ dựa vào đó, chiếu bổ thuế dung và thuế 
điệu bằng tiền và thóc, thu như lệ ngạch. 

- Lại cho rằng thóc lúa ruộng mùa ở các huyện 
thuộc xứ Hải Dương, mùa đông năm ngoái, bị ngập 
nước mặn, đã từng sai quan đi khám, quả đúng sự 
thực; nay cũng bàn định tỏ ý thương, ban ơn rộng, liệu 
lượng xóa tô thuế bằng tiền và thóc về vụ chiêm năm 
nay, tùy từng nơi có nhiều ít khác nhau. 


Ngưồn: Ngô Cao Lãng: Lịch triều tạp kỷ, Säd, t.2, tr.93-95. 


NIS2 
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X. dựng đội ngũ quan lại trung thành, tài năng, 
thanh liêm để làm cho nhà nước vững mạnh, 
nhân dân được yên ổn làm ăn, luôn là mối quan tâm 
hàng đầu của các ông vua phong kiến. Nhiều triều vua 
đã có biện pháp cụ thể đối với những vấn đề đó, như 
quy định về tuyển chọn quan lại thông qua con đường 
thi cử, tiến cử và đặc biệt là việc khảo công quan lại, 
tức xét việc đó làm được, việc hay dở hằng năm để 
phân loại các quan, căn cứ vào đó mà thăng, giáng 
chức hoặc thuyên chuyển đi làm việc khác, ở nơi khác 
cho phù hợp. 

Không chỉ các vua, mà cả nhiều vị quan cũng mong 
muốn có được những đồng liêu đức hạnh, tài năng, để 
tạo thành kíp làm việc đồng bộ, phụng sự vua, phục vụ 
đất nước và nhân dân. Nhiều vị quan đã đưa ra các 
biện pháp cho việc xây dựng đội ngũ quan lại. Dưới 
đây là một đề nghị của Tham tụng (40) Nguyễn Công 
Hãng dưới thời chúa Trịnh Cương. 
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Vào tháng Mười năm Ất Ty, niên hiệu Bảo Thái, đời 
vua Lê Dụ Tông (khoảng tháng 11-1725), Nguyễn Công 
Hãng cùng nhiều quan lại cao cấp trong triều dâng sớ 
(76) có nội dung: 

"Đặt quan chia chức là cốt vì dân. Nhưng nhân 
phẩm các quan trị, quan nhậm có khác nhau. Về tư đức, 
có người thanh liêm, có người tham ô; về chính sự, có 
người tốt, có kẻ xấu. Nếu không phân biệt kẻ hay người 
đở thì lấy gì để tỏ điều khuyên răn? Vậy xin vâng mệnh 
bàn rằng: cho phép dân địa phương yết bảng ở chỗ ly 
sở, viết thật đầy đủ về điều thiện và điều ác của quan 
địa phương, hoặc ca tụng, hoặc chê bai, khiến cho 
người ta do đó biết kiêng nể, mài đũa cổ lệ tiết tháo 
thanh liêm. Những lời yết trong bảng ấy là phải khắp 
trong toàn hạt, chúng khẩu đồng từ, do công tâm mà 
nói ra. Ví bằng kẻ nào làm theo ý riêng của mình, yêu ai 
nên tốt, ghét ai nên xấu, khen chê một cách càn bậy, thì 
khi phát giác, sẽ bị tội". 

Tờ sớ dâng lên, được lệnh chỉ chuẩn y, cho thi hành 
theo những điều đã kiến nghị. 

Ngưồn: Ngô Cao Lãng: Lịch triều tạp kỷ, Säd, t.2, tr.110. 

Lời bàn 

Rất tiếc sử cũ không cho biết hiệu quả cụ thể của 


việc thực thi đề nghị trên đây của Nguyễn Công Hãng. 
Song rõ ràng, đây là biện pháp công khai, một hình 
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thức phù hợp để cho dân được nói với nhà nước những 
mặt tốt - xấu, những ưu - khuyết điểm của quan lại địa 
phương, để trước hết, giúp cho những vị quan lại đó 
nhìn lại chính mình, có ưu điểm thì phát huy, mắc lỗi 
thì sửa và phải dè chừng; sau nữa là giúp nhà nước 
thấy rõ được thực chất của đội ngũ quan lại ở các địa 
phương để có biện pháp chấn chỉnh. 

Thiết nghĩ, tính thần của những đề nghị trên đây 
của Nguyễn Công Hãng, được triều đình Lê - Trịnh vào 
thời chúa Trịnh Cương cho thi hành vẫn còn có những 
giá trị tham khảo đối với việc đánh giá đội ngũ cán bộ 
của chúng ta hôm nay, nhất là các cán bộ có chức 
quyền, giữ các cương vị liên quan đến các mặt trọng 
yếu của đời sống; từ đó có cơ sở để "thanh lọc”, bố trí lại 
đội ngũ cán bộ, góp phần xây dựng bộ máy nhà nước 
"của dân, do dân, vì dân”. 
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ói tới luật pháp thời phong kiến, nhiều người cho 
Nhã» đó là luật nặng tính hà khắc bởi năm mức 

hình phạt: xuy, trượng, đồ, lưu và tử (80). Đến 
đầu thời Lê Trung Hưng (1593 - 1789), lại có thêm hình 
phạt chặt chân tay. Những hình phạt đó xâm phạm dã 
man thân thể tội nhân, để lại cho họ thương tích suốt 
đời, cả về thể xác và tinh thần. 

Song luật pháp phong kiến ở một số thời có nhiều 
điểm thể hiện tính nhân đạo. 

Điển hình là năm Tân Sửu, niên hiệu Bảo Thái (năm 
1721), chúa Trịnh Cương đã bãi bỏ hình phạt chặt bỏ 
chân tay. Các tội nhân phải chịu hình phạt này được 
đổi thành hình phạt đồ và lưu, tùy từng mức. Đến 
tháng Chạp năm Ất Ty (đầu năm 1726), các quan Phủ 
liêu chúa Trịnh (40) lại bàn định việc giảm hình phạt 
cho một số loại tội phạm. Nội dung như sau: 

"Phàm các tội lưu đày do các nha môn ngoại trấn đã 
kết án và giao phúc thẩm lại rồi thì chuẩn cho giảm 
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xuống tội đồ, làm tượng phường binh (80); đày đi châu 
xa (80) thì xuống tội ở tại chỗ làm khổ dịch chung thân, 
đày đi châu ngoài (80) thì xuống tội ở tại chỗ làm khổ 
dịch 12 năm; đày đi châu gần (80) thì xuống tội ở tại 
chỗ làm khổ dịch 6 năm. Có những án đã được giao 
xuống để cộng đồng bàn luận và những vụ kiện tụng 
do Lục bộ (2) hoặc Lục phiên (37) phân xử theo lệ, 
không phải phúc thẩm nữa, gián hoặc cũng có án kết 
vào tội đày mà chưa được bàn xét để giảm xuống. Vậy 
xin từ nay về sau, phàm tội nào bị lưu đày, đã kinh qua 
cộng đồng bàn định và đã do Lục bộ hoặc Lục phiên 
luận tội và thi hành đều nên giảm xuống tội đồ có nặng 
nhẹ khác nhau. Đối với những người phạm tội đày, nên 
chiếu theo lệ được giảm mà thi hành. Còn tội phạt 
trượng do cộng đồng đó kết án, hoặc do Lục bộ, Ngự 
sử đài (13), Lục phiên và các nha môn trong Kinh đô đã 
kết án mà đã lâu không thấy chống án kêu lại, thì cho 
phép, cứ từng tháng quý giao cho quan để lãnh (11) 
quyết định thi hành. Chỉ trừ những khi gặp ngày kinh 
nhật thì hoãn đến ngày hôm sau, để cho hình phạt được 
đúng đắn và ngục tụng khỏi ứ đọng". 
Kiến nghị này được chúa Trịnh Cương chuẩn y. 


Nguồn: Ngô Cao Lãng: Lịch triều tạp kỷ, Sẩd, t.2, tr.110-111. 
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lệc hà lạm thuế khóa, làm thâm hụt nguồn ngân 
N. quốc gia không chỉ do quan lại các cấp mà 
còn do chức dịch làng xã với vai trò "chủ mưu" là các 
xã trưởng (95). Họ triệt để lợi dụng những mặt trái, 
mặt tiêu cực của thiết chế tự trị, tự quản làng xã, của 
tính thần "phép vua thua lệ làng" và sự thuần phác, 
"cam chịu" của người dân quê để ẩn lậu định điền. Tệ 
nạn này diễn ra phổ biến ở các địa phương, có khi 
được duy trì từ đời này sang đời khác và chỉ bị phát 
giác ra khi trong nội bộ họ tự tố giác ra những mâu 
thuẫn không thể dung hòa về quyền lợi; hoặc khi có 
những người dân quê dũng cảm "vượt lũy tre làng" và 
hàng rào ngăn cản của lệ làng để tố giác với quan trên. 
Bởi vậy, nhà nước phong kiến các thời đều có biện 
pháp ngăn chặn các chức dịch tham nhũng và tố cáo 
chức dịch ẩn lậu thuế khóa. Xin dẫn ra dưới đây tờ 
khải (76) của Phủ liêu chúa Trịnh (40) về vấn đề này 
vào tháng Tư năm Đính Mùi, niên hiệu Bảo Thái (khoảng 
tháng 5-1727): 
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Các xã trưởng trong nội trấn! ẩn lậu từ 90 suất đinh 
trở lên, bị tội đồ (80) làm khổ dịch 6 năm. Từ 30 suất 
đĩnh trở lên, bị tội đồ làm khổ dịch 3 năm; từ 40 suất trở 
lên, bị phạt 60 quan cổ tiền; từ 30 suất trở xuống, bị 
phạt 30 quan cổ tiền, còn người tố cáo được nghị 
thưởng nhiều hay ít là tùy theo số đinh ẩn lậu nhiều 
hay ít mà mình đã tố cáo. Nay người tố cáo việc ẩn lậu 
đinh ở ngoại trấn được thưởng cũng giống như thể lệ ở 
nội trấn. Còn người bị tố cáo thì chưa có thể lệ định tội 
rõ ràng. Nếu theo thể lệ nội trấn, căn cứ vào sổ ẩn lậu 
mà khép tội đồ, chỉ sợ đường sá xa khơi, rất có điều bất 
tiện. Vậy xin phỏng nghĩ: phàm các xã trưởng (95), chức 
sắc và kỳ mục ở ngoại trấn nếu bị tố cáo về việc ẩn lậu 
suất đinh thì nên chiếu theo kỳ hạn phạt tội đồ và làm 
khổ dịch của thể lệ nội trấn mà đổi phạt tiền có nhiều ít 
khác nhau (ngang tội đồ 9 năm thì phạt tiền 90 quan, đồ 
6 năm thì phạt 60 quan, đồ 3 năm thì phạt 30 quan; ẩn 
lậu 4, 5 suất đinh trở lên, phạt tiền 20 quan, 3 suất đỉnh 
trở xuống thì miễn phạt). 

Lại nữa, đối với những người tố cáo về việc ẩn lậu 
suất định, kỳ trước quy định lệ thưởng: 4, 5 suất định 
trở lên thưởng tiền 100 quan, 3 suất đỉnh trở xuống 
thưởng tiền 60 quan. Nay vâng theo dụ định rằng: 


1. Nội trấn và ngoại trấn: xem bài "Vì sự ổn định và bình yên 
PS.) 


cho vùng ngoại trấn”, tr.99-104. 
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phàm các việc tố cáo, từ 4, 5 suất đinh trở xuống thì chỉ 
định việc điều tra. Nhưng nay những người tố cáo kê 
khai số người rất nhiều, nên được giao cho điều tra 
luận tội nhưng đến khi xét hỏi thì chỉ được 4, 5 suất 
đinh hoặc 1, 2, 3 suất định, thế mà sự ban thưởng vẫn M 
như cũ, thì e sa vào sự quá lạm. Vậy xin bàn: phàm các 
việc tố cáo về số đinh ẩn lậu, kê khai dẫu nhiều, nhưng 
khi điều tra chỉ được từ 5 suất đinh trở xuống, cũng nên 
đình chỉ việc ban thưởng. Vả lại, đối với những người 
đã phạm tội, từ trước vẫn không cho phép tố cáo việc 
ẩn lậu suất định, nhưng vì dân gian hay dối trá, ai cũng 
có thể được phép tố cáo; đã đành rằng người phạm tội 
không nên vì một việc tố cáo lậu đinh mà được tha, 
nhưng nếu việc tố cáo của họ được đúng thì há bỏ qua 
mà không đếm xia đến sao? Vậy xin phỏng bàn: hễ tội 
nhân nào tố cáo việc ẩn lậu suất đinh thì cứ giao việc ấy 
để điều tra, nhưng chỉ nên bàn cách ban thưởng, chứ 
không tha cả những tội phạm. 

Kiến nghị dâng lên, chúa Trịnh Cương dụ rằng: các 
phiên thần hoặc các phiên đạo ở ngoài trấn nếu tố cáo 
(việc ẩn lậu) được bao nhiêu suất đinh thì nên giao cho 
viên quan ở một trong sáu cung mà họ lệ thuộc để cấp 
thưởng theo như lệ định. Nếu kẻ tố cáo là người dân thì 
để đến kỳ sau xin chỉ dụ định đoạt, sẽ bàn luận thi 
hành. Còn các điều khác đều chuẩn y như kiến nghị. 


Ngưồn: Ngô Cao Lãng: Lịch triều tạp kỷ, Säd, t.2, tr.132. 
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ăm Tân Hợi, niên hiệu Vĩnh Khánh thứ ba (năm 
l\ khi đang làm Thái Thường tự khanh (30), 
trước những rối ren, tiêu cực trong các ngành, bộ của 
nước nhà, Bùi Sĩ Tiêm (thân thế và sự nghiệp đã được 
nêu trong bài "Đâu phải chỉ là uấn đề của hôm nay") đã 
dâng tờ khải (76) gồm 10 điều gửi lên chúa Trịnh Giang. 
Sau khi nêu lên những biểu hiện, vạch rõ nguyên nhân 
của những yếu kém và tiêu cực đó, Bùi 5ï Tiêm đã 
thẳng thắn đưa ra những cải cách mang tính tổng thể 
các hoạt động quan trọng nhất của đất nước. Trong 10 
điều đó thì điều thứ hai và điều thứ tám liên quan đến 
những vấn đề của nền pháp luật nước nhà được ông 
nói khá kỹ. 

Mỏ đầu điều thứ hai, Bùi Sĩ Tiêm nêu lên tệ móc 
ngoặc và hối lộ công khai đang hoành hành trong xã 
hội đương thời. Ông vạch rõ: "Việc hối lộ làm rất công 
nhiên" và nhờ hối lộ mà người ta có thể làm bất cứ việc 
gì theo ý muốn: "Người (muốn) được tiến thân thì quan 
tước, lộc trật không ân nào là không được; kẻ cầu giải 
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thoát thì chém, giảo, lưu đày (80) không tội nào là 
không tha. Thậm chí việc cai quản binh dân, việc điều 
bổ lại mục (28), công sai đốc thu, áp đặt các việc, quản 
giám độ chợ, tuần đường, không việc gì là không do 
thỉnh thác mà đạt được”. Hậu quả của tệ nạn đó là 
những kẻ đi hối lộ sau khi được việc rồi đã "tham lam 
đục khoét, không gì là không làm, khiến cho trong 
ngoài trông ngóng nhau, lớn nhỏ bắt chước nhau. Phàm 
những việc thuyên bổ cao hay thấp, khảo hạch được 
hay hỏng, công lao lâu hay mới, hộ khẩu tăng hay 
giảm, phú dịch có hay không, đều noi theo lẽ công mà 
làm thì ít, dựa theo của cải mà làm thì nhiều", và hậu 
quả tệ hại nhất của tệ nạn đó là "triều đình có những bề 
tôi khinh nhòn luật lệ, nước nhà có những bọn coi 
thường hiến chương, pháp luật không thi hành được". 
Trước tình hình đó, Bùi Sĩ Tiêm tâu xin chúa Trịnh 
"Nghiêm cấm thần dân trong nước ra vào các nơi cung 
cấm để ton hót với thần thế quan nha, hay xin làm con 
nuôi, đệ tử để nương nhờ quyền lực. Kẻ nào lén lút làm 
chuyện hối lộ để thỉnh thác thì chiếu luật trị tội, người 
ăn của đút cũng phải khép vào luật. Mọi việc quan hay 
dân, ai có việc cần khải tấu đều cho đến công sở dâng 
lên. Nếu có kẻ gửi gắm người quen thỉnh thác... đều tùy 
theo nặng nhẹ mà luận tội. Người nhận gửi gắm cũng 
phải chịu tội theo. Làm như vậy cốt cho "cái cửa tà vạy 
cong queo vĩnh viễn đóng lại, con đường trong sạch 
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được đi lại thong dong"... Sau đó mới tuyên bố chính 
lệnh, theo thứ tự cử hành. Ai vâng phép nước thì tùy 
việc nêu khen, ai khinh nhờn thì theo lẽ công mà trị. 
Như thế thì lệnh thi hành hay cấm chỉ được tuân lệnh 
răm rẮp, trị lý thành công thì sự nghiệp thăng bình có 
thể xây dựng". Nội dung của điều điều trần này, Bùi Sĩ 
Tiêm gọi là "Dứt cầu cạnh để cho đúng đắn tiêu chuẩn". 

Trong điều thứ tám của bản điều trần, Bùi Sĩ Tiêm 
nêu lên những tiêu cực trong xét xử. Theo ông thì pháp 
luật đã có đủ điều mục về xử kiện nhưng các quan lại 
"bỏ cách thức, không theo, khinh nhòn phép nước. Vì 
vậy, kiện cáo ngày thêm nhiều, gian phi ngày càng lắm, 
dân ngày càng đi đến cùng khó". Từ đó, Bùi Sĩ Tiêm đề 
nghị "nên làm rõ điển chế cũ, tuyên bố thi hành" để lập 
lại kỷ cương phép nước. 

Trước hết, việc khám duyệt quan lại, xét thưởng 
công lao thì cho viên quan nào đạy bảo vỗ về dân giỏi, 
bớt được giấy tờ kiện cáo thì lấy làm bậc nhất; viên nào 
xử kiện thích đáng không sai, không làm phiền nhiễu, 
thì lấy làm bậc thứ hai; viên nào có sai nhưng chưa đến 
mức bị phạt lấy làm bậc thứ ba. Như vậy là "coi trọng 
việc khen ngợi về sự công bằng, trong sạch". 

Thứ hai, kiện tụng phải theo thứ tự, cấm kêu kiện 
vượt bậc, các án đã qua ba lần xử như nhau thì cấm đòi 
xét xử lại một cách càn rỡ. Kẻ nào nhờ người trong nội 
phủ để gửi gắm việc kiện tụng thì tùy nặng nhẹ mà 
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khép tội để răn đe bọn hào phú cậy của, cậy quyền. Kẻ 
vu cáo (khi kiện cáo) thì khép tội nặng để răn việc hãm 
hại. Kẻ thêu dệt đơn kiện thì khép vào tội điêu toa. 

Thứ ba, việc xét xử, đã phạm luật hình thì không 
được xử hòa, hoặc dùng quyền thế bắt ức người ta phải 
thôi kiện. Vu cáo người ngay mà xử giảm một bậc (cho 
bên bị) hoặc giả hứa bồi thường phí tổn để nguyên đơn 
rút đơn về là việc làm gian trái phép, không thể không 
cấm. Xử kiện tất phải sao chép lời luận tội ngay trong 
ngày ấy để ngăn chặn sự điên đảo, yêu sách gian trá. 

Thứ tư, khi khám tù tất phải đến nhà ngục kiểm 
điểm, xem xét người bị giam để bỏ cái tệ tự tiện tha tù. 

Thứ năm, việc sai người không đúng chức vụ, hoặc 
móc ngoặc với người hầu, hoặc chạy chọt chốn quyền 
môn, mạo tên công sai, đến nơi lại bắt bậy, phao vu, 
dọa dẫm để lấy tiền tài; người bị hại đem việc bị ức 
hiếp ấy kêu lên mà kẻ giả thác công sai (tức những 
người có trách nhiệm) lại không cho quan ty tra xét, lại 
bắt người bị hại về giam đánh, bắt ức phải đền bồi, có 
người bị khuynh gia bại sản, không biết kêu vào đâu. 
Những kẻ cậy quyền cậy thế đó làm rối loạn không cho 
quan hữu ty làm việc đó, không thể không trừng trị 
nghiêm khắc. 

Để "ngăn ngừa từ xa" những hiện tượng đã trở 
thành tệ nạn trên, Bùi Sĩ Tiêm đề nghị "Lấy điển chương 
có sẵn, ban bố trong ngoài, răn bảo kỹ càng, lại sai các 
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ty sao chép đem yết thị khiến cho mọi người đều biết, 
không thể làm trái được. Như thế thì quan lại sẽ noi 
theo thi hành, quân dân không e sợ né tránh, người 
phạm pháp sẽ ngày càng ít đi, án kiện dần đần xong 
hết". Những nội dung này được Bùi Sĩ Tiêm gọi là "làm 
rõ lệ xét xử để cho thanh thỏa mọi việc từ tụng”. 

Những điều điều trần trên của Bùi Sĩ Tiêm vạch rõ 
những bất cập, yếu kém, tiêu cực đã trở thành "mối tệ” 
trong đời sống pháp luật của xã hội Đàng Ngoài đầu 
những năm 30 thế kỷ XVIII, đồng thời đưa ra những 
giải pháp khắc phục. Lời lẽ trong hai điều điều trần ấy 
(cũng như trong các điều khác, về chăm lo đời sống 
nhân dân, cải tổ bộ máy hành chính, tăng cường công 
tác thanh tra, v.v.) rất tha thiết, thể hiện sự trăn trở, tấm 
lòng ưu tư của Bùi Sĩ Tiêm về vận mệnh đất nước. 

Tuy nhiên, chúa Trịnh Giang khi đó là người bảo 
thủ, lại chỉ mải ăn chơi, không lo gì tới triều chính, nên 
khi đọc xong bản điều trần của Bùi Sĩ Tiêm, trước sự 
gièm pha của một số đại thần, đã đùng đùng nổi giận, 
ra lệnh đoạt quan chức của ông và đuổi về quê. 

Nguồn: Đại Việt sử kú tục biên (1676 - 1789), tr.115-128. 

Lời bàn 

Bản điều trần của Bùi Sĩ Tiêm cho thấy được tư 


tưởng coi trọng pháp luật, coi trọng kỷ cương phép 
nước của ông, chỉ ra việc tăng cường pháp luật là yếu tố 
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có vị trí quan trọng để bình ổn xã hội, xây dựng đất 
nước thành công. 

Gần 10 năm sau, khi Trịnh Doanh lên ngôi chúa 
(năm Canh Thân - 1740) đã cùng triều thần xét lại, thấy 
Bùi Sĩ Tiêm là người đám nói việc ngay thắng, bèn truy 
tặng ông chức Tham chính (62), tước Trung Tiết hầu 
(13) và cấp ruộng cho con cháu thờ. 

Tư tưởng trọng luật từ một bản điều trần cách đây 
gần 300 năm vẫn có giá trị đối với đời sống pháp luật 


của đất nước ta hôm nay. 
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PHẠM NHƯ ĐĂNG VÀ BẢN ĐIÊU TRẤN 
ĐỀ ÔN ĐỊNH BẮC THÀNH 


hạm Như Đăng (1753 - 1818) quê gốc ở Thanh Hóa, 
| Ding sinh ra ở huyện Diên Phước, tỉnh Quảng 
Nam, lớn lên ở đất Gia Định, từng phò chúa Nguyễn 
Ánh (tức vua Gia Long sau này) thời kỳ chúa bị nhà 
Tây Sơn truy đuổi những năm 70 - 80 thế kỷ XVII. 
Tuy không đỗ đạt cao, nhưng theo sách Đại Nam nhất 
thốns chí, Phạm Như Đăng là người có kiến thức nên 
năm Canh Tý - 1780, ông được chúa Nguyễn giao 
chức Hàn lâm viện Chế cáo (16). Sau khi Nguyễn Ánh 
lên ngôi, Phạm Như Đăng được giữ nhiều chức vụ 
quan trọng trong triều, cao nhất là Thượng thư Bộ 
Hình và Bộ Lễ (2). 

Sử cũ ghi lại, Phạm Như Đăng là vị quan công tâm 
và thận trọng với công việc, nhất là việc hình án. Có 
lần, vào năm Tân Mùi - 1811, ở Kinh đô Huế, dân hai 
phường Kế Đăng và Đường Thiên tranh chấp địa giới, 
cùng nhau khiếu kiện lên triều đình. Viên quan được 
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giao tra xét vụ này có ý thiên vị cho dân phường 
Đường Thiên và tâu lên vua rằng, dân phường Kế 
Đăng làm loạn khiến vua nổi giận, muốn bắt hết dân 
phường đó để trị tội. Nhưng Phạm Như Đăng đã can 
vua: "Tiểu dân không biết gì, chắc có bọn xúi giục bên 
trong”. Vua nguôi giận, sai tra xét lại. Quả nhiên lẽ 
phải thuộc về dân phường Kế Đăng, viên quan thiên 
vị kia sau đó phải chịu tội trảm giam hậu, hai vị quan 
khác bị tội đồ. Song Phạm Như Đăng cũng là người 
quá cứng rắn. Chính vì thế, tháng Hai năm Quý Dậu 
(khoảng tháng 3-1813), khi đang là Thượng thư Bộ 
Hình, ông bị giáng xuống làm Tham tri (2) vì xử án 
quá nặng. 

Phạm Như Đăng còn có tiếng là vị quan thanh liêm. 
Vua Gia Long thường lấy ông làm gương để răn quan 
lại trong triều. 

Là người tâm phúc của vua Gia Long, cũng là vị 
quan giàu lòng thương dân, lo toan cho vận nước nên 
tháng Tư năm Kỷ Ty, niên hiệu Gia Long (tháng 5-1809), 
Phạm Như Đăng đang là Chưởng Hình tào Bắc Thành 
(46, 55) vào Kinh đô Huế chầu. Nhân đó, ông dâng tờ 
sớ (76) gồm 12 điểm nhằm ổn định tình hình ngoài Bắc. 

Mở đầu tờ sớ, Phạm Như Đăng nêu rõ tình hình 
không ổn định của các trấn Bắc Hà từ khi vua lên ngôi. 
Đó là: "Kiện tụng ngày càng nhiều, tài lực ngày càng 
hao, trăm họ nhôn nhao, không được yên nghiệp. 
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Quan dựa theo đó mà thêm nhiễu, lại (tức nha lại) theo 
đó mà làm gian, tệ hại trăm mối, dân không chịu nổi, 
kẻ giàu không giữ được của, kẻ nghèo phần nhiều 
lưu vong, khiến những thế lực bất bình nhân đó mà 
phiến hoặc (làm loạn). Nay lòng dân mong được yên 
như khi đói mong ăn, lúc khát mong uống. Bắc Thành 
lại cách kinh sư rất xa; vì thế mà tình của kẻ dưới 
không thông được đến trên, nỗi đau khổ của dân 
chưa tỏ lên hết được". 

Trước tình hình đó, Phạm Như Đăng tâu xin vua 
"đi thăm địa phương để xem phong hóa, làm lợi, bỏ hại, 
mở mới cho tai mắt, định yên cho tâm trí, để ai ai cũng 
biết thánh triều coi dân như một, không phân biệt trong 
ngoài; từ đó, dân sẽ vui vẻ hướng theo, không sinh lòng 
khác, bồi thêm nguyên khí, mở mang thái bình, để lại 
phúc tốt cho ức muôn năm". Và Phạm Như Đăng đã 
đưa ra 12 biện pháp cụ thể để ổn định tình hình Bắc 
Thành như sau: 

1. Mở Kinh Diên (21) để tiến giảng, tìm lấy gốc của sự 
thịnh trị mà các sách của người đã dạy. 

2. Đặt khoa mục để kén học trò, tìm nhân tài, các năm 
Tý, Mão, Ngọ, Dậu tổ chức thi Hương (81); các năm 
Thìn, Tuất, Sửu, Mùi thi Hội (81). 

3. Bàn xét hình ngục: nay ở Bắc Thành việc hình ngục 
ứ đọng rất nhiều, xin ban điều luật định trình hạn cho 
quan biết mà giữ, dân biết mà theo. 
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4. Xử án nặng: những vụ án về nhân mạng, trộm 
cướp có tang chứng rõ ràng thì xét trị ngay; nếu việc 
còn mờ tối nên đợi để xét tra, không được cho là trọng 
án mà tự bắt tra, làm lụy cho kẻ bình dân. 

5. Đặt Đô sát oiện Ngự sử (13) ở Bắc Thành (55): phàm 
quan lại không theo pháp luật, kẻ quyền thế ức hiếp 
người dưới, việc nhỏ thì xét ngay, việc lớn thì đàn hặc 
(tâu lên), cho nghiêm phép quan, cuối năm kiểm duyệt 
các án do thành trấn đã xét, nếu có việc oan thì xét lại. 

6. Cấp ruộng lương điền cho binh lính ở Bắc Thành 
thay cho tiền phụ dưỡng; nghiêm cấm các quản quan 
bắt binh lính đóng góp để trừ mối tệ. 

Z. Kén nneh1na bĩnh từ những người tỉnh nhanh, khỏe 
mạnh không được lấy người già yếu sung bổ mà mạo 
chi tiền lương. 

8. Cơi trọng sức dân: nơi nào cần sửa chữa việc nhỏ 
thì báo lên thành, việc lớn phải tâu về kinh đô, không 
được khinh dùng sức dân. 

9. Tha tô thuế: quan lại thu thuế không được đòi hỏi 
ngoại ngạch và mưu đồ lợi riêng. 

10. Xét dân xiêu dạt: nơi nào có dân xiêu tán, phủ 
huyện phải báo lên trấn, trấn sai người hội khám, thành 
thần (55) làm sổ tâu lên, hạn trong 10 ngày, không được 
chậm trễ; quan phủ huyện tâu báo không trung thực và 
thuộc lại dìm đi để sách nhiễu thì bị trị tội. 

11. Chiêu tập dân xiêu bạt trở 0ề làm ăn. 
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12. Răn cấm nơi cửa di, bến đò: nghiêm trị những kẻ 
vụ lợi tranh nhau trưng thầu, vật rẻ mà định giá đắt, 
hàng nhẹ mà đòi thuế nặng, bị dân buôn ca thán. 


Nguồn: Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục, bản 
dịch, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 2007, tập Một, tr.751-752. 

Lời bàn 

Bản điều trần 12 điểm với lời văn tha thiết trên đây 
của Phạm Như Đăng thể hiện tấm lòng ưu tư, lo lắng 
cho vận nước, tình cảnh của nhân dân các trấn Bắc 
Thành đầu thế kỷ XIX sau hơn 30 năm binh lửa chiến 
tranh. Mỗi điểm gắn với các biện pháp nhằm ổn định 
tình hình Bắc Thành, có nội dung khá toàn điện, nhưng 
tập trung vào các mặt: 

- Vua và các quan cần tăng cường trau đồi kiến thức 
để cai quản đất nước (điểm ]). 

- Mở rộng giáo dục và thi cử để kén chọn nhân tài 
(điểm 2). 

- Ban hành thêm luật để dân và quan cùng tuân 
theo, đồng thời bảo đảm tính hiệu lực, nghiêm minh 
của pháp luật (điểm 3 và điểm 4). 

- Tăng cường công tác thanh tra để thấy được sự vi 
phạm pháp luật của quan lại, nỗi đau khổ, oan ức của 
nhân dân (điểm 5). 

- Cải thiện chế độ cho binh lính, tuyển lính có chất 
lượng, làm cho sức quân được mạnh hơn để phòng thủ 
đất nước (điểm 6 và điểm 7). 
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- Khoan thư sức dân bằng miễn giảm tô thuế và hạn 
chế việc xây dựng tràn lan, nhanh chóng ổn định đời 
sống nhân dân ở những vùng bị xiêu tán (các điểm 9, 
10, 11). 

- Chấn chỉnh đội ngũ quan lại, nhất là quan lại thu 
thuế, chấn chỉnh việc đấu thầu thuế ở các quan ải, bến 
đò để người buôn bán không bị sách nhiễu (điểm 12). 

Những biện pháp trên đây rất phù hợp với tình 
hình các trấn ngoài Bắc đầu thế kỷ XIX. Ngay sau đó, 
Gia Long đã ban hành nhiều chiếu chỉ để thực thi các 
biện pháp mà Phạm Như Đăng đề ra. Điều này chứng 
tỏ Phạm Như Đăng không chỉ là vị quan sâu sát với 
tính thực tiễn, một lòng lo cho nước, cho dân, mà còn có 


uy tín lớn với vua. 
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NGUYÊN VĂN THÀNH 
VÀ NHỮNG PHONG THƯ KÍN 


guyền Văn Thành (1758 - 1817), người phủ Thừa 

Thiên, nay là tỉnh Thừa Thiên Huế, là con của 
Cai cơ (72) Nguyễn Văn Hiền. Ông là người có mưu 
lược, từng phò Nguyễn Ánh từ thời chúa còn long 
đong, lập được nhiều chiến công, phong làm Bình Tây 
Đại tướng quân, tước Quận công (53). Năm Nhâm 
Tuất - 1802, Nguyễn Ánh lên ngôi, bổ ông làm Tổng 
trấn Bắc Thành (55). Năm Gia Long thứ tám (năm Kỷ 
Ty - 1809), được triệu về làm Chưởng Trung quân (6). 
Năm Gia Long thứ 16 (năm Định Sửu - 1817), vì con là 
Nguyễn Văn Thuyên làm phản, ông phải uống thuốc 
độc chết. Năm Tự Đức thứ 21 (năm Mậu Thìn - 1868), 
được minh oan, trả lại quan chức. Cho đến nay, giới sử 
học vẫn có những đánh giá khác nhau về ông, song 
trên hết, ông là vị quan mẫn cán, có tỉnh thần trách 
nhiệm. Trong thời kỳ làm quan, ông đã bốn lần dâng 


thư kín lên vua Gia Long, bàn về các việc chính sự. 
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Lần thứ nhất, vào tháng Bảy, năm Gia Long thứ chín 
(khoảng tháng 8-1810) khi đang cư tang mẹ, Nguyễn 
Văn Thành dâng thư kín lên vua đề cập ba việc: 

1. Định lại phép thưởng phạt các quan phủ huyện, 
ai có công thì thăng cấp, tăng lương; ai có lỗi thì giáng 
cấp, phạt lương để khuyên răn. 

2. Định ra sáu năm có hai kỳ khảo khóa! đối với các 
quan phủ huyện: trong ba năm không có lỗi thì được 
điều bổ đi nơi khác; đến sáu năm thì xét giỏi hay không 
để định việc thăng chức. 

3. Định điều lệ sử dụng những bãi nổi ven sông ở 
các trấn của Bắc Thành để tránh tranh chấp, gây thành 
kiện tụng. 

Vua Gia Long nhận được thư, sai đình thần bàn lại 
và cho thi hành. 

Lần thứ hai, vào tháng Mười cùng năm, vẫn trong 
thời gian cư tang, Nguyễn Văn Thành lại dâng thư kín 
có nội dung bốn điều: 

- Cho mở lại mỏ đồng Tụ Long (bị đóng vào khoảng 
cuối thời Lê) để cho ngưồn lợi không úng tắc, quốc 
dụng được đồi dào; 

- Cấm đánh thuế nặng, làm khổ người buôn ở các 
cửa ải và bến đò; 


1. Khảo khóa: khảo công quan lại. 
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- Lập lại sổ đinh điền ở sáu ngoại trấn! và Thanh 
Nghệ để nắm được nguồn nhân tài, vật lực. 

Thư được chuyển tới, vua sai châm chước bàn làm, 
cho mở lại mỏ đồng Tụ Long, thu thuế theo lệ cũ, lại 
sai bàn định vật giá trên thị trường, chép làm điều lệ, 
gửi tới các sở cửa ải và bến đò, để tuần ty (quan thu 
thuế) chiếu hàng hóa mà lượng đánh thuế, không 
được lấy quá. 

Hai năm sau, năm Gia Long thứ 11 (năm Nhâm 
Thân - 1812), Nguyễn Văn Thành hai lần dâng thư kín 
lên vua, đề cập nhiều vấn đề về đời sống của đất nước. 

Trong thư lần thứ nhất, gửi vào tháng Sáu (tháng 7- 
1812), Nguyễn Văn Thành đề nghị vua Gia Long thi 
hành bốn điểm: 

1. Sớm lập thái tử và phong tước hiệu cho các hoàng 
tử để yên lòng người; 

2. Xúc tiến soạn, khắc và ban hành luật để làm rõ 
điển chế: 

3. Kén thêm nho thần để sung vào Sử cục (43); 

4. Củng cố biên giới. 

Vua Gia Long khen và nhận. Riêng với điểm thứ 
hai, trong năm này, vua Gia Long đã ban hành Bộ luật 
Gia Long để thi hành trong cả nước. 


1. Ngoại trấn: các trấn An Quảng, Cao Bằng, Hưng Hóa, Lạng 
Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên. 
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Trong thư gửi vào tháng Chạp năm đó (khoảng tháng 
1-1813), Nguyễn Văn Thành đề nghị năm điều: 

1. Sửa lại điều lệ về việc làm gộp sổ địa bạ! của các 
làng để bỏ được tệ gây tranh kiện. 

2. Quan ở sáu bộ (2) và các dinh (8) trấn (8) làm 
việc có kẻ siêng, kẻ lười, cuối năm kiểm tra để phân 
biệt hay đở. 

3. Cuối năm sai người tra khám việc hình ngục, 
khiến cho không có án ứ đọng. 

4. Hạ lệnh cho các nha môn xét hình, phàm tù phạm 
bị kết án thì tính từ khi bị giam giữ để khấu trừ thời 
gian chịu án. 

5. Dùng quan cốt ở được người. Xin chọn những 
hàn lâm cống sĩ (81) cùng tri phủ (69), tri huyện (68) 
làm việc lâu năm mà không có lỗi để chia bổ làm liêu 
thuộc ở sáu bộ sung vào chức ấy. 

Vua Gia Long lại khen và cho thi hành. 


Nguồn: Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục, Sảd, tập 
Một, tr.792, 800, 841, 853. 


Lời bàn 
Bốn lần dâng thư kín (trong đó hai thư dâng 
trong thời kỳ cư tang), Nguyễn Văn Thành đề nghị vua 


1. Số địa bạ: sổ ghi chép về các loại ruộng đất gắn với mục 
đích sử dụng, người sử dụng ở các làng xã. 
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Gia Long cải tổ nhiều mặt quan trọng của đời sống 
đất nước, như tuyển chọn, khảo công, xử phạt và 
khen thưởng quan lại, đặc biệt là quan lại ở huyện - 
cấp gần sát cơ sở (xã) nhất; tra xét việc hình ngục; lập 
sổ địa bạ để quản lý tốt ruộng đất, ngăn chặn tranh 
chấp kiện cáo, v.v.. Tất cả các đề nghị này đều được 
Gia Long chấp thuận và cho thi hành. Điều đó chứng 
tỏ tính sâu sát, cụ thể, tính thực tế và cũng là điều 
tâm huyết của Nguyễn Văn Thành đối với vận mệnh 


của dân, của nước. 


157 


NGUYÊN ĐĂNG TUÂN 
VÀ SÁU ĐIỀU ĐỀ NGHỊ CẢI TỔ ĐẤT NƯỚC 


guyền Đăng Tuân (1773 - 1845), người xã Phù 

Chánh, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, làm 
quan trải ba đời vua (Gia Long, Minh Mệnh, Thiệu Trị, 
từ năm Nhâm Tuất - 1802 đến năm Đỉnh Mùi - 1847), 
trải nhiều chức quan khác nhau, cao nhất là Thự (78) 
Hiệp biện Đại Học sĩ (17), từng đảm trách việc dạy các 
hoàng tử. Khi ông về hưu, vua Thiệu Trị lúc nào cũng 
mến nhớ, thường sai người đến thăm hỏi, gọi là Thận 
Trai tiên sinh mà không dám gọi tên húy. Đặc biệt, 
nhân tiết Vạn thọ, vua Thiệu Trị đặc ân chuẩn ban cho 
mấy bậc lương, lại cho một người con thứ được ấm thụ 
chức Tư vụ (2), cùng cháu đích tôn là Cử nhân (81) 
Nguyễn Đăng Hành được ở nhà phụng dưỡng ông. 
Song Nguyễn Đăng Tuân đã đến cửa khuyết cung vua 
dâng sớ chối từ những đặc ân đó, chỉ xin nhận một kỳ 
lương để bày tỏ sự được vinh ân, với lý do là "Quan 
tước dùng để khuyến khích người hiền tài, bổng lộc để 
nuôi dưỡng người liêm khiết. Thần là kẻ thư sinh, lập 
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nên nghiệp nhà, quan đến thự tòng nhất phẩm, đủ vinh 
hoa phú quý". Vua Thiệu Trị phê vào tờ sớ không chấp 
nhận lời chối của Nguyễn Đăng Tuân, lại làm hai bài 
thơ tặng ông, nhưng ông vẫn một mực chối từ. Vua 
cảm động không nỡ ép, bèn tặng một ít nhân sâm diên 
linh thọ phẩm (loại sâm có tác dụng mạnh khỏe, sống 
lâu), hai tập thơ Neự chế và Bắc tườn, một bộ áo chầu, 
sai quan đưa thuyền về tận quê. Khi mất tại quê nhà 
(tháng Chạp năm Giáp Thìn, khoảng đầu năm 1845), 
Nguyễn Đăng Tuân được truy tặng hàm Thiếu sư (60), 
cho tên thụy (88) là Văn Chính, gia cấp cho hơn ba cây 
gấm, năm cây sa hoa, 50 tấm vải lụa, 1.000 quan tiền, 
chuẩn cho con trưởng là Nguyễn Đăng Giai khi đó 
đang làm Tổng đốc (50) Sơn - Hưng - Tuyên! về quê lo 
liệu việc tang, sai Bố chính (50) tỉnh Quảng Bình 
Nguyễn Văn Đạt đến tế, lại cho dựng nhà bia để biểu 
dương. Qua đây đủ biết, Nguyễn Đăng Tuân là người 
tài năng, nhân cách, được vua quý trọng và kính trọng 
như bậc thầy. 

Nguyễn Đăng Tuân là vị quan sâu sát với thực tế. 
Ông đã nhiều lần dâng sớ đề nghị cải cách các mặt hoạt 
động của nước nhà. Dưới đây là một trong những đề 
nghị cải cách của ông dâng lên vào tháng Bảy năm 
Canh Thìn, đời vua Minh Mệnh (tháng 8-1820), khi ông 


1. Ba tỉnh Sơn Tây - Hưng Hóa - Tuyên Quang. 
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đang là Thiêm sự Bộ Lễ (2). Nội dung sáu điều cải tổ 
này như sau: 

1. Đặt Viện Neự sử (13): Nguyễn Đăng Tuân đề nghị 
phải chọn quan văn võ trọng thần đứng đầu cơ quan 
này, để trong thì đàn hặc, sửa chữa trăm quan, khiến họ 
gắng sức siêng năng, bên ngoài thì kiểm soát quan các 
phủ, huyện, để răn sự gian tham, nhũng lạm. 

2. Đặt Thái phông sứ (13): chọn quan ở kinh đô người 
nào thanh liêm, trung trực, đứng đắn thì sai đi khắp các 
châu quận để xét tình hình chính sự, cuộc sống của dân 
tình địa phương, căn cứ vào đó mà nghiêm xét các thú 
thần (quan địa phương sở tại) giỏi hay không và để 
thấu suốt lợi bệnh (những khó khăn và thuận lợi) của 
trăm dân. 

3. Giảm bót uiên chức thừa: Nguyễn Đăng Tuân chỉ ra 
điều bất cập đang tồn tại ở các địa phương trong cả 
nước bấy giờ là, các tri huyện (68) chỉ làm việc giấy tờ 
kiện tụng; còn việc tiền thóc, binh lương lại ủy thác cho 
các cai huyện, ký huyện! và bọn này thường lạm dụng 
quyền hành để đục khoét. Vả lại, trong một huyện, số 
quan lại và tạo lệ vốn đã đông, thế mà lại đặt thêm bọn 
cai huyện, ký huyện thì của dân sao không bị xâm 
phạm được. Vậy xin thải bớt họ đi, phàm việc giấy tờ 
kiện tụng, lương tiền, binh lính, cầu cống, đường sá nên 


1. Đây là các chức do các địa phương tự đặt, không phải chức 
danh trong bộ máy nhà nước. 
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giao cả cho tri huyện. Nếu một người làm không nổi thì 
đặt thêm người để họ phát huy được những điều đã 
học, rồi mới trách cứ việc họ phục vụ dân ra sao. 

4. Đặt nhà học ở dinh trấn châu, huyện: Nguyễn Đăng 
Tuân đề nghị chọn các bậc lão sư, túc nho làm trợ giáo. 
Phàm là học trò trước hết phải đến châu huyện học tập; 
trợ giáo phải xét tài năng, khí độ của họ mà dạy, khi đã 
hơi thông kinh sách và biết làm văn thì đến dinh trấn 
(8) để cho viên đốc học (14, 50) dạy. Khảo xét được 
người nào trúng cách thì cử lên Quốc Tử Giám (42) để 
khảo duyệt lại và tâu lên để vua sai văn thần hội với 
giám đốc học khảo hạch lại. Người nào kinh thuật rộng 
khắp, học hành thưần đủ thì cấp cho lương ăn mà học 
tập để thành người làm được việc. 

5. Mở khoa ân thí (81): nay ân chính của vua đang 
mở, thiên hạ đều được nhờ ơn, học trò bốn phương đều 
nghến cổ trông đợi đức tốt. Vậy xin sang năm mở ân 
khoa theo như điển lệ. 

6. Cử hành ân tự: từ trước, mỗi khi đắp thành, mở 
đường, gặp phần mộ vô chủ, các vua chúa đều tỏ ý 
thương xót, cấp áo quan và vải liệm để táng, mỗi năm 
một lần hội tế, nhưng rồi lệ ấy không duy trì nữa. Nay 
xin theo lại lệ cũ, để cho các cô hồn có nơi nương tựa. 

Nguồn: Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục, Sảd, tập 
Hai, tr.Z6-77. 

Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nzm nhất thống chí, bản dịch, 
Nxb. Thuận Hóa, Huế, 2006, t.2, tr.8ó. 
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Lời bàn 

Trong sáu điều trên đây có năm điều liên quan đến 
những mặt quan trọng của đời sống nước nhà khi đó, 
như thiết lập cơ quan tố tụng, cơ quan giám sát và 
thanh tra, loại bớt các viên chức thừa; cải cách lề lối làm 
việc của bộ máy hành cấp huyện; tăng cường năng lực, 
trách nhiệm của viên quan đứng đầu cấp hành chính 
này; thực hiện các biện pháp để nâng cao chất lượng 
giáo dục, thi cử. Những đề nghị trên đây về hình thức 
không có gì mới mẻ và đặc biệt, đã từng được các 
vương triều trước đây thi hành, song lại chưa được thi 
hành dưới đời vua Gia Long (1802 - 1819) do những 
điều kiện riêng. Chính vì vậy, khi tờ sớ của Nguyễn 
Đăng Tuân được đưa lên, vua Minh Mệnh đã sai đình 
thần bàn để lần lượt thi hành. 

Thực tế lịch sử cho thấy, hầu hết các đề nghị trên 
đây của Nguyễn Đăng Tuân đều được thực hiện, tuy 
thời gian sớm muộn khác nhau. 

- Đối với điều thứ nhất và thứ hai trong tờ sớ của 
Nguyễn Đăng Tuân: năm Tân Mão - 1831, Minh Mệnh 
hoàn thiện Đại lý tự (30), tháng Chín năm Nhâm Thìn 
(tháng 10-1832), cho đặt Đô sát viện (13) và giám sát 
ngự sử thập lục đạo (13) để giám sát quan lại ở trung 
ương và các địa phương. 

- Đối với điều thứ ba, Minh Mệnh cho thi hành các 
biện pháp nhằm chuẩn hóa đội ngũ quan lại phủ huyện 


162 NHỮNG KẾ Sñ0H NÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC PÚn PHR ÔNG TR 


để tinh giản bộ máy. Cụ thể: năm Quý Mùi - 1823, ông 
ra chỉ dụ từ đây các phủ, huyện đều chỉ đặt một tri phủ 
(69), tri huyện (68), rút bỏ một người; phủ huyện nào 
thật sự cần người thì đặt thêm một viên đồng tri phủ 
(69) và một huyện thừa (68). Năm Đỉnh Hợi - 1827, ra 
chỉ dụ đặt các chức tri phủ, tri huyện và số viên chức 
phục vụ trên cơ sở số đinh, điền và loại phủ huyện (tối 
yếu khuyết, yếu khuyết, trung khuyết và giản khuyết, 
căn cứ vào các đặc điểm về địa lý, dân cư, tính chất 
công việc... của địa phương đó). 

- Đối với điều thứ tư và thứ năm, vào tháng Giêng 
năm Nhâm Ngọ (tháng 2-1822), Minh Mệnh cho phép 
từ đây mỗi năm mỗi phủ, huyện được chọn cử một học 
sinh có đức hạnh và học giỏi về học ở Quốc Tử Giám, 
gọi là Cống học sinh, giao cho Quốc Tử Giám hội đồng 
xét hạch lại, người nào văn học rộng suốt thì tâu lên, 
chuẩn cấp lương để cho học tập ở Quốc Tử Giám. Cũng 
năm này, vào tháng Ba, Minh Mệnh bắt đầu mở Ân 
khoa thi Hội (81) và định phép thi. Đây là khoa thi Hội 
đầu tiên dưới triều Nguyễn. Từ đây, việc thi Hương, thi 
Hội ba năm một lần được tổ chức đều đặn. 

Như vậy, các đề nghị trong tờ sớ của Nguyễn Đăng 
Tuân là một trong số ít các đề nghị được chấp nhận 
thực hiện tương đối đầy đủ nhất, dù khi đó, ông chỉ là 
một vị quan nhỏ. Qua đây chứng tỏ tính thực tế, sâu sát 
với thực tiễn của Nguyễn Đăng Tuân cũng như tính 
hợp lý, thiết thực trong những đề nghị cải cách của ông. 
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TRẤN QUANG VĨNH' VÀ MƯỜI ĐIÊU 
TRĂN TRỞ VỀ ĐỜI SÔNG NƯỚC NHÀ 


háng Một năm Tân ly, đời vua Minh Mệnh 

(khoảng tháng 12-1821), Hữu Tham tri (2) Bộ Binh, 
Lãnh (78) Binh tào (46) Bắc Thành (55) là Trần Quang 
Vĩnh dâng sớ (76) điều trần 10 việc: 

1. Việc Nam tưần: sau khi chỉ rõ Gia Định là nền 
móng dấy nghiệp phục quốc, là đất căn bản, cũng như 
Quan Trung - Hà Nội của nhà Hán, phía nam giữ yên 
Chân Lạp, phía tây khống chế Tiêm La, là phên che lớn 
của nước nhà, Trần Quang Vĩnh xin vua đã ngự giá Bắc 
tuần?, dân địa phương đã được nhờ ơn, nay lại cử hành 
việc Nam tuần để hỏi thăm kỳ lão, an ủi nhân dân, cho 
Bắc Nam đều được nhờ ơn mưa móc. 


1. Trân Quang Vĩnh: chưa rõ quê quán và năm sinh - năm mất, 
sử cũ chỉ chép ông làm quan đến Hữu Tham tri Bộ Binh, Lãnh 
Binh tào Bắc Thành đầu triều vua Minh Mệnh (1820 - 1841). 

2. Chỉ chuyến thăm các địa phương ngoài Bắc của vua Minh 
Mệnh vào cuối năm Tân Ty (khoảng đầu năm 1822). 
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2. Hòa hiếu uới láng giềng: xm xem mọi người cùng 
một lòng nhân, không lấy lễ văn nước ta mà trách thói 
man di hung hãn, đấy cũng như sách Trung dưng (82) 
nói: "khéo noi theo người trước, vỗ yên người xa". 

3. Định lại binh chính: khoảng năm Gia Long, ở Bắc 
Thành, năm nội trấn thì kén tinh binh, sáu ngoại trấn 
thì kén thổ binh, dùng binh đất ấy để giữ dân đất ấy. 
Đó cũng là phép phủ binh đời Đường. Nhưng dân 
gian cứ quen thói cũ là định khóa thay nhau, lấy tiên 
phụ dưỡng, dân thì có cái phiền phải mang đưa, binh 
thì sinh tính lười nhác, đến khi có việc sai khiến thì co 
rút không đi, muốn cho đắc lực khó lắm. Vậy xin tăng 
cấp lương binh để phí nuôi quân không phiền dân, 50 
tuổi thải về, niên hạn phải cho nhất định, cấm sự giao 
ước hẹn riêng. Lại đặt phép đổi thú, hoặc đi thú ở 
kinh, hoặc đi thú ở Gia Định, chỉ để lại Bắc Thành 
không quá ba, bốn phần mười, vào ra nên lần lượt, để 
san sẻ sự khó nhọc và nhàn rỗi cho đều. Như thế thì 
dân yên nghiệp làm ruộng chăn tằm, không khổ về 
đóng góp; binh đóng ở đất khách cũng khó trốn 
được. Duy thổ binh thì vẫn để đóng giữ như cũ, khỏi 
thay đổi. 

4. Nghiêm quân luật: dẫn lời của Binh pháp: "Quân 
lữ cốt ở uy", Trân Quang Vĩnh cho rằng, trước đây, 
theo binh luật trốn lần đầu thì xử 80 trượng (80), bắt 
trở lại quân ngũ; trốn lần thứ hai thì xử 100 trượng, 
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phát đi sung quân ở biên giới xa; trốn lần thứ ba thì xử 
trảm giam hậu (80). Gần đây, người ta coi thường, khi 
ở ngũ khi trốn đi, hình phạt ấy không công hiệu gì. 
Xin từ nay, ai trốn lần đầu xử 100 trượng bắt về ngũ, 
trốn lần thứ hai xử chém ngay, để cho quân biết sợ mà 
tránh tội, như thế thì số quân thường đủ mà không lọt 
ngoài hiệu lệnh. 

5. Dặt kho thường bình: sau khi chỉ rõ sự tiện lợi của 
việc đặt kho thường bình, Trần Quang Vĩnh đề nghị từ 
Thanh Bình? trở vào thì đặt khi ở các dinh trấn đạo ở 
Bắc Thành thì năm trấn trong đều đặt kho ở phủ, sáu 
trấn ngoài? thì đặt ở trấn, do quan sở tại giữ, lượng xuất 
tiền kho tùy tiện mà mua vào bán ra. Như thế thì được 
mùa hay mất mùa không hại, mà (đời sống của dân) 
thường như được mùa. 

6. Thêm lương lính thú: Trần Quang Vĩnh cho rằng, 
đời xưa sai đi thú, có xét đến tình cảnh mà thương 
người khó nhọc. Nay cho người đi đóng đồn ở biên giới 
xa xôi, bắt cướp yên dân, mà lương lộc so với người an 


1. Phép kho thường bình: khi thóc rẻ thì tăng giá mà mua vào, 
thóc đắt thì giảm giá mà bán ra, dùng làm quỹ để cứu tế, tương trợ 
vào năm mất mùa, đói kém. 

2. Đạo Thanh Bình, nay là địa phận tỉnh Ninh Bình. 

3. Năm trấn trong tức năm nội trấn, sáu trấn ngoài tức sáu 
ngoại trấn. 
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nhàn không có khác gì thì sao họ vào nơi nguy hiểm 
được. Vậy xin tùy chỗ nguy hiểm, chỗ bình thường mà 
ban thêm lương bổng thì mọi người lo cố gắng hết sức 
làm việc. 

7. Rộng uới thuyền hộ: Trần Quang Vĩnh chỉ rõ, buổi 
mới dựng nước thuyền chở chưa đủ, phàm thuyền 
riêng mà đủ thước tấc thì cấp cho bài chỉ, một năm chở 
việc công thì một năm đi buôn bán, đấy cũng là chế độ 
tạm thời. Nay thuyền không phải không đủ, vả lại việc 
chuyển vận đã có Trường đà!. Vậy xin rộng lệnh dùng 
thuyền tư chở việc công. 

8. Bớt số nha lại: Trần Quang Vĩnh khẳng định, lại 
viên liêm khiết hay tham lam có quan hệ đến nỗi vui 
lo của dân. Nay lại điển (27) phức tạp, xin cho trưởng 
quan sở tại xét hạch, nêu rõ người tốt, người xấu, bớt 
số người mà cấp thêm lương, cất dùng người liêm 
người tài, trừng trị kẻ bóc lột dân thì lại viên biết 
khuyên răn, mà dân được yên nghiệp khiến hình luật 
công bằng. 

9. Công bằng hình luật: từ xưa đế vương không 
những chỉ lấy hình buộc dân, mà tất lấy đức làm gốc. 
Từ năm Gia Long thứ 14 (năm Ất Hợi - 1815) về trước, 
án trộm cướp chỉ giết kẻ đầu sỏ, còn kẻ khác đều bắt 
tội đồ (80), vì thế được bảo toàn tính mệnh rất nhiều. 


1. Trường đà: nơi neo đậu thuyền và sửa chữa thuyền bè. 
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Đến khi chế điều luật, kẻ cướp lấy được của thì không 
phân thủ phạm hay tòng phạm, đều xử chém cả. Xin 
từ nay, kẻ cướp thì nên xét xem lấy của nhiều hay ít, 
hại người hay không hại người, kẻ đầu sỏ cứ luật mà 
xử, còn kẻ đi theo nên khoan giảm, như thế thì đức 
hiếu sinh mới thấm thía lòng dân, mà không có kẻ 
phạm pháp nữa. 

10. Miễn thu đền: Trần Quang Vĩnh nêu rõ, theo sổ 
ngày nay, những người chết trong khoảng từ tháng 
Giêng đến tháng Sáu mà có báo quan thì miễn thuế 
thân năm ấy, chết từ tháng Bảy đến tháng Chạp mà báo 
thì phải thu đền. Vả lại cái tiếng "thu đền" đã không 
nhã, mà việc thu đền lại bắt ở thân thuộc người chết, 
nếu không có thân thuộc thì hương lý không tránh khỏi 
sự đền thay. Xin từ nay miễn cả. 

Sớ được dâng lên. Vua Minh Mệnh xem rồi nói: 
"Đặt kho thường bình là phép hay đời xưa, nhưng thực 
hành rất khó, không được người tốt thì dân không 
được nhờ ơn. Còn trong luật nói "kẻ cướp thủ phạm 
tòng phạm đều chém”, như thế để dân đỡ phạm tội, là ý 
đặt hình luật để mong không phải dùng hình. Nay 
muốn xử nhẹ thì phải nên lúc xét hỏi tùy tình hình định 
tội để tỏ lòng thương dân. Còn như pháp luật đã định 
rồi, có thể lại sửa đổi ư? Đại khái lời tâu nửa được nửa 


1. Chỉ việc ban hành Luật Gia Long năm Ất Hợi - 1815. 
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hỏng, nhưng nay mở rộng đường cho nói mà biết vâng 
chiếu dâng thư thì cũng đáng khen ngợi. Trẫm sẽ chọn 
điều hay cho thi hành". 


Nguồn: Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nzm thực lục, Sảd, tập 
Hai, tr.168-170. 


Lời bàn 

Mặc dù chỉ được vua Minh Mệnh đánh giá "nửa 
được, nửa hỏng”, song 10 điểm trong tờ sớ của Trần 
Quang Vĩnh thể hiện một cái nhìn toàn diện của ông 
đối với các vấn đề lớn của đất nước mà vua Minh 
Mệnh phải giải quyết, khi mới lên ngôi chưa được bao 
lâu. Đó là: 

- Đi thăm hỏi vùng đất Nam Bộ để biết tình hình 
các mặt của địa phương, đời sống nhân dân, không chỉ 
động viên, tạo niềm phấn khởi cho nhân dân, mà còn 
thấy được những vấn đề cần phải giải quyết, từ đó đưa 
ra các chính sách đối với vùng đất quan trọng của đất 
nước (điều một). 

- Thiết lập quan hệ bang giao hữu nghị với các nước 
láng giềng (điều hai). 

- Tăng chế độ lương bổng cho binh lính, nhất là lính 
thú (lính đi làm nhiệm vụ ở xa nhà), nhằm làm giảm 
đóng góp của dân, chấn chỉnh chế độ phục vụ của binh 
lính, để họ yên tâm tại ngũ, dễ điều động lực lượng khi 
có sự cố, đồng thời giữ nghiêm kỷ luật quân đội, nhằm 
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tăng cường sức mạnh quân sự của đất nước (các điều 
ba, bốn, sáu)... 

- Lập kho thóc công từ nguồn ngân sách của nhà 
nước, để dùng vào việc cứu tế khi mất mùa đói kém 
(điều năm). 

- Huy động, sử dụng thuyền tư vào các việc công 
(điều bảy). 

- Giảm bớt số viên chức thưa, kém năng lực trong 
các cơ quan, dùng người tài năng và thanh liêm, để làm 
trong sạch, tăng cường hiệu lực của các cơ quan trong 
bộ máy hành chính các cấp (điều tám). 

- Tăng cường tính nghiêm minh và công bằng của 
pháp luật, nhất là trong việc xét xử tội trộm cướp, để 
"đức hiếu sinh mới thấm thía lòng dân, không còn kẻ 
phạm pháp" (điều chín). 

- Bãi bỏ việc "thu đền" (thu thuế thân) với những 
người chết từ tháng Bảy đến tháng Chạp để thể hiện 
tính nhân văn, khoan thư sức dân (điều mười). 

Không rõ sau đó vua Minh Mệnh chọn điều hay 
nào để cho thi hành, song những điều đề xuất trên đây 
của Trần Quang Vĩnh vẫn là những điều cần làm của 
đất nước ta hôm nay. 
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han Bảo Định (1747 - 1826), người xã An Trâm, 

huyện La Sơn; nay là thôn Yên Đồng, xã Đức Châu, 
huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đỗ đệ tam giáp đồng tiến 
sĩ xuất thân (81) khoa Đỉnh Mùi, niên hiệu Chiêu 
Thống, đời Lê Mẫn Đế (năm 1787). Ông là vị Tiến sĩ 
cuối cùng của triều Lê. Thời Lê Chiêu Thống (1787 - 
1789), ông làm quan đến chức Công khoa Cấp sự trung 
(25). Dưới triều Tây Sơn (1788 - 1802), ông được vời ra 
làm việc tu thư ở Viện Sùng chính (73) tại Phú Xuân 
(Huế) một thời gian rồi xin về quê nghỉ. Đầu thời 
Nguyễn, ông được bổ làm Đốc học (14) Thanh Hoa, 
Đốc học Nghệ An, rồi làm đến Tư nghiệp, Tế tửu Quốc 
Tử Giám (42). Tháng Chín năm Minh Mệnh thứ ba 
(khoảng tháng 10-1822), ông được nghỉ hưu, vua ban 
cho 30 lạng bạc ngoài lương. Đúng ba năm sau, tháng 
Chín năm Minh Mệnh thứ sáu (khoảng tháng 10-1825), 
ở tuổi 79, ông lại được vua triệu ra làm việc. Tháng Ba, 
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năm Minh Mệnh thứ bảy (tháng 4-1826), ông từ trần. 
Vua thương tiếc, cho hai cây gấm Tống, 200 quan tiền 
để làm lễ mai táng. Sách Đại Nam thực lục chép về ông 
như sau: "Phan Bảo Định đỗ tiến sĩ thời Lê, học hành ai 
cũng kính trọng, tuổi già theo lệnh vua vời, gắng gượng 
lên đường, khi sung học chính có nhiều sáng kiến". 

Sau khi được vời về Kinh đô Huế ít lâu, vào tháng 
Chạp năm Ất Dậu (khoảng đầu năm 1826), trên cương 
vị Tế tửu Quốc Tử Giám, Phan Bảo Định đã dâng lên 
vua Minh Mệnh tờ sớ (76) có nội dung năm điểm: 

1. Mở nhà giảng sách: dẫn ý của người xưa cho rằng, 
việc là lý hữu hình mà lý là việc vô hình, người làm 
chính sự phải biết việc, hiểu lý, tìm cho hết lý để làm 
việc, gặp việc thì giải quyết thấu hết lý, Phan Bảo Định 
xin vua mở Kinh Diên (21), đặt giảng quan, lấy ngày 
giảng sách thánh nhân, phàm trong sách có chép đến 
mối lớn pháp lớn của các đế vương trị thiên hạ, thì 
giảng xét cho rõ ràng. Hoàng thượng êm lặng ngồi cao, 
chăm chú lắng nghe tỉnh thần tâm thuật của các đế 
vương như chính mình trông thấy mà nhận lấy được, 
để suy từ đạo lớn của đế vương trị thiên hạ mà làm 
phép lớn của đế vương trị thiên hạ, như thế thì trị nước 
phải đạo mà nước chắc là thịnh, công hiệu thịnh trị thái 
bình có thể ngồi mà thu được. 

2. Trừ giặc cướp: Phan Bảo Định chỉ rõ, nay những 
giặc cỏ ở ven núi so với thế lực của quan quân cách xa 
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lắm, thế mà chúng vẫn hoành hành cướp bóc, quan 
quân không làm gì được. Đó là vì bọn kia ngày đêm chỉ 
có một việc mưu toan cướp bóc, việc có một, lòng lại 
chăm, dẫu là bạo ngược làm càn mà vẫn được như Ý; 
trong khi đó, các quan trấn thì việc nhiều, lòng bận, biết 
có trộm cướp hoành hành mà không chuyên việc bắt 
ngừa, nơi nào có phát thì đến lúc đó mới sai bắt, qua rồi 
lại thôi, mà những người được sai phái đi trấn đẹp thì 
tướng có ý tướng, quân có tình quân, không thông 
thuộc nhau, hoặc đuổi bắt, hoặc đóng giữ, chưa khỏi 
lòng còn trông ngóng, hoặc nhân cớ khác gọi về, hoặc 
nhân lần lượt thay đối, uống phí lương ăn, không được 
việc gì. 

Trước tình hình đó, Phan Bảo Định đề nghị, các 
công việc ở trấn đã có hiệp trấn, tham hiệp (67) làm, 
còn để các viên chuyên chủ việc cầm phòng, chỗ nào 
là sào huyệt của giặc cướp thì thân đem binh đến 
đóng giữ đất ấy, một là để triệt hết bè đảng của 
chúng, hai là để chúng hết lương thực, rồi sai thuộc 
tướng đuổi tìm bắt. Thưởng phạt nhẹ nặng, lệnh 
xuống là phải làm, thì tướng tá còn ai dám rụt rè, 
quân sĩ ai còn dám lìa tan. Như thế thì bọn giặc trốn 
tránh trong cỏ rậm chỉ vài tháng là tan hết. Nếu trấn 
viên không tự sức làm việc thì ghép vào tội không 
xứng chức, tìm người dũng lược thay vào, phải sao 
hết giặc yên dân mới thôi. 
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3. Nghiêm răn tham tang hối lộ: Phan Bảo Định nêu 
rõ, từ xưa việc tham tang hối lộ mỗi thời một cách răn 
bảo. Trương Vũ nhà Hán là công thần ở tiềm để! nhận 
hối lộ thì ban cho tiền vàng để tự biết thẹn. Thuận Đức 
nhà Đường là công thần khai quốc nhận của biếu thì 
cho lụa để tự biết nhục. Đời Khai Bảo nhà Tống, 
những kẻ phạm tội tử mà không phải tình lý quá hại 
thì đều tha tội chết, duy quan lại tham tang thì chém 
bỏ chợ, để cho mọi người được biết quan lại tham tang 
là sâu mọt hại nước, nếu nhu nhơ không trị thì để cho 
ngày càng sinh tệ hơn. Phan Bảo Định cho rằng, khi thi 
hành chính sự, dân tình ai cũng muốn tránh chỗ nặng 
tới chỗ nhẹ, tất đến thông hành hối lộ, nên không thể 
không trước răn bảo nghiêm ngặt các thú mục (63). 
Việc trường thi thì học trò có thói quen nóng lòng cầu 
tiến, tất đến đua nhau đút lót, nên trước hết phải cẩn 
thận việc tuyển lựa quan trường. Còn như việc thuyên 
tuyển hay sung bổ, về khoa trường thì có kẻ trước 
người sau, về tuổi tác thì có kẻ nhiều người ít, về từng 
trải làm thì có kẻ lâu người chóng, sự trạng hơn kém, 
dẫu khi bảo cử (77) đã có cung kết làm bằng, nhưng 
xét công mà thăng giáng phải có định hạn, không nên 
bỏ qua, như thế thì tham tang, hối lộ không còn chỗ 


1. Tiềm để: nơi hoàng thái tử (hoàng tử được chọn nối ngôi) ở 
đến khi lên ngôi. 
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mà thi hành. Lại nghiêm đặt các điều cấm, phàm 
người nhận hối lộ mà cáo phát tội người đưa hối lộ thì 
được thưởng không kể thứ bực, người đưa hối lộ mà 
cáo phát tội người ăn hối lộ thì cách thưởng cũng như 
thế. Như thế thì việc tham tang hối lộ không dám làm 
nữa, quan sẽ xứng chức, dân được nhờ ơn, công hiệu 
thái bình có thể đần dần đến được. 

4. Định lại uiệc cấm đánh bạc: Phan Bảo Định chỉ rõ, 
cuộc chơi bời đánh bạc, việc như là nhẹ mà hại rất 
nhiều. Bấy lâu nay từ Thanh Nghệ trở ra Bắc, quan sinh 
ra tham nhũng, lại sinh ra gian giảo, học trò đều bỏ học, 
dân đều thất nghiệp làm cướp làm giặc, phần nhiều bởi 
đó mà ra. Nay xin nhất thiết cấm chỉ, ở trấn, phủ, 
huyện có đánh bạc, thì trấn phủ huyện viên phải tội; ở 
tổng làng có đánh bạc thì tổng trưởng (3), lý trưởng (95) 
phải tội, như thế thì ai ai cũng biết khuyên răn, quan lại 
đều xứng chức vụ, nguồn tệ phải hết mà phong tục 
được thuần hậu. 

5. Dịnh lệ tuần tụ thu thuế: Phan Bảo Định cho rằng, 
tuần ty là một kẻ tiểu dân mà cầm giữ nguồn của, thế 
không thể không cùng với bọn cướp giao thông để làm 
kế giữ mình giữ của, đó cũng là một bọn cướp vô cớ lấy 
của dân, làm cha mẹ dân sao nỡ để cho loại du thủ du 
thực hút máu mủ của dân? 

Từ đó, Phan Bảo Định đề nghị, những nơi tuần 
ty thì nên sai thuộc viên và biền binh ngồi thu thuế 
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chính ngạch, còn tiên thu ngoại thì cho họ nhờ đó 
chi dùng, lại sắm sửa khí giới, nếu có kẻ cướp thì 
phải cùng với đồn binh góp sức nã bắt, thế là một 
việc mà được cả hai, dẫu số tiền vào quan hơi kém 
mà ích cho dân rất nhiều, so với thuế tuần giá cao 
không biết gấp mấy. 

Sớ dâng lên. Vua Minh Mệnh cho là việc dẹp giặc 
cướp ở hai hạt Thanh, Nghệ là rất cần kíp, bèn xuống 
dụ nghiêm răn rằng: "Gần đây nghe đất Thanh, Nghệ 
có nhiều thổ phi, dân không làm ăn được, thực là do 
đại viên giữ việc chăm dân cho đến bọn phủ huyện 
làm việc thì vỗ nuôi không đúng phép, đến nỗi bọn 
hung hãn hay tụ họp làm giặc; lại không biết đem lòng 
thành giữ tín với dân, người cáo phát kẻ gian vị tất đã 
thưởng cho, kẻ chứa chấp quân gian vị tất đã làm tội, 
cho nên trong hương thôn phần nhiều có những tệ 
kiêng nể và nuôi nãng giặc cướp. Việc bắt bớ thì không 
phân biệt người hay người đở, tỳ tướng sai phái thì 
hoặc rụt rè không tiến, hoặc tạ sự quấy nhiễu, thậm chí 
có những việc tránh cướp, sợ cướp, nghĩ đến khiến 
người đau đớn tức giận xiết bao. Vả lại, hai địa 
phương ấy mấy năm trước thường gặp đói kém, trẫm 
hết sức cứu chữa, hết lòng lo nghĩ, nào phát chẩn, nào 
bán thóc, cùng lấy công thay chẩn, không tiếc mấy 
chục vạn tiền lương, chỉ mong dân được yên ổn. Mùa 
thu năm ngoái tới nay, nhờ trời mưa nắng thuận hòa, 
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giá gạo các địa phương không đâu rẻ bằng hai xứ ấy, 
thế mà giặc cướp không hết, nhân dân không yên, vậy 
thì trách nhiệm về ai? Phàm triều đình đặt quan và 
binh, quan để trị dân, binh để giữ dân, mà nay thả giặc 
hại dân như thế, chức phận bọn ngươi là như thế nào? 
Từ đây trở về trước hãy tạm bỏ đấy không nói, từ nay 
về sau phải nên hối hận lỗi trước, sửa mình ra sức, 
người mới đến cũng nên lẫy việc trước làm răn, mà thi 
thố tài năng thêm lên. Như phủ huyện biết bày cách 
đẹp giặc, trong một quý thì cho tâu rõ đề nghị công 
ban thưởng. Nếu cứ theo lối cũ thì chiếu lệ nịch chức 
mà xử. Nên kính cẩn tuân theo". 

Vua lại dụ khen Bảo Định rằng: "Khanh trước 
theo lệ tuổi xin về hưu, vừa đây được lệnh triệu về, 
tức thì vui vẻ lên đường, nay lại dâng sớ trình bày 
năm điều đều là thiết thực, nếu không phải là người 
hiểu suốt việc đời, đâu được như thế. Trẫm nhân nghĩ 
thuật an dân thì dẹp giặc cướp là trước hết, nên trách 
cứ ở quan, ở ngoài phải hết lòng đánh đẹp, làm sao 
bắt hết đảng ác cho dân được ở yên, khanh biết 
không tự xem là già yếu mà đề cập việc ấy, thực hợp 
lòng trẫm. Về điều thứ nhất ấy, trẫm đã xuống chỉ thi 
hành rồi; còn các điều khác cũng sẽ châm chước tùy 
theo trước sau chậm chóng để thi hành cả. Từ nay về 
sau có mắt thấy tai nghe điều gì thì trình bày ngay, 
trẫm sẽ để tâm thu nhận, lựa chọn điều phải thì dùng, 
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để tình kẻ dưới thông suốt đến trên, mà điều hay 
không đến nỗi bỏ mất". 

Nguồn: Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục, Sảd, tập 
Hai, tr.468-470, 458. 


Lời bàn 

Tờ sớ năm điểm của Phan Bảo Định đề cập các 
khía cạnh thiết yếu của đời sống nước nhà lúc đó. Đó 
là, mở rộng việc giáo dục và đào tạo; trừ giặc cướp để 
bảo đảm an ninh trật tự, trong đó quy định rõ trách 
nhiệm của các quan đầu trấn, nhất là ở những địa 
phương xảy ra nạn trộm cướp nghiêm trọng; chống 
tham tang, hối lộ; ngăn ngừa tệ nạn cờ bạc và có biện 
pháp bảo đảm thu thuế có hiệu quả, tăng cường nguồn 
lực ngân sách quốc gia. Gắn với các đề nghị là các biện 
pháp rất cụ thể, nên được vua Minh Mệnh chấp thuận 
và cho thi hành. 
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guyển Công Trứ (1778 - 1859), tự là Tồn Chất, 
hiệu là Ngô Trai, biệt hiệu là Hy Văn, quê ở làng 
Ủy Viễn, huyện Nghi Xuân, trấn Nghệ An (nay thuộc 
xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), đỗ 
giải nguyên (81) khoa Kỷ Mão đời vua Gia Long (năm 
1819), đảm nhiệm nhiều chức quan khác nhau, cao 
nhất là Tổng đốc (50). Ông là người có tài khí, làm 
quan bị cách chức đến năm lần nhưng rồi lại vươn lên 
và được khởi phục. Công lao lớn nhất của ông là, với 
cương vị Tả Thị lang (2) và Dinh điền sứ (7), đã khởi 
xướng ra việc khai hoang vùng ven biển và trực tiếp 
chỉ đạo việc khai hoang, lập nên các làng xã thuộc hai 
huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) và Kim Sơn (tỉnh 
Ninh Bình) ngày nay. 
Vào tháng Ba, năm Mậu Tý đời vua Minh Mệnh 
(khoảng tháng 4-1828), khi đang là Tả Thị lang Bộ Hình 
(2), Nguyễn Công Trứ dâng tờ sớ (76) có nội dung ba 
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điểm, trong đó, điểm thứ ba ông chỉ rõ, ở các huyện 
Giao Thủy, Chân Định vùng Nam Định, ruộng bỏ 
hoang hàng mấy nghìn mẫu, dân địa phương muốn 
khai khẩn, nhưng phí tổn nhiều, không đủ sức làm; nếu 
cấp cho tiền công thì có thể nhóm họp dân nghèo mà 
khai khẩn, nhà nước phí tổn không mấy mà mối lợi tự 
nhiên sẽ lớn vô cùng. Thêm nữa, bãi Tiền Châu ở huyện 
Chân Định hoang rậm, trộm cướp thường tụ họp ở đấy 
làm sào huyệt, nay khai hoang lập làng, không những 
có đất cho dân nghèo cày cấy, mà lại còn "dứt được 
đảng ác”. 

Từ mối lợi đó, Nguyễn Công Trứ đề nghị cho các 
quan trong trấn đến xem xét, phàm những đất hoang 
có thể khai khẩn được thì cho những người giàu có ở 
địa phương chia nhau mộ dân nghèo các nơi đến khai 
khẩn, lập thành các làng, ấp. Các gia đình đều được 
cấp tiên công để làm nhà cửa, mua trâu bò, nông cụ, 
cấp gạo ăn, tiền tiêu trong 6 tháng, sau đó tự làm ra 
lương thực trên phần ruộng đất được chia, ổn định 
cuộc sống; sau 3 năm ruộng đất thuần thục mới đánh 
thuế. Phàm các nơi xét thấy những dân cơ nhỡ, cả 
những kẻ "du đãng" không còn chỗ bấu víu đều đưa 
về đấy để khai khẩn. Như thế thì đất không bỏ hoang, 
dân đều làm ruộng, phong tục kiêu bạc lại trở nên 


thuần hậu. 
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Tờ sớ được đưa xuống đình thần bàn. Đa số các 
đình thần đều tán đồng đề nghị của Nguyễn Công 
Trứ. Vua Minh Mệnh nghe đình thân bàn bèn sai 
Nguyễn Công Trứ lãnh chức Dinh điền sứ với lời dụ 
riêng: "Nay các hạt ở Bắc Thành đần đần yên ổn, có thể 
nhân cơ hội này đưa dân về khai khẩn ruộng đất để yên 
nghiệp làm ăn, từ đó bọn trộm cướp tất phải tan đi. 
Khanh nên hết lòng xếp đặt cho thành công, để được 
yên lòng trãẫm mong đợi". Rồi lại lệnh chọn một số liêu 
thuộc đi theo để sai phái. 

Nguyễn Công Trứ đề nghị thêm với vua: "Binh dân 
Bắc Thành vì binh đao nên có đến hàng nghìn người sợ 
hãi trốn biệt không có đường về, không khỏi đi theo 
những tướng giặc còn trốn. Vậy xin, phàm người nào 
đã mãn án tù trở về với cuộc sống lương thiện thì cho 
đến sở Dinh điền, theo sức mà cấp ruộng cho làm". Đề 
nghị được vua Minh Mệnh chấp nhận. 

Sau khi có lệnh của vua, Nguyễn Công Trứ đến 
vùng ven biển Nam Định chiêu tập dân nghèo và dân 
lưu vong các nơi, được 2.350 người. Một đải Tiền 
Châu ở bãi biển rộng mênh mông, trước kia cây cỏ 
rậm rạp, là nơi trú ẩn của bọn trộm cướp, không ai 
dám đến gần. Nguyễn Công Trứ cho đo số đất hoang 
nằm dọc hai bên dòng sông để chia cấp cho dân 


nghèo. Chỉ sau một thời gian ngắn đã khai khẩn được 
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18.970 mẫu, lập thành 14 lý, 27 ấp, 20 trại, 10 giáp!. 
Trên cơ sở số lý, ấp này, tháng Chín năm Minh Mệnh 
thứ chín (khoảng tháng 10-1828), triều đình cho đặt 
huyện Tiền Hải gồm bảy tổng, thuộc phủ Kiến 
Xương, trấn Nam Định). 

Tiếp sau đó, Nguyễn Công Trứ lại tâu xin chiêu tập 
dân nghèo khai khẩn vùng đất hoang giữa các huyện 
Yên Khánh, Yên Mô thuộc trấn Ninh Bình đối ngạn với 
huyện Nam Chân thuộc trấn Nam Định. Đề nghị của 
ông lại được vua chấp thuận và ông tiếp tục được cử 
làm Lãnh Dinh điền sứ để tổ chức cuộc khẩn hoang ở 
đây. Sau một thời gian, 14.620 mẫu của vùng đất hoang 
hóa ven biển Kim Sơn được khai phá, đem chia cấp cho 
hơn 1.260 người nghèo, lập thành ba làng, 22 ấp, 24 trại 
và bốn giáp, chia làm năm tổng. Trên cơ sở đó, tháng 
Ba năm Minh Mệnh thứ 10 (tháng 4-1829), triều đình 
cho thành lập huyện Kim Sơn, lệ vào phủ Yên Khánh 
(trấn Ninh Bình). 

Nguồn: Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục, Sảd, tập 
Hai, tr.719-721, 778-779, 843. 


1. Mỗi lý có diện tích 600 mẫu, ấp có 400 mẫu, trại có 200 mẫu, 
giáp có 120 mẫu. 

2. Tù tháng 11-1831 đổi làm tỉnh Nam Định; đến năm 1890, 
huyện Tiền Hải được cắt chuyển về tỉnh Thái Bình mới được lập. 
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Lời bàn 

Những tư liệu trên cho thấy, từ tình hình thực tế ở 
vùng ven biển hai trấn Nam Định và Ninh Bình, 
Nguyễn Công Trứ đề xuất việc chiêu tập dân lưu 
vong, khai khẩn đất đai, lập ấp, mở làng và chính ông 
là người trực tiếp tổ chức việc khai khẩn trên quy mô 
lớn với hàng loạt mối lợi to lớn: giải quyết được nạn 
lưu tán, chiêu tập họ vào công cuộc khai phá vùng đất 
còn đầy hoang hóa, tạo lập thành làng xóm; nhờ đó mà 
nạn trộm cướp giặc giã ở vùng đất này cũng bị dẹp 
tan, góp phần ổn định xã hội. Kết quả to lớn nhất của 
kế sách đó là đã hình thành hai huyện Tiền Hải và 
Kim Sơn và ngay sau đó, Nguyễn Công Trứ đã đề ra 
các giải pháp để ổn định và phát triển các làng xã mới 
được khai lập này. Điều này thể hiện tính táo bạo, dám 
nghĩ, dám làm, tính sâu sát thiết thực, một lòng lo cho 
cuộc sống người nông dân của Nguyễn Công Trứ. 
Sách Đại Nam liệt truyện khẳng định: "Công Trứ coi giữ 
lâu ngày ở một địa phương, chấn hưng, kiến thiết 
được nhiều". Công lao của Nguyễn Công Trứ không 
chỉ được sử sách ghi nhận mà còn được nhân dân các 
làng xã vùng đất mới mở này nhớ ơn, cùng thờ ông 
làm thành hoàng. 

Từ việc thực hiện lời tâu xin khẩn hoang của 
Nguyễn Công Trứ còn cho thấy một bài học quý giá 
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khác là tính sâu sát thực tế của nhà nước phong kiến: 
chỉ một lời tâu của một viên quan Thị lang, vua Minh 
Mệnh đã nghe và lệnh triều thân bàn xét ngay, rồi 
thông qua và ngay sau đó, đã trực tiếp giao cho người 
đề xuất trách nhiệm tổ chức thực hiện. Từ khi có lời tâu 
đến khi một loạt các làng xã hình thành, để thành lập 
huyện Tiền Hải chỉ vẻn vẹn có 6 tháng. Quả là một "kỷ 
lục" về việc giải quyết nhanh gọn một lời đề nghị của 
nền hành chính phong kiến Việt Nam vốn được coi là 
điển hình cho nạn "quan liêu giấy tò". Qua đây chứng 
tỏ một chân lý, một bài học kinh nghiệm lớn lao: khi 
một lời tâu, một đề xuất sát thực với cuộc sống, đem lại 
quyền lợi thiết thực cho dân, được triều đình nghiêm 
túc xem xét và cho tổ chức thực hiện ngay với những 
biện pháp sát thực, sẽ đem lại những hiệu quả vô cùng 
to lớn cả về kinh tế - xã hội. 

Lời tâu của Nguyễn Công Trứ ẩn chứa không chỉ là 
tấm lòng, ý thức trách nhiệm của một vị quan đối với 
sự nghiệp an dân, mà còn thể hiện tính sâu sát với thực 
tiễn cuộc sống, nhất là cuộc sống của dân, không phải 
là những suy nghĩ "trong phòng kín, phòng lạnh" để từ 
đó đưa ra những chủ trương, chính sách "trên trời" - 
như đã từng xảy ra trong nhiều ngành, cấp những năm 
gần đây. 

Từ lời tâu của Nguyễn Công Trứ đến việc bàn 
luận trong trấn thần Nam Định và triều thần Minh 
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Mệnh, việc triển khai thực hiện còn thể hiện tính dân 
chủ, tỉnh thần trách nhiệm của bộ máy công quyền 
thời Nguyễn. 

Từ lời tâu của Nguyễn Công Trứ đến việc bàn luận, 
triển khai của triều đình và kết quả thực hiện để lại 
nhiều điều, nhiều giá trị thiết thực, bổ ích cho đội ngũ 
cán bộ và hệ thống các cơ quan hành chính, cơ quan 


chuyên môn của đất nước ta hiện nay. 
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ạn cường hào làng xã xuất hiện từ lâu. Cường hào 

là những phần tử thoái hóa, biến chất trong bộ 
máy quản lý làng xã, câu kết với các địa chủ có thế lực, 
tạo thành thế lực kinh tế - chính trị, lợi dụng sự quan 
liêu, xa dân của chính quyền nhà nước bên trên và 
những kẽ hở của pháp luật, nhiều trường hợp cường 
hào câu kết với quan cấp phủ huyện để thao túng đời 
sống từng cộng đồng dân cư, chấp chiếm công quỹ và 
ruộng đất công, bóc lột và ức hiếp nông dân, gây ra bao 
thảm cảnh cho người dân quê!. 

Sử cũ phi lại, vào năm Hồng Đức thứ hai (năm Tân 
Mão - 1471) và thứ 16 (năm Ất Ty - 1485), vua Lê Thánh 
Tông đã ra chỉ dụ về trừng trị bọn cường hào. 

Sang thời Lê - Trịnh (1593 - 1789), nạn cường hào 


1. Xem thêm Bùi Xuân Đính: "Về sự "tha hóa quyền lực" của 
bộ máy chính quyền phong kiến cấp xã”, in trong sách Bùi Xuân 
Đính: Nhà nước uà pháp luật thời phong kiến ở Việt Nam, Nxb. Tư 


pháp, Hà Nội, 2005, tr.371-395. 
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tiếp tục hoành hành. Nhà nước phong kiến có nhiều 
biện pháp nhưng vẫn không ngăn chặn được tệ nạn đó. 

Thời Nguyễn, nạn cường hào càng trở nên khủng 
khiếp. Không chỉ vua và triều đình mà nhiều vị quan ở 
các địa phương cũng từng lên án tệ nạn này và đưa ra 
các giải pháp khắc phục. Dưới đây là kiến nghị của 
Nguyễn Công Trứ vào tháng Chín năm Minh Mệnh thứ 
chín (khoảng tháng 10-1828), khi ông đang giữ chức 
Dinh điền sứ (7). 

Lời tâu của Nguyễn Công Trứ chỉ rõ, nạn cường 
hào còn nguy hại hơn sự tha hóa, biến chất của đội ngũ 
quan lại trong bộ máy chính quyền các cấp: "Từ trước 
đến nay, những người bàn việc đều đổ lỗi cho quan lại, 
mà không biết phần nhiều là tại hào cường. Cái hại 
quan lại là một, hai phần mười, cái hại hào cường đến 
tám, chín phần mười, bởi vì quan lại chẳng qua là kiếm 
lợi nhỏ ở giấy tờ, đòi tiền ngoài lệ ở thuế khóa, cái hại 
gần và nhỏ, việc đã phát lộ, thì giáng cách ngay, rồi 
cũng biết hối. Còn cái hại hào cường nó làm con người 
ta thành mồ côi, vợ người ta thành góa bụa, giết cả tính 
mạng của người ta, hết cả gia tài của người ta, mà việc 
không lộ, cho nên cứ công nhiên không kiêng sợ gì. 
Chỗ nào chúng cũng cùng nhau anh chị, chuyên lợi làm 
giàu, dối cợt quan lại, để thỏa lòng riêng". 

Tiếp đó, Nguyễn Công Trứ chỉ rõ những thủ đoạn, 
mánh khóe trục lợi của cường hào, tập trung vào ruộng 
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đất công và ẩn lậu thuế. Ông viết: "Có công điền công 
thổ thì chúng thường bày việc thuê mướn làm béo 
mình, những dân nghèo cùng không kêu vào đâu được. 
Giáo hóa không thấm xuống dưới, đức trạch không đến 
khắp nơi, chưa hẳn là không bởi đó. Thậm chí còn ẩn 
lậu định điền, ruộng đến nghìn mẫu không nộp thuế, 
chỉ đầy túi của hào cường, đinh đến trăm suất không 
đăng số chỉ phục dịch riêng cho hào cường”. 

Từ thực trạng của nạn cường hào, Nguyễn Công 
Trứ đề nghị: "Nay xin trích lấy một vài người đưa ra 
pháp luật và bãi lệ thuê mướn ruộng đất công". 

Sớ giao xuống đình thần bàn, đều cho rằng: "Cái 
tích lệ của hào cường, trăm khóe gian dối, trị tội để răn 
không có điều gì không nên. Duy ruộng đất công, theo 
lệ được thuê mướn là để giúp việc khẩn cấp cho nhân 
dân, mà chỉ dùng về việc công và định hạn chỉ 3 năm. 
Lúc mới dựng nước đặt ra lệ ấy, thông biến để tiện cho 
dân đủ làm phép thường, mà bọn hào cường chuyên lợi 
riêng cho mình là tệ do người làm chứ không phải là 
pháp luật không tốt. Huống chi Bắc Thành to rộng như 
thế, sao lại không có một vài người bây thiếu. Nếu cấm 
chỉ hẳn việc thuê mướn ruộng đất công, thì người giàu 
XOaYy XỞ chẳng khó khăn gì, mà người nghèo thì chẳng 
khỏi lúng túng, thực sự muốn cứu tệ mà làm quá đáng. 
Nay xin theo lệ cũ mà làm, nên nói rõ điều cấm để trừ 
cái tệ gian dối lằng nhằng, thì cũng được rồi". 
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Vua Minh Mệnh đã nghe lời bàn của triều thần. 

Sự việc trên đây cho thấy, triều Minh Mệnh tuy đã 
ý thức được tác hại của tệ nạn cường hào, song vẫn 
chưa có những giải pháp cụ thể, nhất là trong giải quyết 
vấn đề ruộng đất công - một trong những cơ sở để nảy 
sinh tệ tham nhũng và nạn cường hào. 


Nguồn: Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục, Sảd, tập 
Hai, tr.766-767. 


Lời bàn 

Bài học về biện pháp phòng ngừa và chống lại nạn 
cường hào thời phong kiến nói chung, thời vua Minh 
Mệnh nói riêng vẫn có ý nghĩa với xã hội ta ngày nay, 
khi ở một số địa phương cấp xã, một số cơ quan nhà 
nước xuất hiện hiện tượng một số cán bộ thoái hóa, 
biến chất, lợi dụng chức quyền để vây bè kéo cánh, trù 
dập những người có năng lực, dám đấu tranh với 
những hành vị sai trái, tạo thành một "siêu quyền lực” 
để tham nhũng bằng mọi hình thức. Đã có lúc, dư luận 
gọi những cán bộ thoái hóa, biến chất đó là "những 
cường hào mới”, gây bao điều bức xúc cho xã hội. 
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ĐỀ ĐẤT KHÔNG CÓ NGUỒN LỢI BỎ SÓT, 
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V" khoảng đầu năm Tân Mão - 1831, vua Minh 
Mệnh cho rằng, đất ở các hạt (từ tháng Mười cùng 
năm là các tỉnh) phần nhiều bỏ không, vì khi xét thành 
tích các phủ, huyện chưa có việc ghi công về sự khuyên 
dân trồng trọt, vì vậy đã sắc chỉ ba Bộ Lại, Hộ, Công (2) 
xét định chương trình đệ tâu. 

Sau đó, các quan của ba bộ trên họp bàn và thống 
nhất dâng lên vua bản khuyến nghị vào tháng Năm 
cùng năm (khoảng tháng 6-1831). Nội dung cơ bản của 
bản khuyến nghị này là "Định thể lệ xét công các phủ 
huyện khuyên dân trồng trọt". 

Chắc chắn trước khi đưa ra bản khuyến nghị này, 
các quan trong ba bộ đã có các cuộc khảo sát thực tế 
hoặc xem xét kỹ các báo cáo của nhiều địa phương nên 
trong văn bản khuyến nghị lộ rõ các tình tiết rất cụ thể 
và sâu sát. 

Các quan trong ba bộ cho rằng, trong các loại cây 
trồng, chỉ có cây mít, quả có thể ăn, gỗ có thể làm rường 
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cột, rất là thiết dùng. Vậy xin từ hạt Quảng Bình trở vào 
Nam, từ hạt Nghệ An trở ra Bắc, bên đường cái quan và 
ven sông đều cho trồng thứ cây ấy; còn tất cả những 
chỗ hai bên đường lớn, đường nhỏ trong cả nước, và 
những chỗ bên sông, bên ngòi, bờ ao, chân rừng, gò 
đống, hiện còn bỏ hoang thì phủ huyện sở tại phải sức 
khắp lượt cho dân đều nên tùy từng thổ ngơi, hoặc có 
thể cấy được lúa và hoa màu, hoặc trồng dâu, gai hoặc 
có thể trông được mít; không cứ là quân hay dân, thực 
hộ hay khách hội, cho phép ai khai khẩn trước thì 
người ấy được trông trọt và hưởng sản phẩm. Nếu 
ruộng đất đã khai khẩn từ trước, chủ ruộng đất tự khai 
khẩn ấy phải báo lên, để lập thành danh sách gửi lên 
bộ; đủ ba năm sẽ chiếu theo diện tích đất đã trồng trọt 
nhiều - ít, sản phẩm và thành tích như thế nào, chia ra 
từng hạng để xét công. Nếu đã tới ba năm mà đất bỏ 
hoang còn nhiều, thì xét hoặc nghị xử, để phân biệt 
người chăm, kẻ lười. Số ruộng đất canh trưng đó, sau 
sáu năm, khi đã xét thành tích rồi, đều cho theo vào 
hạng ruộng đất tư để đánh thuế. 

Vua Minh Mệnh đọc kỹ bản khuyến nghị của các 
quan ba bộ và tán đồng các lời đề nghị trong văn bản 


với lời dụ các quan Nội các rằng: "Việc mở mang ruộng 


1. Thực hộ: người có hộ khẩu chính thức tại một làng xã; 
khách hộ: người tạm trú tại địa phương đó. 
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đất, khuyến khích làm ruộng, trồng dâu, thực có ích lợi 
lớn cho quốc kế dân sinh; cho nên các vương giả xưa 
không ai là không chăm lo khuyến khích giúp đỡ dân, 
để cho đất không có ngưồn lợi bỏ sót, dân không có sức 
người để thừa, rồi sau vương đạo mới được thành tựu. 
Nước nhà ta, bờ cõi rất rộng, địa lợi rất tốt, nhưng 
những đất cày cấy được còn chưa được mở mang hết, 
như phủ Hà Hoa thuộc Nghệ An! đất bỏ hoang trông 
bát ngát không biết là mấy nghìn, mấy trăm mẫu, thì 
những chỗ khác như thế chắc cũng không phải là ít. 
Phải nên chú ý hơn nữa vào việc khai khẩn trồng trọt, 
mong ruộng đất ngày thêm màu mỡ. Vậy hạ lệnh cho 
Bộ Hộ truyền chỉ cho các đại thần đứng đầu các địa 
phương, chuyển sức cho các viên phủ, huyện xét xem ở 
trong hạt những ruộng đất còn bỏ hoang, sức bắt phải 
khai khẩn để trồng trọt; những đọt báo việc khai khẩn 
và xét việc thành tựu đều chiểu theo điều khoản trong 
lời nghị của bộ mà thi hành. Đó là điều cốt yếu để mở 
mang mối lợi, bồi bổ đời sống cho nhân dân, mọi người 
đều phải hết lòng làm việc, không được coi là giấy tờ 


1. Phủ Hà Hoa: vào đầu thời Nguyễn (đầu thế kỷ XIX) gồm 
hai huyện Thạch Hà và Kỳ Anh thuộc trấn Nghệ An. Đến tháng 
Mười năm Minh Mệnh thứ 12 (tháng 11-1831), cùng với phủ Đức 
Thọ tách ra thành tỉnh Hà Tĩnh. Vùng đất phủ Hà Hoa thời 
Nguyễn, nay là thị xã Kỳ Anh và các huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, 
Thạch Hà, Lộc Hà. 
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suông; nhưng cũng không nên đốc thúc khẩn bách quá, 
đến nỗi làm hại cho dân. Phải tìm được phương pháp 
dạy bảo để cho người chăm thì được khuyến khích, kẻ 
lười thì biết răn chừa, hết thảy đều nô nức chăm chỉ, mà 
không sinh ra mối tệ khác, để cho ngoài đồng không có 
đất bỏ không, trong nước không có người lêu lổng, mới 
là không phụ chức phận của mình. Trong việc này, 
càng có thể biết được sự dụng tâm làm việc của các 
ngươi như thế nào". 

Nguồn: Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục, Sảd, tập 
Ba, tr.174-175. 


Lời bàn 

Lời bàn định cùng bản khuyến nghị của các quan ba 
Bộ Lại, Hộ, Công cũng như lời dụ của vua Minh Mệnh 
liên quan đến một trong những vấn đề trọng yếu nhất 
của một đất nước lấy nông nghiệp làm cơ sở kinh tế 
chính. Ai cũng biết, trong cơ cấu nông nghiệp ở nước ta 
từ xa xưa cho đến những năm gần đây, trồng trọt luôn 
giữ vai trò chủ đạo, cả về hướng và vốn đầu tư, nhân 
công lao động và thời gian sản xuất. Trong trồng trọt, 
vấn đề cốt yếu nhất là khai khẩn đất đai, tổ chức sản 
xuất dựa trên việc bố trí các loại cây trồng, mùa vụ cho 
phù hợp với điều kiện địa hình, khí hậu và thời tiết, thổ 
nhưỡng, thủy văn ở từng địa phương và cả những tập 


tục, tín ngưỡng của cộng đồng dân cư sống tại đó. 
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Lời bàn của các quan ba bộ cùng lời dụ của vua 
Minh Mệnh chỉ ra khâu cốt yếu của trồng trọt là việc sử 
dụng ruộng đất, trong đó có việc để hoang hóa ruộng 
đất ở nhiều địa phương. Nhiều người đã biết, ruộng đất 
bị hoang hóa do nhiều nguyên nhân. Hoặc do những 
vùng đất có điều kiện môi sinh phức tạp mà cộng đồng 
dân cư không đủ tiềm lực (lao động, tài chính, cơ sở kỹ 
thuật) để tổ chức khai hoang; hoặc điều kiện môi sinh 
rất khó có thể "có chỗ đứng" cho một số loại cây trồng. 
Cũng có thể đất đai đã được gieo trồng các loại cây 
trồng, nhưng không hiệu quả, dẫn đến người có đất 
buộc phải bỏ hoang. 

Tuy nhiên, nguyên nhân chính của việc khai thác, 
sử dụng đất đai không có hiệu quả, dẫn đến để hoang 
hóa là từ yếu tố con người. Ở đây có hai khía cạnh. 

Khía cạnh thứ nhất, là người lao động. Trong nền 
nông nghiệp truyền thống, người nông dân với sở hữu 
nhỏ, manh mún, nguồn tài chính và cơ sở vật chất yếu 
kém không thể tạo ra sự đột phá trong khai phá, cải tạo 
đất đai, hình thành các khu sản xuất liên hoàn; tư duy 
kinh nghiệm không thể giúp họ tìm được các loại cây 
trông mới và thường xuyên thay đổi được cơ cấu cây 
trông phù hợp, đồng thời áp dụng các biện pháp kỹ 
thuật mới để cây trồng có năng suất cao. Đất đai, nhất 
là đất đồi núi canh tác lâu ngày dễ bị thoái hóa, cấy 
trồng không hiệu quả, dẫn đến bỏ hoang. 
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Khía cạnh thứ hai, là ở trách nhiệm của những người 
quản lý mà trong trường hợp đang bàn là các quan ở 
các địa phương. Họ đã không sâu sát với dân, không 
động viên được các cộng đồng cư dân sản xuất. Một 
nguyên nhân khác chính là nhà nước phong kiến chưa 
"đưa việc ghi công về sự khuyên dân trồng trọt khi xét 
thành tích các phủ huyện" vào điển chế. 

Vì những lẽ trên, vua Minh Mệnh đã lệnh cho các 
quan Bộ Lại, Bộ Hộ và Bộ Công - ba bộ liên quan đến tổ 
chức bộ máy hành chính, đến quốc kế dân sinh bàn 
định vấn đề trên. Lời bàn định của ba bộ đã đưa ra một 
giải pháp rất thích hợp là trồng các loại cây phù hợp 
với địa thế và chất đất, có cây ăn quả, cây lấy gỗ trên 
đất đồi núi, có cây lương thực và cây công nghiệp ở 
đồng ruộng. 

Cha ông ta xưa đã đúc kết: "Iấc đất tấc vàng". Câu 
ngạn ngữ này bao hàm nhiều nghĩa. Tấc đất khi không 
bị bỏ hoang, mà được quay vòng trồng trọt (và cả chăn 
nuôi), tạo ra các sản phẩm và được tích tụ qua nhiều 
năm, nhiều đời sẽ trở thành tấc vàng. Tuy nhiên, "tấc 
vàng" mà cha ông ta đúc kết không chỉ là những sản 
phẩm từ sản xuất, mà còn là ý thức lao động, tác phong 
lao động, nhịp sống lao động của mỗi người và mỗi 
cộng đồng cư dân, để tạo ra các sản phẩm mới và nhiều 
sản phẩm hơn cho xã hội. Để có được tấc vàng, người 
lao động phải suy nghĩ, tìm ra phương án trồng trọt 
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thích hợp, cho năng suất cao và cho các sản phẩm có giá 
trị tiêu thụ, để không lâm vào cảnh "được mùa rớt giá”, 
chứ không phải thấy người ta trồng gì cũng trồng theo. 
"“Tấc vàng" trong trường hợp đang bàn còn là tạo ra 
cung cách làm việc của các cơ quan hành chính và 
người đứng đầu các cơ quan đó đối với việc điều hành 
sản xuất nông nghiệp; "để cho người chăm thì được 
khuyến khích, kẻ lười thì biết răn chừa, hết thảy đều nô 
nức chăm chỉ, mà không sinh ra mỗi tệ khác, để cho 
ngoài đồng không có đất bỏ không, trong nước không 
có người lêu lổng”, xứng đáng với chức phận của mình. 
Đáng tiếc là, trong hơn chục năm qua, nhiều địa 
phương thực hiện chủ trương "Công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa” một cách nóng vội, nên nhiều cánh đồng "bờ 
xôi ruộng mật” - thành quả khai phá, cải tạo hàng 
nghìn năm của cha ông đã được chuyển đổi để xây 
dựng các khu đô thị thiếu quy hoạch, chạy theo thành 
tích địa phương và lợi ích của một số cơ quan, cá 
nhân. Hậu quả của việc đô thị hóa tràn lan đó là các 
khu đô thị không thể hình thành, hoặc hình thành 
nhưng là "khu đô thị ma” (có hàng loạt dãy nhà cao 
tầng, biệt thự hiện đại nhưng không có người đến ở vì 
quy hoạch không gắn với các yếu tố giao thông, kinh 
tế, xã hội, văn hóa, giáo dục). Không ít địa phương đã 
thu hồi hết đất sản xuất của nông dân, nhưng nhiều 
năm nay không thể triển khai được việc xây dựng các 
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công trình, dự án đã định, nên đồng ruộng trở thành 
những bãi cỏ hoang. Trong khi đó, bao gia đình nông 
dân không còn đất sản xuất, việc chuyển đổi sang 
nghề khác rất khó khăn, phải ly hương ra các thành 
phố mưu sinh; từ đó ảnh hưởng xấu đến gia đình, trật 
tự an toàn xã hội, giáo dục của nông thôn và cũng đem 
lại cho các thành phố nhiều hệ lụy như quá tải về giao 
thông, về quy hoạch phát triển. 

Từ chuyện bàn của triều đình Minh Mệnh về tận 
dụng đất đai để sản xuất đến việc thực hiện công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn hiện nay cho thấy, 
có một dấu nối về việc sử dụng đất đai, liên quan đến 
tâm nhìn của người lao động và các cơ quan hành 
chính, cơ quan chuyên môn và các nhà quản lý. 
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ào đầu năm Tân Mão, vua Minh Mệnh sai Bộ Lại 
(2) bàn xét tình trạng công việc của các phủ, 
huyện, châu, căn cứ vào tính chất xung yếu, bận rộn, 
vất vả, khó khăn để có cơ sở đưa ra các biện pháp quản 
lý hành chính. 
Sau đó, đến tháng Tám cùng năm, các quan trong 
Bộ Lại tâu lên vua rằng, xét theo điển lệ thì phủ, huyện 
chia làm bốn hạng khuyết: xung yếu, bận rộn, vất vả, 
khó khăn, nhưng không kê rõ thực trạng cụ thể ra sao. 
Nay xin căn cứ vào tình hình công việc ở các phủ, 
huyện có giống cái nghĩa xung yếu, bận rộn, vất vả, khó 
khăn nhất tóm tắt lại mà trình bày, đại lược như sau: 
Một, nơi xuns tếu là những nơi: 
- Phụ cận Kinh thành, trấn, đạo, sai dịch tần phiền, 
bận rộn. 
- Xe thuyền tụ họp đô hội, người đông, huyện 
náo phức tạp, thường sinh ra tranh cãi đánh nhau và 


trộm cắp. 
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- Ở ven núi, ven biển, có đất hiểm trở, có thể làm 
căn cứ cho giặc cướp ẩn hiện để cướp bóc dân cư. 

- Tiếp giáp trấn khác hoặc các trại man! hay có giặc 
cướp vượt bờ cõi, sang quấy nhiễu. 

- Đất ở liền đường cái quan, có nhiều cầu cống, 
công văn, công hóa phải tải đi, cũng là đường sứ dịch? 
phải đi qua; là những chỗ quan yếu qua lại, phải gia 
tâm đề phòng, bảo vệ. 

- Có đê công, quan hệ đến sự lợi hay hại của nhà 
nông khi gặp mưa lụt, cần phải phòng bị trước. 

Hai, nơi bận rộn, là các địa bàn: 

- Đất rộng, người nhiều, số binh lương gấp bội phải 
đốc thúc nhiều. 

- Thưa kiện nhiều, văn án bận, phải tra hỏi, khám 
xét luôn. 

Ba, nơi uất 0á, là các địa bàn: 

- Đất xấu lắm sỏi đá hoặc chua, hoặc mặn, hằng 


năm cấy nhiều gặt ít, hoa lợi cũng kém. 


1. Trại man: nơi cư trú của các tộc người thiểu số. 

2. Đường cái quan (hay đường cái cao, đường quan): đường 
thiên lý từ kinh đô đi các trấn ly, tỉnh ly, như quốc lộ hiện nay. 
Đường sứ dịch tức đường có các đoàn sứ bộ (nước ngoài và trong 
nước) đi qua, trên các đường này, khoảng 25 - 30 dặm đặt một 
trạm dịch để sứ bộ nghỉ ngơi. Công hóa tức hàng hóa công cộng. 

Thời Pháp thuộc, hầu hết các đường thiên lý trên đã được cải 
tạo thành các quốc lộ. 


0ñ URN TRIỀU MINH MỆNH WÀ VIỆC PHÂN ĐỊNH PHỦ, HUYỆN 199 


- Đất khô khan hoặc thấp ướt, hơi nắng hơi lụt đã bị 
tổn hại. 

- Dân xã nhiều người xiêu tán, hộ khẩu giảm sút, 
thuế khóa sưu dịch vì thế không đóng góp được. 

Bốn, nơi khó khăn, là những nơi: 

- Xưa nay nhiều kẻ du thủ du thực, không chịu làm 
ăn, lại chứa chấp tụ họp côn đồ, cướp bóc bừa bãi, sinh 
trộm cướp nhiều. 

- Dân nhiều kẻ điêu ngoa, ngang ngạnh, lại dịch 
nhiều kẻ xảo trá, dọa nạt thường dân, lập ra bè đảng 
cùng hại lẫn nhau, đến nỗi xảy ra nhiều án mạng. 

- Có nhiều cường hào tạ sự chia nhau ăn cho béo, lại 
khéo lo toan được lọt lưới, đến nỗi lính trốn thuế thiếu, 
khó đóng góp cho đủ được. 

Phàm phủ, huyện, châu nào có đủ bốn điều nói trên 
là "tối yếu khuyết”, kiêm ba điều ấy là "yếu khuyết, 
kiêm hai điều ấy là "trung khuyết”, chỉ có một điều hay 
không có điều nào thì là "giản khuyết". 

Tuy nhiên, sau đó, các quan trong triều bàn lại và 
cho rằng: địa lý nước ta lấy biển làm dải áo, lấy núi 
làm vạt áo, địa thế trọng yếu và hiểm trở, các trấn 
hùng mạnh tiếp giáp nhau, đường cái thông đồng từ 


Nam đến Bắc, một dải núi liền, có nhiều Man Lạo! 
, 


1. Man Lạo: các tộc người thiểu số. 
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cùng ở, nhưng đều kính cẩn quy thuận. Trong nước 
trên đường chạy trạm, cầu cống liền nhau. Gián hoặc 
có những nơi đất tuy hiểm trở, tiếp giới với nước láng 
giêng, nhưng nhân dân, tài sản đều được yên ổn vô sự. 
Nếu cứ nhất thiết lấy cớ ven núi, ven biển hoặc giáp 
Man Lạo và có đường cái quan (làm căn cứ để phân 
loại phủ huyện) thì không mấy phủ huyện không ở 
vào lệ ấy. Vậy, nếu kể vào hạng "xung yếu" thì phải là: 
"ven biển, ven núi, có chỗ hiểm trở có thể dựa làm căn 
cứ, giặc cướp ẩn hiện cướp bóc dân cư, khó nhọc trong 
việc đánh bắt; tiếp giáp với các hạt khác và các trại 
Man Lạo, giặc cướp vượt bờ cõi, sang quấy nhiễu" chế 
ngự khó nhọc; "đất có đường cái quan, có nhiều cầu 
cống”, tu bổ mệt nhọc, có công văn, công hóa chuyển 
đệ và "đường sứ dịch đi quan"; có chỗ quan yếu, cần 
phải đốc thúc dân phu đài đệ và đề phòng bảo vệ thì 
mới có thể gọi là nơi "xung yếu". Nếu không như thế 
thì không thuộc lệ này. 

Còn việc lẫy tình trạng dân nhiều kẻ điêu ngoa, 
ngang ngạnh, lại dịch nhiều kẻ xảo trá để kể địa bàn đó 
vào hạng “khó khăn” thì phải xem xét. Dân tình từ xưa 
vẫn có nhiều người điêu ngoa, ngang ngạnh, cố nhiên 
là "khó khăn”; còn như lại dịch là kẻ dùng để sai khiến 
hằng ngày, tội lỗi họ chưa rõ rệt, há nên vội buộc trước; 


nếu xảo trá có thực trạng thì đã có phép xét xử, há nên 
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ngồi nhìn không làm gì rồi cho là "khó khăn" sao? Vậy 
xin xóa bỏ mấy chữ "lại dịch nhiều kẻ xảo trá”, còn các 
khoản khác xin cho y theo lời bàn. 

Vua Minh Mệnh cho lời bàn của đình thần là phải, 
liền sai quan trên các địa phương xét sự trạng các phủ, 
huyện, châu trong hạt, làm thành văn bản để trình Bộ 
Lại duyệt tâu. Sau đó, đình thần bàn lại rồi tâu lên, vua 
chuẩn định chia định phủ, huyện, châu các địa phương 
làm bốn hạng khuyết và cho thi hành, đó là: hạng tối 
yếu khuyết (có rất nhiều việc), hạng yếu khuyết (có 
nhiều việc) hạng trung khuyết (có vừa việc) và hạng 
giản khuyết (có ít việc). 

Sự phân loại phủ, huyện nêu trên là cơ sở để vào 
tháng Chạp năm Nhâm Thìn (đầu năm 1833), vua 
Minh Mệnh định lệ bố trí loại quan và số quan tri phủ 
(69), tri huyện (68) nhậm trị cùng số lượng các lại 
mục (28) và thông lại (28) giúp việc ở các đơn vị hành 
chính đó. 


Nguồn: Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục, Sảd, tập 
Ba, tr.203-206, 436-437. 

Lời bàn 

Câu chuyện trên đây bàn về cách phân loại để quản 
lý các đơn vị phủ, huyện vào đời vua Minh Mệnh. Từ 


câu chuyện này cho thấy ba vấn đề: 
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Một là, triều đình Minh Mệnh thấy rõ vị trí quan 
trọng của cấp phủ và huyện trong quản lý hành chính: 
tuy là hai đơn vị hành chính trung gian, song là cấp gần 
sát cấp cơ sở (xã) nhất, nhất là cấp huyện; vì vậy mới bàn 
định phân loại để có cơ sở đưa ra các biện pháp quản lý. 
Đáng lưu ý là, phủ là cấp trên huyện, song số lượng 
quan lại và lại mục, thông lại được bố trí ở mỗi loại phủ 
nhìn chung đều không nhiều hơn so với cấp huyện cùng 
loại và chức trách của các viên tri phủ đều không khác gì 
của viên tri huyện. Điều này chứng tỏ triều đình thấy 
được bất cập trong tính trung gian của cấp phủ, song vì 
cấp này đã tồn tại từ quá lâu, không dễ gì xóa được, nên 
đưa ra một biện pháp "trung gian" như vậy. 

Hai là, trong việc phân loại cấp phủ, huyện, triều 
đình Minh Mệnh không chỉ chú ý đến quy mô diện 
tích, dân số, mà còn căn cứ vào tổng thể các yếu tố: vị 
trí địa lý, địa hình, đất đai (đặc điểm thổ nhưỡng), 
giao thông, dân cư (thành phần và tính chất của dân 
cư), đặc biệt là tình hình chính trị - xã hội của vùng 
đất. Đây là cách nhìn rất cụ thể, sát thực, đồng thời 
thể hiện tính thận trọng. 

Ba là, các quan triều đình Minh Mệnh rất thận 
trọng trong việc đưa ra các tiêu chí đánh giá để phân 
loại các phủ, huyện, đặc biệt rất thận trọng trong việc 


dùng các ngôn từ trong văn bản. Điển hình là việc bỏ 
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dòng chữ "lại dịch nhiều kẻ xảo trá"” trong các tiêu chí 
phân định phủ huyện là "nơi khó khăn'. 

Câu chuyện trên đây cho thấy, quản lý hành 
chính ở các đơn vị hành chính rất phức tạp, gôm 
nhiều khâu: từ xác định tính chất của đơn vị hành 
chính dựa trên các tiêu chí sát thực, bố trí đội ngũ 
quan lại làm việc, đến ra văn bản thực thi. Tất cả đòi 
hỏi sự thận trọng, khách quan, từ ý tưởng đến thực tế 
ban hành, cả ngôn từ trong văn bản, để tránh những 
phát sinh về sau. 

Câu chuyện là bài học có thể vận dụng vào quản lý 


các đơn vị hành chính ở nước ta hiện nay. 
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TỔNG ĐỐC NGUYÊN VĂN HIẾU 
VÀ VIỆC DỜI PHỦ LY HOÀI ĐỨC 


guyễn Văn Hiếu (1764 - 1833), người huyện Kiến 

Hòa, tỉnh Định Tường (nay là tỉnh Tiền Giang). 
Thuở nhỏ, nhà nghèo, Nguyễn Văn Hiếu phải đi cắt cỏ 
thuê để kiếm sống. Lớn lên, ông sung lính, phò Nguyễn 
Ánh (sau này được phong là "Công thần Vọng Các" của 
vua Gia Long), lập được nhiều công lao và được thăng 
bổ nhiều chức quan khác nhau. 

Sử cũ cũng phi lại, Nguyễn Văn Hiếu là người 
khiêm tốn, trị dân có chính sự tốt, quả quyết, thận trọng 
trong việc dùng quyền hành của mình. Đặc biệt, ông 
nổi tiếng thanh liêm, nghiêm cấm người nhà được giao 
thiệp với người ngoài. Hằng năm vào dịp Tết, các quan 
lại dưới quyền và dân chúng mang tiền, quà đến biếu 
xén nhưng ông đều từ chối. Có lần, vào năm Quý Mùi 
đời vua Minh Mệnh (năm 1823), khi đang là Trấn thủ 
(67) Thanh Hoa, có viên thổ ty! đem lễ rất hậu vào yết 


1. Thổ ty: các thủ lĩnh người dân tộc thiểu số ở các vùng miền 
núi, được triều đình trao quan chức. 
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kiến. Nguyễn Văn Hiếu ôn tồn khước từ, bắt mang về, 
người đầy tớ của ông ở dưới bếp lẻn ra, dọa nạt, lấy lại 
một nửa phần lễ. Nguyễn Văn Hiếu biết tin, rất giận, 
sai lôi người đó ra chém. Người nhà và các quan lại hết 
mực can ngăn đều không được. Sau đó, ông dâng sớ 
(76) xin chịu tội. Vua Minh Mệnh cho rằng, Nguyễn 
Văn Hiếu làm như vậy để khuyến khích việc thanh 
liêm, nhưng lại tự tiện đem giết tên đầy tớ đó nên giáng 
ông ba cấp, nhưng được lưu chức. 

Vì Nguyễn Văn Hiếu sống thanh liêm nên cửa nhà 
ông rất bình thường. Lương bổng của ông chỉ đủ chỉ 
tiêu. Vợ ông nhiều lần đem việc đó ra nói, nhưng ông 
chỉ cười mà bảo rằng: "Phu nhân không nhớ lúc còn 
phải cắt cỏ để nuôi thân ư? Lấy nay so với xưa thì đã 
sướng gấp hai gấp năm là gì, lẽ nào lại muốn lấy của 
bất nghĩa để làm giàu ư?”. Từ đó, vợ ông không dám 
nói đến lợi lộc, tài sản nữa. 

Tuy xuất thân là võ quan, nhưng Nguyễn Văn Hiếu 
có cử chỉ, phong độ của một Nho tướng. Nhiều tân 
khoa cử nhân (81) sau khi nhận vinh ân đã đến yết kiến 
ông, được ông khoản đãi ân cần, nhân đó bảo họ rằng, 
đèn sách mười năm mới có ngày nay, rất mừng cho các 
bạn hiền, ngày khác được ra làm quan, cũng phải nên 
(sống) như lúc nhà nghèo tân khổ mới được, chớ nên xa 
xỉ, điểm nhục thân danh, để có phụ ý tốt của triều đình 
đối với việc kén chọn nhân tài. 
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Nguyễn Văn Hiếu làm quan ở đâu cũng cần mẫn, 
được dân tin yêu, đối đãi với mọi người hòa nhã, giản 
đị, lại hay nghiêm trị các lại dịch làm bậy, khiến họ phải 
kính sợ. Trong địa hạt ông nhậm trị, có nhiều trộm cướp, 
ông đem bộ thuộc đi bắt, khiến bọn trộm cướp bảo nhau 
rằng: "Quan trấn nhân huệ, là Phật ra đời, bọn ta nên 
kính cẩn lánh đi". Vì thế trong hạt đều được yên. 

Khi Nguyễn Văn Hiếu mất, vua Minh Mệnh rất 
thương, cho thực thụ (78) chức Tả quân phủ Đô thống, 
Chưởng Phủ sự (6), cấp cho 1.000 quan tiền, sai quan 
đến tế. Năm Tự Đức thứ ba (năm Canh Tuất - 1850), 
được đưa vào thờ ở miếu Trung hưng công thần ở Huế. 

Tháng Mười năm Tân Mão (tháng 11-1831), Minh 
Mệnh thực hiện cuộc cải cách hành chính ở ngoài Bắc, 
đổi trấn làm tỉnh; các trấn và dinh ở ngoài Bắc (từ 
Quảng Bình trở ra) được cơ cấu thành 18 tỉnh, trong 
đó có tỉnh Hà Nội, là một tỉnh lớn, gồm phủ Phụng 
Thiên (Kinh đô Thăng Long cũ, với hai huyện Thọ 
Xương và Vĩnh Thuận) cùng toàn bộ trấn Sơn Nam 
Thượng và huyện Từ Liêm của trấn Sơn Tây. Là vị 
quan có nhiều kinh nghiệm cai trị, võ yên nhân dân, có 
uy tín lớn nên Nguyễn Văn Hiếu được vua Minh 
Mệnh bổ làm Tổng đốc Hà - Ninh! (50). Từ tháng Giêng 
năm Nhâm Thìn (tháng 2-1832), ông còn kiêm chức 


1. Hai tỉnh Hà Nội - Ninh Bình. 
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Tuần phủ (50) Hà Nội, đến tháng Bảy cùng năm, ông 
được triệu về Kinh đô Huế làm việc. 

Trong thời gian làm Tổng đốc Hà - Ninh kiêm Tuần 
phủ Hà Nội, Nguyễn Văn Hiếu có bốn đề xuất đối với 
tỉnh này và tất cả đều được chấp nhận, trong đó có đề 
xuất thứ nhất, liên quan đến việc đặt ly sở của phủ 
Hoài Đức. Vốn là, trước năm Nhâm Thìn - 1832, phủ ly 
Hoài Đức ở thôn Tiên Thị, huyện Thọ Xương (kê cận 
khu vực Phủ doãn thời Lê, nay là khu vực các phố Phủ 
Doãn, Lý Quốc Sư, Ngõ Huyện, Ấu Triệu). Nơi đây rất 
chật hẹp, nằm trong khu dân cư buôn bán tấp nập kết 
hợp làm các nghề thủ công, không khỏi ảnh hưởng đến 
hoạt động của công đường. Vì vậy, vào tháng Giêng 
năm Nhâm Thìn (tháng 2-1832), Nguyễn Văn Hiếu 
dâng sớ với nội dung: 

"Huyện Từ Liêm ở phủ Hoài Đức, nguyên là một 
huyện lớn thuộc Sơn Tây, đất rộng, dân nhiều, thường 
xảy ra giặc cướp, thực là chỗ xung yếu, bận rộn, vất vả 
khó khăn. Vả lại, tiếp giáp địa đầu hai bên xứ Tây Bắc, 
công việc cầm phòng rất là trọng yếu. Thần đã thân 
đến đó, ngắm xem hình thế, duy có xã Dịch Vọng ở 
giữa huyện hạt (Từ Liêm), chỗ ấy sáng sủa, cao ráo, có 
thể đặt đồn trại để đóng trọng binh. Vậy xin lập phủ 
thành ở đây để quản phủ, tri phủ cùng đóng và lấy 
huyện Từ Liêm làm phủ nha kiêm lý. Còn phủ ly Hoài 
Đức cũ đổi làm huyện ly Thọ Xương. Đến như hai 
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huyện Thọ Xương, Vĩnh Thuận đều ở trong ngoài 
thành Đại La thuộc tỉnh ly, đỉnh thưa ruộng ít, công 
việc hơi giản dị. Vậy xin theo lệ như hai huyện Sơn 
Dương và Đăng Đạo thuộc Sơn Tây!, đặt một viên Tri 
huyện (68) Thọ Xương kiêm lý cả Vĩnh Thuận. Còn phủ 
ly Hoài Đức cũ đổi làm huyện ly Thọ Xương. Huyện Từ 
Liêm là nơi cần yếu, cho đặt một viên tri huyện". 

Vua Minh Mệnh cho là phải, bèn cho đời phủ ly lên 
Dịch Vọng”. 


Nguồn: Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục, Sảd, tập 
Ba, tr.269. 


Vẫn theo sách Đại Nam thực lục và sách Từ sông Tô 
đến sông Nhuệ của Đỗ Thỉnh, sau khi chuyển phủ ly 
Hoài Đức từ chỗ cũ (huyện Thọ Xương) lên Dịch Vọng, 
tại đây, đắp một thành đất theo quy định, chu vi 203 
trượng 2 thước, cao 7 thước 2 tấc, hào rộng 2 trượng 5 
thước, mở 3 cửa. Khi phủ xây xong, phủ ly cũ được 


1. Huyện Sơn Dương thời Nguyễn rất rộng, nay là huyện Sơn 
Dương, một phần huyện Yên Sơn (tỉnh Tuyên Quang) và một phần 
huyện Đoan Hùng (tỉnh Phú Thọ). 

Huyện Đăng Đạo nay là một phần huyện Sơn Dương, tỉnh 
Tuyên Quang. 

2. Nay là khu vực thôn Dịch Vọng Hậu - Học viện Báo chí và 
Tuyên truyền, thuộc phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội. 
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dùng làm huyện ly huyện Thọ Xương. Người các nơi về 
khu vực phủ mới buôn bán, công chức, binh lính cùng 
gia đình dựng nhà ở ngoài cửa phủ, lập thành một phố 
đông đúc, sau thành một đơn vị hành chính riêng, gọi 
là phố Tiền Môn thuộc tổng Dịch Vọng (năm 1928 theo 
thống kê của Ngô Vi Liễn có 258 nhân khẩu)!. Cuối năm 
1942, Dịch Vọng và các làng xung quanh được cắt 
chuyển về Đại lý đặc biệt Hà Nội, phủ ly Hoài Đức 
chuyển lên xã Tây Tựu thì phố Tiền Môn còn lại rất ít 
người nên lại được nhập vào thôn Dịch Vọng Hậu. 

Từ câu chuyện trên đây cho thấy nổi lên hai vấn 
đề lớn: 

Một là, việc chọn cử người đứng đầu chính quyền 
tỉnh Hà Nội thời Nguyễn vẫn tiếp nối những truyền 
thống của các vương triều trước, là chọn người trung 
thành, người tài năng và người thanh liêm, đồng thời 
phải là người có học thức. Phần lớn thời gian của hơn 
tám thế kỷ (từ thế kỷ XI đến cuối thế kỷ XVIII, với tên 
gọi Thăng Long, đây là kinh đô của nước Đại Việt, là 
trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa - giáo dục của cả 
nước. Từ thời Tây 5ơn trở đi, Thăng Long không còn 
là kinh đô, song vẫn là trung tâm của trấn Bắc Thành. 
Đến khi vua Minh Mệnh tiến hành cuộc cải cách hành 


1. Xem Ngô Vi Liễn: Tên làng xã oà địa dư các tỉnh Bắc Kỳ, 
Nxb. Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 1999, tr.474. 
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chính tháng Mười năm Tân Mão (tháng 11-1831), Hà 
Nội là một tỉnh lớn, quan trọng ở ngoài Bắc, gồm cả 
phần đô thị là cố đô cũ (Thăng Long) với vùng nông 
thôn rộng lớn. 

Với vị trí trọng yếu trên đây của Thăng Long - Hà 
Nội, nhà nước phong kiến các thời luôn quan tâm đến 
việc quản lý đô thị này, bởi sự ổn định và phát triển của 
nó có ảnh hưởng rất lớn đến các mặt chính trị - kinh tế - 
văn hóa của cả nước. Trong việc quản lý Thăng Long - 
Hà Nội, việc cử người đứng đầu đơn vị hành chính này 
rất hệ trọng, vì năng lực, phẩm chất và các hoạt động cụ 
thể của họ không chỉ quyết định phần quan trọng đến 
sự phát triển của đơn vị đó mà còn ảnh hưởng lớn đến 
các mặt đời sống của đất nước. 

Trong trường hợp đang bàn, khi tỉnh Hà Nội vừa 
mới được thành lập, vua Minh Mệnh đã bổ Nguyễn 
Văn Hiếu giữ chức Tổng đốc, bởi ông hội tụ đủ các yếu 
tố: trung thành, mẫn cán, tài năng, thanh liêm và là võ 
quan có học thức. Chính vì thế, chỉ trong hơn một năm 
nhậm trị, Nguyễn Văn Hiếu đã đề xuất bốn sáng kiến 
phục vụ sự ổn định và phát triển của Hà Nội và đều 
được vua Minh Mệnh chấp thuận, cho thực thi!. 


1. Ngoài sáng kiến chuyển phủ ly Hoài Đức, ba sáng kiến còn 
lại là quản lý chặt hoạt động buôn bán của thương nhân nhà 
Thanh và hai sáng kiến liên quan đến đê điều. 
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Hai là, sáng kiến đời phủ ly Hoài Đức từ thôn Tiên 
Thị (huyện Thọ Xương) về làng Dịch Vọng (huyện Từ 
Liêm) của Nguyễn Văn Hiếu không chỉ nhằm "giải 
phóng” cho cơ quan phủ ly khỏi sự "bao vây” của khu 
dân cư, mà còn nhằm mở rộng khu vực đô thị ra vùng 
nông thôn. Điều này cho thấy, Nguyễn Văn Hiếu là vị 
quan sâu sát với thực tế địa phương, nhìn xa trông rộng 
trong sự phát triển của Hà Nội nói chung, đô thị nói 
riêng, có tầm nhìn về đô thị hóa rất sớm. 

Câu chuyện có thể liên tưởng đến việc dời các cơ 
quan hành chính từ trung tâm nội thành ra vùng ven 
đô và ngoại thành, nhằm giải quyết được nạn "co cụm" 
về nội đô, gây ra bao hệ lụy hiện nay. 
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ĐỀ TẬN THU 
CÁC NGUÔN THUÊ BÊN NGOÀI 


háng Tám năm Nhâm Thìn, đời vua Minh Mệnh 

(khoảng tháng 9-1832), Tổng trấn (55) Gia Định 
Nguyễn Văn Quế! gửi tờ tâu (76) như sau: 

"Thành hạt Gia Định từ năm Minh Mệnh thứ mười 
(năm Kỷ Sửu - 1829) đến cuối tháng Tư năm nay (năm 
Nhâm Thìn - 1832) số khách do thuyền nhà Thanh chở 
đến rất nhiều, thế mà các trấn đăng vào sổ nộp thuế 
không có mấy. Vậy xin từ nay, hễ thuyền nhà Thanh đến 
buôn bán khi mới vào đến cửa biển, viên tấn thủ (48) 
phải căn cứ vào số người trên thuyền mà biên thành ba 
quyển sổ điểm mục, ghi rõ họ tên, quê quán, một quyển 
nộp cho quan địa phương sở tại, một quyển để ở thành, 


1. Nguyễn Văn Quế: là Đô thống (6), quản biền binh ở trấn 
Gia Định thời Minh Mệnh (1820 - 1841). Năm Minh Mệnh thứ 13 
(năm Nhâm Thìn - 1832), ông được giao Lãnh ấn (78) Tổng trấn 
Gia Định, sau làm Tổng đốc (50) An - Biên (An tức Phiên An, 
năm 1883 đổi làm Gia Định. Biên là tỉnh Biên Hòa). 
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một quyển đưa về bộ lưu chiểu. Đến ngày thuyền trở ra, 
lại xem số người đưa về là bao nhiêu, làm sổ điểm mục, 
do sở tại đưa ra cho viên tấn thủ dùng làm bằng mà xét 
nghiệm rồi mới cho ra. Còn những người ở lại thì ra lệnh 
cho bọn bang trưởng (83), lý trưởng (95) phải kiểm tra số 
hiện còn, phân biệt hạng người có và hạng người không 
có vật lực, rồi hội lại, làm sổ hàng bang (83) theo lệ để 
thu thuế. Rồi phải thường xuyên xem xét, hễ thấy còn 
sót thì báo ngay lên quan trên tiếp tục ghi vào số. Nếu 
dám dụng tình dung túng, giấu giếm thì chiểu theo luật 
"ẩn lậu dân đinh"! mà xử, quan địa phương và bọn tổng 
mục? sơ suất không xét kỹ cũng bị khép tội". 

Nguồn: Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục, Sảd, tập 
Ba, tr.356-357. 


1. Ấn lậu dân đinh: theo quy định năm Gia Long thứ sáu (năm 
Định Mão - 1807), nếu ẩn lậu một suất đinh (nam giới 18 - 60 tuổi) 
có gia sản thì xã trưởng (tức lý trưởng sau này) bị phạt đánh 60 
trượng, nộp 30 quan tiền để thưởng cho người cáo giác; ẩn lậu 2 - 3 
đinh thì bị đánh 60 trượng và bị tội đồ (bắt đi làm lao dịch khổ sai) 
một năm. Mức phạt sẽ tăng lên với số đinh ẩn lậu. Nếu lậu đinh 
không có gia sản thì mức phạt có nhẹ hơn. Xã trưởng ăn hối lộ của 
dân để ẩn lậu số định điền đến 300 quan thì bị xử tử. Năm Gia 
Long thứ 16 (năm Định Dậu - 1817), bổ sung thêm quy định này 
đối với các xã trưởng ẩn lậu đinh bằng cách khai đỉnh đã chết hoặc 
bỏ trốn: bị đánh 80 trượng và phạt tiền 30 quan. 


2. Tức các cai tổng, chức dịch, kỳ mục các làng xã. 
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Lời tâu của Tổng trấn Gia Định Nguyễn Văn Quế có 
nội dung liên quan đến việc kiểm soát người Thanh vào 
nước ta buôn bán, song cụ thể và tỉ mỉ hơn qua việc đề 
nghị ghi đây đủ họ tên, quê quán của những người 
buôn vào cửa khẩu, số người ở lại buôn bán dài ngày, 
số người vào mua, đổ hàng rồi về nước ngay cùng tình 
trạng hàng hóa của họ... Nguyễn Văn Quế đã coi việc 
ấn lậu thuế hàng hóa nặng như ẩn lậu dân đỉnh, bởi 
thuế là ngưồn thu chủ yếu của ngân sách quốc gia, mà 
thời phong kiến, nguồn thuế chính là thuế dân đinh 
(thuế thân), thuế ruộng, còn thuế công thương nghiệp 
rất nhỏ. Đây không chỉ là biện pháp nhằm thu được 
thuế mà còn có mục đích nắm hộ khẩu vãng lai, liên 
quan đến an ninh quốc gia khi có người nước ngoài vào 
buôn bán. 

Qua lời tâu của Nguyễn Văn Quế cho thấy, ông là 
vị quan sâu sát, biết cách quản lý hành chính. Chính vì 
vậy, khi lời tâu được đưa lên, vua Minh Mệnh đã chuẩn 
y ngay và cho thi hành. 
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$. liên quan đến việc kiểm soát và thu thuế hàng 
hóa đối với người Thanh vào buôn bán, vào tháng 
Hai năm Nhâm Thìn đời Minh Mệnh (khoảng tháng 
3-1832), Nguyễn Văn Hiếu là Tổng đốc (50) Hà - Ninh 
làm tờ sớ (76) tâu rằng: 

"Hai phố Hàng Buồm và Quảng Phúc ở huyện Thọ 
Xương, tỉnh Hà Nội phần nhiều là người Thanh, hiện 
đã gây thành cơ sở, nên thương nhân người Thanh 
thường đến đây để buôn bán. Trước kia, thuyền bè của 
họ sang ta do đồn Cửa Lác! xét hỏi, rồi tường trình với 
Nam Định cho hộ tống lên Bắc Thành để đánh thuế. 
Khi thuyền trở về, lại giao về Nam Định hộ tống ra hai 
cảng. Mọi việc đã thành lệ cả. Nay đã chia đặt tỉnh hạt 
thì Hà Nội với Nam Định sự thể ngang nhau. Vậy phải 


nên châm chước quy định để tiện làm theo”. 


1. Cửa Lác: cửa biển ở tỉnh Thái Bình hiện nay, trước năm 1890 
thuộc tỉnh Nam Định, trước năm 1831 thuộc trấn Nam Định. 
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Vua Minh Mệnh nhận được tờ sớ đã giao cho đình 
thần bàn. Các quan thấy lời tâu của Tổng đốc Nguyễn 
Văn Hiếu có cơ sở bèn xin vua, từ đây, hễ thuyền người 
Thanh đến tấn sở Cửa Lác thuộc Nam Định thì viên tấn 
thủ (48) phải theo lệ xét hỏi kỹ càng, rồi báo lên tỉnh. 
Nếu thuyền buôn ở lại Nam Định dỡ hàng đem bán thì 
xem xét rõ ràng rồi đánh thuế, nếu đem lên Hà Nội thì 
ủy giao Hà Nội xét khám và thu thuế. Khi họ trở về, lại 
do Nam Định hộ tống ra đến tấn sở Cửa Lác. 

Vua Minh Mệnh đã y theo lời bàn cửa đình thần. 


Nguồn: Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục, Sảd, tập 
Ba, tr.283. 


Lời bàn 

Đề nghị của Tổng đốc Nguyễn Văn Hiếu đề cập 
một vấn đề tưởng như nhỏ, nhưng lại rất hệ trọng 
không chỉ với phố phường của tỉnh Hà Nội mà cả với 
các địa phương có liên quan, với cả nước; không chỉ với 
việc thu thuế mà còn liên quan đến an ninh trật tự, an 
ninh kinh tế khi đó. Nhiều người đã biết, người Thanh 
(trước năm 1644 là người Minh) sang nước ta vì nhiều 
nguyên nhân khác nhau, trong đó một bộ phận lớn vì 
mục đích mưu sinh. Bên cạnh số đông chấp hành các 
quy định về cư trú, buôn bán của chính quyền phong 
kiến Việt Nam, một bộ phận lợi dụng những kẽ hở 


trong quản lý của Việt Nam, cậy thế nước lớn để buôn 
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bán bất bình đẳng với người Việt Nam, trốn thuế... Vì 
vậy, nhà nước phong kiến Việt Nam các thời đều đưa 
ra các giải pháp để ngăn chặn những hành vi không 
đúng của họ. 

Trong trường hợp đang bàn, tờ sớ của Nguyễn Văn 
Hiếu đề cập chủ yếu đến việc sửa đổi lại thể lệ "xuất 
nhập cảnh" và thu thuế đối với các thuyền buôn nước 
Thanh khi họ từ biển qua Cửa Lác (Nam Định) lên phố 
phường Hà Nội buôn bán cho phù hợp với nguyên tắc 
hành chính khi Nam Định từ chỗ là một hạt lệ thuộc, 
nay được tách thành một tỉnh riêng vào khi đơn vị tỉnh 
được thiết lập (tháng Mười năm Tân Mão niên hiệu 
Minh Mệnh, tức tháng 11-1831). 
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__ "CHẲNG ĐIÊU LỆ, 
ĐIỄN CHƯƠNG NÀO CÓ ĐƯỢC...” 


háng Một năm Nhâm Thìn, đời vua Minh Mệnh 

(khoảng tháng 12-1832), các quan đại thân là 
Thượng thư Bộ Binh (2) Lê Văn Đức, Tả Tham tri Bộ Hộ 
(2) Trương Đăng Quế tâu với vua rằng: "Từ trước đến 
nay, Bộ Lại (2) tuyển bổ thông phán (61), kinh lịch (22) 
vào chỗ thiếu, nhưng chỉ lấy những người kêu van chạy 
vạy, chứ không hề tư báo cho đường quan các bộ biết, 
đối với người trong bộ thì bổ cho chỗ tốt, người ở bộ 
khác thì bổ đi nơi xa, e có sự mở đường cho hạng người 
cầu cạnh!". 

Vua Minh Mệnh sai Bộ Lại bàn rõ lời tâu trên để 
định liệu sau. Bấy giờ, năm bộ khác trong triều (Bộ Hộ, 
Bộ Lễ, Bộ Binh, Bộ Hình và Bộ Công) (2) cùng đứng tên 
với Bộ Lại tâu xin. Vua bèn sai đình thần bàn định cho 
chu đáo, thỏa đáng. Các quan trong sáu bộ hội bàn và 
cho rằng, thông phán, kinh lịch tuy là quan ngoài, trật 
nhỏ, nhưng họ giúp vào việc thừa hành làm các sự vụ 
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văn án, tiền lương ở trong hạt, năng lực của họ có quan 
hệ rất lớn đến công việc một tỉnh. Vậy nên, châm chước 
lập thành điều lệ, dùng làm quy tắc nhất định cho các 
bộ tuân theo khi tuyển bổ. 

Từ lời tâu của hai vị quan Lê Văn Đức và Trương 
Đăng Quế, các quan trong triều đưa ra một 'lộ trình" 
cùng các nguyên tắc tuyển bổ các thông phán, kinh lịch: 

- Các nha môn ở kinh đô và các địa phương xét xem 
trong hàng quan thất, bát phẩm thuộc ty mình, người 
nào có thâm niên làm việc và làm được việc, thì kê 
thành danh sách để tâu lên Bộ Lại (bộ đảm trách việc 
tuyển bổ, thăng giáng, luân chuyển quan lại) xem xét. 

- Khi tuyển bổ vào các vị trí đang khuyết người làm 
việc, phải xem xét nơi nhiều việc hay ít việc mà bố trí; 
đồng thời phải "theo thứ tự người trước, người sau” 
(tức bố trí trước những người có "thâm niên làm việc và 
làm được việc" và phải đề rõ tên người để bồi. 

- Nếu phải bổ vào chỗ khuyết từ hai, ba nơi trở 
lên, thì người được bổ mà thuộc tỉnh ngoài, sẽ liệu 
chỗ để nghị bổ; còn nhân viên ở kinh đô thì truyền 
cho nhóm họp tại chỗ để rút thăm, rồi sau đề bổ sung 
vào nơi thiếu. 

- Tuy nhiên, các điều trên chỉ là những nguyên tắc 
cốt yếu, còn việc xét duyệt, tuyển bổ cụ thể như thế 
nào, hợp lý hay không hợp lý, hiệu quả hay không hiệu 
quả, lại phụ thuộc vào các quan trên và những người có 
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trách nhiệm cân nhắc. Nếu giữ được công tâm thì kẻ 
bất tài không thể lộn sòng vào đám thổi sáo!, mà phép 
nước có thể thi hành được lâu, tưởng chẳng phải điều lệ 
hoặc điển chương nào có thể bao gồm được hết!". 

Vua Minh Mệnh cho là phải và lệnh cho thi hành. 


Nguồn: Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục, Sảd, tập 
Ba, tr.422. 


Lời bàn 

Ai cũng biết, bất kỳ cơ quan nào, ngoài người đứng 
đầu (thời phong kiến gọi là trưởng quan) và các cấp 
phó phụ tá, còn có những người dưới quyền giúp việc. 
Một cơ quan muốn mạnh và phát triển, đòi hỏi năng 
lực, sự tận tụy với công việc, không chỉ của người đứng 
đầu mà còn của những người dưới quyền (cả người có 
chức trách cũng như nhân viên bình thường). Người 


1. Ý dẫn từ điển tích "Bọn thổi sáo nước Tề". Vua Tuyên 
Vương nước Tề thời Đông Chu liệt quốc ở Trung Quốc (trị vì từ 
năm 320 đến năm 301 trước Công nguyên) thích nghe sáo và lúc 
nào muốn nghe, bắt 300 người cùng thổi một loạt. Trong số 300 
người ấy, có Đông Quách tiên sinh không biết thổi sáo, nhưng 
cũng dự vào đấy để kiếm lương ăn. Đến khi vua Tuyên Vương 
mất, con là vua Mẫn Vương nối ngôi cũng thích nghe sáo, 
nhưng chỉ muốn nghe riêng từng người một thổi. Đông Quách 
tiên sinh phải tìm đường rời khỏi đội quân thổi sáo đó để khỏi 


mang vạ. 
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đứng đầu cơ quan có năng lực đến mấy, nhưng nếu 
không có được những chức viên dưới quyền có chuyên 
môn vững vàng, làm việc công tâm, thì công việc chung 
không thể trôi chảy, cơ quan không thể phát triển được. 
Một số cơ quan có chuyên môn đặc thù thì năng lực và 
tính thần trách nhiệm của những người dưới quyền 
càng quan trọng. Vì thế, việc tuyển bổ họ càng phải 
thận trọng, kỹ càng. 

Trở lại với câu chuyện được bàn, thông phán và 
kinh lịch là hai chức quan trong Ty Án sát (50). Tuy có 
phẩm trật thấp (thường chỉ là bát phẩm hoặc cửu 
phẩm), song thông phán và kinh lịch có một vị trí rất 
quan trọng, vì họ chịu trách nhiệm và chịu sự điều 
hành trực tiếp của Án sát - một trong ba viên quan 
đứng đầu mỗi tỉnh thời Nguyễn. Công việc của họ là 
giúp Án sát các văn bản, giấy tờ về các công việc tư 
pháp nói chung, các vụ án đã, đang và sẽ đưa ra xử lý; 
liên quan đến quyền lợi của những người trong cuộc; 
nếu là việc hình án thì liên quan đến quyền lợi, danh 
dự của không chỉ từng người dân (hoặc quan) có "dính 
dáng”, mà còn đến thân nhân, gia đình của họ. Công 
việc của họ còn liên quan đến hoạt động của các cơ 
quan khác ở cấp tỉnh, các cấp bên dưới và cả triều đình 
trung ương. Nếu họ có năng lực, làm việc "ngăn nắp", 
gọn gàng, minh bạch, công việc của các cơ quan sẽ hanh 
thông, những người dân và cả các vị quan có liên quan 


222 NHỮNG KẾ Sñ0H NÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC PÚn PHR ÔNŒ TR 


đều được bảo đảm quyền lợi. Ngược lại, nếu họ kém 
năng lực, làm việc thiếu tinh thần trách nhiệm, không 
chỉ công việc của Ty Án sát bị vướng mắc, mà có khi 
người dân hay viên quan nào có liên quan đến hồ sơ 
các vụ việc do họ xử lý để trình lên viên Án sát giải 
quyết bị chậm trễ, thiệt thòi, thậm chí không tránh khỏi 
oan sai. Chính vì thế, việc tuyển bổ họ phải rất thận 
trọng, kỹ càng. 

Tuy nhiên, vào thời Minh Mệnh, việc tuyển bổ các 
chức danh thông phán, kinh lịch có nhiều bất cập, được 
hai vị quan Lê Văn Đức và Trương Đăng Quế chỉ ra 
trong lời tâu của họ lên vua Minh Mệnh. Đó là: 

- Các địa phương thường xuyên bị khuyết các chức 
danh mà không được bổ sung kịp thời. 

- Bộ Lại là cơ quan chịu trách nhiệm chính việc 
tuyển bổ các chức danh thông phán, kinh lịch bị 
khuyết. Đây rõ ràng là điều rất bất cập, vì một bộ ở 
triều đình không thể bao quát hết tình hình nhân sự của 
địa phương, do vậy ắt đẻ ra tình trạng quan liêu, thiếu 
sâu sát, khách quan. 

- Nghiêm trọng hơn, là việc tuyển bổ người của Bộ 
Lại không theo nguyên tắc ("không tư báo cho quan các 
bộ biết"), do vậy, tùy tiện ("đối với người trong bộ thì 
bổ cho chỗ tốt, người ở bộ khác thì bổ đi nơi xa"), từ đó 
nảy sinh tiêu cực (Bộ "chỉ lấy những người kêu van, 
chạy vạy" nên "mở đường cho hạng người cầu cạnh"). 
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Lời bàn của các quan trong sáu bộ triều đình đã đưa 
ra được giải pháp khắc phục. Đó là: 

- Giao quyền tuyển bổ các chức thông phán, kinh 
lịch cho các nha môn ở địa phương (Kinh đô Huế và các 
tỉnh), vì các nha môn đó biết rõ nhân viên trong thuộc 
ty mình. 

- Ưu tiên tuyển bổ những người có thâm niên làm 
việc và làm được việc, lập danh sách để trình lên Bộ Lại 
xem xét; phải căn cứ vào đặc thù, tính chất công việc 
của nha môn để bố trí nhân sự; đồng thời phải đề rõ tên 
người để bổ. 

- Điều quan trọng nhất, phải có sự công tâm, minh 
bạch, thận trọng của các quan trên và những người có 
trách nhiệm tuyển bổ và bố trí người. Không có sự công 
tâm, minh bạch, thận trọng này, thì dễ nảy sinh móc 
ngoặc, chạy chọt, đưa người thân quen nhưng bất tài 
vào các vị trí công việc đang khuyết, ảnh hưởng đến 
hoạt động của nha môn. 

Lời bàn của các quan sáu bộ hướng tới một lộ trình 
hợp lý (về trình tự, về phân cấp hay phân quyền tuyển 
bổ, về tiêu chuẩn của người được tuyển bổ...) và sự 
minh bạch trong tuyển bổ các chức thông phán, kinh 
lịch của Ty Án sát nói riêng và suy rộng ra là các chức 
quan khác trong toàn bộ guồng máy nhà nước thời 
Minh Mệnh nói chung, để các nha môn có được đội ngũ 
quan lại có năng lực, đảm đương được các công việc 
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theo phận sự của mình. Tuy nhiên, đó vẫn chỉ là những 
nguyên tắc trên văn bản, giấy tờ, còn để nguyên tắc đó 
có hiệu lực thực tế thì cần phải có công tâm của các 
quan chịu trách nhiệm tuyển bổ; vì sự công tâm "chẳng 
có điều lệ hoặc điển chương nào bao gồm hết được". 

Lời bàn của các quan sáu bộ rất hợp lý, chính vì 
vậy, vua Minh Mệnh "cho là phải và lệnh cho thi hành”. 

Câu chuyện trên đây hẳn vẫn còn ý nghĩa thời sự 
đối với việc tuyển bổ công chức, viên chức trong xã hội 
ta ngày nay. Thiết nghĩ, nếu có một quy trình, lộ trình 
bổ nhiệm đúng, minh bạch, chắc chắn chúng ta không 
có những hiện tượng "bổ nhiệm thần tốc”, bổ nhiệm con 
cháu, người thân, dẫn đến "thăng tiến thần tốc", trong 
những năm gần đây, gây ra bao điều thị phi trong dư 
luận, làm tốn công sức, tiền của để điều tra của các cơ 
quan công quyền; mà suy cho cùng, công sức và tiền 
của đó đều có từ nguồn thuế của dân đóng góp. 
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CHO BINH ĐƯỢC CƯỜNG, 
NƯỚC ĐƯỢC THỊNH 


Vr đầu thời Nguyễn, hiện tượng mượn người hay 
nhờ người ởi lính thay khá phổ biến, ảnh hưởng 
lớn tới chất lượng quân đội. Trước tình hình đó, vào 
tháng Một năm Nhâm Thìn, đời vua Minh Mệnh (tháng 
12-1832), khi đang làm Thự (78) Tổng đốc (50) Hải - 
Yên!, Nguyễn Công Trứ đã tâu với vua rằng: 

"Từ trước đến nay, nguyên toàn hạt Bắc Thành 
(55), hạng giản binh quen thói hư hậu: có khi 5 năm 
một lần đổi mà trong đó phần nhiều lại thuê mướn 
người thay trong vòng một năm, thay đổi chia phiên 
ở hàng ngũ không được mấy ngày, mới thuộc tiết 
mục chiêng trống đã lại đổi một lũ buôn đay bán rau 
đến, động có việc điều khiến thì những phép tiến lùi, 
đi đứng đâm đánh đều lơ mơ cả, nên thường đến nội 
hỏng việc. Ngô Tử có nói: "Sở dĩ thua vì ở chỗ bất tiện, 


1. Hai tỉnh Hải Dương và Quảng Yên. 
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chính là vì thế”!. Vậy xin từ nay, phàm những người 
dân đi lính nếu muốn đưa người đi thay thì phải 
chọn con nhà đa đinh, giàu mạnh sức lực, tuổi đến 
năm mươi mới được thải về. Nếu còn theo thói thuê 
mướn cũ, có tên không có thực, hoặc làm khoán ước 
riêng, tự ý thay đổi cho nhau thì lý trưởng, hương 
mục đương thứ đều phải tội nặng. Người lính vin 
vào khoán ước tự động bỏ về sẽ bị xử tội theo luật 
đào ngũ". 

Vua Minh Mệnh nhận xem kỹ lời tâu, rồi dụ các 
quan Bộ Binh (2): "Lời tâu của Nguyễn Công Trứ rất 
phải. Nay binh lính là để giữ nước. Những người đã lệ 
thuộc vào quân lính tất phải ở lâu trong hàng ngũ để 
tập luyện thông thạo, gặp khi có việc mới mong làm 
việc đắc lực. Vả lại, những thói tệ hại ấy, từ trước đã 
nhiều lần nghiêm cấm, thế mà đến nay vẫn chưa bỏ 
được. Ta tưởng chẳng riêng một hạt ấy như thế mà các 
địa phương khác chắc cũng không ít. Đó đều bởi lũ 


1. Neô Tứ: tác phẩm binh pháp của Ngô Khởi đời Chiến 
quốc; tập hợp những khảo luận về quân sự của ông trong thời 
gian làm tướng ở nước Lỗ và nước Ngụy; được coi là một 
trong những bộ binh pháp tiêu biểu nhất ở Trung Quốc thời cổ 
đại và là một trong "Vũ kinh thất thư" (bảy bộ binh pháp kinh 
điển của Trung Quốc) và thường được giới thiệu kèm với Tôn 
Tử binh pháp để tạo thành bộ sách quân sự nổi tiếng Tôn Neô 
binh pháp. 
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quân dân lâu ngày quen thói, noi theo lẫn nhau mà 
quan địa phương và viên quản suất không chịu để tâm 
xem đó thôi. Vậy truyền chỉ cho tổng đốc và tuần phủ 
(50) các tỉnh ra cáo thị cho quân dân từ nay sửa bỏ vết 
xấu, nếu không sẽ nghiêm trị". 


Nguồn: Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục, Sảd, tập 
Ba, tr.418. 

Lời bàn 

Quân đội là công cụ chính yếu, quan trọng nhất để 
bảo vệ đất nước, khi có ngoại xâm. Quân đội mạnh hay 
yếu ảnh hưởng rất lớn đến khả năng phòng thủ của đất 
nước. Quân đội mạnh hay không thể hiện trước hết ở 
chất lượng người lính, từ sức vóc - thể hình, ý thức kỷ 
luật, tỉnh thần trách nhiệm, trang bị vũ khí và trình độ 
kỹ, chiến thuật, trong đó ý thức kỷ luật, tính thần trách 
nhiệm với nghĩa vụ của người lính là quan trọng nhất. 
Để có được điều này, những người lính phải được chọn 
lọc kỹ càng, được rèn luyện, giáo dục lâu năm trong 
quân ngũ. 

Vậy mà, thời Minh Mệnh, có hiện tượng thuê người 
đi lính. Hệ quả là trong quân đội có nhiều binh lính 
thiếu chuyên nghiệp, không có ý thức kỷ luật, thiếu 
trình độ kỹ, chiến thuật. Một quân đội như vậy khi có 
chiến tranh ắt không thể hoàn thành được nhiệm vụ 
chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. 
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Tờ sớ của Tổng đốc Hải - Yên Nguyễn Công Trứ 
vạch rõ tiêu cực trong việc tuyển lính, những bất cập 
của quân đội nước nhà ở nhiều địa phương để đưa ra 
các giải pháp khắc phục, được vua Minh Mệnh chấp 
thuận, để xây dựng quân đội vững mạnh. 
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háng Năm, năm Quý Ty đời vua Minh Mệnh 

(tháng 6-1833), Thự (78) Giám sát Ngự sử (13) đạo 
Hải - Yên Lê Đức Tiệm có lời tâu (76) lên vua: “Trước 
đây thần vâng mệnh đi Bắc Kỳ làm việc công, nghe biết 
trong dân gian gần đây có việc quan địa phương mua 
các vật hạng! chỉ căn cứ vào số người trong sổ đinh (87) 
mà bắt chia nhau cáng đáng, đến nỗi người không sản 
xuất, mặc dù vật giá cao, cũng phải miễn cưỡng mua 
nộp. Bọn tổng lý? và lại dịch nhân đấy lại sách nhiễu, 
nhân dân rất đau khổ". 

Vua Minh Mệnh đọc tờ tâu rồi bảo các quan Bộ Hộ: 
"Nếu cứ đúng như những lời nói đó thì dân ta gặp phải 
tệ hại không sao xiết kể! Vả lại, từ trước đến nay, nhân 
khi nhà nước có cần dùng gì thì đã chuẩn cho trả thêm 
giá, mua bán thỏa thuận, là cốt muốn tiện lợi cho dân. 


1. Tức các sản phẩm của nghề thủ công, các loại nguyên vật 
liệu cho xây dựng hoặc cho đời sống. 
2. Các chánh tổng, lý trưởng, phó lý. 
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Nào ngờ người thừa hành không tốt, lại làm dân phải 
đau khổ. Vậy, khắc truyền dụ cho đốc, phủ, bố, án các 
hạt, từ nay, khi nhà nước có mua vật hạng gì, thì đều 
căn cứ vào thời giá mà mua ở các nghiệp hộ, thương 
hộ! hoặc ở chợ, hoặc tại chỗ có sản vật, chứ không được 
trách cứ mà chia vào dân. Lại phải nghiêm cấm bọn 
tổng, lý và lại dịch, hễ kẻ nào dám làm bậy, gây ra tệ 
hại, sẽ trị tội thêm lên một bậc”. 


Nguồn: Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục, Sảd, tập 
Ba, tr.572-573. 


Lời bàn 

Đoạn tư liệu trên phản ánh tình trạng các quan lại 
cấp tỉnh, huyện ở nhiều địa phương ngoài Bắc lạm 
dụng chức quyền, vi phạm nghiêm trọng các quy định 
nhà nước trong việc thu mua các sản vật, cũng như tình 
trạng "ăn theo" của các chức dịch làng xã thời vua Minh 
Mệnh (1820 - 1841). Mặc dù triều đình đã có quy định, 
mỗi khi cần mua một sản phẩm, nguyên liệu nào tại 
một địa phương để phục vụ các việc công của nhà nước 
đều phải căn cứ vào giá cả thị trường ở từng thời điểm 
để trả cho dân, thể hiện tính công khai, sòng phẳng của 
nhà nước với dân; song các quan địa phương đã không 


1. Nghiệp hộ: hộ sản xuất (làm nghề thủ công) chuyên nghiệp; 
thương hộ: hộ buôn bán chuyên nghiệp. 
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làm theo. Các quan phủ, huyện đã không mua ở chợ 
hay các hộ chuyên sản xuất và buôn bán mà lại chia bổ 
cho tất cả những người (cả người không sản xuất, 
người nghèo khổ) có trong sổ đinh (như sổ hộ khẩu) 
phải đóng góp, đến nỗi nhiều người nghèo túng cũng 
phải mua với giá cao để "hoàn thành nghĩa vụ với nhà 
nước". Các chức dịch ở tổng, xã được dịp bắt dân đóng 
góp nặng hơn theo kiểu "phù thu lạm bổ". 

Căn nguyên sâu xa của tình hình trên trước hết xuất 
phát từ sự vụ lợi của quan lại địa phương, từ cấp tỉnh 
xuống phủ, huyện. Họ đã lợi dụng những kế hở trong 
quản lý nhà nước, sự thiếu thông tin (hoặc cố tình bưng 
bít thông tin) cùng sự "cam chịu” của người dân trong 
một thể chế chuyên chế để trục lợi bằng phân bổ cho 
dân phải đóng góp thay vì phải mua bán sòng phẳng 
với dân, theo giá thị trường như quy định của triều 
đình. Một chủ trương đúng, vừa để thúc đẩy sản xuất 
phát triển, vừa thể hiện tính nhân văn của nhà nước đã 
bị họ cố tình làm sai lệch. "Thượng bất chính, hạ tắc 
loạn”, quan tỉnh, phủ, huyện làm được thì các tổng lý ở 
bên dưới cũng chẳng nương tay. Họ nhân danh "thừa 
lệnh quan trên" và lợi dụng sai phạm của quan trên để 
bắt ép, sách nhiễu dân chúng các làng xã trong việc 
phải mua các sản vật, nguyên liệu để giao nộp. Hậu 
quả là "dân rất đau khổ" và "gặp phải tệ hại không sao 


xiết kể”. 
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Nguyên nhân thứ hai là tình trạng quan liêu trong 
thanh - kiểm tra, giám sát của nhà nước. Các vương 
triều ở nước ta sớm hình thành một hệ thống các cơ 
quan thanh tra các cấp (thời Nguyễn có Đô sát viện 
hay Ngự sử đài (13) ở triều đình, giám sát ngự sử các 
đạo (13), cùng hiến sát sứ (62) ở các tỉnh với cơ chế làm 
việc rất mở, nhằm sớm phát hiện những bất cập trong 
việc ban bố, thực hiện các chủ trương, chính sách, đặc 
biệt là phát hiện những sai trái, các hành vi vi phạm 
pháp luật của quan lại các cấp. Song, do các quan 
thanh tra từ triều đình xuống cấp tỉnh quan liêu, thiếu 
kiểm tra, giám sát nên tình trạng quan lại địa phương 
cố tình làm sai lệch các chủ trương, chính sách của 
triều đình để trục lợi diễn ra phổ biến trên một diện 
rộng, trong một thời gian dài. Hậu quả của những vi 
phạm đó không chỉ là người dân phải "è cổ" đóng góp, 
mà còn là sự bất bình, mất niềm tin của dân với nhà 
nước, với thể chế. 

Câu chuyện trên đây khiến chúng ta liên hệ đến 
những tiêu cực trong xã hội ta ngày nay. Nhiều chủ 
trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đã bị một 
bộ phận những người có trách nhiệm ở nhiều địa 
phương cố tình làm sai lệch để trục lợi, như chính sách 
đền bù cho nông dân bị thu hồi đất để xây dựng các 
công trình công cộng, các khu đô thị hay các khu công 
nghiệp; các chính sách đối với các vùng miền núi và dân 
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tộc thiểu số, chính sách cho vay vốn để giảm nghèo... 
Mới đây nhất, chính sách cho ngư dân vay vốn để đóng 
tàu vỏ thép theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính 
phủ - một chính sách đầy tính nhân văn và mang ý 
nghĩa chính trị - kinh tế to lớn đã bị hai công ty đóng tàu 
Đại Nguyên Dương và Nam Triệu trục lợi bằng cách 
"đánh tráo" chủng loại thép, đầu máy, gây thiệt hại nặng 
nề cho ngư dân, gây bức xúc trong dư luận xã hội. 

Từ câu chuyện trên đây cho thấy, lạm dụng chức 
quyền, lợi dụng những kế hở trong chính sách, trong 
cung cách quản lý của nhà nước và những yếu tố khách 
quan để làm sai lệch các chủ trương, chính sách nhằm 
trục lợi luôn "thường trực" trong một bộ phận những 
người có chức quyền ở các cấp và hệ quả của chúng thì 
khôn lường. 

Để ngăn chặn tình trạng đó, cần phải có hàng loạt 
các giải pháp đồng bộ và sát thực: 

Trước hết, phải thông tin công khai, rành mạch các 
chủ trương, chính sách của Nhà nước qua nhiều con 
đường (hay phương cách), hình thức khác nhau như 
thông qua các cơ quan chính quyền, các tổ chức đoàn 
thể chính trị, các phương tiện thông tin đại chúng,... 
Ngày nay, có rất nhiều điều kiện để người dân tiếp cận 
với thông tin; song một bộ phận đông dân cư, nhất là 
vùng miền núi và các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng 


xa, vì trình độ, vì nhận thức và vì điều kiện kinh tế, 
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giao lưu xã hội ở địa phương còn hạn hẹp mà không 
nắm bắt và hiểu được các chủ trương, chính sách có liên 
quan đến họ đang được thực hiện; hoặc những chủ 
trương, quy định không còn hiệu lực, nhưng vì trục lợi, 
cán bộ địa phương vẫn cho thực thi. Một khi dân không 
biết, không hiểu chủ trương, chính sách thì đừng nói 
đến "chính sách đi vào cuộc sống”. 

Thứ hai, trong điều kiện một bộ phận cán bộ các địa 
phương các cấp, các ngành luôn mang trong mình một 
tư tưởng, một ý định tìm ra những “kẽ hở" trong từng 
chủ trương, chính sách, trong quản lý, lợi dụng chức 
quyền, cương vị được giao để trục lợi từ chính các chủ 
trương, chính sách đó thì không thể cứ ban bố chính 
sách là xong. Ngược lại, phải kiểm tra tổng thể, từ việc 
tuyên truyền, phổ biến xuống dân, đến việc tổ chức 
triển khai thực hiện từng bước, từng khâu, để kịp thời 
phát hiện những bất cập hay những điều không ăn 
nhập với thực tế cuộc sống và kịp thời điều chỉnh; cũng 
để phát hiện những vụ việc cán bộ lợi dụng chính sách 
để trục lợi, tham nhũng. 

Câu chuyện về quan lại thời Minh Mệnh làm sai 
lệch chính sách của triều đình để trục lợi không hề cũ 
với xã hội ta ngày nay. 
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"ĐỜI SỐNG CỦA DÂN QUAN HỆ Ở ĐÓ...” 


háng Năm, năm Quý Ty đời vua Minh Mệnh 

(tháng 6-1833), các quan Bộ Công (2) bàn tâu: "Nha 
môn Đê chính (10) đã bãi bỏ, công việc phòng đê đều 
do tổng đốc (50), tuần phủ (50) các tỉnh quản lĩnh, 
nhưng trong đó, có những sự thể không được giống 
như trước. Nếu cứ một mực theo chương trình trước đã 
định thì e làm việc có chỗ không đúng. Vậy xin châm 
chước để định lại". 

Vua Minh Mệnh chuẩn y cho các quan bàn và tâu 
lên. Sau đó, các quan Bộ Công có lời bàn có nội dung 
bốn điểm như sau: 

1. Theo lệ, công trình sửa đê, hằng năm cứ đến kỳ 
nước lên, tổng đốc, tuần phủ xét các bờ đê trong hạt 
mình tuần tra theo như lệ thường. Nếu gặp công việc 
hiểm hóc mà quân và dân trong hạt sửa chữa không 
khắp, thì đều được phép phi báo cho hạt bên cạnh, bắt 
lính và dân gấp đến hộ đê, cẩn giữ cho khỏi lo ngại. 
Nếu hạt bên cạnh vì lòng phân biệt giới hạn, không 
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chịu phái người đến giúp, hoặc chỉ làm cho nhuế nhóa!, 
tắc trách, để đến nỗi hỏng việc, thì chuẩn cho cứ thực 
tâu hặc để truy cứu vì lý do gì, rồi phân biệt xử tội. Nếu 
công trình ở chỗ hai hạt giáp nhau, thì cho các tổng đốc 
và tuần phủ hội thương cùng nhau mà làm. Nếu có sự 
sơ suất, lầm lẫn thì phải liên đới chịu lỗi. 

2. Lệ giữ uững đô, xét công (người coi đề) uà ban 
thưởng: Phàm công việc đê, dùng tổng đốc, tuần phủ 
làm đốc tu, bố chính làm giám tu; các viên phủ, huyện 
và những viên do tỉnh phái đi làm đê đều là chuyên 
biện, vẫn cứ theo chương trình trước mà bàn việc thăng 
thưởng. Đầu là đốc tu tức tổng đốc và tuần phủ, thứ 
đến giám tu là bố chính (50), thứ nữa đến chuyên biện 
là các viên phủ huyện và những viên do tỉnh phái đi 
cùng làm. Những viên đang được bàn định thăng 
thưởng, đều do tổng đốc và tuần phủ cứ thực khai vào sổ 
sách, do Bộ Công đề tâu, đợi chỉ; sau giao cho Bộ Lại (2) 
châm chước phân biệt bàn định thăng thưởng. Cứ 3 
năm một lần làm danh sách các thuộc viên hàng tỉnh và 
nha dịch phủ huyện, từ bát, cửu phẩm trở xuống, hễ 
làm việc siêng năng, được đợi ân thưởng, thì cũng do 
tổng đốc và tuần phủ kê danh sách xếp thành từng loại. 


Ngoài ra, đều theo lệ trước. 


1. Tức xuê xoa, làm dối, làm ẩu. 
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3. Lệ xử tội để đê vỡ: Theo chương trình trước 
mà phân xử, đầu là chuyên biện, tức các viên phủ 
huyện và những viên do tỉnh phái; thứ đến giám tu 
là bố chính; thứ nữa đến đốc tu là tổng đốc và tuần 
phủ. Những nhân viên đang bị xử ấy đều do đốc, 
phủ kê vào sổ sách, do Bộ Công đề tâu, đợi chỉ, sau 
giao cho Bộ Lại châm chước phân biệt xét xử. Ngoài 
ra đều y như lệ trước. 

4. Lệ xử tội đắp đê mới không được kiên cố: Cứ 
theo chương trình trước, phàm đê đắp không kiên cố 
hợp thức về kích thước, về số lượng, thì trách cứ vào 
những chuyên biện là phủ huyện và viên tỉnh phái đi 
cùng làm luôn với các lại dịch của các tỉnh phủ, huyện 
theo đi làm đê. Phàm những nhân viên đã bị xét xử vì 
việc đắp đê không kiên cố, không hợp thức, số người ấy 
nhiều hay ít, là căn cứ vào sự xét hỏi của đốc, phủ là 
đốc tu và bố chính là giám tu, rồi do đốc, phủ kê vào sổ 
sách, do Bộ Công đề tâu đợi chỉ, sau giao Bộ Lại châm 
chước mà phân biệt xét xử. 

Đến như đê mới đắp không kiên cố hợp thức mà 
phải đắp đền, thì chờ chỗ phải đắp đền xong, do các 
đốc, phủ tâu lên sẽ phải quan ở Kinh đô ra khám lại. 
Nếu quả thật đã kiên cố, hợp thức tất cả rồi, thì do bộ 
tâu lại, đợi chỉ chước lượng cho khai phục. Nếu đốc tu 


và giám tu tham hặc, những quan lại chuyên biện làm 
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đê không kiên cố, hợp thức, thì được miễn nghị. Còn 
ngoài ra cứ theo lệ trước mà làm. 
Vua Minh Mệnh sau đó đã chuẩn y điều bàn định 


của các quan. 


Nguồn: Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục, Sảd, tập 
Ba, tr.579-580. 

Lời bàn 

Đối với vùng trung du và châu thổ Bắc Bộ và Bắc 
Trung Bộ, từ ngàn xưa, đê điều giữ một vai trò cực kỳ 
quan trọng. Đê ngăn nước lụt, bảo vệ làng xóm (nhà 
cửa, con người, tài sản), đồng ruộng, mùa màng. Đê 
còn là đường giao thông nối liền các địa phương, phục 
vụ việc phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, nhà nước các 
thời luôn quan tâm cùng các cộng đồng dân cư các địa 
phương tu bổ đê trước và sau mỗi mùa mưa lũ. Việc 
giữ được đê trong những năm nước lớn là rất khó khăn, 
đòi hỏi tỉnh thần trách nhiệm cao, sự mẫn cán của quan 
lại các cấp trong sự đồng tình ủng hộ của dân, sự hợp 
tác giữa quan lại các địa phương và cư dân các làng xã 
có chung tuyến đê. Thời Nguyễn, vào tháng Giêng năm 
Mậu Thìn (tháng 2 năm 1808), vua Gia Long cho đặt 
Nha môn đê chính (Đê chính nha) là cơ quan thuộc Bộ 
Công, chuyên trách trông coi đê điều với lời dụ: "Sông 


có đê, đời sống của dân quan hệ ở đó". 
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Tuy nhiên, vào tháng Tư năm Quý Ty đời vua Minh 
Mệnh (tháng 5-1833), Nha đê chính bị giải thể! việc 
quản lý đê giao cho các quan đứng đầu các tỉnh. "Tiên 
lượng" được những bất cập, khập khiễng trong quản lý 
đê khi một cơ quan chuyên trách bị bãi bỏ, chuyển giao 
trách nhiệm cho các quan đầu tỉnh, các quan Bộ Công 
đã kịp thời đưa ra lời đề nghị về quản lý, tu bổ đê điều. 
Lời đề nghị của các quan trong Bộ tập trung vào các 
điểm chính: 

- Trách nhiệm của các quan đầu tỉnh trong việc 
khám xét đê, huy động nhân lực, vật lực để đắp đề vào 
đầu mùa mưa, việc giữ đê trong mùa mưa lũ, cùng 
trách nhiệm hợp tác giữa hai địa phương có đoạn đê 
tiếp giáp nhau. 

- Thể lệ khen thưởng những người có công cùng 
trong việc đắp, giữ đê; cùng thể lệ xử tội các quan để đê 
vỡ, đắp đê mới không theo quy chuẩn, không kiên cố 
và không đủ khối lượng, dựa trên tỉnh thân trách 
nhiệm cụ thể của từng vị quan lại. 

Từ việc các quan Bộ Công đề nghị điều chỉnh các 
điều lệ về đê điều khi cơ quan chuyên trách về đê bị 
bãi bỏ, đến nội dung cụ thể của các đề nghị ấy, ta thấy 


1. Nguyên nhân giải thể là do nhiều vị quan trong triều cho 
rằng có sự mâu thuẫn giữa quản lý đê của Nha đê chính với quản 
lý hành chính. 
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các quan Bộ Công triều vua Minh Mệnh thể hiện tỉnh 
thần trách nhiệm cùng sự mẫn cán, công tâm đáng 
khâm phục: 

Một là, thấy rõ những bất cập, hệ quả khi Nha đê 
chính không còn tồn tại, các công việc liên quan đến đê 
điều do bộ quản lý trước đây, nay chuyển giao cho các 
quan đầu tỉnh nên đã kịp thời đề nghị điều chỉnh các 
điều lệ về đê điều; không mang tư tưởng "mặc kệ, thối 
thoái trách nhiệm” khi cơ quan thuộc bộ mình quản lý 
không còn. 

Hai là, những nội dung điều chỉnh điều lệ về đê 
điều vừa kế thừa được nội dung điều lệ cũ, thấy rõ 
những bất cập của lệ cũ trước tình hình mới để đưa ra 
đề nghị điều chỉnh, rất sâu sát, rất cụ thể. Chính vì 
những khách quan, hợp lý này mà vua Minh Mệnh đã 
chuẩn y cho thi hành. Những nội dung đề nghị này về 
đê điều ngày nay vẫn rất phù hợp với xã hội ta, vì đê 
vẫn rất quan trọng trong việc bảo vệ làng xóm, con 
người, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến 
rất phức tạp. 

Từ lời đề nghị của các quan Bộ Công về đê điều khi 
cơ quan chuyên trách về đê bị bãi bỏ có thể rút ra 
những bài học lớn về cung cách làm việc của các cơ 
quan quản lý khi giải thể một bộ phận, một cơ quan 
thuộc quyền quản lý của mình, trong bộ máy hành 
chính nói chung, hay các cơ quan công quyền của xã 
hội ta ngày nay. 
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ĐỀ CÁC QUAN 
NÊU GƯƠNG CHỊU KHÓ CÂN LAO 


háng Ba năm Ất Mùi đời vua Minh Mệnh (tháng 4 
Ả.. 1835) trong tập Thỉnh an (76) của Trân Văn 
Trung, Bố chính (50) tỉnh Hải Dương gửi về triều đình 
có đoạn: 

"Quản vệ (72), quản cơ (Z2) thuộc tỉnh, ngày thường 
quen ra vào bằng võng, chân không chịu đựng vất vả, 
nên khi có việc sai phái, không hăng hái đi. Vậy xin: 
phàm những viên chưa già yếu, đều phải dùng ngựa, 
lúc thường thì luyện tập cưỡi và bắn, lúc hữu sự thì 
thanh gươm, yên ngựa, đi tòng! quân. Viên cai quản đã 
nêu gương chịu khó cần lao, thì binh lính thuộc quyền 
tất sẽ hăng hái tranh tiến lên trước”. 

Vua Minh Mệnh đọc đoạn thỉnh an trên liền dụ các 
quan trong Bộ Binh (2): "Người võ biền quý ở chỗ thành 
thạo cưỡi ngựa, bắn súng, chịu quen vất vả nhọc nhẵn, 


1. Tòng ở đây có nghĩa là "theo", tức quan phải đi theo quân. 
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lúc lâm sự, xông pha hiểm trở mới đắc lực. Hải Dương 
như thế thì nói chung, các tỉnh khác chắc cũng đều thế. 
Vậy, không thể không một phen chấn chỉnh lại. Bộ Binh 
các ngươi nên bàn định cho thỏa đáng về việc trên từ 
đốc, phủ, bố, án!, lãnh binh (50), dưới đến quản suất cơ, 
vệ ở các tỉnh, khi ra vào ngày thường, nên cưỡi ngựa 
hay ngồi võng như thế nào rồi tâu lên". 

Sau đó, các quan Bộ Binh bàn định rằng, từ xưa 
hàng quan đại phu không phải đi bộ, cho nên người 
làm quan có xe, có ngựa, đều là để tỏ sự vinh hiển. Có 
điều là quan chức có văn, võ khác nhau, phẩm vị có lớn 
nhỏ khác nhau, những thứ để đi hay để cưỡi cũng nên 
có sự phân biệt, vì ngồi xe thì nhàn, cưỡi ngựa thì nhọc. 
Tổng đốc, tuần phủ, đề đốc (50) các địa phương là 
những quan to nơi biên cương, chuyên việc cai trị một 
địa phương, phàm việc quan trọng toàn hạt đều câm 
nắm trong tay; chỉ cốt điều khiển phải đường, giữ lấy 
thể thống người chủ súy. Cho cả đến bố chính, án sát là 
quan văn, nếu chợt có việc phải thân đi đánh dẹp hoặc 
giúp mưu kế, hoặc chuyên trách chỉ huy một đạo quân, 
cũng có khác chiến tướng. Như vậy, bất tất buộc họ 
phải cưỡi ngựa, bắn súng, mà những khi ra vào ngày 
thường hoặc gặp khi ở trong hạt, dùng ngựa hoặc võng 


1. Gọi tắt của các chức danh: tổng đốc, tưần phủ, bố chính, án 
sát (50). 
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đều cho tùy tiện. Duy có chánh, phó lãnh binh cho chí 
quản vệ, quản cơ (72), thành thủ úy (56) và phòng thủ 
úy (56) đều là quan võ, thì bất cứ ở ly sở hoặc ra ngoài 
tuân phòng, đều chỉ cho cưỡi ngựa để tập quen rong 
ruổi, rèn luyện gân cốt. Nếu viên nào chỉ tính chuyện 
tạm bợ, an nhàn, còn dùng võng để đi lại, thì do đốc, 
phủ, bố, án, nêu tên hặc tâu. Tựu trung, ai đã 65 tuổi trở 
lên, lỡ khi ốm đau, mới cho dùng xen cả võng và ngựa. 
Ngoài ra, từ suất đội trở xuống đều vẫn phải đi bộ, 
hoặc có tập cưỡi ngựa cũng được”. 

Vua Minh Mệnh đã y lời nghị của các quan Bộ Binh. 

Nguồn: Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục, Sảd, tập 
Bốn, tr.547. 


Lời bàn 

Lời tâu trong tập thỉnh an của Bố chính Trần Văn 
Trung đề cập đến một trong những vấn đề quan trọng 
của thể chế quan chức thời phong kiến. Đó là các tiêu 
chuẩn của quan lại các cấp mà trong trường hợp đang 
bàn, là tiêu chuẩn xe ngựa của quan (cả ngạch văn và 
ngạch võ) ở cấp tỉnh. 

Ai cũng biết, thể chế nhà nước nào cũng có những 
quy định liên quan đến các tiêu chuẩn về lương bổng, 
nhà cửa, trang phục, các phương tiện làm việc nói 
chung... cho đội ngũ những người làm việc trong bộ 
máy hành chính và trong công sở các cấp. Điều này tùy 
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thuộc vào cách tổ chức nhà nước, đội ngũ những người 
làm việc, vào điều kiện kinh tế, nhất là nguồn thu ngân 
sách nhà nước ở mỗi thời kỳ. Trong xã hội nô lệ và xã 
hội phong kiến, mỗi tầng lớp quan lại có tiêu chuẩn 
riêng về các mặt trên, thể hiện uy quyền của nhà nước, 
uy quyền của các vị quan - những người có chức có 
quyền, thể hiện tính "đẳng cấp" rất rõ nét. Xã hội tư bản 
từng bước xóa bỏ tính đẳng cấp đó. 

Ở Việt Nam, từ thời Lý, nhà nước phong kiến đã có 
các quy định về chế độ các mặt cho quan lại các cấp và 
được các vương triều sau bổ sung điều chỉnh. Đặc điểm 
nổi bật của quan lại các cấp qua các vương triều phong 
kiến Việt Nam là đa phần đều xuất thân từ nông dân, 
vốn có một cuộc sống vật chất rất kham khổ, thiếu 
thốn, một địa vị xã hội - tinh thần thấp kém. Khi họ gia 
nhập quan trường, mọi thứ đã thay đổi một trời một 
vực, khiến họ nhanh chóng xa rời thói quen, lối sống 
của cái thời vất vả, lam lũ, thấp kém trước đó và quen 
với các điều kiện mới với một tâm thế, tư thế mới. 
Những người được nhận các tiêu chuẩn cao luôn muốn 
giữ và tìm cách giữ các tiêu chuẩn đó, vì đó không chỉ 
là quyền lợi vật chất mà còn là uy thế, uy tín hay "đẳng 
cấp" của họ, là "niềm vinh dự, tự hào" về tinh thần của 
gia đình họ. Người chưa có được các tiêu chuẩn đó thì 
phấn đấu để có. Người đã có rồi thì tìm cách để có tiêu 
chuẩn cao hơn. Tuy nhiên, lại có khá nhiều người 
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không đủ hoặc chưa đủ các tiêu chuẩn của một ngạch 
quan này đã "hồn nhiên" tiếm vượt, tức sắm đủ các đồ 
dùng, tiện nghi, hay phương tiện làm việc nói chung 
theo tiêu chuẩn của quan trên. Để có được "cơ ngơi" đó, 
có người tự bỏ tiền ra sắm sửa, song phần đông tìm 
cách "lách luật", lấy công quỹ để mua sắm. Việc làm của 
họ không chỉ sai nguyên tắc hành chính mà còn là cơ sở 
cho những hành vi "biến công vi tư”, tham nhũng; gây 
nghi ngờ, mất đoàn kết trong nội bộ công sở, giữa các 
quan chức với nhau và giữa họ với các nha lại. 

Trở lại với vấn đề được bàn trong tập Thỉnh an của 
Bố chính Hải Dương Trần Văn Trung, lời tâu của ông 
đã chỉ ra tình trạng một số võ quan trong tỉnh không có 
tiêu chuẩn đi võng nhưng không chịu đi bộ, mà bắt 
quân lính thường ngày khênh đi (!?). Việc làm của họ 
đương nhiên không chỉ là "tiếm vượt”, vi phạm nguyên 
tắc, mà còn dẫn đến hệ quả nguy hại là tạo ra tâm lý 
thích hưởng thụ, ngại khó, không chịu đựng được vất 
vả, gian khổ, nên đến khi có lệnh "phải đi xa” của quan 
trên, họ đã "không hăng hái đi”, "không nêu gương chịu 
khó cần lao", thậm chí có thể thoái thác nhiệm vụ. Họ 
đã quên mất hay cố tình đánh mất "điều quý của một 
võ quan là thành thạo cưỡi ngựa, bắn súng, chịu quen 
vất vả nhọc nhẳn, lúc lâm sự, xông pha hiểm trở" ảnh 
hưởng đến tính thần của binh lính thuộc quyền; làm 
suy yếu sức mạnh của mỗi đơn vị quân đội ở địa 
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phương và khi "Hải Dương như thế thì nói chung, các 
tỉnh khác chắc cũng đều thế" - như vua Minh Mệnh chỉ 
ra, đã làm suy giảm sức mạnh của toàn quân đội, khi có 
chiến sự xảy ra, tính hiệu nghiệm, hiệu quả trong khả 
năng ứng phó của tướng sĩ chắc chắn bị ảnh hưởng. Vì 
thế, vua Minh Mệnh đã lệnh cho Bộ Binh chấn chỉnh và 
Bộ đã đưa ra biện pháp, được vua y lời. 

Tình trạng các võ quan tỉnh Hải Dương thời vua 
Minh Mệnh "tiếm vượt" trong sử dụng các tiêu chuẩn 
qua câu chuyện nêu trên, như "phảng phất" đâu đây 
trong một bộ phận cán bộ hiện nay, nhất là ở cấp huyện 
và tỉnh, thể hiện rõ nhất ở việc dùng xe ôtô công. Nhiều 
người là cán bộ cấp huyện nhưng đã "sắm" (từ công 
quỹ) xe ngang bằng hoặc sang hơn cả xe của cán bộ chủ 
chốt cấp tỉnh; không ít cán bộ chủ chốt ở tỉnh đi xe đắt 
tiền hơn cả cán bộ cùng hoặc hơn cấp ở trung ương. 
Việc sử dụng phòng làm việc cùng các phương tiện, 
trang thiết bị làm việc cũng trong tình trạng đó. 

Việc "muốn thể hiện đẳng cấp" của số cán bộ trên 
đây đã gây ra nhiều hệ lụy. Trước hết, sự quen "xài 
hàng hiệu" (xe, nhà, phương tiện làm việc) tạo ra tâm 
lý không chăm lo hoàn thành trách nhiệm mà chỉ lo 
hưởng thụ, không chịu được gian khổ, khi không có 
được các điều kiện đó thì tìm cách xoay sở, "biến báo" 
giấy tờ, thủ tục để rút tiền nhà nước mua sắm; khi đi 
xuống cơ sở thì bắt cán bộ dưới quyền cung phụng... 
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Người này "làm" được thì người khác làm theo; cán bộ 
cấp trên làm được thì cấp dưới cũng "noi" theo; dẫn 
đến xâm hại công quỹ. Nói chung, họ không chỉ tạo ra 
sự cách biệt quá lớn về tiêu chuẩn, lối sống với cán bộ 
dưới quyền, càng lớn so với người dân, mà vô hình 
trung, còn tạo ra sự bất bình, sự mất lòng tin của 
người dân với họ, cũng chính là với chế độ chính sách 
nhà nước. 

Câu "Để các quan nêu gương chịu khó cần lao" của 
Bố chính Trân Văn Trung như là một lời nhắn nhủ, 
kêu gọi các quan hãy đồng cam cộng khổ, hòa mình và 
chia sẻ với cuộc sống của đất nước, của nhân dân, để 
được dân tin yêu, kính trọng. Nếu không, cứ tự tách 
xa dân, sống một cuộc sống "thời thượng" bằng mọi 
cách, mọi giá thì chắng những không được lòng dân 
mà còn dễ bị vướng vào vòng lao lý, khi các cơ quan 
pháp luật sờ đến. 

Bài học từ câu chuyện các võ quan tỉnh Hải Dương 
lạm dụng tiêu chuẩn cách đây trên 180 năm không hề 
cũ với việc chỉnh đốn lối sống của cán bộ các cấp trong 


xã hội ta hiện nay. 
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guyên Bá Nghi (1807 - 1870), người xã Lạc Phố, 

huyện Mỹ Hoa (nay là huyện Mộ Đức, tỉnh 
Quảng Ngãi), đỗ Phó bảng (81) khoa Nhâm Thìn, đời 
vua Minh Mệnh (năm 1832), từ viên Tri huyện (68) 
được bổ sau khi thi đỗ, ông làm quan đến Tổng đốc (50) 
Sơn - Hưng - Tuyên, Thượng thư (2) Bộ Hộ (2), sung Cơ 
mật viện (4), Thự (78) Hiệp biện Đại Học sĩ (17). Ông là 
người "Văn học đủ dùng, chính thuật khả quan, hai lần 
làm Tổng đốc Sơn Tây, công lao tỏ rõ, dân địa phương 
vẫn còn truyền tụng" (theo Đại Nam liệt truyện), rất 
uyên bác về Kinh học, nên có biệt hiệu là S Phần tứ, để 
lại tác phẩm S⁄ Phần thi uăn tập. 

Vào tháng Một năm Ất Mùi (khoảng tháng 12 năm 
1835), khi đang giữ chức Giám sát Ngự sử (13) đạo An - 
Tĩnh!, Nguyễn Bá Nghi đã làm tờ tâu (Z6) lên vua Minh 
Mệnh với nội dung như sau: 


1. Hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh khi đó. 
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"Gần đây, trong các công sở phần nhiều là phân biệt 
Nam - Bắc. Người miền Nam thì kiêu hãnh, khinh 
người, lời nói việc làm đều hay trịch thượng; người 
miền Bắc thì lấy làm tủi thân, tuy cố gắng làm việc 
nhưng vẫn đem lòng bất mãn, điều qua tiếng lại đần 
thành hẳn học lẫn nhau. Vậy nên răn bảo đi". 

Lời tâu của Nguyễn Bá Nghi đã vạch rõ tình trạng 
đố ky, chèn ép lẫn nhau giữa quan lại là người miền 
Nam và người miền Bắc trong nhiều công sở nhà nước, 
từ trung ương xuống địa phương vào đầu thời Nguyễn, 
làm suy giảm hiệu lực của các cơ quan. Tình trạng đố 
ky đó không đơn thuần thể hiện tính cách của người 
từng vùng mà còn là do tính cục bộ địa phương của 
một bộ phận quan lại trong các công sở. 

Vua Minh Mệnh nhận được lời tâu trên đã dụ (Z6) 
các quan trong triều: "Việc tâu đó phải lắm. Ta từ khi 
lên ngôi đến nay, dùng người làm việc đều giữ một 
lòng công tâm, nào có kỳ thị bao giờ. Nay thống nhất 
một nhà, sách cùng văn trị, xe cùng vệt bánh, chính là 
văn hội phong hóa cộng đồng. Từ trước đến nay, trong 
các bộ, viện và Nội các ở Kinh đô, các trực và các tỉnh ở 
ngoài Kinh, người Nam - người Bắc, miễn có tài là được 
dùng, muốn cho họ gom công góp sức, kính cẩn giúp 
việc. Đến như truất bỏ hay thăng chức người nào, cũng 
chỉ nhằm vào người đó hay hay đở; thưởng phạt thì tùy 
người đó có công hay có tội, chứ chẳng vì là người Bắc 
hay người Nam mà đối xử khác nhau". 
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Sau khi nêu nguyên tắc dùng người của mình, vua 
Minh Mệnh đã chỉ rõ tác hại của tình trạng ở một số 
nơi, quan lại là người hai miền cục bộ, chèn ép nhau. 
Ông dụ: "Thế mà có một vài lũ xấu xa, nảy sinh ý càn 
bậy. Người miền Nam nếu có hơi trội thì cũng nên yên 
phận giữ mình, sao được lấn lướt người khác. Nếu tự 
kiêu căng vì là người Nam thì chỉ là những kẻ nông nổi 
và khinh bạc, chẳng biết phận mình mà thôi! Người 
miền Bắc nếu hăng hái, phấn chấn tự khác có thể thân 
danh vinh hiển, sao đến nỗi bị người ta khinh nhờn 
được? Nếu lấy làm tủi thân vì là người Bắc thì chỉ là 
người không biết tự cường mà thôi!". 

Từ việc chỉ ra những tác hại của sự kiêu căng, đố ky 
mà ông gọi là "nhữns khí cục nhỏ nhẹn, không niên để lớn 
đần ra, e thành mầm bè nọ đẳng kia như đời Tống, đời Minh 
thì tai hại chẳng nhỏ", vua Minh Mệnh biểu lộ sự kiên 
quyết diệt trừ tệ hại đó. Ông dụ tiếp: "Nay không thể 
không nghiêm khắc răn dạy để các tôi con lớn nhỏ 
trong Kinh, các tỉnh đều biết: triều đình lập pháp rất 
công bằng, thẳng thắn; việc bổ dùng, sai khiến chỉ theo 
tài năng của mọi người, chứ không hề phân biệt Nam - 
Bắc. Từ nay, nên cùng nhau rèn rũa tình trung trong 
trắng, đón lấy ơn phúc. Người Nam không nên hợm 
mình mà khinh người; người Bắc không nên nản lòng 
mà sinh chán, trọng việc công, quên tình riêng, thân 
mật với mọi người mà không bè đảng mới là tôi con 
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của triều đình. Sau một phen này đã thiết tha dụ bảo rõ 
ràng, nếu còn phân biệt kia khác, người Nam còn có khí 
thế hợm mình mà khinh miệt người Bắc; người Bắc còn 
có lòng oán vọng mà đị nghị người Nam, cùng nhau 
hục hặc lôi thôi điều nọ tiếng kia, khi bị phát giác ra thì 
bị trị tội nặng thêm một bậc. Vậy đem việc này ra thông 
dụ cho mọi người đều biết". 

Nguồn: Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục, Sảd, tập 
Bốn, tr.799. 


Lời bàn 

Từ một lời tâu của một viên quan ở tỉnh, vua Minh 
Mệnh đã thể hiện và khẳng định ý chí của mình bằng 
một lời dụ đầy kiên quyết. Lời dụ đó không chỉ thể hiện 
cách dùng người của vua và triều đình là chỉ căn cứ vào 
tài năng và lòng trung thành, phụng sự đất nước, chứ 
không chỉ nhìn vào thành phân xuất thân, là người 
thuộc địa phương nào. Minh Mệnh hiểu rõ những tác 
hại của tư tưởng cục bộ địa phương, cục bộ "vùng 
miền" đã và đang ăn sâu trong lối sống, thế ứng xử của 
đội ngũ quan lại và thần dân, ảnh hưởng đến sự đồng 
lòng, đồng thuận của quan lại trong các cơ quan các 
cấp, ảnh hưởng xấu đến tính đồng bộ, thống nhất trong 
cung cách làm việc và hiệu quả làm việc của đội ngũ 
quan lại, của các cơ quan công quyền. Ông muốn đội 


ngũ quan lại và cả thần dân rũ sạch những ích kỷ, hẹp 
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hòi của tư tưởng cục bộ địa phương để vươn đến và đạt 
đến tư tưởng quốc gia - dân tộc, mọi người, mọi tập thể 
quan lại làm việc vì lợi ích chung của một quốc gia 
thống nhất từ Nam ra Bắc. 

Minh Mệnh - vị vua luôn thể hiện ý chí thống 
nhất quốc gia, tăng cường sức mạnh dân tộc bằng sự 
đồng thuận, chống lại tư tưởng cục bộ địa phương, 
vùng miền. 

Căn cốt của tư tưởng cục bộ vùng miền chính là tâm 
lý làng và tư tưởng cục bộ làng xã. Mỗi làng Việt là một 
"bầu trời riêng" của những người nông dân, với lệ tục, 
quyền lợi, tính cách riêng, không đồng thuận, nhiều khi 
còn đối lập với quyền lợi, tính cách của người các làng 
khác. "Hồn cốt" của tâm lý cục bộ làng dường như rất 
khó thay đổi, dù người nông dân phải chuyển đi sinh 
sống ở một "phương trời" khác, hoặc đã thay đổi được 
"thân phận” lên một bước cao hơn. Khi những người 
nông dân từ miền Bắc vào miền Trung lập nghiệp, tâm 
lý làng ứng hợp với điều kiện địa lý, hoàn cảnh lịch sử 
và điều kiện kinh tế - xã hội mới, phát triển thành tâm lý 
vùng miền. Đến khi từ miền Trung vào miền Nam, điều 
kiện địa lý, kinh tế - xã hội có nhiều khác biệt hắn, có thể 
suy giảm tâm lý cục bộ làng xã, song lại hình thành 
những tính cách mới, khác biệt, nhiều khi xung đột với 
tính cách của người miền Bắc, miền Trung, làm hình 
thành tư tưởng cục bộ vùng miền khác. 
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Câu chuyện về lời tâu của Nguyễn Bá Nghỉ và lời 
dụ của vua Minh Mệnh cách đây trên 180 năm hẳn vẫn 
có ý nghĩa thời sự và có giá trị tham khảo đối với việc 
đấu tranh khắc phục những biểu hiện của tư tưởng đố 
ky, cục bộ địa phương đang diễn ra trong nhiều cơ 
quan đảng và nhà nước các cấp hiện nay. Tư tưởng ấy 
dễ dẫn đến những hiện tượng bè phái trong từng cơ 
quan, mọi cấp, nhiều địa phương; giữa các địa phương 
nhỏ trong một địa phương lớn... nhất là những nơi có 
những "xung đột" về văn hóa. 
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háng Chạp năm Ất Mùi, đời vua Minh Mệnh 

(khoảng tháng 1-1836), Thự (78) Hộ khoa Cấp sự 
trung (25) Hoàng Dũ Quang làm bản điều trần (Z6) 
vạch rõ các điều tệ của các lại dịch (27) trong các công 
sở ở các phủ, huyện thuộc các tỉnh Bắc Kỳ: 

Một là, phần lớn các lại dịch ở các phủ, huyện là 
người cùng làng, làm việc với nhau đến hơn 10 năm, 
quen thói thông đồng, vơ vét đầy túi. Quan cai trị ở 
phủ, huyện ấy biết được, muốn bỏ tệ hại ấy, nhưng lại 
được điều bổ đi nơi khác, nên các lại dịch này vẫn cứ ở 
trong các công sở sách nhiễu, dân chúng sợ nên chắng 
đám nói ra. 

Hai là, các trí sự (28), lại mục (28)! có trách nhiệm 


1. Theo giải thích của các từ điển chức quan, lại mục là viên 
chức giúp việc cho tri phủ, tri huyện, trật Chánh Cửu phẩm văn 
giai, đặt từ năm Minh Mệnh thứ năm (năm 1824), thay cho đề lại. 
Năm Minh Mệnh thứ 12 (năm 1831), lại mục đổi thành tri sự. Chưa 
rõ vì sao đến thời điểm này (cuối năm Ất Mùi - 1835), văn bản của 
Hoàng Dũ Quang vẫn nêu cả hai chức danh lại mục và tri sự. 
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giúp đỡ, nhưng bè đảng cùng các lại dịch (27), mỗi lần 
đến công sở thì dùng lọng đen, xe kiệu tiếm lễ! với các 
quan phủ huyện. Một khi có bị nén xuống thì chúng xúi 
bẩy bọn tri lại, xúi giục thường dân ngẫm ngầm làm hại. 

Ba là, những khi có việc bắt lính, thu thuế, các tri 
sự, lại mục thường nhận là việc của chúng, từ đó sách 
nhiễu đủ thứ, chia nhau chấm mút. Song nếu có tình 
trạng thuế bị thiếu, lính trốn thì chúng lại đổ trách 
nhiệm cho phủ, huyện. Thậm chí cả việc tra xét và xử 
án chúng cũng dự vào, nhưng khi làm thành án đệ lên 
thì chúng lại không ký, chỉ có các viên phủ, huyện 
đứng tên. 

Trước tình trạng lạm quyền, sách nhiễu của các tri 
sự, lại dịch trên đây, Hoàng Dũ Quang đã đề nghị hai 
giải pháp để khắc phục: 

Một là, các quan tỉnh giữ phép công bằng xét hạch, 
nếu kẻ nào giảo quyệt, tham nhũng thì cách đi; những 
kẻ cùng làng mà cùng làm việc trong một nha với nhau 
từ 3 năm trở lên và là người cùng quê trong hạt thì 
chuyển bổ đi nơi khác. 

Hai là, những khi có việc thu thuế, bắt lính, xử án 
thì các tri sự, lại điển có phận sự giải quyết đều phải ký 
tên vào cuối bản án và đằng sau sổ sách ghi rõ ai hơn ai 


1. Tiếm lễ (hay tiếm vượt: vượt nghi lễ cho phép, ở đây ý nói 
dùng các đồ vượt quá tiêu chuẩn của lễ nghi. 
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kém trong việc bắt lính và thu thuế, sau có công hay lỗi 
mới có phân biệt. 

Lời tâu được giao cho Bộ Lại và Bộ Hình (2). Các 
quan trong hai bộ cùng bàn như sau: 

Thứ nhất, các quan khẳng định, chức phận của lại 
dịch tuy nhỏ nhưng cũng có trách nhiệm thừa hành. Vì 
thế, nếu lấy là người bản quán làm, lại là người cùng 
làng và cùng một nha, lại làm với nhau đã lâu thì tất 
nảy sinh ra tệ móc ngoặc. Vì vậy, việc xin cách bỏ 
những kẻ giảo quyệt, tham nhũng, rút bổ đi nha khác, 
thực là thỏa đáng và hợp lý. 

Thứ hai, các quan cho rằng, các nha lớn nhỏ đều có 
ấn quan và có người giúp việc: phủ huyện có tri sự, lại 
mục; cũng như ở tỉnh có thông phán (61), kinh lịch (22). 
Song bấy lâu nay chưa nghe nói có thông phán, kinh 
lịch nào tiếm lễ, chống đối các quan tỉnh thì sao tri sự 
và lại mục lại dám tiếm lễ chống đối các quan phủ 
huyện? Nếu có kẻ tiếm lợi làm việc riêng, mưu đồ hiếp 
chế thì có ngại gì không đưa ra hặc tâu cho rõ tội lỗi. 
Song tự mình cũng có điều không ngay thẳng, công 
bằng nên bọn kia nắm được chỗ kém ấy nên mới sinh 
ra bao tình tệ đó thôi, còn trách ai nữa. Vả lại, tất cả 
công việc phủ huyện, bọn tri sự và lại dịch đều để sai 
khiến. Nếu gặp việc bắt lính, thu thuế, xử án thì cho 
chúng thừa hành. Kẻ nào múa may xoay sở, nhân việc 
quấy dân thì tham hặc để trị tội có khó gì? Nay lại 
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muốn việc nào cũng cho chúng được ký tên thì có khác 
gì các quan phủ huyện? Chưa kể trong đó có những kẻ 
xấu xa, lấy cớ làm bậy thì chẳng khác gì thả sói để chăn 
đê. Duy có việc hỏi tội lấy cung, làm án thì là phận sự 
của lại điển. Từ nay, khi quan phủ huyện kết án ở cuối 
bản án nên ghi rõ các tên tri sự, lại dịch là những kẻ 
chuyên hiện vào đó. Nếu có những tình tệ sai lâm thêm 
bớt, thay đổi gì thì cứ căn cứ vào đó mà tra xét. 

Vua Minh Mệnh nhận được lời bàn của các quan 
hai bộ liền dụ. Lời dụ của ông liên quan đến hai điểm: 

Một là, việc các lại dịch tiếm lễ, dùng xe lọng bằng 
với các quan phủ, huyện và ức chế dân xúi kiện quan 
thì đã có quy chế rồi, sao lại tự ý làm càn, huống chỉ 
phận sự của lại điển là thừa hành. Việc họ làm càn như 
vậy chẳng qua là do các quan phủ huyện vì các quan 
này mà công bằng, chính trực, thanh liêm, cần mẫn thì 
bọn lại kia tất sợ và phục, bận rộn việc công, sao dám 
công nhiên tiếm lễ, chống đối? Sở đĩ có tình tệ ấy lâu 
nay vì phủ huyện không có người giỏi, không chữa 
nguồn nước mà lại có thể làm cho dòng nước trong 
được? Vậy xin chuẩn cho sở tại, các đốc, phủ, bố, án! 
đều phải thời thương sức cho thuộc lại các phủ huyện, 
khiến chúng biết sợ hãi. Nếu thấy các tình tệ kiêu căng, 


1. Tức các tổng đốc, tuần phủ, bố chính, án sát (các quan đầu 
tỉnh). 
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ức chế, giảo quyệt xúi kiện thì lập tức phải kiểm tra, bắt 
trị để răn những kẻ điêu ngoa. 

Hãi là, việc bắt các lại dịch ký tên vào các giấy tờ bắt 
lính, thu thuế, xử án thì không ra thể thống gì mà 
những kẻ bậy bạ, lại nhân đấy quấy nhiễu, gây mối tệ. 
Nay chuẩn cho, phàm những việc công của các phủ 
huyện như bắt lính, thu thuế, xử án thì các viên phủ 
huyện chia giao cho bọn lại dịch thừa hành để cho có 
chuyên trách, nếu có tệ hại gì thì lập tức hặc tâu để trị 
tội. Nếu việc binh thuế có bê trễ, thiếu thốn, việc án có 
thất thố về việc tha tội hoặc buộc tội thì chuẩn cho 
thượng ty sở tại lập tức đem những kẻ do huyện phủ 
phái làm kia phân biệt trị tội. Như thế thì còn gì lo 
những tên sâu mọt không biết răn sợ, những tệ hại đã 
chứa chất không sửa đổi được, cần gì phải bắt chúng ký 
tên. Còn các điều khác cứ theo nghị định mà làm. 

Hoàng Dũ Quang là người xã Lực Canh, huyện 
Đông Ngàn, trấn Kinh Bắc (nay là thôn Lực Canh, xã 
Xuân Canh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội), đỗ 
hương cống (81) khoa Tân Ty, đời vua Minh Mệnh 
(năm 1821), trước làm quan Tri huyện (68), sau thăng 
Thự Hộ khoa Cấp sự trung. 

Nguồn: Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục, Sảd, tập 
Bốn, tr.848- 849. 
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"Các hạt ở Bắc Kỳ mỗi khi có việc bắt lính, thu thuế 
thường sai lính tỉnh đi các phủ, huyện; phủ huyện 
phái thêm lại viên (25) và lính lệ cùng đến nhà tổng 
lý!1, đâu đâu cũng dừng lại vài ngày, cơm rượu no say 
liên miên. Còn việc lính, việc thuế đủ hay thiếu đều 
không biết đến, chỉ sách nhiễu lấy tiền hành lý?, rồi lại 
đi nơi khác. Sau việc ấy, các lý dịch nhân đó thu tiền 
đóng góp, thường dân ngu tối cứ mặc chúng làm øgì thì 
làm. Thần đã biết tệ ấy nên chưa từng phái người của 
tỉnh đi xuống các xã bao giờ, chỉ có nghiêm sức các 
phủ huyện, khuyên bảo, đôn đốc bắt lính và thu thuế, 
mà lính và thuế vẫn đủ. Vậy xin nên nghiêm cấm cái tệ 
hại ấy". 

Trên đây là một đoạn trong tập thỉnh an (76) của Bố 
chính (50) tỉnh Hà Nội Trần Văn Trung gửi về triều vào 
tháng Hai năm Bính Thân, đời vua Minh Mệnh (tháng 3 


1. Các chánh tổng, lý trưởng. 
2. Tức tiền đi đường. 
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năm 1836), vạch rõ tình trạng thiếu trách nhiệm và sách 
nhiễu cấp dưới của các quan tỉnh, phủ huyện trong việc 
thu thuế và bắt lính ở tỉnh ở Bắc Kỳ, gây nhiều thiệt hại 
cho nhà nước và cho nhân dân các làng xã; đồng thời 
cũng chỉ ra biện pháp chống lại. 

Vua Minh Mệnh đọc kỹ tập thỉnh an rồi dụ các 
quan trong Viện Cơ mật (4): 

"“Tệ hại này các tỉnh cả nước có lẽ đều có, chỉ không 
đâu bằng Bắc Kỳ mà thôi. Tuy là việc nhỏ, nhưng quan 
hệ đến nông nỗi đau khổ của nhân dân, há nên nãn ná 
dung túng được. Huống chi Trần Văn Trung làm đã có 
hiệu nghiệm thực sự thì nên cho thi hành khắp cả để 
trừ bọn sâu mọt nhũng lạm ấy. Vậy thông dụ cho các 
trực (71), các tỉnh từ nay những khi bắt lính, thu lương 
thực thì quan trên có trát xuống cho phủ huyện, phủ 
huyện lại nghiêm sức tổng lý bắt lính, thu thuế, không 
được tự tiện phái lính, lại dịch, người nhà xuống làng 
quấy nhiễu. Ai vi phạm sẽ phải tội". 

Tình tiết trên đây cho thấy, Bố chính Trần Văn 
Trung và vua Minh Mệnh thấu hiểu tác hại của tình 
trạng quan trên sách nhiễu khi xuống cơ sở, không còn 
là việc nhỏ mà là việc có quan hệ đến đời sống của dân, 
đến cung cách làm việc của chính quyền và đến mối 
quan hệ của dân với nhà nước. Cả vua và quan trong 
trường hợp này đều là người sâu sát, thực tế, biết lo cho 
dân từ những việc tưởng như là nhỏ. 
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Trần Văn Trung: chưa rõ năm sinh, năm mất, là 
người có quan hệ họ ngoại với vua Minh Mệnh, làm 
quan trải qua các chức: Lang trung (2), Thự (78) Tả 
Tham tri Bộ Công (2), Thự Bố chính Nghệ An, Bố 
chính Hà Nội. Tháng Mười năm Minh Mệnh thứ 13 
(tháng 11 năm 1832), khi đang làm Tả Thị lang Bộ Lễ (2), 
Trần Văn Trung được cử làm Chánh sứ sang nhà 
Thanh. Sau khi về nước, ông được thăng dần đến Thự 
Tổng đốc (50) Long - Tường', Thượng thư Bộ Công (2). 
Đầu năm Tự Đức thứ 16 (Quý Hợi, 1863), vì tuổi già, 
ông được vua cho đặc cách "cho dự vào triều yết". Các 
quan tâu rằng: "Trần Văn Trung làm quan trước sau 
trong sạch, trước đã được chia của kho để làm nhà thờ, 
nay xin nêu thưởng bội thêm để khuyên người khác". 
Vua Tự Đức chuẩn y, cấp cho sáu mẫu ruộng để con 
cháu làm ruộng thờ. 

Nguồn: Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục, Sảd, tập 
Bốn, tr.876-877. 


1. Hai tỉnh Vĩnh Long - Định Tường. 
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ài trừ hủ tục, xây dựng thuần phong mỹ tục ở các 

làng quê, hạn chế nạn cường hào hoành hành, ức 
hiếp nông dân luôn là mối quan tâm hàng đầu của các 
triều đại phong kiến, ít ra là từ thời Lê Thánh Tông 
(1460 - 1497). Không chỉ các ông vua mà cả nhiều vị 
quan cũng từng trăn trở về vấn đề này và đã đưa ra các 
giải pháp khắc phục. Dưới đây là cách nhìn của một vị 
quan đầu tỉnh vào thời Nguyễn. Ông là Bùi Mậu Tiên. 

Vào tháng Giêng năm Bính Thân đời vua Minh 
Mệnh (tháng 2 năm 1836), khi đang làm Giám sát Ngự 
sử đạo (13) Thuận - Khánh!, Bùi Mậu Tiên đã dâng sớ (Z6) 
nói rõ về vấn đề hệ trọng của đời sống làng xã, trước 
hết là cách bài trừ các hủ tục. 

Mở đầu, Bùi Mậu Tiên chỉ rõ tình trạng dân chúng 
trong các làng xã ở ngoài Bắc khốn khổ vì nạn cường 


1. Hai tỉnh Bình Thuận và Khánh Hòa. 
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hào và bọn du thủ du thực hoành hành cùng các hủ tục 
trong thờ thần, tang lễ. Ông vạch rõ: "Các hạt ở Bắc Kỳ 
có nhiều kẻ cường hào xin làm trương huyện, tuân 
huyện, cán huyện, ký huyện, tổng hào và tuần tổng!, 
mượn tiếng làm việc quan để võ đoán trong chỗ làng 
xóm, có ai chống lại thì chúng gây kiện cáo. Người ta sợ 
khí thế dữ tợn của chúng nên không dám hé răng. Lại 
có những kẻ lười biếng, ăn chơi, không chăm làm nghề 
nghiệp gì, tụ họp nhau rượu chè cờ bạc, quen làm gian 
ác, trước còn trộm cắp, sau thành giặc cướp, người 
lương thiện bị hại. Trong chỗ làng mạc lại còn tục thờ 
thần phần nhiều xa phí. Có một vài người biết lẽ phải, 
muốn sửa đổi đi thì lũ hương đảng cố giữ, cho là phong 
tục làng, vẫn không chịu đổi. Tiếng rằng thờ thần, thực 
ra là làm hại dân. Kế đến lệ tang tế thì đua nhau xa xỉ, 
đến nỗi có kẻ khuynh gia bại sản vì trả nợ miệng. Tệ hại 
đến như thế, thực không phải cái nghĩa giúp đỡ, 
thương xót nhau'. 

Trước tình hình đó, Bùi Mậu Tiên đã đưa ra ba giải 
pháp để khắc phục: 

Thứ nhất, những kẻ cường hào như các chức tuần 
huyện phải nghiêm cấm cho dứt, tên nào dám theo thói 
quen mà múa may đở dói thì cho phép quan sở tại chỉ 
rõ tên, bắt trị tội. 


1. Đây là các chức danh do các địa phương tự lập ra khi đố, 
không có trong quan chế của nhà nước. 
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Thứ hai, những kẻ lười biếng, chỉ ham rượu chè, 
cờ bạc, làm hại đến đời sống thì cho phép dân sở tại 
giải lên quan trừng trị, nếu chúng không sửa thì bắt 
đi khổ sai. 

Thứ ba, những thói tục trong hương thôn như thờ 
thần, tang tế, cho đến ăn mặc thì xin lập thành lệ để 
ước thúc lại. 

Vua Minh Mệnh đọc tờ sớ rồi dụ các quan rằng, lễ 
tiết để ổn định lòng dân, pháp chế để đề phòng thói 
gian tà của dân, đó là điều cốt yếu của việc thay đổi 
phong tục. Nhưng việc thay đổi phong tục nên làm đần 
đần, mới là đạo hoàn toàn của vương giả. Những điều 
Bùi Mậu Tiên xin răn dạy hạng người lười biếng thì bấy 
lâu nay đã ban bố huấn điều khuyến khích việc làm 
ruộng, nuôi tằm. 

Lời dụ của Minh Mệnh cho thấy vua đã biết rõ 
những bất cập trong đời sống các làng xã, song để giảm 
bớt những bất cập đó, nhất là trong việc cải tổ phong 
tục là việc không đơn giản, các thời trước đã từng đưa 
ra các giải pháp nhưng không dễ dàng thực hiện có 
hiệu quả. Tuy vậy, vua cũng thấy lời đề nghị của Bùi 
Mậu Tiên là có cơ sở nên ông dụ tiếp, cũng là đưa ra 
các biện pháp khắc phục: 

- Đối với những kẻ du thủ du thực, trước hết trách 
cứ quan địa phương sở tại: không biết khuyên dạy theo 
thói thường và chuyển sức cho chánh tổng (3), lý 
trưởng (95), nếu thấy kẻ du thủ du thực lười biếng, 
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không siêng năng, chỉ liên miên rượu chè, cò bạc, đã 
từng ngăn cấm mà không chừa thì phải giải lên (quan 
trên) để trừng trị, khiến chúng biết răn chừa. 

- Đối với các chức danh tuần huyện, ký huyện, cán 
huyện và trương huyện, tổng hào, tuần tổng, vua dụ: 
Trong thôn xã đã có các cai phó tổng và lý trưởng đặt 
theo lệ định, đủ để làm việc rồi, sao các làng ngoài Bắc 
lại còn đặt những chức danh đó để đến nỗi sinh ra mối 
tệ, làm việc võ đoán, điêu toa, xúi kiện, hiếp chế quan 
trên, dọa nạt lừa gạt dân. Nay chuẩn cho Bộ Lại (2) bàn 
định, bãi bỏ các chức danh đó, để trừ bỏ những tệ hại 
đã chồng chất lâu ngày. 

- Đối với việc thò thần, tang tế, nghi tiết áo quần, ăn 
uống: đây là sự thường dùng hằng ngày của dân gian, 
tùy tục phong túc hay đơn giản, tùy nhà giàu hay nhà 
nghèo, cứ để như cũ chẳng sao. Nếu kẻ nào xa xỉ, tiếm 
vượt, vi phạm quy chế thì trong luật đã có điều cấm rõ 
ràng. Đến như việc thờ thần, có lễ mùa xuân cầu khẩn, 
mùa thu để báo đáp thì cũng tùy nghi cho phải phép. 
Nếu cứ một niềm hạn chế thì cũng quá vụn vặt, lại 
thêm phiền nhiễu. Có điều là tục dân Bắc Kỳ sùng tín 
quỷ thần, nhiều nơi thờ cả tà thần, mở hội, làm trò hát 
xướng liên miên nhiều ngày, thậm chí còn tiếm vượt 
quá quắt trong các đồ nghỉ trượng và tiếng dùng xưng 
hô. Những thói tệ ấy không thể không sửa đổi một 
phen cho đúng đắn. Nay chuẩn cho Bộ Lễ (2) châm 
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chước bàn định điều cấm mà ban hành để cho giáo hóa 
được tỏ sáng và phong tục được nghiêm chỉnh. 

Như vậy, qua lời dụ này cho thấy mục đích chính 
của vua Minh Mệnh vẫn là hướng việc thờ các thần 
thành hoàng ở các làng đi đúng “quỹ đạo” của nhà nước 
phong kiến, nghĩa là chỉ thờ các vị "chính thần”, tức các 
vị thần là những người "có công với dân, với nước”, loại 
bỏ các tà thần, không phù hợp với suy nghĩ và lợi ích 
của nhà nước. 

Sau đó, Bộ Lại theo chức năng đã bàn theo lời dụ 
của vua và đề nghị cấm hẳn các chức cai huyện, ký 
huyện, tuần huyện, trương huyện, tổng hào, tuần tổng, 
vĩnh viễn không được đặt nữa. Kẻ nào vi phạm sẽ khép 
vào tội lạm đặt quan lại: đặt lạm một người thì đánh 
100 trượng, đặt ba người thì phạt thêm một bậc, tức bị 
tội đồ. Nếu việc lạm đặt gây hậu quả xấu thì kẻ lạm đặt 
ấy ngoài tội chính còn phải thêm tội như người được 
lạm đặt gây ra, nhưng được giảm nhẹ một bậc. Dân 
gian ai dám theo thói quen mà xưng hô (các chức danh 
ấy) thì sẽ khép vào tội trái lệnh. 

Còn Bộ Lễ, theo chức năng đã bàn xét việc thờ thần: 
phàm các miếu đế vương và hoàng hậu các đời và 
những thần đã có sắc phong cùng những thần linh ứng 
mà chưa phong sắc thì cứ cho thờ như cũ; còn tất cả 
dâm thần đều rút bỏ; các đền miếu chỉ được dựng 3 
gian, không được xây cổng có lầu, nghi trượng và đồ 
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thờ không được chạm hình rồng phượng; kỳ Xuân tế và 
Thu tết hát xướng không được liên miên; tế phẩm 
không được quá phí. Ai vi phạm thì xử tội trái lệnh. 

Vua Minh Mệnh đã y theo lời bàn định này. 

Dù đề nghị của mình chỉ được chấp nhận một phần, 
nhưng Bùi Mậu Tiên thể hiện ông là người sâu sát cuộc 
sống ở nông thôn, biết lo cho dân khỏi phiền nhiễu. 

Câu chuyện là bài học tham khảo cho việc xây dựng 
bộ máy quản lý cùng đội ngũ cán bộ quản lý ở cấp xã, 
xây dựng thuần phong mỹ tục cho các làng quê trong 
công cuộc xây dựng nông thôn mới hiện nay. 

Bùi Mậu Tiên: chưa rõ quê quán và năm sinh, năm 
mất, sử cũ chỉ cho biết, ông làm quan đến Án sát (50) 
tỉnh Ninh Bình. 

Nguồn: Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục, Sảd, tập 
Bốn, tr.885-886. 


1. Xuân tế: tế vào mùa Xuân, thường vào ngày "Đinh" của tuân 
đầu tháng Hai. Thu tế: tế vào mùa Thu, vào ngày "Đinh" của tuần 
đầu tháng Tám. 
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rong tập thỉnh an (76) của Nguyễn Công Trứ - 
1... đốc (50) Hải - Yên! gửi về triều vào tháng Ba 
năm Bính Thân đời vua Minh Mệnh (tháng 4 năm 1836) 
có nói: "Dân hạt Quảng Yên? phần nhiều đóng thuyền 
đi khắp các tỉnh lân cận mua gạo, chuyển bán cho lái 
buôn nhà Thanh. Vậy xin ra lệnh cho quan tỉnh xét theo 
cái số cần mua mà cấp cho quan văn để phòng điều tra 
xét nghiệm. 

Việc được giao xuống Bộ Hộ (2) xét bàn. Bộ cho rằng: 
sáu châu, huyện trong tỉnh này (Yên Hưng, Hoành Bồ, 
Tiên Yên, Hoa Phong, Vạn Ninh và Vân Đồn) phần 


1. Hai tỉnh Hải Dương và Quảng Yên khi đó. 

2. Hạt Quảng Yên ở đây là tỉnh, được lập năm Minh Mệnh 
thứ 12 (năm Tân Mão - 1831) trên cơ sở trấn An Quảng thời Lê, gần 
tương đương với địa bàn tỉnh Quảng Ninh ngày nay (trừ huyện 
Đông Triều, thời Nguyễn thuộc tỉnh Hải Dương). 

3. Công văn cấp để làm bằng chứng. 
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nhiều là đất nước mặn ven biển. Thóc gạo cân dùng 
thường thường do tỉnh bên cung cấp cho; trong đó, các 
huyện Yên Hưng, Hoành Bồ, Tiên Yên và Hoa Phong 
đều ở phía trong sông, có đi sang tỉnh bên mua gạo thì 
chỉ chở theo đường cảng. Duy hai châu Vạn Ninh, Vân 
Đồn ở hẻo lánh trên hải đảo, thuyền đi phải do đường 
biển. Một khi đã ra khơi, thì tùy ý muốn đi đông, đi tây, 
không ai còn biết đi đâu nữa. Quan địa phương thực 
không thể xét hỏi được. Do đấy, những kẻ tiểu dân tham 
lợi, chở lậu gạo, lén lút bán cho lái buôn nhà Thanh. Vậy 
xin, các huyện Yên Hưng, Hoành Bồ, Tiên Yên và Hoa 
Phong cho cứ như cũ; nếu có chở lậu gạo ra biển thì đã 
có luật nghiêm cấm do quan địa phương kiểm soát; còn 
hai châu Vạn Ninh, Vân Đồn, sổ đinh thường hành gồm 
có 605 suất, cứ theo cách tính thông thường từ xưa, một 
người cày ruộng phải nuôi 5 người thì trai, gái, già, trẻ 
ngoài số 605 suất đinh đó phải đóng góp gấp lên đến 5 
lần. Vậy tính chung là hơn 3.600 người, một tháng phải 
chi trên 3.600 hộc (84) thóc. Xin cứ lấy con số ấy mà tính, 
hằng năm lấy tháng Giêng và tháng Bảy làm kỳ hạn, lý 
dịch các xã, thôn, trước hãy trình với viên tri châu sở tại 
cấp cho quan văn rồi đệ lên đến Hải Dương xét thực, thu 
giữ, phát thóc hoặc gạo kho bán cho, đổi cấp quan văn, 
kê rõ số thuyền và số gạo để đề phòng giả mạo. Gặp 
năm nhuận thì bán thêm cho một tháng. Kỳ tháng Giêng 
hạn đến tháng Hai, kỳ tháng Bảy hạn đến cuối tháng 
Tám, ai để quá hạn thì bị đình chỉ không bán. Quan văn 
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do Hải Dương cấp, đến ngày về, sẽ do viên tri châu (68) 
chuyển nộp lên Quảng Yên để lưu chiểu. Quảng Yên 
không được cấp quan văn để cho đi mua ở hạt khác nữa. 
Như thế thì nhân dân bờ biển được có gạo ăn, mà người 
nhà Thanh không chiếm được lợi nữa. 

Lại nghĩ, dân hai châu hằng năm, cứ phải lĩnh mua 
ở tận kho tỉnh Hải Dương, nếu việc này thi hành lâu dài 
thì có điều chưa tiện. Vậy chuẩn cho: hễ đến kỳ đong 
gạo thì tỉnh phái người đem đến chợ ở dân gian mà bán 
cho đủ số. 

Vua Minh Mệnh đã y lời bàn của các quan Bộ Hộ. 

Nguồn: Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục, Sảd, tập 
Bốn, tr.905. 


Lời bàn 

Lời tâu của Tổng đốc Hải - Yên Nguyễn Công Trứ 
và lời bàn của Bộ Hộ cho thấy rõ bức tranh kinh tế và 
đời sống của cư dân tỉnh Quảng Yên đầu thời Nguyễn. 
Đây là tỉnh có điều kiện tự nhiên rất bất lợi cho sản xuất 
nông nghiệp - cơ sở kinh tế chính thời phong kiến, trừ 
huyện Yên Hưng có những dải ruộng rộng rãi như 
vùng nội đồng (song phải chịu tác động mạnh của thủy 


triều ven biển), còn ở các huyện, châu như Hoành Bồ!, 


1. Huyện Hoành Bồ thời Nguyễn nay là các huyện Hoành Bồ, 
Ba Chẽ và thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 


WÌ SỰ ÔN DỊNH, ÁM N0 PỦA DÂN UÙNG BIÊN GIỚI 271 


Tiên Yên! là vùng miền núi xen lẫn ven biển, đảo, 
ruộng cấy lúa rất ít; huyện Hoa Phong, châu Vạn Ninh° 
và châu Vân Đồn” là các vùng ven biển, đảo, ruộng cấy 
lúa vốn đã ít, đất lại chịu tác động của nước mặn. Nhìn 
chung, người dân tỉnh Quảng Yên không thể sống bằng 
nông nghiệp, an ninh lương thực không bảo đảm cho 
nên, cư dân phải sang Hải Dương - tỉnh kề cận để đong 
thóc, gạo về chi dùng; và để có tiền đong thóc gạo, cư 
dân phải mưu sinh bằng nhiều nghề khác nhau, trong 
đó, buôn bán là nghề phổ biến nhất. 

Ngoài việc đem lại nhiều điều bất lợi cho sản xuất 
nông nghiệp, điều kiện tự nhiên của tỉnh còn có những 
yếu tố tiềm ẩn cho những hoạt động gây mất ổn định 
về kinh tế - xã hội. Đó là, phần lớn các huyện châu đều 
tiếp giáp với các châu huyện của Trung Quốc mà điều 
kiện tự nhiên, đời sống cũng tương tự như các huyện 
của tỉnh Quảng Yên. Thêm nữa, các huyện, châu đều 


1. Huyện Tiên Yên thời Nguyễn nay là các huyện Tiên Yên, 
Bình Liêu và thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. 

2. Huyện Hoa Phong đến đầu năm Tân Sửu đời vua Thiệu Trị 
(năm 1841) đổi tên là Nghiêu Phong, vì ky húy mẹ Thiệu Trị là Hồ 
Thị Hoa; nay là huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Nĩnh. 

3. Châu Vạn Ninh thời Nguyễn nay là phần lớn thành phố 
Móng Cái, các huyện Hải Hà, Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh. 

4. Châu Vân Đồn thời Nguyễn nay là phần lớn huyện Vân 
Đồn, tỉnh Quảng Ninh. 
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tiếp giáp với biển hoặc có đường sông thông ra biển, 
nên rất tiện lợi cho cư dân buôn bán bằng đường biển 
đi các địa phương; cũng như cho người Trung Quốc 
sang Quảng Yên buôn bán. Rất nhiều người đã chọn 
gạo là mặt hàng chính để buôn bán và đối tác trao đổi 
là các lái buôn người Thanh. Trong việc buôn bán đó, 
đã có không ít "kẻ tiểu dân tham lợi, chở lậu gạo, lén 
lút bán cho lái buôn nhà Thanh”, ảnh hưởng lớn đến 
an ninh trật tự, kiểm soát các mặt hàng, đến giá lúa 
gạo trong nước và cả việc thu thuế, vì "một khi đã ra 
khơi, (những người buôn) tùy ý đi đông, đi tây, không 
ai còn biết đi đâu nữa; quan địa phương thực không 
thể xét hỏi được". 

Để ngăn chặn tình trạng trên, Tổng đốc Hải - Yên 
Nguyễn Công Trứ đề nghị triều đình cần căn cứ vào 
hạn mức sử dụng thóc gạo của cư dân tỉnh Quảng Yên 
mà cấp cho giấy thông hành - vận chuyển thóc gạo từ 
các tỉnh về địa phương này. Trong khi đó, các quan Bộ 
Hộ đưa ra các giải pháp cụ thể hơn. Đó là, cho phép các 
huyện Yên Hưng, Hoành Bồ, Tiên Yên và Hoa Phong 
theo lệ cũ, được sang các tỉnh lân cận mua thóc gạo về 
ch¡i dùng và kiểm soát chặt ở các cửa biển để ngăn chặn 
việc chở lậu gạo ra biển bán cho lái buôn người Thanh; 
còn hai châu Vạn Ninh, Vân Đồn, căn cứ sổ đỉnh, số 
dân để tính số thóc gạo (tương đối) hằng tháng để lý 
dịch các xã, thôn vào tháng Giêng và tháng Bảy trình 
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lên châu, huyện làm công văn, đệ lên quan tỉnh Hải 
Dương xét, lấy thóc gạo kho bán theo thực số (gắn với 
số thuyền đi chở) để đề phòng giả mạo. Lời bàn của Bộ 
cũng quy định rõ thể thức cấp, lưu giữ giấy tò liên quan 
đến việc bán và mua thóc giữa hai tỉnh Hải Dương và 
Quảng Yên. 

Không chỉ đề xuất kiểm soát chặt chẽ việc bán thóc, 
các quan Bộ Hộ còn đề nghị nhà nước mang gạo đến 
tận các chợ ở dân gian của hai châu Vạn Ninh và Vân 
Đồn, để bán cho dân theo hạn mức, cho đỡ phần nhọc 
nhẳn, mất nhiều công sức của dân, vì hai địa phương 
này ở quá xa ly sở tỉnh Hải Dương, giao thông đi lại rất 
khó khăn. 

Những thông tin tư liệu trên đây cho thấy, Nguyễn 
Công Trứ cùng các quan Bộ Hộ dưới thời vua Minh 
Mệnh rất sâu sát với đời sống của nhân dân, thấy rõ 
được những bất cập từ các yếu tố của điều kiện tự 
nhiên của tỉnh Quảng Yên, dẫn đến hệ quả, tác hại lớn 
là tình trạng buôn lậu, "chảy máu” thóc gạo - thứ lương 
thực chủ đạo của cư dân nông nghiệp, ảnh hưởng xấu 
đến giá cả thường ngày, đến đời sống nhân dân, đến an 
ninh quốc gia và đến trật tự an toàn xã hội. 

Chuyện xảy ra cách ngày nay đã trên 180 năm, song 
vẫn mang tính thời sự nóng hổi: đó là kiểm soát chặt 
chẽ các mặt hàng chiến lược, ngăn chặn tận gốc nạn 
buôn lậu ở vùng biên giới có biển đảo, khi mà ngày nay, 
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điều kiện cho các hoạt động buôn lậu thuận lợi hơn và 
hàng hóa để buôn lậu đa dạng hơn rất nhiều so với thời 
phong kiến. Điều kiện để cho các hoạt động buôn lậu là 
các phương tiện giao thông, chuyên chở (tàu thuyền) 
cùng các phương tiện hỗ trợ là điện thoại hiện đại. 
Hàng hóa để buôn lậu không chỉ là các sản phẩm sản 
xuất mà còn có cả nguồn tài nguyên trong nước bị khai 
thác trái phép để bán cho thương nhân nước ngoài và 
cả hàng hóa từ bên ngoài vào Việt Nam không chịu sự 
kiểm tra của các cơ quan hải quan, thuế, kiểm dịch 
động, thực vật. Không những vậy, ngày nay, những kẻ 
buôn lậu còn tự trang bị cả vũ khí để chống lại các lực 
lượng chức năng khi bị đồn vào thế cùng. Không có 
biện pháp ngăn chặn quyết liệt thì một lượng lớn 
nguồn tài nguyên quý trong nước bị chảy máu ra ngoài, 
đồng thời những nguồn hàng kém chất lượng hoặc 
hàng trốn lậu thuế từ bên ngoài đổ vào Việt Nam, ảnh 
hưởng lớn đến sản xuất và đời sống trong nước. 


2/0 


ĐỀ TỘI PHẠM KHÔNG CÒN NƠI ẤN NẤP 


ách Đại Nam thực lục, tập Bốn còn dành thêm một 
Tùng, để nói về một đề nghị của Bùi Mậu Tiên liên 
quan đến một mặt khác của đời sống xã hội. Đó là vào 
tháng Tám năm Bính Thân đời vua Minh Mệnh (khoảng 
tháng 9 năm 1836), sau khi được điều bổ ra làm Thự (78) 
Án sát (50) tỉnh Ninh Bình, Bùi Mậu Tiên đã gửi tập 
thỉnh an (76) về triều nói rõ việc thay đổi cách tố giác và 
bắt những tên tội phạm lẩn trốn như sau: 

"Bấy lâu nay, những kẻ phạm tội phần nhiều ẩn nấp 
ở nơi tiếp giáp giữa hai phủ hay hai huyện. Dân sở tại 
có bí mật tố cáo tất phải do quan địa phương sở tại, 
nhưng cứ động đến thì tăm hơi đã bị tiết lộ rồi. Kịp khi 
có lời tố cáo cho nã bắt thì bọn cướp đã vượt cõi lánh 
xa. Vậy xin từ nay nếu có bọn tội phạm lấn trốn nơi nào 
thì cho dân sở tại, không cứ hạt mình hay hạt khác 
được tùy tiện tố cáo. Quan hạt khác không được kỳ thị, 
hễ nghe báo lập tức phải phái binh dịch đến nã bắt, rồi 
tụ hội với quan địa phương sở tại cùng nã thì kẻ phạm 
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tội không thể có chỗ trốn thoát, trộm cướp sẽ được yên 
và dân sở tại sẽ được an cư”. 


Nguồn: Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục, Sảd, tập 
Bốn, tr.1016-1017. 


Lời bàn 

Bọn tội phạm hình sự thường rất nguy hiểm. Một 
trong những thủ đoạn, cũng là quy luật hoạt động của 
chúng là lợi dụng những nơi giáp ranh giữa các đơn vị 
quản lý để ẩn nấp, hoạt động, vì đấy là những nơi rất 
dễ sơ hở, do các quan lại phụ trách thường cho rằng, 
quản lý địa bàn đó không phải trách nhiệm của mình, 
hoặc tuy nhận thức được trách nhiệm quản lý, song địa 
bàn đó thường phức tạp về dân cư, an ninh trật tự. 

Lời đề nghị của Bùi Mậu Tiên chỉ rõ những kế hở 
trong việc tổ chức tố giác và truy bắt tội phạm lẩn trốn 
ở những nơi giáp ranh giữa các đơn vị hành chính thời 
vua Minh Mệnh và ông đã đưa ra giải pháp khắc phục 
là cho dân được tố cáo kẻ tội phạm lấn trốn với quan lại 
ở bất kỳ địa hạt nào nhằm nhanh chóng bắt được 
chúng, để dân được sống yên ổn. Lời đề nghị này rất 
hợp lý. Chính vì vậy, vua Minh Mệnh đã chuẩn theo lời 
đề nghị này và lệnh cho thông dụ các trực (71), các tỉnh 
được biết và thi hành. 
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"Phàm tra xét án kiện, khi nhân phạm mới đến, 
chưa rõ ý hướng, tức thời vặn hỏi, tình gian sẽ tự thấy. 
Thế mà bấy nay, phủ huyện' không chịu đem ra tra 
xét, nhất nhất giao cho nha lại giam giữ hàng tuần, 
hàng tháng. Quân xảo trá do đấy mới tìm cách mua 
chuộc dặn dò, vì thế kẻ phạm tội, người làm chứng 
mới được đổi lại lời cung ban đầu, kẻ lại viên không 
tốt lại thay đổi thêm bớt ở trong đó, thành thử bản án 
mới sinh khó khăn, mà hình ngục phần nhiều còn oan 
uống trầm trệ. Lại nữa, quan tỉnh xem án, chỉ căn cứ 
vào bản thảo mà xét xử; Bộ Hình (2) cũng dựa vào bản 
án đệ lên mà duyệt lại; đến như hồ sơ ban đầu đều 
không biết rõ. Thần đã từng vâng mệnh duyệt kỹ lại 
những bản án giao cho tra xét, thấy có khi một phạm 
nhân mà trước sau cung khai khác hẳn, một chứng tá 
mà chứng nhận trước sau cũng khác, rối bời xoắn xuýt, 


1. Các quan tri phủ, tri huyện. 
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khó phán đoán được. Vậy xin định rõ điều lệ điển 
chương để được noi theo". 


Nguồn: Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục, Sảd, tập 
Bốn, tr.1050. 


Lời bàn 

Trên đây là một đoạn trong tờ sớ (76) của Nguyễn 
Công Trứ, Tổng đốc (50) Hải - Yên dâng lên vua Minh 
Mệnh vào tháng Một năm Bính Thân (khoảng tháng 12 
năm 1836). Nội dung tờ sớ đề cập tình trạng điều tra, 
xét án của các cơ quan nắm giữ pháp luật từ cấp huyện 
đến cấp cao nhất (Bộ Hình), đầy những sai sót, bất cập, 
thể hiện ở ngay khâu đầu tiên: khâu lấy cung, lập án. 

Ai cũng biết, trong việc xét xử của pháp luật hình 
sự, để một bản án được xét xử nghiêm minh, đúng 
người đúng tội, khâu cốt yếu đầu tiên là lấy cung. Lấy 
cung đúng và đầy đủ là căn cứ quan trọng nhất để việc 
xét án được khách quan, đưa ra bản án "tâm phục, khẩu 
phục". Để có được bản cung đầy đủ và đúng, điều cốt 
yếu phải khai thác can phạm (hoặc nghỉ can) kịp thời. 

Thông thường, con người khi vướng phải vòng lao 
lý đều sợ hình phạt của pháp luật và mong muốn né 
tránh được hình phạt, nếu không né được thì cũng 
muốn giảm được hình phạt phải chịu, bởi các hình 
phạt này ảnh hưởng đến không chỉ quyền tự đo, kinh 


tế, thân thể, mà còn đến danh dự, uy tín của cá nhân, 
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gia đình, dòng họ... Pháp luật thời phong kiến còn có 
các hình phạt rất hà khắc và tàn khốc (như đánh đập 
bằng xuy, trượng, tùng xẻo...), xâm phạm đã man thân 
thể tội nhân, để lại cho họ thương tích suốt đời, cả về 
thể xác và tinh thần. 

Cũng vì quá sợ phải mắc vào hình phạt mà nhiều 
can phạm (hoặc nghi can) tìm cách xóa chứng cứ phạm 
tội để các cơ quan điều tra, xét xử không còn hoặc 
không đủ căn cứ khép án, hoặc nếu bị khép thì cũng 
không phải chịu án nặng. Các "giải pháp” mà họ thực 
hiện là chối tội (cung khai không đúng sự thật), tìm 
cách để thông cung (trường hợp có nhiều người cùng 
phạm tội trong một vụ việc), thông đồng với người hỏi 
cung để làm sai lệch bản cung... 

Liên quan đến một bản cung trong một vụ án còn 
có nhiều người khác. Trước hết là người lấy (hỏi) 
cung. Họ có thể tuân thủ nguyên tắc làm việc, khách 
quan và vô tư trong thực thi nhiệm vụ để lập được 
một bản cung tương đối đầy đủ và chính xác (đương 
nhiên điều này còn tùy thuộc năng lực và kinh nghiệm 
hỏi cung của họ), song không ít người vụ lợi, muốn 
"kiếm chác" chút ít tiền bạc từ công việc đang được 
giao xử lý; cũng có khi không phải vì mưu lợi tiền bạc 
mà vì vụ án liên quan đến người thân quen của họ, 
hoặc có khi chỉ vì một lòng thương người thường lệ. Vì 
vậy, họ phải tìm cách làm sai lệch bản cung, bằng cách 
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ép cung, mớm cung với phạm nhân và thông đồng với 
cả người làm chứng. 

Một người khác liên quan đến độ chính xác và đây 
đủ của bản cung là người làm chứng. Nói chung, con 
người trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không ai muốn 
dính đáng đến pháp luật. Tuy nhiên, nhiều trường hợp, 
vì vô tình hay hữu ý, hoặc chủ quan hay khách quan, 
họ buộc phải là người làm chứng cho một vụ án, nên 
phải "đối mặt" với người thực thi pháp luật, trước hết là 
người lấy cung. Khi đó, nhìn chung, những người ấy 
khai trung thực với nhà chức trách về các tình tiết, vụ 
việc diễn ra. Tuy nhiên, không tránh khỏi hiện tượng 
người làm chứng hoặc muốn bao che cho người thân 
"có mặt" trong vụ án, hoặc không muốn bị "phiền lòng”, 
có khi vì sợ sệt mà khai báo lệch lạc, tiền hậu bất nhất, 
có khi vì vụ lợi, hoặc có “ân oán” với những người trong 
cuộc mà thông đồng với người lẫy cung. 

Những "tác nhân" trên dễ dẫn đến một bản cung sai 
lệch và từ bản cung bị sai lệch này mà vụ án có thể 
được xét xử theo chiều hướng oan sai, không đúng 
người và đúng tội, bỏ lọt người và lọt tội... 

Để có thể có được bản cung đây đủ và chính xác, 
một trong những điều cốt yếu là phải lấy cung kịp thời 
đối với can phạm. Theo lời của Tổng đốc Nguyễn Công 
Trứ là phải tiến hành "tức thời”, tức ngay khi giải được 
can phạm (hoặc nghi can) vào nơi giam giữ, để tránh 
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được tình trạng thông cung, đổi cung của các can phạm 
hay nghi phạm và người làm chứng cùng sự mớm 
cung, làm sai lệch bản cung của người chấp pháp. 

Tuy nhiên, dưới triều vua Minh Mệnh (1820 - 1841), 
việc lấy cung để lập án bộc lộ rất nhiều bất cập. Trước 
hết, ở cấp huyện và phủ - nơi đầu tiên giam giữ nghi 
can hay phạm nhân đã không lấy cung ngay khi đưa 
phạm nhân đến, mà để đến hàng tuần, hàng tháng, tạo 
cơ sở cho các can phạm, người làm chứng và cả các 
quan lại trục lợi đối phó, lập ra hồ sơ bản án sai lệch, 
dẫn đến xét xử oan, sai. Khi bản án chuyển lên cấp tỉnh 
và Bộ Hình, các quan tra xét hình án hoặc do quan liêu, 
hoặc quá tin tưởng ở bên dưới mà "y án", dẫn đến "hình 
ngục phần nhiều còn oan uống trầm trệ”. 

Trước tình hình đó, Nguyễn Công Trứ "xin định rõ 
điều lệ điển chương" về công việc này. Đề nghị của ông 
được vua Minh Mệnh chấp thuận bằng lời chuẩn định: 
"Từ nay, các nhân phạm được đưa đến thẩm cứu'!, phủ 
huyện phải thân tự đem ra tra xét; khi kết án xong, 
trong bản án phải kể cả người phạm tội bị đến xử án 
ngày nào, lấy cung ngày nào, để làm bằng cứ điều tra 
xét lại. Lời cung rườm rà dẫu không thể nhất nhất biên 
cả vào bản án, nhưng việc kiện cốt ở lời cung lúc đầu, 
cũng phải tóm tắt đại lược, kể rõ những điều chủ chốt, 


1. Tức tra xét. 
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chớ có hàm hồ chút nào. Nếu ai mượn tay nha lại, hoặc 
cố tình thêm bớt, đảo lộn lời cung thì phải chịu tội". 

Lập án và xét án là việc rất hệ trọng, đúng sai đều 
ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống, sinh mệnh, nhất là 
sinh mệnh chính trị không chỉ của cá nhân, mà còn của 
cả thân nhân họ. Trong công việc này, việc lấy cung ban 
đầu có ý nghĩa quyết định đầu tiên. Từ lời tâu của Tổng 
đốc Nguyễn Công Trứ và lời chuẩn định của vua Minh 
Mệnh vẫn mang giá trị tham khảo hữu ích cho công 
việc lấy cung, lập hồ sơ vụ án của các cơ quan pháp luật 
của chúng ta ngày nay, khi các thủ đoạn, các phương 
tiện để đối phó với pháp luật của bọn tội phạm tỉnh vi 
hơn rất nhiều. 
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guyên Đăng Huân tự là Hy Khiêm; sinh năm 
lì 15h Tý - 1804, người làng Hương Ngải, huyện 
Thạch Thất, trấn Sơn Tây (nay là xã Hương Ngải, huyện 
Thạch Thất, thành phố Hà Nội), đỗ đình nguyên - 
hoàng giáp (81) khoa Kỷ Sửu, niên hiệu Minh Mệnh 
(năm 1829) khi ông 26 tuổi. Sau khi thi đỗ, ông được bổ 
chức Tri phủ Điện Bàn (trấn Quảng Nam). 

Sử cũ ghi lại, Nguyễn Đăng Huân nổi tiếng là vị 
quan thanh liêm, giản dị, thân với dân và nha lại, 
binh lính. Các sách biên soạn dưới triều Nguyễn đều 
chép, mỗi khi đi xuống dân, Nguyễn Đăng Huân 
thường đi bộ; giải quyết các công việc đều hết tình; 
khi xử đoán việc kiện, nhất là kiện cáo về ruộng đất, 
ông đều "mở, báo" cho hai bên hết tình, rồi chỉ nói 
một câu là ổn thỏa, hai bên nguyên - bị đều phục. Chỉ 
một thời gian ngắn, ông được dân trong phủ yêu như 
cha mẹ. Khi ông về quê chịu tang cha, dân trong phủ 
biết tin đem đồ tiễn biếu, ông đều từ chối, không nhận. 
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Làm quan ở phủ Điện Bàn được bốn năm, ông được 
điều về Kinh đô Huế, bổ chức Thự (78) Lang trung (2) 
Bộ Lễ (2). Khi Minh Mệnh xa giá vào Nam (đầu năm 
Đinh Dậu - 1837), Nguyễn Đăng Huân được theo hộ 
giá. Dân trong phủ Điện Bàn nghe tin, đón đường 
thăm hỏi, nhiều người biếu tiền và vàng, ông cũng 
không nhận. 

Sau đó ít lâu, vào tháng Mười năm Đĩïnh Dậu (tháng 11 
năm 1837), Nguyễn Đăng Huân mất tại nhiệm sở khi 
ông mới 34 tuổi, trong túi không có một đồng xu, trên 
người chỉ có một chiếc áo mùa đông mới được ban 
dùng để khâm liệm. Bấy giờ, các quan thanh tra ở Ngự 
sử đài (13) là Nguyễn Tự, Lê Văn Thực đem sự trạng 
của Nguyễn Đăng Huân tâu lên. Lời tâu (76) có đoạn: 
"Quan lại trị dân quý ở thanh bạch, quan lại thanh liêm 
ở triều đình có nhiều, nhưng tìm được người đặc biệt 
thì trước có Nguyễn Hữu Hoàng - Tri phủ Anh Sơn!, 
nay có Nguyễn Đăng Huân, phẩm hạnh tiết tháo không 
những dân hạt sở tại, mà cả giới sĩ phu không ai là 
không biết, so với người xưa, tưởng chẳng kém gì, xin 
lượng gia ơn điển, khiến cho người liêm được cảm 
khích, phấn khởi". 


1. Nguyễn Hữu Hoàng: chưa rõ thân thế, sự nghiệp. Theo sách 
Đại Nam thực lục cho biết ông làm Tri phủ Anh Sơn (trấn Nghệ 
An}, là người rất liêm khiết. 
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Sở dâng lên, vua Minh Mệnh tỏ lòng thương xót, 
hỏi thêm sự trạng của Nguyễn Đăng Huân. Thượng thư 
Bộ Lễ (2) Phan Huy Thực đem những điều được nghe 
biết tâu bày. Vua dụ: "Tiếc rằng triều đình đã mất 
người hiền lương ấy, Đăng Huân còn sống mà không 
được ai đề cử để cất nhắc"; bèn truy tặng Nguyễn Đăng 
Huân chức Lang trung Bộ Lễ (thực thụ), ban cho vợ con 
100 quan tiền, cho mẹ già 100 quan và sức cho quan 
huyện Thạch Thất thường xuyên đến thăm hỏi. Dân 
phủ Điện Bàn vì quý mến ông, nghe tin ông mất tỏ lòng 
thương tiếc, thờ phụng ông ở văn từ của phủ. 

Nhân sự kiện này, vua Minh Mệnh dụ các quan: 
"Liêm là đầu của sáu kết. Từ xưa, lấy khen thưởng, 
khuyến khích quan lại liêm chính làm đầu. Trẫm chỉnh 
đốn quan cai trị, cần để ý đến việc dạy làm điều trung 
hiếu. Từ trước đến nay, xét thấy người nào có thực 
trạng thanh liêm đều nêu thưởng rất hậu. Lại nghĩ, gián 
hoặc có người lúc sống thanh liêm mà không có người 
tâu - nêu, mãi đến sau khi chết mới được tâu lên, như 
Tri phủ Nguyễn Hữu Hoàng, Lang trung Nguyễn Đăng 
Huân, thực là đáng tiếc. Vả lại, nếu đợi ngôn quan (13) 


tâu lên rồi mới khen thưởng thì sợ rằng không khỏi 


1. Sáu kế xem xét quan lại: liêm thiện, liêm năng, liêm kính, 
liêm chính, liêm pháp, liêm biện. 


286 NHỮNG KẾ SñPH NÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC PÚN PHR ÔNG TR 


được một người mà bỏ sót mười người. Như vậy, phép 
khuyến liêm, vẫn còn chưa đầy đủ. Nay phải châm 
chước ấn định điều lệ cho rõ ràng, ban bố trong ngoài 
cùng biết; rôi chuẩn định cho các chức quan ở bộ, viện 
cùng bàn kỹ tâu lên". 

Các quan trong triều theo lệnh, cùng đưa ra lời bàn 
rằng, liêm là không lấy của người hay làm cho người 
mất tí gì; phàm có chức quan mà lấy điều đó giữ mình, 
cố nhiên nên nêu thưởng. Tuy nhiên, phép khen 
thưởng nếu cứ phải theo văn pháp thì e rằng, mọi 
người đều sợ người được nêu thưởng về sau không 
được trọn vẹn, nên không ai chịu đem thân bảo đảm 
tâu lên. Nếu cứ cho tiến cử rộng rãi thì không tránh 
khởi có người dùng thủ đoạn quý quyền trước mắt, 
hoặc bè đảng, vin dựa nhau để đưa nhau lên. Cả hai 
cách ấy đều không phải là ý lập pháp. 

Từ quan điểm trên, các quan đưa ra các giải pháp: 

- Phàm các quan văn võ, các nha lại ở trong Kinh 
đô, các tỉnh ngoài, người nào thật sự thanh liêm, tiết 
nghĩa, nếu là quan thì cho đồng sự, nếu là nha lại thì do 
viên trưởng quan được phép tâu lên. Nha (cơ quan) nào 
hoặc có sự ghen ghét, không đề tâu minh bạch (người 
liêm khiết), mà trưởng quan của nha khác biết đích 
thực sự trạng cũng được phép tâu riêng, để ngăn ngừa 
sự bưng bít. 


0H0 LIÊM KHIẾT TRỨ THÀNH THƯỜNG LỆ 287 


- Ở tỉnh ngoài, các trưởng quan, đốc, phủ, bố, án! 
được cử lẫn với nhau; các viên phủ, châu, huyện thuộc 
tỉnh đó thì do đốc, phủ, bố, án tâu lên; lãnh binh (50) và 
quản vệ, quản cơ (72) thì do đốc, phủ, đề đốc (50) bảo 
cử (77). 

- Người nào a dua, thiên tư (trong việc tâu nêu 
người liêm khiết) thì người cử và người được cử cần 
phân biệt để trị tội. Người được tâu - nếu sau khi được 
khen thưởng, cất nhắc lại thay đổi tiết tháo (tức không 
còn liêm khiết) phải trị tội nặng hơn; người đề cử được 
miễn truy cứu trách nhiệm. 

Các quan cùng thống nhất rằng, làm được như thế, 
thì những người vì nước gây dựng nhân tài khỏi phải 
mang lòng sợ sệt, rụt rè; người bị ngừng trệ được tự 
hiện ra, phong hóa, liêm khiết có thể nổi bật ở đời. 

Vua Minh Mệnh đã y lời bàn của các quan. 

Nguồn: Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục, Sảủ, 
tập Năm, tr.186-187. 


Lời bàn 

Xây dựng được đội ngũ quan lại (thời phong kiến) 
hay quan chức, công chức (từ xã hội tư bản chủ nghĩa trở 
đi) vừa tận tụy, tài năng, vừa thanh liêm, để bảo đảm 
cho bộ máy vận hành trơn tru là một trong những mục 


1. Đốc, phủ, bố, án: tổng đốc, tuần phủ, bố chính, án sát - các 
viên quan đứng đầu cấp tỉnh thời Nguyễn. 
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tiêu tối thượng của bất kỳ thể chế nhà nước nào. Quan 
lại, công chức thanh liêm là tiêu chí quan trọng đánh giá 
sự phát triển, ổn định của xã hội, là cơ sở rất quan trọng 
để tạo được lòng tin cho nhân dân với nhà nước. 

Ở nước ta thời phong kiến, các vương triều đã rất 
chú trọng đến việc xây dựng sự thanh liêm cho đội ngũ 
quan lại các cấp, như cố gắng bảo đảm chế độ lương 
bổng cho họ trong điều kiện nguồn thu ngân sách rất 
hạn chế, nêu gương khen thưởng các vị quan thanh 
liêm, xử phạt thích đáng các quan lại tham nhũng. 

Tuy nhiên, do kinh tế kém phát triển, nguồn thu 
ngân sách rất hạn hẹp, nên lương bổng của nhà nước cấp 
cho các tâng lớp quan lại rất hạn chế, thường không đủ 
chỉ tiêu, trong khi nhu cầu cuộc sống cùng sự ham muốn 
rất lớn. Vì vậy, bên cạnh đa số những vị quan thấm 
nhuần lý tưởng của kẻ sĩ "Trực 0ô cầu bão, cư 0ô cầu an" 
(ăn không cần no, ở không cần sang đẹp), không tránh 
khỏi một bộ phận quan lại quên mất lý tưởng cao đẹp 
đó, lợi dụng chức quyền cùng những kế hở của pháp 
luật, sự lỏng lẻo trong quản lý của nhà nước để trục lợi, 
tham nhũng bằng các hình thức. Hành vi tham những 
của họ đã tác động xấu đến nội tình của quan trường, 
đến lòng tin của nhân dân với chính quyền nhà nước. 

Trong bối cảnh trên, các vị quan lại thanh liêm - 
thời nào cũng có, ví như Nguyễn Đăng Huân, Nguyễn 
Hữu Hoàng đầu thời Nguyễn, thật sự là những gương 
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sáng mà triều đình phong kiến muốn nhân lên để định 
TÕ sự đục - trong của quan trường, sao cho "mạch 
trong” của các vị quan thanh liêm trở thành chủ đạo, 
chảy dài, liên tục, át hắn "đòng đục” của các quan đã xa 
rời lý tưởng của kẻ sĩ. Trong trường hợp đang bàn, vua 
Minh Mệnh chủ trương có hẳn một "thể chế" pháp luật 
để nêu - thưởng những vị quan thanh liêm. 

Tuy nhiên, các quan trong triều đã thận trọng xem 
xét, thấy rõ những điều bất thuận của việc ban hành 
một văn bản pháp luật như vậy, cụ thể là thấy được 
khả năng rất đễ bị lợi dụng để trục lợi từ văn bản pháp 
luật, từ chế độ chính sách. 

Sự thanh liêm của Nguyễn Đăng Huân (và bao vị 
quan lại khác ở các thời) thật sự là gương sáng cần 
được phát hiện để nêu thưởng kịp thời, thỏa đáng để 
"cho người liêm được cảm khích, phấn khởi" và cân 
được nhân rộng, để khuyến khích trăm quan; song việc 
ban hành một văn bản pháp luật thì cần sự thận trọng, 
không thể tùy hứng để tránh những phiền phức sau khi 
văn bản được ban hành. Đó là bài học rút ra từ câu 
chuyện nêu gương thanh liêm của Nguyễn Đăng Huân 
dưới thời vua Minh Mệnh. 

Chuyện xảy ra đã tròn 180 năm, nhưng không hề cũ 
với xã hội ta ngày nay. 
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iữ gìn các nguyên liệu quý của đất nước, đặc biệt 

là nguồn vàng từ lâu là mối quan tâm của các 
vương triều phong kiến. Tuy nhiên, do cách quản lý 
lỏng lẻo mà nhiều thời kỳ, nhiều địa phương đã xảy ra 
tình trạng "chảy máu vàng" ra nước ngoài. Vì thế, các 
bộ, ngành đã tìm cách khắc phục. Dưới đây là bản đề 
nghị của các quan Bộ Hộ (thời vua Minh Mệnh) qua tờ 
tâu (76) của bộ gửi lên vua vào tháng Tư năm Kỷ Hợi 
(tháng 5 năm 1839): 

"Bờ cõi nước ta dài suốt, đất cát phì nhiêu, vàng 
bạc của cải dưới đất lại nhiều nên từ trước người buôn 
nước ngoài đều nhờ đất lành của ta để làm ăn, đến khi 
về mua riêng vàng mang kèm cho tiện nhẹ bọc, làm 
cho giá trị vàng bạc ngày càng giảm. Trước đây đã đặt 
điều cấm, nhưng là chỉ cấm với thuyền buôn đi qua 
các cửa biển. Còn như các đồn ải địa đầu, các đường bộ 
chưa có điều cấm. Vậy xin sai các tỉnh biên giới Bắc Kỳ 
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nghiêm sức cho các tấn thủ (48) xét hỏi, phàm người 
Thanh nào buôn bán, làm thuê về nước mang vàng bạc 
ra khỏi địa giới thì phải bắt giải đến quan xem xét, 
theo luật trái phép mà xử, nếu tang vật là 50 lạng 
(vàng bạc) trở lên thì trị tội nặng, từ 120 lạng trở lên 
thì xử giảo giam hậu (80), tang vật sung công. Tấn thủ 
tra xét không chu đáo hoặc dụng tình cố ý tha cho, bị 
người khác tố ra thì phải tội, quan địa phương không 
xét ra cũng giao nghị xử rồi đem tang vật lấy một nửa 
thưởng cho người tố giác". 

Vua Minh Mệnh đã y theo lời bàn trên và cho thi 
hành. 


Nguồn: Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục, Sảd, tập 
Năm, tr.493. 
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ĐỀ QUẢN ĐƯỢC ĐẤT 
Ở CÁC LÀNG VEN SÔNG 


©@"" lý đất đai - nguồn tư liệu sản xuất quan trọng 
nhất của chế độ phong kiến vừa để thu được 
thuế, vừa ngăn chặn được các hành vi ẩn lậu, lấn 
chiếm luôn được nhà nước các thời quan tâm. Đây là 
vấn đề khó khăn và phức tạp vì nhà nước luôn vấp 
phải sự đối phó của các làng, xã mà đại diện là các 
chức dịch. Ở các làng ven sông, tình hình còn phức 
tạp hơn vì đất bãi lúc lở lúc bồi, việc xác định ranh 
giới giữa đất cũ và đất mới sau mỗi mùa nước lũ 
nhiều khi rất khó khăn. Mặc dù vậy, nhà nước 
phong kiến vẫn tìm biện pháp quản lý chặt. Xin nêu 
một trong những đề nghị về vấn đề này của Quyền 
Lãnh (78) Tổng đốc Hà - Ninh Nguyễn Công Hoán 
qua tập thỉnh an (76) của ông gửi về triều vào tháng 
Bảy năm Minh Mệnh thứ 20 (tháng 8 năm 1839). Tập 


thỉnh an có đoạn: 
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"Châu thổ! và bãi non? thuộc hạt ấy có hơn 2.300 
mẫu, có chỗ đã có đơn trưng3 từ khoảng năm Gia Long 
đến nay chưa báo số thành thổ, lại có chỗ mới bồi thêm 
vào mà ẩn lậu không xin trưng. Chắc những tỉnh khác 
cũng không khỏi cái tệ ấy. Xin cho khám đạc và đem 
bọn tổng lý* trừng trị về tội ẩn lậu". 

Tò thỉnh an được giao xuống cho Bộ Hộ (2) xem xét. 
Các quan ở Bộ cũng cho rằng, lời tâu và lời đề nghị trên 
của Nguyễn Công Hoán là đúng và có cơ sở, bèn làm tờ 
tâu lên vua Minh Mệnh. Vua dụ các quan rằng: 

"Năm nay nhân dân Bắc Kỳ mới qua cơn tật dịch, 
triều đình còn đang yên ủi, nuôi nấng họ, nếu vội cho 
khám, chẳng những bọn lại dịch không tốt mà có kẻ 
quấy nhiễu vào trong ấy, đần đần làm khổ dân, mà cái 
tội ẩn lậu của dân ta đến lúc đó lại không thể làm ơn 
tha thứ cho được, trẫm nghĩ tới điều đó có phần không 
nỡ. Huống chi kẻ tiểu dân nhất thời tham lam, nhưng 
lương tâm chưa bị mất hẳn. Vậy nên truyền dụ các địa 
phương ở Bắc Kỳ chỗ nào có bãi đất non nên hiểu thị 
cho bọn tổng lý trong hạt biết, chỗ nào có bãi cát non 


1. Dải đất ở ven sông ngoài đê, do phù sa bồi mà thành. 

2. Đất mới được bồi, phần lớn là cát, chưa thành thổ (đất 
trông trọt). 

3. Tức giấy tờ khai báo để chịu thuế. 

4. Tức các cai tổng (3) và lý trưởng, phó lý (95). 
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thành thổ và bãi mới bồi đã thành thổ, hạn trong năm 
phải báo cho quan để bắt đầu thu thuế, những chỗ mới 
bồi chưa thành thổ cũng lập tức làm đơn trưng để vào 
sổ làm bằng, thì những tội ẩn lậu từ trước đều tha cho 
hết. Nếu quá hạn mà không báo thì người bị phát giác 
hoặc tự quan khám xét ra, tất sẽ gia bậc trị tội". 

Mặc dù lời đề nghị của Nguyễn Công Hoán chỉ 
được chấp nhận một phần, nhưng đã tạo cơ sở cho việc 
quản lý đất đai ở các làng ven sông. 

Nguyễn Công Hoán người thôn Tân Hưng, huyện 
Bình Dương, nay thuộc tỉnh Bình Dương, đỗ hương 
cống (81) khoa Kỷ Mão đời Gia Long (năm 1819) tại 
trường thi Gia Định, làm quan đến Thượng thư Bộ 
Hình (2), Tổng đốc (50) Hà - Ninh. 

Nguồn: Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục, tập 
Năm, tr.541-542. 
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MUỐN QUẢN ĐƯỢC BỌN DU THỦ 
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háng Bảy năm Kỷ Hợi đời vua Minh Mệnh (tháng 8 

năm 1839), Án sát (50) tỉnh Nam Định Lê Hữu Đức 
gửi tập thỉnh an (Z6) lên vua Minh Mệnh. Tập thỉnh 
an có đoạn đề nghị về việc bảo đảm trật tự an ninh 
trong vùng. Ông vạch rõ tình trạng trong địa phương 
mình cai quản thường có những kẻ lêu lổng, lười 
biếng, tản đi để tránh binh đao, bạ đâu ký ngụ ở đó, 
không rõ quê quán ở đâu, khi lén lút trộm cắp, lúc lừa 
dối người để kiếm tiền, nhiều lần quan quân bắt được 
chúng, chiếu theo lệ, đã bắt chúng sung vào làm lính 
trong tỉnh, nhưng vừa mới vào quân ngũ được ít 
ngày, bọn này đã trốn nên không trách cứ vào đâu 
mà bắt lại được. 

Từ đó, Án sát Lê Hữu Đức đề nghị: "Hễ tra xét lại 


việc án mà thấy có kẻ nào như thế thì cho phát vãng 
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đi Tả, Hữu Trạch nguyên! ở Thừa Thiên sung vào 
đồn điền để tiện bề quản lý". 

Vua Minh Mệnh đọc lời thỉnh an trên liền dụ các 
quan: "Những kẻ du thủ du thực trốn tránh binh dao, 
lừa dối trộm cắp như thế không chỉ có ở Nam Định mà 
ở nhiều hạt khác. Tả, Hữu Trạch nguyên ở Thừa Thiên 
đang có các sở đồn điền nhưng là đất kỳ phụ?, há nên 
phát sung những bọn ấy đến. Vậy hãy chuẩn thông dụ 
cho các địa phương từ Hà Tĩnh trở ra Bắc, khi tra xét 
việc án, nếu thấy kẻ nào du đãng ký ngụ ẩn lậu thì cho 
phép liệu nơi mà phát đi làm binh ở các phủ Trấn Ninh, 
Trấn Tĩnh°, các tỉnh biên giới Cao Bằng, Tuyên Quang, 
Thái Nguyên, Hưng Hóa, Quảng Yên và quản thúc 


1. Tả, Hữu Trạch nguyên: nghĩa chữ Hán là nguồn của hai con 
sông tức là Tả Trạch Giang và Hữu Trạch Giang, đều là các chi lưu 
của sông Hương. Sông Tả Trạch (hay còn gọi là Tả Giang) hợp lưu 
với sông Hữu Trạch (hay còn gọi là Hữu Giang) tại xã Hương Thọ, 
huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, đổ vào sông Hương (theo 
Tiến sĩ Nguyễn Hữu Tâm). 

2. Đất kỳ phụ: vùng đất Kinh đô nơi nhà vua đang tại vị (theo 
Tiến sĩ Nguyễn Hữu Tâm). 

3. Hai địa phương ở giáp biên giới Việt - Lào vùng Nghệ An - 
Hà Tĩnh. 

4. Tỉnh Hưng Hóa từ giữa thế kỷ XIX trở về trước rất rộng, 
bao gồm các tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, 
một phần các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ hiện nay. Ở đây, vua Minh 
Mệnh có ý đưa bọn tội phạm lên vùng núi các tỉnh Điện Biên, Sơn 
La, Lai Châu, Yên Bái, Lào Cai hiện nay. 
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cho nghiêm. Đó cũng là cách "đuổi ra ngoài cõi xa cho 
chóng quỷ ly, quỷ vy! để răn dạy là đủ rồi". 


Nguồn: Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục, Sảd, tập 
Năm, tr.543. 


Lời bàn 

Đoạn thỉnh an trên đây liên quan đến một trong 
những vấn đề quan trọng của đời sống xã hội: quản lý 
các phần tử lưu manh, bọn tội phạm hình sự. Cách giải 
quyết của Án sát Lê Hữu Đức và vua Minh Mệnh chỉ 
khác nhau một điểm nhỏ (địa điểm đày chúng đến để 
quản thúc và cải tạo), nhưng cùng một mục đích là 
quản thúc chặt bọn lưu manh, tội phạm hình sự tại 
những nơi xa xôi, bắt chúng lao động để hoàn lương, 
bảo đảm an toàn cho xã hội. 

Lê Hữu Đức (chưa rõ năm sinh, mất) người xã Phúc 
Thọ, huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hóa), đỗ hương 
cống (81) khoa Quý Dậu, đời vua Gia Long (năm 1813), 
làm quan trải qua các chức: Án sát Nam Định, Tổng 
đốc (50) Sơn - Hưng - Tuyên?. 


1. Lự: những yêu khí ở rừng núi sinh ra. V1/: yêu quái do gỗ đá 
sinh ra, theo quan niệm của người xưa. 

2. Ba tỉnh Sơn Tây, Hưng Hóa và Tuyên Quang thời Nguyễn 
nay thuộc địa phận các tỉnh: Hà Tây (nay thuộc Hà Nội), Hòa Bình, 
Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Yên 
Bái, Tuyên Quang và Hà Giang. 
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ập thỉnh an (76) của Án sát (50) tỉnh Quảng Nam 

Nguyễn Trọng Nguyên! gửi về triều tháng Mười 
năm Kỷ Hợi, đời vua Minh Mệnh (tháng 11-1839) 
có đoạn: 

"Sáu huyện trong hạt đường sông nhiều ngả, nhân 
dân nhiều người đóng hạng thuyền không đủ kích 
thước để đi các nguồn (35) các cửa biển buôn bán mà 
không có sổ ngạch thuyền bè, lệ ngạch thuế. Cho nên 
những kẻ trốn tránh sai dịch và can phạm lấn trốn 
cũng đóng thuyền không đủ kích thước để trà trộn 
trong đó, không bị ai xét hỏi gì. Vậy xin mỗi huyện có 
hạng thuyền ấy đều đồn lại, lập thành một phường, 
có trưởng phường trông coi, bắt phải cùng với tổng lý 


1. Nguyễn Trọng Nguyên, người xã Mông Phụ, huyện Phúc 
Thọ, tỉnh Sơn Tây, nay là thôn Mông Phụ, xã Đường Lâm, thị xã 
Sơn Tây, thành phố Hà Nội, đỗ cử nhân (81) khoa Mậu Tý, đời vua 
Minh Mệnh (năm 1828), làm quan đến chức Án sát. 
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nghiêm xét. Thuyền nào ở huyện khác đến thì đuổi 
về, thuyền nào ở tỉnh khác đến thì giữ lại tra xét. 
Những thuyền của người trong huyện mới cho đỗ ở 
gian phận của huyện, nhưng cần xem số người, tên 
tuổi, quê quán của những người trong thuyền cùng 
kích thước dài rộng của thân thuyền, lập thành sổ, đệ 
trình lên tỉnh để đánh thuế. Thuyền nào muốn đi 
huyện khác buôn bán phải tường với tổng lý cho cấp 
giấy thông hành, không được tùy tiện đi nơi khác". 
Vua Minh Mệnh sai Bộ Hộ (2) nghị xét lời tâu của 
tập thỉnh an trên. Các quan Bộ Hộ cho rằng: Cái phép 
sắp đặt chỗ ở cho dân, tất phải có sổ sách để phòng cứu 
xét, có phường, làng để kiềm chế lẫn nhau. Nay hạt ấy 
có nhiều người đóng thuyền không đủ kích thước để đi 
buôn bán, tựu trung hạng nội tịch cũng có, hạng lậu 
tịch! cũng có. Vì thế cần thiết cho họ có căn cước mới đề 
phòng được kẻ gian, song khi các thuyền ấy đi sang 
tỉnh khác buôn bán thì không cần các tổng lý xét duyệt 
và cấp giấy, vì làm như thế, các tổng lý không khỏi sinh 
sự, mượn cớ sách nhiễu làm khổ dân. Vậy xin tỉnh 
Quảng Nam sắc cho các huyện: thuyền nào từ 5 thước 
trở xuống phải kiểm tra cho kỹ, ai là nội tịch thì cho 


1. Nội tịch: người có tên trong sổ đỉnh (nam giới từ 18 đến 60 
tuổi), thường là người cư trú lâu đời tại một làng xã. Lậu tịch: 
người không có trong sổ định (thường là dân ngụ cư). 
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theo về quê quán gánh sai dịch, ai là lậu tịch thì cho 
phụ đăng vào hộ tịch dân xã sở tại. Người nào không 
nhớ được quê quán lại không tiện có thôn xã sở tại để 
phụ đăng vào số thì cho đặt mỗi huyện một phường, có 
phường trưởng cai quản, theo lệ gánh chịu bính lính, 
giao dịch. Thuyền nào xin ra cửa biển buôn bán thì 
chiểu cấp cho chỉ bài! theo thuyền buôn hạng ba đánh 
thuế. Các thuyền khác thì do phủ huyện xét cấp giấy 
chứng nhận, cho ở các đường sông trong thành hạt tùy 
tiện sinh nhai mà miễn thuế cho. Như thế thì sổ ngạch 
thuyền được rõ ràng mà kẻ gian cũng không trốn được. 


Nguồn: Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục, Sảd, tập 
Năm, tr.603-604. 


Lời bàn 

Lời đề nghị trong tập thỉnh an trên đây của Án sát 
Quảng Nam Nguyễn Trọng Nguyên liên quan trước hết 
đến việc quản lý các phần tử lưu manh, du thủ du thực, 
bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong việc buôn bán trên 
đường sông, tại các cửa sông, cửa biển. Điểm nổi bật 
trong tập thỉnh an mà vị án sát nêu ra là có quan hệ trực 
diện vừa đến sự an toàn của cư dân buôn bán, vừa đến 
việc thu thuế đối với bộ phận cư dân này cùng vấn đề 
an ninh trật tự. Và ông đã đưa ra các giải pháp vừa để 


1. Chỉ bài: giấy phép kinh doanh. 
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quản lý được hộ khẩu, nắm được các đối tượng tội 
phạm hình sự lấn trốn trên các cửa sông, đường sông 
và cửa biển; vừa "quy chuẩn hóa" kích thước thuyền 
buôn và quản lý hoạt động của các thuyền buôn để thu 
được thuế. 

Tuy nhiên, các giải pháp mà Nguyễn Trọng Nguyên 
đưa ra có phần chặt chẽ, "cực đoan”, can thiệp quá sâu 
của chính quyền vào hoạt động buôn bán, dễ tạo cơ sở 
cho "ngăn sông cấm chợ" để trục lợi của một bộ phận 
quan lại, các nhân viên thừa hành và chức dịch làng xã; 
cản trở việc buôn bán thường ngày và việc mở rộng 
buôn bán khi có điều kiện. Các biện pháp của các quan 
Bộ Hộ có phần hợp lý và thỏa đáng hơn nên vua Minh 
Mệnh đã y theo lời đề nghị của họ. 
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u Qu (1811 - ?), tự là Nguyệt Giang, người làng 

Nguyệt Áng (nay là thôn Nguyệt Áng, xã Đại 
Áng, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội) - một làng 
quê chiêm trũng nhỏ bé, nghèo nhưng lại nổi tiếng 
về học hành khoa bảng thời phong kiến, với 11 
người đỗ tiến sĩ (trong đó có một trạng nguyên, một 
thám hoa), 30 người đỗ hương cống, cử nhân, rất 
nhiều sinh đồ, tú tài. Họ Lưu của Lưu Quỹ cũng 
nhiều đời hiển đạt với ba tiến sĩ (Lưu Quỹ và hai 
anh em của ông nội ông). 

Lưu Quỹ đỗ tiến sĩ khoa Ất Mùi đời vua Minh 
Mệnh (năm 1835) khi ông mới 24 tuổi. Sau đó, ông 
được bổ làm Tri phủ (69) Nam Sách (tỉnh Hải Dương), 
rồi được điều về Kinh đô Huế, làm Giám sát Ngự sử (13). 
Sử cũ chép, ông là người thẳng thắn, đám nói, dám tâu 
những việc phải trái và can ngăn vua. Gặp thời kỳ 
công việc đồng ruộng bận rộn, ông dâng sớ đình việc 
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công dịch cho nông dân. Nhân có hạn hán, ông xin 
đình việc hình ngục. Có lần ông còn can ngăn vua 
không nên đi chơi ở hồ Tịnh Tâm, được vua nghe, 
khen và thưởng cho hai tấm lụa hoa. Khi các tỉnh từ 
Thanh Hóa trở ra Bắc bị đói, ông dâng sớ xin cho dân 
được hoãn thuế, đề nghị đình chỉ mua những vật quý 
đẹp. Với rất nhiều việc của đời sống, ông đều có sớ 
trình bày việc biện tính. Ông làm quan giữ phong tiết, 
rất thanh khổ, người thường không thể theo nổi, được 
giới sĩ phu khen ngợi. 

Trong nhiều tờ sớ mà Lưu Quỹ dâng lên, nổi bật 
nhất là sớ gửi vua Thiệu Trị vào tháng Hai năm Tân Sửu 
(khoảng tháng 3 năm 1841) khi vua vừa lên ngôi, xin vua 
lưu ý đến 10 điều trong việc trị nước. Cụ thể như sau: 

1. Thận trọng trơng sự ham chuộng: Sự ham chuộng 
của vua có ảnh hưởng lớn đến triều thần và trăm dân. 
vua ham thích điều nhân nghĩa thì ai ai cũng theo điều 
nhân nghĩa. Vua thích an nhàn hưởng lạc thì mọi thứ 
thanh sắc đều đến. Vua thích các đồ chơi quý thì các 
thứ trăn kỳ quái lạ đều lập tức có ngay. 

Từ những phân tích trên đây, Lưu Quỹ tâu xin nhà 
vua để làm cho đức sáng mở rộng thêm ra thì phải cẩn 
thận trong việc ưa chuộng để "mọi sự chạy theo hiếu 
thượng của thiên hạ đều được chính đáng cả". 

2. Mở rộng lòng thành tín: Dẫn lời trong Kinh Dịch (82) 
"Thánh nhân xưa cắm hóa được lòng người tà thiên hạ được 
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hòa bình", Lưu Quỹ chỉ ra rằng, dân dù có "tri ngu" cũng 
biết được sự phải trái, ưa ghét của người trên. Vậy vua 
cần chân thực trong dùng chính lệnh, các chính sách 
ban ra phải chắc như vàng đá, phải thi hành đúng như 
quy luật của bốn mùa thì mới không có người sai trái 
mà hòa thuận cũng theo ngay. 

3. Biết rõ trị thể (tức thể thức của chính trị): Lưu Quỹ 
cho rằng, xưa nay trong cách trị dân tất phải dùng đến 
khoan dung, song nếu khoan cả thì không thể trị hết 
được những kẻ bạo nghịch, mà cần phải có øñ0shiêm, 
song khi dùng ørghiêm tất phải lấy khoan làm gốc thì 
nghiêm không đến nỗi thái quá. Bậc giỏi trị nước phải 
biết kết hợp giữa khoan và nghiêm. Vậy xin vua phải có 
đạo thuần hậu rộng rãi để lập nên chính sách khoan 
rộng, để tôn trọng sự trung hậu. Khoan dung và 
nghiêm khắc trong việc dạy bảo các quan và cai trị 
muôn dân thì mới giữ được hòa hợp. 

4. Cẩn thận trong dùng nsười: Theo lời Khổng Tử 
"Làm chính sự cốt ở người tốt, các đời xưa được thịnh hau bị 
suụ là do biết cho những kẻ quân tử, tiểu nhân tiến hay lui 
đúns lúc". Vậy xin vua xem người nào trung hậu, cẩn 
tín thì thân cận; kẻ nào hay sinh sự, gian tà thì tránh xa. 
Làm được như vậy thì những người hiền tài sẽ kéo 
nhau ra giúp nước, chính sự sẽ được tốt. 

5. Chăm sóc đời sống của dân: Dẫn lời Kinh Thu (82) 
"Đức cốt ở chính sự hau tà chính sự hau cốt ở chăm sóc cho dân" 
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và lời của Mạnh Tử (82): "Giữ được dân thì được thịnh 
trị", Lưu Quỹ xin vua lưu ý dân là gốc của nước, gốc có 
vững thì nước mới yên, đời nào giữ được dân thì được 
hưng thịnh, không giữ được thì suy vong. Bởi thế, nhà 
vua cần ra chính lệnh, ban nhân ân, chăm sóc đến sự 
đau khổ ngấm ngầm của dân, chăn nuôi dân; phàm 
việc nào không cần cấp thì không làm vội, việc gì có 
quan hệ đến sức dân và của cải của dân đều phải thận 
trọng, không vội vã làm để dân được yên nghiệp. 

6. Cẩn thận uề tài lợi: Việc thu của dân lo tích của 
cải cho triều đình là việc thường của các chính thể, 
nhưng phải có đường lối và pháp chế, làm tốn đến sức 
dân để có nhiều của cải thì không thể gọi là nước giàu. 
Vì thế, Lưu Quỹ xin vua lấy đức làm gốc, túi lợi làm 
ngọn, làm theo chính sách cho dân được giàu. Ông 
cũng đề nghị vua tha các thuế dân còn thiếu từ năm 
Minh Mệnh thứ 20 (năm Kỷ Hợi - 1839) đến năm này 
(năm Tân Sửu - 1841). 

7. Không dùng oột lạ: Tiền của của triều đình là do 
dân khó nhọc đóng thuế, nay đem ra tiêu phí thì khổ 
dân. Vậy xin vua đừng lấy vật hữu dụng đổi lấy vật vô 
dụng, lấy thứ vô ích làm hại hữu ích. 

8. Thận trọng 0à công bằng trong hình phạt: Hình phạt 
là để giúp đỡ giáo hóa, ngăn chặn dân làm bậy, người 
làm chính trị không thể bỏ được, nhưng phải thận 
trọng, bởi tính mạng của dân liên quan vào đấy, 
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nguyên khí của nhà nước quan hệ ở đó. Hình phạt 
không đúng thì dân không còn xoay xở vào đâu được. 
Vậy xin vua mở rộng đức hiếu sinh của trời đất, định 
thêm điều luật, nghiêm cấm những việc xử ra ngoài 
pháp luật, tội nào còn ngờ thì xử nhẹ, kẻ lầm lỗi thì tha 
cho. Xét tội phải đúng các điều trong luật, việc hình 
được công minh thì dân nể phục. 

9. Tỏ rõ giáo hóa: Giáo hóa là việc rất cân của nhà 
nước. Giáo hóa tốt thì phong tục mới hay. Vậy xin nhà 
vua tỏ rõ phong cách dễ dàng, khuyên những người có 
nết tốt biết liêm sỉ. Nghiêm cấm và cự tuyệt hết những 
đị đoan tà thuyết làm mê hoặc dân. Cất dụng con cháu 
người hiếu nghĩa, trung trinh để nêu gương. Xét hỏi kỹ 
càng người làm quan trong sạch ngay thẳng để khen 
thưởng. Làm được như vậy thì đạo học ngày càng sáng 
tỏ, tâm thuyết được sửa lại, sẽ thu hút được nhiều 
người hiền và gây thành phong tục lương thiện. 

10. Rộng đường ngôn luận: Dẫn lời của Kinh Thi và 
Kính Thư (82) "Bậc quân tử hỏi cả người cắt cỏ kiếm củi, bàn 
(odiệc nước) uới cả thường dân", Lưu Quỹ cho rằng, hay 
hỏi thì biết rộng, nghe nhiều thì sáng thêm, một khi 
lòng người dưới được thông đạt lên người trên thì 
thánh nhân lại càng thêm thánh. Từ đó, ông xin vua mở 
rộng đường cho những người muốn can ngăn được nói 
điều sự thực, vua cần bày tỏ lòng thành, trực tiếp tiếp 
thu lời can, lẫy trí lực của thiên hạ làm trí lực của mình, 
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lấy tai mắt của bốn phương làm tai mắt mình thì đức 
thịnh càng sáng rõ, đạo trị nước càng rộng thêm. 

Vua Thiệu Trị xem kỹ những điều trong tờ sớ, thấy 
tâm đắc nhất hai điều: thận trong sự ham chuộng và cẩn 
thận trong đùng người, liền thưởng cho Lưu Quỹ và 
Nguyễn Bỉnh Đức mỗi người một tấm lụa. 

Nguồn: Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục, Sảd, tập 
Sáu, tr.58-59. 


Lời bàn 

Thứ nhất, Lưu Quỹ là vị quan thật lòng vì nước, vì 
dân. Khi Vua Thiệu Trị lên ngôi, Lưu Quỹ còn rất trẻ 
(tròn 30 tuổi), lẽ ra, Lưu Quỹ phải có bài ca ngợi vua để 
được vua "để ý" đến, sẽ thuận lợi hơn trên đường công 
danh. Nhưng không, Lưu Quỹ đã dâng sớ lên vua nói 
thằng những bất cập, những tiêu cực trong mọi mặt đời 
sống của đất nước. 

Thứ hai, thực chất 10 điều trên đây của Lưu Quỹ là 
những cải cách toàn diện các mặt của đời sống xã hội 
mà người gánh trách nhiệm trước hết là nhà vua. Đó là, 
thực hành tiết kiệm, chống xa hoa lãng phí, ban hành 
các chủ trương, chính sách cho phù hợp với tình hình 
của đất nước và hợp với lòng dân, tuyển chọn và sử 
dụng quan lại có tài năng, trách nhiệm, chăm lo cải 
thiện đời sống nhân dân, tăng cường hiệu lực của pháp 


luật, mở rộng quyền tự do ngôn luận, v.v.. Với việc 
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dâng tờ sớ có nội dung 10 điểm này, Lưu Quỹ là con 
người có nhân cách cao thượng, không màng danh lợi, 
thậm chí không sợ "đầu rơi" nếu chẳng may lời tâu trái 
với ý vua; mà một lòng lo cho vận mệnh của dân, của 
nước, cũng là một vị quan thương dân, sâu sát với đời 
sống của nhân dân. 

Tinh thần của những đề nghị cải cách này vẫn còn 
mang ý nghĩa thời sự đối với công cuộc đổi mới, xây 
dựng đất nước hôm nay, nhất là đối với việc cải cách bộ 
máy hành chính, mở rộng dân chủ, xây dựng đội ngũ 
cán bộ công chức, thực hành tiết kiệm, chăm lo cải thiện 
đời sống cho nhân dân. 
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ĐỀ NGƯỜI LÀM QUAN 
ĐƯỢC TRONG SẠCH, XỨNG CHỨC 


háng Tư năm Tân Sửu niên hiệu Thiệu Trị (tháng 5 

năm 1841), Thự (78) Cấp sự trung (25) Phan Trí 
Hòa dâng sớ (26) tâu rằng: "Đặt ra chức khoa, đạo (13) 
cốt để củ hặc! các nghi chế trong triều mà chỉnh đốn về 
phương pháp làm quan. Từ trước đến giờ, có ngạch 
quan nào khuyết, theo lệ, phải do đình thần đề cử; tuy 
tiếng gọi là đình thần cử ra, nhưng thực thì do một 
người nào đó tự ý đề cử. Cho nên, những kẻ muốn 
được chóng thăng, không khỏi có sự cậy nhờ thế lực, 
hoặc bè đảng nâng đỡ. Huống chi, chức khoa, đạo đã 
do đình thần cử ra, thì sau này không khỏi có chút nhân 
tình, e rằng sẽ có cái tệ nể mặt. Từ nay về sau, nếu có 
khuyết chức khoa, đạo nào, xin do Bộ Lại chọn các chức 


phủ, huyện (68, 69) thâm niên, và các chủ sự (2) có chân 


1. Củ hặc: kiểm soát và đàn hặc (phản ánh, tố cáo). 
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khoa mục! làm danh sách kê rõ sự trạng tâu lên, đợi 
chỉ (76) giao xuống để bổ". 

Vua dụ rằng: "Về việc biết người hay đở, từ đời 
xưa vẫn cho là khó, mà việc đem người tài giỏi ra để 
thờ vua, vẫn là chức vụ của người làm tôi. Dù đến các 
chức đứng đầu một địa phương còn phải giao xuống 
công cử, thế mà chức khoa, đạo một khi khuyết lại 
không do đình thần cử ra, có lẽ nào thế? Huống chị, lại 
xin đo bộ đợi chỉ chọn bổ, thì chỉ chuyên do Bộ Lại làm 
danh sách, cứ theo lời phẩm bình trên giấy tờ, tựu 
trung có kẻ dụng ý kìm hãm xuống hay tâng bốc lên, 
lấy đâu làm bằng cứ đích xác? Sao bằng hỏi ý kiến cả 
mọi người, tham khảo kẻ hay người đở, còn là chuẩn 
đích chắc chắn hơn ư? Lời tâu ấy chưa được hợp lý. 
Duy có việc sửa chữa phương pháp cho người làm 
quan được trong sạch xứng chức, vốn là ý của ta buổi 
đầu dùng người, mong được thịnh trị. Chuẩn cho từ 
nay về sau, phàm những người được dự vào chân kén 
chọn cử người, phải cấm tuyệt không cho ai ra vào tư 
túi, theo đúng phép công, cần xem người mình tiến cử 
ấy về học hành, về chính sự, có đáng làm chức ấy hay 
không đã, rồi sau mới chỉ rõ tên để bảo cử. Còn người 
được tiến cử phải nên hết lòng với chức vụ của mình, 
giữ gìn ngay thẳng công bằng, trên có thể báo đáp 


1. Khoa mục: người đỗ đạt, có học vị. 
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được trách nhiệm đã giao cho, dưới có thể không phụ 
lòng người đã tiến cử mình. Nếu lại bè đảng với nhau, 
một khi bị người đàn hặc, hoặc là tự ta xét ra được, tất 
phải trị tội nặng”. 

Nguồn: Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục, Sảd, tập 
Sáu, tr.143. 


Lời bàn 

Lời tâu của Phan Trí Hòa - viên quan đứng đầu cơ 
quan thanh tra một bộ dưới thời Nguyễn đã chỉ ra nhiều 
vấn đề bất cập của quan chức từ đời vua Minh Mệnh 
(1820 - 1841) "vắt" sang đời vua Thiệu Trị (1841 - 1847), 
trong đó, nổi cộm nhất là tình trạng "nhất quyết" (hay 
quyền quyết định của một vị trưởng quan có thế lực 
trong việc cất nhắc quan lại), từ đó dẫn đến hiện tượng 
nhiều vị quan dựa nhờ vào những quan trên có thế lực, 
hoặc gây bè đảng (hàm nghĩa dựa vào những người có 
quan hệ về họ hàng, cùng quê...; hoặc những người có 
cùng lợi ích với nhau) để được nắm giữ các chức vụ 
đang bị khuyết. Nói chung là hiện tượng bè phái, chạy 
chức chạy quyền khá phổ biến ở quan trường các đời 
vua Nguyễn. 

Trong khi đó, các quan khoa, đạo có chức năng, 
nhiệm vụ là giám sát, thanh tra những điều không hợp 
lệ của quan chế, những sai trái của các vị quan do triều 


đình cử ra, cũng không tránh khỏi nể nang các vị 
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trưởng quan có thế lực mà "cho qua" các việc bổ nhiệm 
đầy khuất tất ấy. Hiện tượng móc ngoặc trên cũng có cả 
trong việc đề cử, bổ nhiệm các chức quan khoa, đạo bị 
khuyết, nên các quan khoa, đạo mới được thăng bổ này 
không thể không nể nang, bỏ qua những tiêu cực, sai 
trái của các quan mà họ phải có trách nhiệm làm rõ; từ 
đó lại càng ảnh hưởng xấu đến hoạt động quan trường 
(từ suy nghĩ, ứng xử của quan lại đối với trách nhiệm 
của mình, cũng như quan hệ giữa quan lại với nhau...). 

Trước tình hình đó, Phan Trí Hòa đề nghị, từ đây, 
khi có chức khoa, đạo nào bị khuyết, Bộ Lại phải chọn 
lọc từ các quan tri phủ, tri huyện có thâm niên cùng các 
chủ sự (2) có chân khoa mục, lập danh sách trình lên Bộ 
Lại để xem xét và bổ nhiệm. 

Tuy nhiên, vua Thiệu Trị lại có cách nhìn khác về 
việc thăng bổ chức quan khoa, đạo bị khuyết. Ông chỉ 
rõ, từ trước, các chức quan đứng đầu một địa phương 
đều do triều thần đề cử, nhằm chọn lọc được người tài 
giỏi để thờ vua, giúp nước; khoa, đạo là chức quan 
quan trọng cũng phải theo luật - lệ ấy. Vậy mà, Phan 
Trí Hòa lại đề nghị lập danh sách các chức quan phủ 
huyện "trình lên Bộ Lại, đợi chỉ chọn bổ”. Cách làm đó 
là không hợp lý, vì các quan Bộ Lại chỉ căn cứ vào danh 
sách từ dưới đưa lên, từ đó đưa ra những lời phẩm 
bình trên giấy tờ, không tránh khỏi có vị quan vì dụng 
ý riêng tư mà chê người này và tâng bốc người kia 
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thiếu chứng cứ, không khách quan. Vì vậy, vua đưa ra 
một giải pháp là hỏi ý kiến tất cả các quan triều thần, để 
biết được kẻ hay người dở mà chọn người xứng đáng. 
Đây chính là cách mà chúng ta hiểu và làm ngày nay là 
"lấy ý kiến thăm dò", hay "lấy phiếu tín nhiệm”. 

Dù không đồng tình với cách chọn cử quan lại theo 
lời tâu của Thự Lang trung Phan Trí Hòa, nhưng vua 
Thiệu Trị vẫn cho rằng, quan điểm phải có biện pháp 
"làm cho người làm quan được trong sạch xứng chức” 
là ý của các bậc vua trong việc dùng người, để đất nước 
được thịnh trị. Vì thế, vua định lệnh, các quan có quyền 
và trách nhiệm trong việc kén chọn cử người phải theo 
đúng phép nước, xem xét kỹ trình độ học hành, thành 
tích, năng lực có xứng với chức vụ của người mà mình 
tiến cử trước khi làm văn bản trình lên. Để tránh tệ móc 
ngoặc, hối lộ, Thiệu Trị cũng cấm tuyệt đối các quan có 
trách nhiệm đó cho người ngoài đến nhà để tư túi. Đối 
với các vị quan được tiến cử, phải gắng tu dưỡng để 
xứng với chức vụ, đặng có thể đảm đương được chức 
trách, không phụ lòng người đã tiến cử mình. Vua cũng 
định lệnh phải trị tội nặng những vị quan bè đảng với 
nhau trong việc cử người. 

Từ lời tâu của một viên quan cấp vụ đến lời dụ của 
vua Thiệu Trị cho thấy một loạt vấn đề về quan chế, 
quan trường thời Nguyễn. Đó là, sử dụng quan lại; thể 
chế đề cử - tiến cử quan lại (tiêu chuẩn và trách nhiệm 
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của các vị quan khi được đề cử, trách nhiệm của các vị 
quan có quyền tiến cử), nhất là quan làm công việc 
thanh tra; chống bè phái, móc ngoặc và hối lộ, chống lợi 
dụng quyền lực trong việc thăng - bổ quan lại cùng việc 
xử lý các hiện tượng vi phạm... 

Những vấn đề trên hắn vẫn là bài học thời sự đối 


với công tác cán bộ của xã hội ta hiện nay. 


Kiện 


TÁM ĐIỀU XIN CỦA BỐN VỊ QUAN NGỰ SỬ 


háng Hai năm Quý Mão đời vua Thiệu Trị (khoảng 

tháng 3 năm 1843), các Khoa đạo (13) Vũ Trọng 
Bình, Ngô Bỉnh Đức, Lê Di và Nguyễn Huy Lịch dâng 
sở (Z6) trình bày tám việc: 

1. Xin đình việc làm Viện Tĩnh quan!. 

2. Xin tha hoặc giảm thuế cho phủ Thừa Thiên. 

3. Đặt mua các vật hạng với giá thỏa thuận, nếu có 
vật gì phải dùng đến, thì hai bộ Hộ, Công sẽ phái thuộc 
viên đi hỏi rõ các địa phương, rồi vận tải tiền công đến 
chỗ sản xuất hay chỗ buôn vật ấy, chiếu giá thị trường 
mà mua. 

4. Về thuế cửa ải và bến đò, xin lấy giá vừa phải về 
năm trước đã phát mại làm chuẩn định, do địa phương 
sai người chia đi ngồi thu. Bãi không cho phú hộ theo 
giá lĩnh trưng. 


1. Viện Tĩnh quan: bắt đầu xây dựng từ tháng Giêng năm 
Thiệu Trị thứ ba (năm 1843), ở phía sau Tử Cấm thành. 
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5. Xin đừng cho người Tây Dương! giao thông, đi 
lại vì phần nhiều họ hay dõi trá. 

6. Xin liệu cấp tiền và gạo cho những lính ở kinh đô 
bị bệnh truyền nhiễm. 

7. Xin rộng thêm hạn tháng để thư sức cho những 
người làm lực dịch. 

8. Xin thương xót các tù giam để hình án khỏi đọng. 

Vua cho rằng những lời nói trên, nửa đúng nửa chưa 
đúng, chọn một vài điều có thể dùng được, cho thi hành. 
Rồi lại dụ (76): "Phàm những công tác không cần kíp đều 
hoãn lại. Những lính bị ốm tại nơi trú ngụ thì lượng cho 
cấp gạo trắng. Các nha môn xử án ở trong kinh, ngoài 
tỉnh phải xét xử và kết án ngay những tù nặng đương 
giam. Đối với những kẻ đáng được theo lệ ghi tên đưa ra 
kỳ thẩm án, chuẩn cho các nha môn phải giữ công bằng 
mà xét hỏi. Trong Kính, ngoài tỉnh, những tù nặng bị án 
tử hình sau hạn thôi cấm, cũng chuẩn cho hoãn việc thi 
hành, ghi đợi kỳ thẩm. Lại thấy hai việc quan thuế và 
mua hàng rất quan hệ đến đường lợi, hại của dân, bèn 
giao cho đình thần suy trước tính sau, châm chước bàn 
kỹ, đặt ra chương trình để giữ cho khỏi tệ”. 

Nguồn: Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục, Sẩd, tập 
Sáu, tr.465-466. 


1. Tức người Pháp. Vào thời Nguyễn, trước những hành động 
buôn bán, truyền đạo vì mục đích do thám của người Pháp, triều 
đình đã có thái độ không hợp tác với họ. 
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Vũ Trọng Bình (1809 - 1899): tự là Sư Ân, người xã 
Mỹ Lộc, huyện Phong Đăng (nay thuộc tỉnh Quảng 
Trị), đỗ cử nhân khoa Giáp Ngọ, đời vua Minh Mệnh 
(năm 1834), làm quan đến chức Thượng thư (2), Tổng 
đốc (50), Hiệp biện Đại Học sĩ (17), sung Kinh lược 
sứ (23) tại các tỉnh: Ninh - Thái (Bắc Ninh, Thái Nguyên), 
Lạng - Bằng (Cao Bằng, Lạng Sơn), Tổng thống quân 
vụ (51). Vì để Lạng Sơn thất thủ, ông bị cách xuống 
Hồng lô tự khanh (30), theo quân thứ làm việc chuộc 
tội. Sau lại được phục hàm Thượng thư, làm quan có 
tiếng thực thà, ngay thẳng, liêm khiết, đến đâu cũng 
có tiếng liêm chính, sở đoản về cách dùng binh, 
nhưng sở trường về cách trị dân nên đi khỏi đâu dân 
cũng nhớ. 

Neô Bỉnh Đức (chính tên là Ngô Lệnh Đức, chưa 
rõ năm sinh, năm mất): người xã Thọ Khê, huyện 
Đông Ngàn; nay là thôn Thọ Khê, xã Hương Mạc, thị 
xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, làm quan trải các chức: Tri 
huyện (68), Giám sát Ngự sử (13), Bố chính (50), Tham 
tri Bộ Hộ (2) rồi cáo bệnh, mất ở quê nhà. 

Lê Di (Lê Duy DỊ): tự là Trọng Cung, người huyện 
Minh Chính (nay thuộc huyện Minh Hóa) tỉnh Quảng 
Bình, được bổ làm Tri huyện Thanh Trì, đời Thiệu Trị 
làm Giám sát Ngự sử, gặp việc là tham hặc không kiềng 


nể, được vua khen ngợi. 
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Nguyễn Huy Lịch (1800 - 1884): tự là Ôn Như, người 
xã Hoằng Đạo, huyện Hoằng Hóa, nay thuộc huyện 
Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, đỗ cử nhân (81) khoa Tân 
Mão, đời vua Minh Mệnh (năm 1831), làm quan đến 
chức Bố chính Quảng Nam, bị giáng xuống làm Viên 
ngoại lang (2), sau được về hưu trí. Khi mất, được tặng 
Hiệp biện Đại học sĩ (17). 


J9 
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oãn Uẩn (1795 - 1849), người làng Ngoại Lãng, 

huyện Thư Trì, nay thuộc huyện Vũ Thư, tỉnh 
Thái Bình, đỗ cử nhân (81) khoa Mậu Tý, đời vua Minh 
Mệnh (năm 1828), đảm nhận nhiều chức vụ khác nhau 
qua hai triều vua: Minh Mệnh (1820 - 1841), Thiệu Trị 
(1841 - 1847) và hai năm đầu (1847 - 1849) đời Tự Đức 
(1847 - 1883). Doãn Uấn nổi tiếng thanh liêm. Khi ông 
mất, vua Tự Đức cho rằng, ông khó nhọc vì nước, có 
tiếng là liêm chính và tài năng, nên truy tặng ông hàm 
quan cao nhất, hậu cấp thêm 300 quan tiền tuất ngoài 
tiền quy định theo hàm cấp, sai vài thuyền bộ đưa linh 
cữu về quê và sai tỉnh thần khâm mệnh đến tế. Ít lâu 
sau, Tân Tổng đốc (50) An Giang - Hà Tiên là Cao Hữu 
Bằng lại tâu về Kinh đô rằng: "Doãn Uẩn là người công 
bằng, chính trực, thanh liêm, cẩn thận, sau khi chết 
không có chút tài sản gì, xin đặc cách gia ơn cho”. Vua 
Tự Đức bèn cho thêm 500 quan tiền, 100 phương gạo để 
cho vợ con Doãn Uẩn nhằm khuyến khích người làm 
quan thanh liêm, nêu lên người tôi tài năng. 
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Tháng Hai năm Quý Mão (khoảng tháng 3-1843), 
khi đang làm Tả Tham tri Bộ Hộ (2), Doãn Uẩn đã dâng 
tờ sớ (76) lên vua Thiệu Trị. Trong một đoạn của tờ sớ, 
Doãn Uấn đã chỉ rõ đời sống khổ cực của nhân dân ở 
nhiều địa phương. Đó là: 

- Giá gạo ở nhiều nơi đắt đỏ, gạo thóc, hàng hóa 
không được lưu thông; quan lại chỉ lo bóc lột, đục 
khoét, dân dụng bị xa phí. Nhiều tỉnh trộm cướp hoành 
hành, dân chưa được yên nghiệp làm ăn; các tỉnh khác 
tuy yên tĩnh nhưng nhân đỉnh ít, những dân có tên 
trong sổ phần nhiều không phải là dân có căn bản thế 
nghiệp, gặp khi có trát thu thuế, gọi binh dịch lại 
chuyển đi nơi khác lấn trốn, có tên ở sổ mà thực ra 
người không có ở đấy. Mỗi khi có binh lính trốn bỏ, các 
tổng lý thường phải điền tên hão vào, đến khi có trát 
gọi đến thì thuê, mượn người khác đi thay, làm cẩu thả 
cho xong việc. Cho nên binh lính tuyển xong lại trốn, 
binh không có thực dụng là vì cớ thế. 

- Các tỉnh Nam Kỳ khốn đốn hơn nữa. Tỉnh Vĩnh 
Long trước đây cảnh vật phồn thịnh, ruộng đất màu 
mỡ, thóc gạo cực nhiều, cá muối cực rẻ, buôn bán lưu 
thông, thuyền bè tụ họp, đều có tiếng là những đất giàu 
và vui. Nhưng mấy năm nay, nhân dân các làng chỗ 
nào cũng thưa vắng, số người so với năm trước chỉ còn 
độ ba, bốn phần mười! 

Trước tình hình đó, Doãn Uẩn đề nghị: 


TRƯỚC HÉT PHÁI &ÂY ÊH0 DÂN GIÀU 321 


- Lựa chọn các đại thần có tài cán, phẩm vọng ra 
làm chức tổng đốc, tuần phủ để thu phục được dân, 
trấn áp bọn phản động, khuyến khích việc nông tang, 
giúp cho trăm họ phồn thịnh. 

- Những hạng dân ốm đã lâu ngày nguyên khí chưa 
lấy lại được phải bồi dưỡng hậu hơn, gây cho dân giàu 
để làm phên dậu che chắn vững chắc. Về việc duyệt 
tuyển ở các tỉnh Nam Kỳ, xin hãy tạm đình một lần, đợi 
sau sẽ thi hành. 

- Về ngạch thuế các cửa ải và các bến đò, cũng xin 
miễn thu một lần để cho lương thực của dân được 
đầy đủ, may ra trong dân sáu tỉnh có thể trở lại như 
cũ được. 


Nguồn: Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục, Sảd, tập 
Sáu, tr.465. 


Tò sớ trên đây của Doãn Uấn cho thấy ông là vị 
quan sâu sát với đời sống của dân, không chỉ trong 
địa hạt cai quản của mình mà cả ở những nơi khác. 
Trong tờ sớ, Doãn Uẩn đề nghị vua coi trọng chăm lo 
sức dân, làm cho dân được giàu thì nước mới mạnh. 
Chính vì thế, khi sớ được dâng lên, vua Thiệu Trị cho 
rằng, Doãn Uẩn nói được lời minh bạch nên đã khen 
và nghe theo. 
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háng Bảy (nhuận) năm Quý Mão, đời vua Thiệu Trị 
š Buyến tháng 9-1843), Lê Bá Tú và Phạm Quý là 
phái viên thanh tra làm tờ tâu (76) lên vua rằng: 
"Những sổ sách của Bộ Hộ (2) khai ra, chỉ khai các số 
tiền lương, muối, đường; còn các thứ vàng, bạc, vải, 
lụa, đồng, thiếc, chì, sắt đều không khai đến. Vả lại, các 
thứ ấy, trong kinh ngoài tỉnh, số thâu nộp vào bao nhiêu, 
đều do Bộ Hộ đưa sang Nội vụ (33) và Vũ khố (74) thu 
nhận vào sổ mà thôi, còn ở Bộ Hộ bằng cứ vào sổ sách 
nào mà tư giao đi, từ trước đến nay chưa có tra xét, 
tưởng cũng chưa được chu đáo”. 

Vua Thiệu Trị thấy tờ tâu của các phái viên thanh 
tra là hợp lý bèn giao xuống các quan trong triều hội 
bàn. Các quan đều cho rằng từ trước đến nay, tiền, 
lương, muối, đường ở kho, tất cả các số chi thu đều do 
Bộ Hộ phê tống, còn các thứ vàng, bạc, vải, lụa, đồng, 
sắt, chì, thiếc, dầu, nến, chỉ do Bộ Hộ tư giao cho Nội 


vụ và Vũ khố đăng thu thôi, đến như số mục thu chỉ 
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đều có chuyên nha, không ví như tiền, thóc ở Thương 
trường chuyên do Bộ Hộ. Cho nên, năm trước, nghị 
định về chương trình thanh tra, Bộ Hộ và Thương 
trường (65) hợp vào một khóa, Vũ khố và Nội vụ lại 
làm riêng một khóa, thế thì chế độ đặt ra vốn đã rõ ràng 
đầy đủ rồi. Nay muốn đem hết các thứ vàng, bạc, vải, 
lụa, đồng, thiếc, dầu, nếu gộp cả vào khóa kỳ thanh tra 
Bộ Hộ để xem xét, ắt sẽ sinh ra nhiều việc. Xin cứ theo 
lệ trước mà thi hành, sau đến kỳ thanh tra ở Nội vụ và 
Vũ khố sẽ chiếu các thứ hóa vật mà khai ra, cứ các nha 
môn tống thu, sức đem những nguyên bản sớ sách và 
công văn của các tỉnh ra để đối chiếu. Như thế thì tiết 
mục tỉnh tường, chặt chẽ, đã có sổ sách để tra xét, 
không có tệ ẩn lậu, bỏ sót. 

Vua Thiệu Trị lại nghe theo lời của các quan, không 
theo lời của các phái viên thanh tra nữa. 

Nguồn: Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục, Sảd, tập 
Sáu, tr.521. 
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rương Quốc Dụng (1797 - 1864), trước tên là Quốc 

Khánh, tự là Dĩ Hành, người làng Phong Phú, 
huyện Thạch Hà, nay thuộc xã Thạch Kim, huyện 
Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, đỗ đệ tam giáp đồng tiến sĩ 
xuất thân (81) khoa Kỷ Sửu, đời vua Minh Mệnh (năm 
1829), trải qua nhiều chức quan: từ Hàn lâm viện Biên 
tu (16) thăng đến Thượng thư Bộ Hình (2), kiêm Quốc 
sử Tổng tài (43), bị tử trận trong khi dẹp quân phiến 
loạn Tạ Văn Phụng ở vùng biển Quảng Yên (nay là 
Quảng Ninh). Ông tính thông lý số và phép làm lịch. 
Những lúc nhàn TÔI, không mấy khi ông rời khỏi sách, 
hằng ngày đọc được điều gì đều ghi chép cẩn thận, 
người đời đều suy tôn là học rộng. Sau khi ông mất, 
vào năm Tự Đức thứ 33 (Canh Thìn, 1880), được đưa 
vào thờ ở đền Trung Nghĩa tại Kinh thành Huế. 

Tháng Chạp năm Định Mùi, niên hiệu Thiệu Trị 
(cuối năm 1847, đầu năm 1848), khi đang là Thự (78) 
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Tả Tham tri Bộ Công (2), Trương Quốc Dụng dâng thư 
kín bàn đến năm việc: 

1. Sẻn tiêu dùng: Trương Quốc Dụng cho rằng, bỏ xa 
xỉ theo kiệm ước thì việc rất đễ, mà công hiệu rất rộng. 
Vì thế, ông xin vua sắc cho các quan có chức trách biết, 
đồ châu ngọc chỉ dùng để thêu áo châu áo tế, hay dùng 
vào việc điển lễ, còn không được dùng thường ngày. 
Các việc xây dựng, sửa chữa chỉ cần bền chắc mộc mạc, 
không được trang sức lộng lẫy. Có như vậy thì kẻ xảo 
nịnh không thể lợi dụng tư túi và gây lãng phí. Từ đó 
thuế khóa công dịch nhẹ đi, đời sống của dân sẽ được 
đồi dào, cội gốc của nước sẽ bền vững. 

2. Thương uiệc hình nsục: triều đình dựng phép, 
phàm những điều ngăn kẻ gian răn kẻ ác, rất rõ và đầy 
đủ. Đến sự xá lỗi tha tội: như bọn ăn cướp chưa từng 
vào nhà lẫy của, và kẻ nào mới một lần làm tòng phạm, 
số tang vật không mấy, lệ được tùy án tâu xin; cùng là 
án trộm cắp án nhân mạng, tội danh đã thành, phần 
nhiều được hoãn hay giảm, không một việc gì là không 
chu đáo. Nhưng gần đây, quan có trách nhiệm xét xử 
án, như các án nhân mạng, án trộm cắp, tình có thể xử 
nhẹ, thì biết viện lệ tâu xin, đến như gặp các tội phạm 
tâm thường, thì muốn tránh tiếng là khoan túng, phần 
nhiều đem tội nhẹ thành tội nặng. Nếu luật không thể 


làm nặng được, thì viện dân án đã xử trước hoặc thêm 


326 NHỮNG KẾ Sñ0H NÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC PÚN PHR ÔNG TR 


vào chữ "gia đẳng"! để buộc tội. Như thế không phải là 
thể theo ý chu chí về việc sáng đức thận hình của người 
trên. Xin sắc xuống cho các nha xét xử hình ngục ở 
trong ngoài biết: trừ ra các việc vu cáo phản tọa?, cùng 
là vâng có minh chỉ nghiêm nghị, gia lên mức nặng, thì 
không kể, còn hết thảy các việc án tra xét, đều phải y 
theo chữ trong luật, không được tự tiện dùng chữ "gia 
đẳng". Việc nào trong luật đã có điều nói rõ ràng, 
không được viện dẫn án đã xử trước mà phụ hội vào để 
mà xử nặng hơn. Lại những án lệ nên gia đẳng, trừ ra 
án vu cáo chiếu theo luật có thể theo thứ bậc gia lên 
đần, còn những án nghiêm nghị, cũng xin tội phạt 
trượng thì chỉ gia thêm số trượng, tội đồ thì chỉ gia 
thêm năm đồ, không nên gia tội trượng lên tội đồ, tội 
đồ lên tội lưu. Có như vậy thì trong khi thừa hành mới 
nắm vững mà làm theo, quan có trách nhiệm không 
dám tự ý dùng chữ để xử nặng, mà mọi người cũng dễ 
lánh tội vậy. 

3. Chọn lọc trons ngạch quan lại: Trương Quốc Dụng 
chỉ ra rằng, đặt quan dùng để làm việc, tất phải được 


1. Tức gia mức hình phạt lên. 

2. Phản tọa (có khi gọi là phản toa): vu cáo người khác để 
người đó bị khép vào tội nào đó, song khi người đó được xét 
không có tội thì người vu cáo phải chịu tội đó. 
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người giỏi, thì sau trong hàng quan mới khỏi bỏ thiếu 
chức vụ. Triều đình dựng đặt đã đầy đủ, đặt quan dần 
đần nhiều thêm, nhưng gần đây có những người hiếu 
sự muốn xin phân chia phủ huyện, đặt thêm quan lại, 
không khỏi sinh ra tổn nhiễu ăn hại. Các nhân viên phủ 
huyện là văn học xuất thân, mỗi khi được suy cử thì 
phần nhiều chỉ muốn bám giữ ở những nơi yếu khuyết 
(tức nơi có nhiều bổng lộc) nhưng trên thực tế, họ 
không làm hết trách nhiệm, binh lương án kiện để ứ 
đọng rất nhiều. Một số người được cất nhắc chỉ là bọn 
lại điển xuất thân làm việc lâu ngày mà thôi, chính vì 
thế, công việc ở phủ huyện bị bê trễ. 

Từ đó, Trương Quốc Dụng đề nghị ba biện pháp: 

- Người nào tự thấy tài năng kiến thức không đủ, tự 
nguyện lui về, mà xét không thiếu khiếm tiền lương, ứ 
đọng án kiện thì cho được về theo ý muốn. Kẻ nào ty 
tiện, cam lòng bám lẫy địa vị thì cho thôi về (tức buộc 
phải nghỉ hưu), để khuyến khích người yên lòng rút lui 
và trừng răn kẻ tham quyền cố vị. 

- Các quan địa phương nên xét kỹ những phủ 
huyện trong hạt, nơi nào đinh điền số ít, có thể đồn 
lại thì đồn lại, thuộc viên dư thừa có thể bớt được thì 
bớt đi, để như Trương Quốc Dụng cho là "rút bớt bọn 
ăn hại”. 

- Các quan triều đình, quan to ở địa phương, 
người nào gian tà, người nào chính trực, người hay kẻ 
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đở cũng xin nhà vua soi xét để làm trong sạch trong 
hàng quan. 

4. Bót uăn thư: Trương Quốc Dụng chỉ rõ, gần đây 
quan có trách nhiệm quá câu nệ về sự nhỏ nhặt nên 
giấy tờ ngày càng bề bộn, khiến cho nha môn lớn nhỏ 
chỉ chăm chắm vào sổ sách giấy tờ, không còn thì giờ 
để nghĩ đến các việc khác nữa. Vậy xin, phàm việc có 
quan hệ đến nha môn nào, thì giấy tờ gì có thể bớt được 
thì bớt đi, để trong khi làm việc, không đến nỗi ngày 
càng bề bộn mà viên nhân thừa cũng có thể lần lượt bớt 
đần đi. 

5. Sửa lại thói quen của nhân sĩ: Trương Quốc Dụng 
khẳng định, văn chương quan hệ với vận đời. Nhân sĩ 
học tập, tất phải say mê về nhân nghĩa đạo đức, rồi 
sau mới phát ra làm văn chương, lớn thì có thể sửa 
nước giúp dân, nhỏ thì có thể sửa mình chữa tục, mới 
là thực dụng. Đời xưa lấy nhân sĩ phải gồm văn và 
hạnh. Người nhà Đường mới dùng thơ phú. Nhưng 
thơ ở lúc nhà Đường hưng thịnh thì khí cách hùng 
hồn, đến lúc cuối nhà Đường mới dần dần thành ra 
khinh bạc. Đó là văn thể biến đổi vậy. Các học trò đời 
nay, phần nhiều không sưu tâm nghĩa lý, xét xem việc 
trước, lại bảo là chính văn của kinh sử, những người 
sơ học phải đọc, thì cho là thiển cận, chỉ xem tiểu 
thuyết. Lượm đặt câu cũ làm văn, mà văn thì lấy nịnh 
nọt làm hay, lời văn thì lấy nhiều làm giỏi, cốt để thi đỗ. 
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Hỏi về nghĩa lý trong kinh sách, thường thường nói 
không chạy. Quan trường ra đầu bài, cân nhắc bài văn 
lại không chuyên chú đến chính nghĩa của kinh 
truyện. Sợ rằng văn thể càng mỏng manh và khí càng 
kiêu bạc. Xin sắc xuống: khoa cử thi học trò đỗ, chuyên 
dùng những văn về nghĩa lý, còn thói quen dùng tiểu 
thuyết, lời lẽ phụ bạc không được lấy phiếm, thì người 
thầy truyền dạy, học trò tập học, không ai là không 
chăm nghĩa lý, thói quen của sĩ phu đã được sửa lại thì 
khí hồn hậu có thể lại trở lại mà kế duy trì cho nhân 
tâm phong tục cũng ở nơi đó. 

Trương Quốc Dụng cũng chỉ rõ bệnh tâu báo thành 
tích của quan lại một số địa phương: mỗi khi vua hoặc 
quan trên hỏi về dân số thì tâu là dân số gia tăng, hỏi về 
lúa ruộng thì báo là được mùa, nhưng thực tế, tiền của 
sức lực của dân hiện kém trước đến năm, sáu phần 
mười. Vậy xin sắc cho trăm ty!, bớt rút phiền văn, răn 
điều hư, cần điều thực, giảm công dịch, nhẹ thuế khóa, 
thư rộng tài lực cho binh dân, lấy việc cố kết lòng người 
làm gốc. Lòng người vui đẹp thì khí hòa ứng theo, hạn 
lụt, tai biến tật dịch không tự đâu mà sinh ra được vậy. 

Những điều trình bày trong thư của Trương Quốc 
Dụng thực chất là những đề nghị cải cách nhằm thực 
hiện tiết kiệm, chống xa hoa lãng phí, tăng cường hiệu 


1. Ty ở đây là cơ quan. 
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lực của pháp luật, chọn lọc đội ngũ quan lại các cấp, 
cải tổ lề lối làm việc, chống bệnh quan liêu giấy tờ ở 
các công sở... Những đề nghị cải cách đó rất thiết thực 
và rất phù hợp với tình hình đất nước lúc đó. Chính vì 
vậy mặc dù thư kín này Trương Quốc Dụng dâng lên 
vào tháng Chạp năm Đỉnh Mùi (đầu năm 1848), khi 
vua Thiệu Trị đã mất trước đó ba tháng, Hoàng tử 
Hồng Nhậm, tức vua Tự Đức vừa mới lên ngôi đã dụ 
đình thần xét bàn thi hành các đề nghị trên của 
Trương Quốc Dụng. 


Nguồn: Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nzm thực lục, Sảd, tập 
Bảy, tr.46-49. 
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hời phong kiến, các quan đại thần cũng như các 

quan địa phương được quyền gửi thư kín lên vua 
để tâu bày ý kiến, quan điểm riêng của mình về các 
việc liên quan đến các mặt hoạt động của triều đình, 
đến quốc kế dân sinh. Nhiều bức thư kín vạch ra thực 
trạng, chỉ ra nguyên nhân, đồng thời đưa ra được 
những giải pháp về các mặt đời sống được bàn đến. 
Việc dâng thư kín không chỉ nhằm tận dụng được trí 
tuệ của các tầng lớp quan lại mà còn bảo đảm sự bí 
mật đến quốc kế dân sinh và đến sự "an toàn" cho 
những người dâng thư, khi các bức thư kín đó chỉ ra 
lỗi lầm của một viên quan nào đó trong triều, hay ở 
các địa phương. 

Tuy nhiên, bên cạnh những bức thư kín xuất phát 
từ ý thức vì việc dân việc nước của các quan lại, có cả 
những bức thư kín có những nội dung mưu đồ lợi ích 
riêng, thậm chí chỉ nhằm giải quyết mâu thuẫn cá 
nhân, làm hại thanh danh, uy tín của đồng liêu. Vì thế, 
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nhiều vị quan đã có những nghỉ ngại về "lòng thành" 
của những bức thư kín này và có một cách nhìn khác 
về việc dâng thư kín. Dưới đây là đề nghị của Nguyễn 
Bá Ngh1. 

Vào tháng Giêng năm đầu niên hiệu Tự Đức 
(khoảng tháng 2-1848), khi đang là Tuần phủ (50) tỉnh 
Hà Tiên, Nguyễn Bá Nghi đã có lời tâu như sau: 

"Thần nghe, hỏi việc chính trị ở trong triều, bọn 
gièm (pha) không thể gieo rắc vào khe hở nào được. Bởi 
vì việc thiên hạ không phải việc bàn riêng của một nhà, 
cho nên, bậc quân thượng hỏi bàn chính sự, nên bàn 
ngay ở giữa triều đình, không nên bàn ở lúc yết kiến 
riêng, để ngăn bọn nói gièm. Thế mà các quan nói việc 
không quan hệ đến binh mưu quốc kế, mà động đến 
việc gì đều tập dán kín, e không phải lẽ. Tuy lần này 
các quan tâu nói hoặc dân bỏ điều nên điều chăng, hoặc 
công việc nên thêm nên bớt, ý kiến phải trái, gián hoặc 
có chỗ không giống nhau, nhưng xét về tấm lòng, muốn 
giúp ích cho công việc thì cũng là một. Dù rằng việc 
không nên mật mà mật, dường như cũng không bàn 
đến, nhưng nếu có kẻ nào có lòng bất trắc, vì ân oán lúc 
ngày thường, muốn để trả ơn hay báo thù, mượn tiếng 
là bày tỏ việc được việc hỏng mà ngầm làm kế khéo để 
bài kích, tiến dẫn, sẽ tất nhiên mượn đó để làm trôi kế 
gian. Cùng một việc ấy, người quân tử dùng đó là 
chính đính, còn kẻ tiểu nhân dùng đó là gian tà. Cũng 
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như cái lưỡi gà trong ống kèn ống sáo dễ làm lẫn lộn 
phải trái thực không thể coi thường được. Hoàng 
thượng ta, bắt đầu nối ngôi, chính sự buổi mới trong 
sáng, xuống dụ cầu lời nói phải, sẵn sàng thâu nộp, 
dưới ánh sáng mặt trời mặt trăng soi xét những kẻ hiền, 
gian hay đở, không ai giấu được sự thật". 

Từ những lẽ trên, Nguyễn Bá Nghỉ xin vua Tự Đức 
lưu ý: "Những mối ấy (chỉ việc dâng thư kín) khơi ra, 
thì cái thói cáo tỏ việc riêng của nhau do đó nổi lên 
chứa đần ngày lên thì tệ hại cũng không thể nói xiết. 
Vậy xin từ nay, phàm các quan có việc gì, nếu không 
phải lo tính việc quân, quốc!, cùng là việc không thể tiết 
lộ được, thì không nên làm tập dán kín, để ngăn lấp 
mối tệ". 

Vua Tự Đức chuẩn y lời tâu trên đây của Nguyễn 
Bá Nghị, cho ghi làm lệ. 

Nguồn: Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục, Sảd, tập 
Bảy, tr.52-53. 


1. Tức việc quân sự trọng yếu, liên quan đến an ninh quốc gia. 
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hời phong kiến, phủ, huyện là hai cấp gần sát dân 

nhất, vì thế, người đứng đầu các đơn vị hành chính 
này (các tri phủ, tri huyện) được coi là "quan thú lệnh”, 
là "cha mẹ dân”, có trách nhiệm rất lớn, vừa phải thay 
mặt triều đình lo cho cuộc sống của dân được yên ổn, 
vừa phải bảo đảm tình hình các mặt của địa phương 
trước triều đình. Trong thực thi công việc của mình, 
nhiều vị quan một lòng thương dân, lo cho cuộc sống 
của dân được yên lành, làm tròn trách nhiệm cai quản 
địa hạt của mình, được dân tin yêu, mến phục. Nhiều 
người khi được điều bổ đi nơi khác, dân địa phương đã 
làm đơn đề nghị được lưu lại. 

Tuy nhiên, bên cạnh những vị quan mẫu mực ấy, có 
không ít người "đóng trò" bằng cách mua chuộc, ép 
buộc dân cùng các đồng liêu và thuộc hạ làm văn bản 
ca ngợi sự "tài năng, tận tuy, liêm khiết" của mình, bên 


dưới đơn là "lời đề nghị của dân xin cho được lưu lại" 
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(hoặc xin thăng bổ lên chức trách cao hơn) khi họ phải 
điều bổ đi nơi khác. Nhiều vụ gian lận đã bị phát giác. 
Vì thế, nhiều vị quan công tâm đã đưa ra các giải pháp 
ngăn chặn. Dưới đây là biện pháp của quan Khoa đạo 
(13) Đặng Trần Chuyên. 

Tháng Bảy, năm Ất Mão đời vua Tự Đức (tháng 8 
năm 1855), khi đang làm Khoa đạo, Đặng Trần Chuyên 
cùng các đồng liêu có tờ tâu (76) lên vua rằng: 

"Gần đây, các viên phủ, huyện, châu! khi được 
thuyên chuyển đi nơi khác, nếu có dân thuộc hạt xin 
lưu giữ lại, việc ấy đệ đạt tâu lên thì viên quan đó được 
gia ơn khen thưởng, thăng bổ ngay, thực là một việc 
muốn khen một người để khuyên nghìn người. Nhưng, 
cửa nhà vua xa kể muôn dặm, mà lòng người thì có 
trăm mưu kế. Người làm quan xảo quyệt, hoặc lấy đó 
làm môi giới cầu may tiến thân mà nói ngọt câu kết; 
bọn tổng, lý? cũng lấy đó làm kế sách để gây bè phái 
riêng, mà chiều ý nịnh hót. Gần đây, nhiều người là 
quan ở các tỉnh ngoài được thăng chức về Kinh đô; có 
người bị rút đi để điều bổ về bộ, dân vẫn thường (làm 
đơn) xin lưu giữ lại; có người mới tạm quyền, dân lại có 


đơn xin cho được bổ chính thức. Trong khi đó, một viên 


1. Tức các viên tri phủ (69), tri huyện, tri châu (68). 
2. Các chánh tổng và phó tổng (3), lý trưởng và phó lý (95). 
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tri huyện được thăng tri phủ, tri phủ được thăng lên án 
sát (50), đều là một loại dời đổi chức vụ từ địa phương 
nọ đến địa phương kia, lại không thấy một người dân 
nào xin lưu giữ họ lại. Xét tình hình ấy có thể biết được 
có vấn đề uẩn khúc bên trong”. 

Tiếp đó, Đặng Trần Chuyên chỉ đích danh họ tên, 
chức vụ, nơi làm việc của một số vị quan đã "đóng trò" 
như vậy. Có viên tri huyện bị rút về bộ, dân có đơn xin 
lưu lại, nhưng quan tỉnh xét lại thì thấy người đó chắng 
có công trạng gì. Có viên quyền tri huyện được điều về 
tỉnh, cũng có đơn của dân xin lưu lại, nhưng sau đó Ty 
Tam pháp (54) tra xét và chiểu lẽ bác bỏ. Lại có viên tri 
huyện vừa mới về nhận chức được vài tháng đã có 
người khác làm đơn xin cho lưu lại, sau mới biết là giữa 
viên tri huyện với những người làm đơn có sự thông 
đồng với nhau. Có viên tri phủ bị điều bổ về Kinh đô, 
một viên tri huyện dưới quyền làm đơn xin lại, về sau 
viên tri phủ đó lại bị dân kiện; và còn nhiều hiện tượng 
tương tự như thế. 

Đặng Trần Chuyên chỉ rõ lý do của hiện tượng 
"đóng kịch”, làm trò” gian lận trên là do khi tri huyện 
được thăng lên tri phủ, tri phủ được thăng án sát (50) 
đồng nghĩa với việc họ được chuyển từ chỗ "ít màu, 


^ 44 


kém lộc" lên chỗ nhiều màu, nhiều lộc hơn, nên họ 


không cần đến dân trong địa hạt làm đơn xin cho lưu 
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lại; còn khi họ được điều bổ về bộ hoặc chuyển đi nơi 
khác thì đồng nghĩa với việc bị "mất vị thế vua con”, 
mất hẳn hoặc giảm hẳn một nguồn thu lớn, thường 
xuyên, nên họ buộc phải làm "động tác giả" là nhờ dân 
và các liêu thuộc làm đơn xin cho được ở lại nhậm trị, 
với lý do họ "là các vị quan có năng lực, có chính tích 
tốt, gần dân, hiểu dân, nhiều việc làm lợi cho dân" (!). 

Để ngăn chặn tình trạng gian đối trên đây, Đặng 
Trần Chuyên đề nghị vua Tự Đức cho thi hành nghiêm 
điều khoản "Dùng thư tán tụng đức chính của đại thần" đã 
được ghi trong luật. Đó là, quan ở một địa phương khi 
được thăng bổ, thuyên chuyển, hay bị giáng chức đổi 
đi, hoặc phải dời chức vì cáo tang, mà dân địa phương 
đến kinh đô yêu cầu lưu lại thì không chuẩn y, hoặc 
phải xem xét kỹ các tình tiết nêu trong đơn ấy có chính 
đáng hay không; nếu không chính đáng thì phải đưa 
những người có đơn kêu xin ấy để bộ trị tội. Đặng Trần 
Chuyên cũng cho rằng, luật này đã có từ lâu, là "thường 
quy" để ngăn giữ, từ trước đến nay tuân theo, vậy "xin 
cứ theo lệ ấy mà cấm chỉ, để tuyệt mối cầu cạnh mà trừ 
tệ gian dối". 

Vua Tự Đức đọc lời tâu của Đặng Trần Chuyên đã 
lệnh cho các quan y theo, đồng thời kèm theo lời dụ 
(76): "Trong việc đó, người nào vốn được dân trong địa 


hạt tin yêu, đích xác có thực trạng thì cho quan trên của 
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hạt ấy tùy việc tâu lên, đợi chỉ (76) soi xét rõ ràng, để 
khỏi có sự lỗi là che lấp người hiền tài, thì cũng chẳng 
hại gì". 

Nguồn: Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục, Sảd, tập 
Bảy, tr.385-386. 


Lời bàn 

Từ những hiện tượng một số quan tri phủ, tri huyện 
móc ngoặc với đồng liêu, thuộc hạ và mua chuộc dân 
để được lợi trong việc "giữ yên ghế" và "nâng ghế" cho 
mình, nhất là những vị trí có "nhiều lộc, nhiều màu", 
Đặng Trần Chuyên đã đề ra giải pháp khắc phục và 
được vua chấp nhận. Lời tâu kèm với giải pháp của ông 
xuất phát từ tính thực tế, sâu sát tình hình các địa 
phương của một người từng làm tri phủ (69), giám sát 
ngự sử (13). Giải pháp của ông mang tính nguyên tắc 
rất cao, có phần "cứng rắn" (nên đã được vua Tự Đức 
xem xét, điều chỉnh), song mang ý nghĩa chính trị - xã 
hội rất sâu sắc, góp phần xây dựng đội ngũ quan lại cấp 
phủ, huyện thật sự vì dân, mẫn cán với công việc, 
không vụ lợi; đồng thời đấu tranh dẹp bỏ những hiện 
tượng móc ngoặc, mua chuộc, lừa dối của những viên 
quan lãnh sứ mệnh là "cha mẹ dân'. 

Tư tưởng và giải pháp của Đặng Trần Chuyên hẳn 
vẫn còn mang những giá trị thời sự đối với việc đào 


tạo, giáo dục, đề bạt, luân chuyển cán bộ, xây dựng mối 
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quan hệ mật thiết giữa cán bộ với dân trong xã hội ta 
hiện nay. 

Đặng Trần Chuyên (1818 -?): tự là Mông Sơn, người 
xã Ngọc Than, huyện An Sơn, phủ Quốc Oai, tỉnh Sơn 
Tây; nay là thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc 
Oai, thành phố Hà Nội, đỗ đệ tam giáp đồng tiến sĩ 
xuất thân (81) khoa Mậu Thân, đời Tự Đức (năm 1848), 
trải nhiều chức quan khác nhau, cao nhất là Hữu Tham 
tri Bộ Lại (2). Nhậm trị tại đây được bốn năm, dân 
trong địa hạt được yên ổn, nên ông được ban tấm tử 
kim khánh có bốn chữ "Liêm, Bình, Cần, Cán"1, rồi ốm 


mất ở nơi làm quan, được truy thụ chức Tổng đốc (50). 


1. Liêm: thanh liêm, Bình: công bằng, Cần: chuyên cần, Cán: 


mân cán. 
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háng Bảy năm Canh Thân (khoảng tháng 8 năm 
". vua Tự Đức thấy tai dị thường xảy ra và đói 
kém luôn, bèn chuẩn cho các bề tôi đem ý kiến mưu 
lược liệt ra chương sớ tâu bày lên. Nguyễn Bá Nghỉ là 
Thượng thư Bộ Hộ (2), Cơ mật viện đại thần (4) có lời 
tâu (76), đại ý như sau: 

Vua ra chính lệnh thì bề tôi theo đó mà làm, nếu có 
chính thiên lệch hình! oan uổng cũng đủ trái với hòa 
khí đem lại tai dị. Nhưng chính hình muốn được quân 
bình, cũng rất là khó, tức là ở trong thì bộ, các, viện?, ở 
ngoài thì các trực, tỉnh dẫu có điển hình đủ cả, đều giữ 
chức mà làm. Nhưng nhân phẩm các quan không giống 
nhau, tài năng kiến thức cũng khác nhau, dẫn đến việc 
thi hành (chính sách) đều theo ý kiến riêng, khó giữ 
được, người này thì khoan, người kia thì mãnh (bạo 


1. Tức chính sách và pháp luật bị lệch lạc. 
2. Sáu bộ, Nội các và Viện Đô sát. 
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ngược), kẻ này thì khiếm khuyết sơ lược, người khác lại 
hà khắc nhỏ nhặt. Các nha có quan hệ, nếu không giữ lẽ 
công bằng để so sánh từng việc cho minh bạch; quan có 
trách nhiệm lại chỉ thiên về yêu ghét riêng, thì chính 
thiên lệch hình không thể tránh khỏi được. Khi xưa, có 
người chịu oan uổng phải bỏ ngục, đến nỗi ba năm 
không mưa! và tháng Sáu có sương bay xuống? đủ 
nghiệm là hình phạt mất công bằng, thì thiên tai hiện 
ngay. Nay muốn tiêu tan biến được các điều tai dị, chỉ 
mong các quan giữ chức đều theo lòng công bằng, 


1. Vu công tức Vu Địch Quốc là ngục lại ở huyện Đông Hải, 
đời Tây Hán (Trung Quốc). Trong huyện ấy có một phụ nữ họ Tề 
góa chồng sớm, không có con, ở vậy thờ mẹ chồng. Mẹ chồng nghĩ 
vì mình sống mà con đâu trẻ phải ở mãi cảnh góa bụa, bèn thắt cổ 
tự tử, để con dâu được tự do. Em gái chồng của bà già ấy nghi ngờ 
người cháu dâu hãm hại chị chồng mình, bèn kêu kiện lên quan 
thái thú. Bị tra đòn đau, người phụ nữ góa bụa buộc phải nhận giết 
mẹ chồng theo ép cung của quan thái thú. Vu Địch Quốc cố sức 
can viên thái thú không được, nên người phụ nữ họ Tề bị tội chết. 
Rồi trong huyện ấy ba năm liền, trời không mưa. Một viên thái thú 
khác được điều đến huyện ấy, Vu Địch Quốc bày tỏ nỗi oan của 
người phụ nữ họ Tề. Quan thái thú bèn cho lập đàn tế người phụ 
nữ xấu số. Quả nhiên, trời mưa ngay (theo Đại Nam thực lục). 

2. Trâu Diễn hết lòng thờ Huệ Vương nước Yên ở Trung Quốc 
thời Đông Chu liệt quốc, nhưng bị quan hầu bên cạnh của Huệ 
Vương gièm pha, phải giam vào ngục. Trâu Diễn ngửa mặt lên trời 
mà khóc. Tự nhiên, đương mùa hạ mà trời sa sương (theo Đại Nam 
thực lục). 
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không thiên về yêu ghét riêng. Thi hành chính lệnh cốt 
phải quân bình. Một việc hình danh, trong ngục sâu dễ 
có kẻ bị oan uổng lâu ngày; dưới ngọn bút dễ làm cho 
người sống hay chết, càng nên một lòng giữ công bằng, 
rõ ràng cẩn thận. Lại như điển lệ của quốc triều ta, về 
hai việc binh và tài!, việc nào cũng chép rõ ràng, duy có 
mạnh hay yếu, đủ hay thiếu thì tùy thời, cổ nhân cũng 
theo đó là lý hội?. Đại để, binh tài đều ở dân mà ra, dân 
yên vui thì nước giàu binh mạnh, đó là phần gốc. Bớt 
sự khó nhọc để chăm giảng luyện, sẻn tiêu dùng để 
khỏi phí hao, đó là phương pháp. Vậy muốn dân yên 
vui thì người giữ việc chăn nuôi dân chớ ngại trong tâm 
phải khó nhọc; muốn cho binh tài đầy đủ thì người làm 
việc bắt lính thu thuế trước hết không nên những 
nhiễu. Nếu không xét đến gốc, tìm lấy phương pháp thì 
dẫu đốc trách chăm, thì cũng chẳng được gì. 

Lời tâu của Nguyễn Bá Nghi chỉ rõ trách nhiệm của 
các quan phải công tâm, liêm chính; đồng thời phải 
thận trọng, có phương pháp làm việc đúng để dân 
được yên ổn làm ăn, không bị oan ức, xã hội được bình 
ổn, nước được giàu thịnh. 

Nguồn: Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục, Sảd, tập 
Bảy, tr.673. 


1. Binh lính và tiền tài, chỉ việc quân sự và tài chính. 
2. Tức suy xét và xử lý. 
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TRĂN TRỞ VỀ NÔNG THÔN 
CỦA MỘT NHÀ CẢI CÁCH LỚN 


guyền Trường Tộ (1828 - 1871) người làng Bùi 

Chu, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, là một 
người theo Công giáo, yêu nước, thông hiểu Nho học, 
Tây học. Trước tình hình nhà Nguyễn ngày càng suy 
yếu, thực dân Pháp ra sức thực hiện âm mưu chia cắt, 
xâm chiếm đất nước, Nguyễn Trường Tộ thiên về 
đường lối "tạm thời hòa hoãn”, đề nghị triều đình gấp 
rút duy tân, cải cách để đất nước ngày một hùng cường, 
vị thế nước ta được nâng cao, khiến cho các nước phải 
nể phục, tạo điều kiện để khôi phục những phần đất đã 
mất về tay người Pháp. 

Với lập trường chính trị ấy, từ năm Tân Dậu (năm 
1861) đến năm Tân Mùi (năm 1871), Nguyễn Trường Tộ 
đã gửi lên triều đình Tự Đức hàng chục bản điều trần... 
đề nghị cải cách đất nước về mọi mặt, từ đường lối đối 
nội, đối ngoại đến xây dựng một nên kinh tế mới, một 
xã hội tiến bộ làm cho nước giàu, dân mạnh, có đời 
sống văn minh, tiến bộ. Có thể nói, Nguyễn Trường Tộ 
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là biểu hiện cao nhất cho trí tuệ canh tân của nước Việt 
Nam trong ba thập kỷ cuối thế kỷ XIX. Các đề nghị cải 
cách của ông rất đa dạng, bàn đến rất nhiều mặt của 
đời sống nước nhà, đã được nhiều công trình nghiên 
cứu đề cập đến. 

Dưới đây, là những ý kiến của Nguyễn Trường Tộ 
về vấn đề nông nghiệp và nông thôn: 

Nông nghiệp là nền tảng kinh tế của nước ta. 
Nhưng dưới thời Tự Đức, nông nghiệp đang trên 
đường suy đốn, nhân dân ngày càng nghèo khổ, thóc 
gạo dự trữ trong kho tàng nhà nước không còn được 
bao nhiêu. Đó là do trình độ tổ chức, chỉ đạo, quản lý 
sản xuất rất kém, cơ sở khoa học nông nghiệp không có, 
kỹ thuật canh tác lạc hậu. Muốn phát triển nông 
nghiệp, theo Nguyễn Trường Tộ cần phải khắc phục 
tình trạng trì trệ kéo dài đó. Muốn thế, triều đình phải 
chú trọng ngay đến việc đào tạo một đội ngũ nôns quan 
(viên chức nhà nước chuyên trách nông nghiệp). 
Những người này phải được học tập đào tạo trong một 
trường gọi là øông chính, phải nắm được những kiến 
thức về thiên văn học nông nghiệp, địa lý học nông 
nghiệp, thực vật học, địa văn khí tượng học và tổ chức 
nông nghiệp trong nước. 

Để có được đội ngũ nông quan đáp ứng yêu cầu sản 
xuất nông nghiệp trong một thời gian ngắn, phải theo 
phương châm vừa học vừa làm. Trước mắt, nhà nước 
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chọn những người cử nhân, tú tài (81) giỏi để bổ dụng 
làm nông quan. Họ có trách nhiệm tìm đọc những sách 
chuyên môn về nông nghiệp để bổ túc cho mình những 
kiến thức cần thiết, phục vụ việc tổ chức và quản lý sản 
xuất nông nghiệp trong huyện hạt mà họ trấn nhậm, 
như nắm vững tình hình đất đai trồng trọt hay bỏ 
hoang của địa phương, việc giống má chăn nuôi, rừng 
nào nên để hay nên phá, đầm hồ nào nên lấp hay nên 
đào; hướng dẫn nhân dân trong huyện cách chọn 
giống, gieo mạ, cách cày bừa, cấy thưa - dày, bỏ phân 
như thế nào cho lúa tốt; đồng thời, họ phải theo dõi 
tình hình sản xuất, nếu trong huyện có ai cải tiến kỹ 
thuật, tăng năng suất cây trồng, thì nông quan phải đến 
tận nơi xem xét để khen thưởng, công bố tên tuổi, kinh 
nghiệm của người ấy để nhân dân học tập. Nông quan, 
theo Nguyễn Trường Tộ, phải có trình độ quản lý, chỉ 
đạo thực hiện sản xuất nông nghiệp trong một huyện. 
Ông nhẫn mạnh: "Nông quan phải chỉ bảo cho nhân 
dân là: người chủ nông, nhưng người chủ nông đó chỉ 
lo làm cho một nhà được giàu, còn vị nông quan phải 
đảm đương được công việc trong một huyện, phải 
chăm lo cho một huyện được giàu, phải có những 
người chủ siêng năng mới làm nên việc được". 

Để góp phần thúc đẩy nông nghiệp phát triển hơn, 
Nguyễn Trường Tộ đề nghị triều đình hằng năm nên 
mở những cuộc "đấu xảo" (một hình thức như triển lãm 
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nông nghiệp ngày nay) để khích lệ những người có 
thành tích cải tiến sản xuất, phát minh sáng kiến. Ông 
lưu ý triều đình nên sớm mở trường nông chính, học tập 
khoa học nông nghiệp phương Tây, để đúc rút kinh 
nghiệm cho nền sản xuất nông nghiệp nước nhà. Ông 
cho rằng, đây là việc rất quan trọng mà nhiều nước đã 
lưu tâm thi hành từ lâu. 

Nguyễn Trường Tộ chỉ rõ vấn đề nông chính, sản 
xuất nông nghiệp có liên quan mật thiết đến khí hậu, 
thời tiết, thủy lợi, mà điều này lại liên quan chặt chế 
đến rừng. Ông cho rằng, một trong những nguyên 
nhân gây ra lũ lụt là do rừng bị phá. Cây cối có tác 
dụng điều hòa khí hậu, thế mà triều đình đã để mặc 
cho rừng bị đốt phá bừa bãi. Nguyễn Trường Tộ đã 
dẫn chứng cụ thể về tác hại của nạn phá rừng ở tỉnh 
Nghệ An: "Miền thượng bạn mưa nhiều mà ở hạ bạn 
như Nghi Lộc! thì ít mưa, ruộng khô nứt nẻ, bởi vì 
miền thượng bạn nhiều rừng rậm, miền hạ bạn đồi núi 
trọc trụi, cho nên nếu ở hạ bạn có mưa cũng là mưa ở 
miền thượng bạn lan tới hoặc là từ núi Hồng Lĩnh lại". 
Ông lập luận: "Trời sinh ra vạn vật đều có sự lý rất 
tinh vi: ở mặt đất nơi nào cũng có cây là cốt để cho địa 
khí được điều hòa, thích hợp với loài người, lại thích 
hợp với giống vật, ích dụng thật là to lớn. Nhưng nhân 


1. Nghi Lộc: một huyện ở tỉnh Nghệ An. 
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dân ta không biết quý trọng rừng núi, cây cối. Họ vác 
búa vào rừng đốn gỗ bừa bãi, cho trâu bò xéo nát cỏ 
cây. Có khi vê mùa hè, họ đốt cả một khu rừng lớn. Sở 
đĩ có sự tàn phá rừng trên đây chính là vì triều đình 
không có lệnh cấm". 

Vì vậy, Nguyễn Trường Tộ đề nghị phải trồng cây 
gây rừng, trồng cây ở cả đồng bằng (hai bên đường cái), 
trông cả trên những bãi cát bờ biển. Như thế, không 
những khí hậu được điều hòa, mà phong cảnh đất nước 
cũng tươi đẹp thêm, có gỗ dùng để trao đổi với nước 
ngoài, thu lợi về cho đất nước. Thật là "rừng núi công 
dụng rất lớn, mà ta lại khinh thường bỏ đi, cho nên 
không thu được công dụng cũng là phải”. 

Một vấn đề khá quan trọng khác đối với việc phát 
triển nông nghiệp lúc bấy giờ là "chỉnh kinh giới" (điều 
chỉnh địa giới), và khai hoang cũng được Nguyễn 
Trường Tộ đưa ra những đề nghị khá cụ thể và thiết 
thực. Theo ông, gọi là "chỉnh kính siới" vì nó liên quan 
đến việc mở rộng diện tích gieo trông để tăng thu 
nhập hằng năm cho nhân dân, cho nhà nước. Triều 
đình cần nắm được diện tích cả nước, phải biết rõ 
rừng núi, ruộng nương, sông rạch, thôn quê, đô thị, 
nơi hiểm yếu, các danh lam thắng cảnh... Vấn đề đó 
có ý nghĩa như một công tác "điều tra cơ bản" toàn 
điện các tiềm năng kinh tế trên toàn lãnh thổ, để từ 
đó có được kế hoạch đầu tư kinh doanh khai thác. 
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Ông nhãn mạnh: "Các nước phương Tây rất coi trọng 
vấn đề này. Có sửa sang cương giới mới có thể củng 
cố và phát triển mọi mặt trong nước. Người Pháp lúc 
mới đến Gia Định, họ đã lo đến việc tìm hiểu đất đai 
miền ấy và tiến hành khai hoang. Nhưng ta lại coi 
nhẹ nó, nên việc sản xuất không có kế hoạch, do đó 
quỹ công của nhà nước bị thiếu hụt, nhân dân sinh tệ 
kiện cáo, tranh giành ruộng đất tài sản. Muốn có một 
nền chính trị tốt, trước hết phải tìm hiểu tài nguyên 
của đất nước để khai thác, thu lợi cho quốc dân. Phải 
có bản đồ toàn quốc ghi rõ vị trí, địa thế, diện tích, tài 
nguyên, đặc sản..... 

Khi đã vẽ được địa đồ rồi, thì phải trù tính việc 
"khai hoang mở rộng diện tích đất canh tác". Đất đai 
nước ta màu mỡ nhưng bỏ hoang còn nhiều, miền ven 
sông Cửu Long cần được đẩy mạnh khai khẩn vì đó là 
"chỗ dưỡng lão của ta, nó đang chờ đợi ta hiện nay và 
sau này. Trời đất đã cho ta cái "phúc địa" ấy, tại sao ta 
không sẵn sàng thừa hưởng? Tại sao ta cứ ngớ ngẩn 
cầu an, cho người chủ trương mở mang khai phá là gàn 
đở? Lại còn giấu giếm nhau "bỏ bớt phần ăn của tạo 
hóa cho ta" đó? Tại sao người trên cứ rào đón người 
dưới bằng lý lẽ, mà người dưới cũng bịt mắt người trên 
bằng lý lế?". 

Những miền đất xa xôi không đủ nhân công khai 
phá thì Nguyễn Trường Tộ đề nghị triều đình ban bố 
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"chính sách dinh điền", đi dân nghèo ở những làng 
đông dân và dùng tù nhân để khai khẩn. Những đất 
đai mới khai phá này, người lao động được ưu tiên 
hưởng dụng hoa lợi, không phải nộp thuế trong một 
thời gian nhất định. Những đề nghị của Nguyễn 
Trường Tộ ở đây khác hẳn chủ trương cưỡng bức lao 
dịch đối với tù nhân trong các đồn điền nhà nước trước 
đây (họ phải đeo gông trong lúc làm việc dưới roi vọt 
của lính tráng và không được hưởng 8ì). 

Đi đôi với những vấn đề trên, Nguyễn Trường Tộ 
đề ra vấn đề thụ lợi phục uụ nông nghiệp. Trước hết là 
việc đào kênh. Ông nêu lợi ích của việc đào kênh, "đã có 
bản đồ rồi, ta xem địa thế đào kênh cho nhiều để tiện 
thuyền bè đi lại, đỡ tốn thì giờ và tiền của của nhân 
dân. Trên những vàm kinh, lập trạm thu thuế các 
thuyền buôn qua lại. Kênh còn dẫn nước vào ruộng 
trong khi hạn hán và tiêu nước khi ngập lụt". Ông đề 
nghị triều đình theo các nước phương Tây đặt người 
chuyên trách chăm lo việc thủy lợi... 

Việc đào kênh còn liên quan đến việc bảo vệ đê 
điều, chống lũ lụt. Đê điều nước ta dưới thời Tự Đức 
thường xuyên bị vỡ, đê Văn Giang vỡ 18 năm liền, 
nhà nước đã hoàn toàn bất lực trước tình trạng ấy. 
Nguyễn Trường Tộ phân tích sâu sắc nguyên nhân 
vỡ đê ấy là do độ đốc sông quá cao, lòng sông quá 
hẹp, xứ ta lại mưa nhiều, nên đến mùa nước lũ, đê 
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không thể nào chịu nổi. Nếu không có phương pháp 
chống lũ một cách có hiệu quả thì "dù đê bằng đá 
cũng chịu không nổi, huống chỉ là đê đất". Ông đề 
nghị: "Đê vẫn cứ để, không cần phải phá", vì ta có 
thể khắc phục được nạn vỡ đê bằng cách đào nhiều 
kênh, rạch ở các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Nam 
Định, Ninh Bình để phân tán lượng nước, hạn chế sức 
nước chảy mạnh. Ngoài ra, cần phải xây thêm cống, 
đập giữ nước, tháo nước, đào hồ chứa nước để điều 
hòa lượng nước, tưới tiêu nước tốt hơn cho đất ruộng 
gieo trồng. Công trình thủy lợi, theo Nguyễn Trường 
Tộ là một công trình có quy mô lớn. Triều đình nên 
khuyến khích nhà giàu bỏ tiền cho vay để làm thủy 
lợi, khen thưởng những người có sáng kiến trong việc 
đắp đê, giữ nước, chống úng, khai mương... Nhà 
nước cần phái người ra nước ngoài học về thủy lợi 
để sau này giúp vào việc thực hiện chương trình to 
lớn trên. Ông kết luận: "Đây là một vấn đề rất quan 
trọng đối với quốc gia, đừng thấy cao xa khó làm mà 
bỏ. Nước sở dĩ giàu mạnh không phải chỉ cậy đất 
rộng, dân đông, mà phải biết sử dụng đất và dân. 
Nếu mở mang hết cương giới, khai thác hết địa lợi 
thì của tiền dư dật, muốn làm gì cũng được, công 
việc của một nước gọn như công việc của một nhà. 
Nước ta sẽ giàu mạnh hơn nữa, đâu phải chỉ có thế 
này mà thôi đâu'. 
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Trước khi mất (năm Tân Mùi - 1871), Nguyễn Trường 
Tộ còn nhắc nhở triều đình về lợi ích của những vấn đề 
trên đây. Trong bản điều trần đề nsày 18 tháng Tám năm 
Tự Đức thứ 24 (2-9-1871), một lần nữa, ông nhấn mạnh 
thêm 10 điều lợi của vấn đề phải gấp rút phát triển 
nông nghiệp, khai hoang mở mang diện tích gieo 
trông như sau: 

1. Việc khai hoang được thực hiện sẽ chấm dứt 
được việc tranh chấp đất đai trong nông dân. 

2. Đất đai được khai thác thêm thì ngưồn lợi thu 
được sẽ đồi dào hơn. 

3. Nắm vững được tài nguyên trong nước thì quản 
lý được nền kinh tế quốc dân. 

4. Đường sá sửa sang, giao thông tiện lợi thì các nơi 
hiểm trở càng được bảo vệ chắc chắn. 

5. Bảo vệ rừng tốt thì khí hậu được điều hòa và lá 
khô rụng xuống sẽ tăng phân bón cho đất. 

6. Đời sống của nhân dân không bị thiếu thốn mà 
thuế khóa của nhà nước vẫn tăng. 

Z. Năm được mùa bù cho năm mất mùa sẽ hết hạn 
đói kém. 

8. Mở "đấu xảo" thì dân sẽ chăm học điều thực 
dụng, lo tìm cách cải tiến kỹ thuật, năng suất cây trông 
sẽ tăng nhanh. 

9. Quan và dân sẽ gần gũi nhau hơn. 

10. Binh pháp và địa lý sẽ rõ hơn trước. 
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Nông thôn là cơ sở xã hội quan trọng nhất của nước 
ta thời phong kiến. Nguyễn Trường Tộ là người sống 
chủ yếu ở nông thôn, tận mắt chứng kiến đầy đủ xã hội 
này. Trước cuộc sống tối tăm, "bùn lây nước đọng" của 
nông dân, ông không thể đành lòng, cho nên, trong một 
số điều trần gửi cho vua Tự Đức, ông đã có nhiều kiến 
nghị khá cụ thể: 

Lập trại tế bần và viện dục anh nhằm cứu tế xã hội, 
giúp đỡ những người già yếu, nghèo khổ, không có sức 
lao động, không thể làm được việc gì để tự nuôi sống, 
cũng như những trẻ mồ côi không có nơi nương tựa... 
thì triều đình cần phải lập trại tế bần và viện dục anh 
để chẩn cấp lương thực, áo quần, thuốc thang nuôi 
dưỡng chu đáo. Vì trên thực tế, ở nông thôn có không ít 
người phải chịu khổ cảnh cô quả, tật bệnh..., không ai 
đoái hoài. 

Đặc biệt, đối với trẻ mồ côi, còn ở tuổi hài nhi, ông 
nhấn mạnh vào công nuôi dưỡng dạy dỗ cho thành 
người. Ông nói: giữa việc sinh và việc nuôi thì việc nuôi 
quan trọng hơn. Những trẻ mồ côi khốn khổ ấy, nếu 
không có ai chăm lo, nuôi nấng thì sẽ bị chết uống. 
Triều đình nên noi theo các nước phương Tây, sớm cất 
cử người phụ trách và khuyến khích việc lập các nhà 
nuôi trẻ mồ côi, lập các viện dưỡng lão, trại nuôi người 
tàn tật. Về tổn phí để xây dựng các nhà, các viện từ 
thiện đó, theo Nguyễn Trường Tộ, nhà nước phải dựa 
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vào sự hảo tâm của các nhà giàu, của những người có 
lòng từ thiện. Ông cũng nêu lên tình trạng hồi bấy giờ ở 
nước ta không có ai chịu đứng ra tổ chức, lập các hội từ 
thiện như vậy, mà ngược lại ở nông thôn chỉ biết đến 
các việc mở hội làm chay, cúng thần, đắp tượng, sửa 
chữa, đúc chuông, xây mộ... và hễ ai góp nhiều tiền vào 
những việc vô bổ ấy, thì lại cho là người từ thiện! 
Những người ấy, theo ông là "bọn háo danh" và ông 
nêu lên cảnh trái ngược: "Ngoài đường có người đói 
khát ăn xin, da bọc xương, giơ tay xin miếng ăn thừa 
mà không chịu cho, láng giềng có trẻ mồ côi ngồi khóc 
bên tường mà không thèm ngó tới, như thế mà gọi là 
hiếu thiện được sao!". Khi đề cập đến nghĩa vụ cứu tế 
của triều đình nhà Nguyễn lúc bấy giờ, ông nói: Tuy có 
xuất của xuất công một ít nào đó để tế bần, nhưng kẻ 
thừa hành không làm tròn nhiệm vụ, cho nên người 
nghèo khó không được giúp đỡ bao nhiêu. Vì vậy, ông 
đề nghị nước ta cần bắt chước phương Tây, quyên tiền 
nhà giàu để tổ chức việc cứu tế: Ở nhà thờ, trường học, 
hội phúc thiện, đều đặt hòm cứu tế để người qua lại, ai 
giúp tiền thì bỏ vào đấy. Đối với những người nghèo 
thì chia làm hai hạng: hạng người còn có ít nhiều sức 
lao động thì phải tổ chức cho họ sản xuất thêm của cải 
vật chất; hạng già yếu và có bệnh thì được nuôi bằng 
quỹ công và tiền của quyên góp được. Còn việc nuôi 
dạy trẻ mồ côi, ông đề nghị phải tổ chức chu đáo, việc 
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nuôi dạy này phải có tư cách đạo đức như những người 
mẹ đẻ của các cháu. 

Nguyễn Trường Tộ cũng chú trọng tiệc giáo huấn 
bọn côn đồ du đãng, trộm cướp. Ông đặc biệt nêu lên 
những tác hại do bọn này gây ra ở nông thôn (và đôi 
khi ở cả thành thị nữa). Bọn chúng là thủ phạm của 
nạn rượu, chè, cò bạc, phá rối an ninh, ngăn trở việc 
giao lưu buôn bán, gieo rắc mê tín dị đoan trong nhân 
dân, cho nên nhà nước phải chú ý trừ hết mối dị đoan 
này bằng cách giáo huấn họ, nên dựa vào việc điều 
tra dân số mà nắm tình hình cụ thể về loại người bất 
trị này. Phải tổ chức, tập trung bọn chúng thành đội 
ngũ và đưa đi quản thúc, an trí ở những điểm xa xóm 
làng. Nhà nước, hoặc cấp cho chúng cơm ăn, áo mặc 
và cải tạo chúng bằng lao động; hoặc bắt chúng phục 
dịch việc quân. Có thể cho chúng mang theo gia đình 
lên miền núi, nơi biên thùy để khai khẩn đất đai. Nếu 
chúng khẩn được thành điền thì cho hưởng dụng hoa 
lợi. Ông nhấn mạnh, nếu việc này làm được sẽ đem 
lại 20 điều lợi cho quốc gia. Trong Tế cấp bát điền, ông 
nêu TỐ: 

"Dân khỏi bị oán cha thù vợ, khỏi bị trộm cướp, 
khỏi việc kết bè đảng quấy rối; đường sá, chợ búa 
khỏi bị quấy rối cướp giật; dân khỏi việc tụ tập làm 
chuyện gây đến chuyện to; khỏi cho người bị lây thói 
xấu của chúng, khỏi cho dân thường phải tội vì tức 
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giận chửi rủa, khỏi cho chúng vì nghèo kiếm chuyện 
vu oan để khảo của dân; khỏi cho chúng đi đòi nợ 
mướn cho nhà giàu ác độc hành hung với người thiếu 
nợ; khỏi được việc trá hình để thông tin tức với bọn 
giặc cướp, làm cho chúng có chỗ nuôi sống, làm cho 
chúng đoạn tuyệt cuộc đời hung ác, làm cho chúng vì 
cực khổ hối lỗi trở về người lương thiện, làm cho 
chúng có lao động hằng ngày khỏi bị "làm biếng 
luống xương”; làm cho chúng làm việc quen rôi muốn 
tập nghề nghiệp; các việc lặt vặt nhà nước khỏi cậy 
đến sức dân; ở kinh đô hay ở tỉnh thành có chúng 
tưới quét đường sá, trồng cây đổ rác, không khí được 
sạch sẽ, nhân dân ít bệnh; cỏ rách, gạch ngói xa gần 
cho chúng đem lấp, ao cũng biến thành đất tốt; đào 
mỏ khỏi phải mướn nhân công; những nơi rừng sâu 
đất đỏ có chúng khai thác đần đần trở nên làng mạc. 
Đó là những điều lợi ích cho nước cho dân và luôn cả 
bọn chúng nữa". 

Việc sửa đổi những phong tục tập quán lạc hậu, xây 
dựng những tập tục và lối sống văn minh ở nông thôn, 
cũng là một nội dung quan trọng trong những đề nghị 
cải cách của Nguyễn Trường Tộ. Trước mắt, có những 
tập tục xấu cần phải sửa đổi ngay, nhà nước không được 
coi thường. Trong bản điều trần ngày 10 tháng Ba năm Tự 
Đức 24 (29-4-1871), Nguyễn Trường Tộ đã trình bày cụ 
thể ý kiến của mình về những vấn đề ấy như sau: 
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Về ouấn đề ăn mặc 0à ở, Nguyễn Trường Tộ cho 
rằng, con người khác con vật chính là ở chỗ đầu tóc 
không thể để bờm xờm như đống cỏ, thân thể không 
thể để trần truồng và con người không thể sống ngoài 
trời được. Loài người làm ra mũ để đội, áo quần để 
mặc, nhà cửa để ở và dùng những "cơ xảo" để làm ra 
những vật dụng ấy. Đấy là những vấn đề mà nước ta 
còn có nhiều thiếu sót. Không kể ở nông thôn nghèo 
khó, bùn lầy nước đọng, mà ngay ở nơi phồn hoa đô 
hội của kinh thành, từ lục bộ cho đến các nha thự, từ 
chợ quán đến vườn hoa, bến sông, đầu chợ... chỗ nào 
cũng có uế khí. Sở dĩ như vậy là vì ở nước ta, bất cứ ở 
đâu, bất cứ đồ vật gì như gạch ngói vỡ, nồi niêu hư 
nát, cành lá, cây khô, rơm rác, tro than... người ta đều 
đem đổ cả ra đường! Còn như ở phương Tây thì 
những thứ đó, được thu nhặt lại, vừa giữ được chỗ 
sạch sẽ, vừa đem dùng được vào việc hữu dụng. Ở 
nông thôn nước ta những nhà hai bên đường đều 
quét rác ra đường, rác lại vào nhà, giữa đường và nhà 
không có ranh giới, rác bẩn như nhau. Người thì ở 
tận trong buồng sâu, thiếu không khí, ánh sáng; chật 
chội, ngồốn ngang giường phản tủ sập... Việc ăn uống 
lại sơ sài, đạm bạc, không đủ chất bổ, nấu nướng chế 
biến thô tạp. Việc ăn ở bẩn thỉu đó là nguồn gốc của 
mọi bệnh tật: "Người đời sinh bệnh, nhưng bệnh đó 
từ lỗ mũi mà vào; những nơi uế độc, nhân khí nặng 
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mà trương lên, lẫn trong không khí, theo gió bay vào 
khắp nơi, nếu người thở hít phải thì khí độc ấy theo 
mạch máu mà tràn vào phủ tạng và các chi thể, mà 
sinh ra tật bệnh, đến huyết trong thân người hư hỏng 
mà chết". 

Vấn đề ăn ở rất quan trọng. Nguyễn Trường Tộ tán 
thành quan điểm của Mạnh Tử cho rằng: "Sự ở thay đổi 
được chí khí, sự nuôi thay đổi được thân thể". Hơn nữa, 
vấn đề này còn có quan hệ đến cả quốc thể. "Người 
nước ngoài trông vào sự ở và sự ăn như tôi đã thuật ở 
trên không những không hiểu thị khí tượng hùng tráng 
của nước nhà, mà khi ta sống trong không khí ẩm thấp 
ấy, người cũng mệt mỏi, tâm trí còn có lúc nào khỏe 
khoắn để mà làm việc được tốt". 

Những thói quen xấu, thiếu văn minh khác cũng 
phải được xóa bỏ, như đi tiểu tiện ngang nhiên chỗ 
đông người qua lại, hoặc phóng uế bừa bãi "vừa thiếu 
lịch sự, vừa mất vệ sinh chung". Thói xấu chửi bới lẫn 
nhau cũng cần bỏ "ở nước ta, trong các thành phố hoặc 
chợ búa ở hương thôn, không kể nghèo hèn sang giàu 
đều hay chửi rủa lẫn nhau, lời nói rất thô bỉ tục u, đó 
là một điều rất xấu, nên bỏ". Cũng còn có một số thói 
quen khác trong dân gian, nhìn rất không đẹp mắt, nhất 
là dân gần bến sông, phố chợ, chỗ đông người qua lại - 
không mặc áo mà đi ra đường một cách suông sã, cái 
đó cũng cần phải bỏ. 
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Nguyễn Trường Tộ còn quan tâm đến việc sấp rúf 
chấm dứt một số tệ nạn xã hội, có ảnh hưởng lâu dài đến 
phong hóa nước nhà. Đó là thói xa hoa lãng phí, lười 
biếng, không chịu lao động. Theo ông, trong xã hội, 
người nào sống như vậy tức là những kẻ ích kỷ, không 
biết đến nhân nghĩa. Ông chỉ trích thẳng thừng 
"những kẻ phong lưu chơi bời, đám bỏ ngàn vàng để 
mua tiếng cười của ca kỹ, dám ném trăm vạn bạc vào 
cuộc sát phạt đỏ đen, nhưng lại không dám bỏ ra một 
đồng tiền cho người ăn xin đứng chờ chực trước cửa, 
hoặc không cho người cùng làng thiếu thuế vay một 
quan tiền. Thật là lòng sắt dạ thú! Hạng người này 
chiếm một số khá đông". 

Về nạn cờ bạc, cần phải nghiêm cấm bằng cách đánh 
thuế thật nặng, từ một ngàn đến ba ngàn quan. Nếu ai 
bắt được đánh bạc lậu sẽ được thưởng và người phạm 
tội sẽ bị tịch thu một nửa gia tài. 

Về nạn rượu chè, ông vạch rõ: "Rượu không thể uống 
no bụng được, lại hao tốn lúa gạo rất nhiều, chính là 
một điều hại lớn". Để hạn chế việc uống rượu, nhà nước 
phải đánh thuế rượu thật nặng, cả ở nông thôn lẫn 
thành thị. 

Nguyễn Trường Tộ còn đề nghị đánh thuế thuốc lá 
và đặc biệt là thuốc phiện. "Thứ thuốc phiện phải đánh 
năm sáu lần nặng hơn thuốc lá. Nếu không, nó sẽ lan ra 
thành một tai họa lớn cho nhân dân, cho nòi giống. 
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Những người làm quan có lỗi nghiện thuốc phiện thì 
phải bỏ dứt. Nếu không thì phải thải hồi". 

Nguyễn Trường Tộ còn đề nghị đánh thuế hát 
xướng và du hí, vì hát xướng và du hí làm tốn tiền 
nhân dân và gây nhiều mối tệ hại như là nếu hát ế 
không có ăn thì sinh ra trộm cắp và có khi mượn cớ hát 
xướng để sinh loạn. Có nơi hát xướng để tế thần rất tốn 
kém. Có nhiều làng dân phải luân phiên nhau tế thần 
mà đã tế thần thì đến khuynh gia bại sản. Do đó nhà 
nước phải cấm tệ này. 

Về tệ mê tín dị đoan trong hương thôn, Nguyễn 
Trường Tộ đề nghị cấm lưu hành các loại sách truyện 
hoang đường: "Những tiểu thuyết chuyện hoang đường, 
bùa chú, sấm truyền, bói quẻ, xem số và sấm ký Trạng 
Trình, Trạng Lợn lưu truyền trong dân gian là những 
truyện làm cho lòng người hư hỏng, hoang mang. Tất 
cả những truyện đó không cho phép lưu truyền, 
không cho phép đàm luận và cấm hẳn, không cho 
khắc in ra nữa". Ông còn chỉ rõ, tệ mê tín dị đoan tác 
hại không ít đến quốc kế dân sinh. Ví như có nơi chỉ 
cần đắp một con đê nhỏ thì khỏi phải bỏ hàng trăm 
mẫu ruộng bị hoang hóa, nhưng vì dân ở làng ấy sợ 
động long mạch, sợ kỳ hào hương lý mang bệnh, do 
đó mà không dám đào đất đắp đê. 

Những ý kiến chính của Nguyễn Trường Tộ về vấn 
đề nông nghiệp và nông thôn Việt Nam dưới thời cận 
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đại, là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ hệ thống 
những đề nghị cải cách của ông cuối thế kỷ XIX. Qua 
những đề nghị đó, Nguyễn Trường Tộ thể hiện rõ là 
một người có lòng yêu nước nhiệt thành, có kiến thức 
uyên bác, có tư tưởng tiến bộ. Ông nêu lên được tình 
trạng đình đốn, lạc hậu của nông nghiệp và nông thôn 
nước ta và cũng phần nào nhìn thấy nguyên nhân của 
nó. Nhưng do hạn chế của điều kiện lịch sử, Nguyễn 
Trường Tộ chưa thể vạch rõ nguyên nhân chính của 
tình trạng đó là do hậu quả của chính sách kinh tế bảo 
thủ của nhà nước phong kiến nhà Nguyễn từ trung 
ương xuống làng xã. Nguyễn Trường Tộ chỉ mới thấy 
đó là do nền kinh tế ấy chưa được tổ chức, chưa được 
quản lý chặt chế, lại nằm trong một xã hội cổ truyền 
lạc hậu, nên nhân dân ta mới đói khổ xác xơ, ốm đau, 
tật bệnh... Cho nên, những ý kiến đề nghị cải cách của 
ông chỉ mới đề cập đến vẫn đề phát triển lực lượng 
sản xuất, cải tiến kỹ thuật, chưa hề đụng đến vấn đề 
thay đổi quan hệ sản xuất đương thời, và đó mới là 
vấn đề mẫu chốt. Về vấn đề cải cách phong tục tập 
quán, xóa bỏ các hủ tục, mê tín dị đoan cũng chỉ có thể 
thực hiện được trên cơ sở một quan hệ sản xuất được 
đổi mới. Tuy vậy, chúng ta cũng hết sức trân trọng 
những ý kiến đề nghị cải cách nông nghiệp và nông 
thôn của ông. Vì đó là những kỳ vọng tốt lành của 
Nguyễn Trường Tộ đối với đất nước, trong đó có 
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những vấn đề khá thiết thực có thể thực hiện được, dù 
chỉ một phần, thì cũng rất hữu ích. Tiếc thay, triều 
đình Tự Đức bảo thủ đã cự tuyệt tất cả những đề nghị 
canh tân sáng suốt, thiết thực của ông. 

(Nguồn: Chương Thâu: "Ý kiến của Nguyễn Trường Tộ về vấn 
đề nông nghiệp và nông thôn của nước ta cuối thế kỷ XIX”, in 
trong Nông dân 0à nông thôn Việt Nam thời cận đại, Nxb. Khoa học xã 
hội, Hà Nội, 1990, t.]). 
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guyên Tư Giản (1823 - 1890), tên thật là Nguyễn 

Văn Phú, quê ở xã Du Lâm, huyện Đông Ngàn, 
trấn Kinh Bắc; nay là thôn Du Nội, xã Mai Lâm, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội. Tổ tiên ông là hậu duệ 
một nhánh hoàng tộc nhà Lý, vì trốn chạy khỏi sự truy 
bức của Trần Thủ Độ mà phải cải thành họ Nguyễn, 
phiêu bạt nhiều nơi rồi về cư ngụ ở Kẻ Đóm (nay là 
làng Vân Điềm, xã Vân Hà, huyện Đông Anh). Đến đầu 
thế kỷ XIX, một nhánh của họ Nguyễn Vân Điềm do 
Nguyễn Án - tác giả của cuốn Tang thương ngẫu lục nổi 
tiếng đã chuyển cư sang làng Du Lâm. Tại làng mới 
này, dòng tộc Nguyễn tiếp tục phát đạt về mặt khoa cử 
với 2 tiến sĩ và hàng chục hương cống - cử nhân (81), 
trong đó Nguyễn Văn Phú (cháu nội Nguyễn Án) là 
người đạt học vị cao nhất. Ông đỗ hoàng giáp (81) khoa 
Giáp Thìn đời vua Thiệu Trị, năm 1844, khi mới 22 tuổi. 
Sử cũ ghi lại, Nguyễn Văn Phú là người có tài, hết lòng 
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vì nước, cương trực, thanh liêm, về hưu không một tấc 
đất, một gian nhà ở quê; được vua phê bút son đổi tên 
là Nguyễn Tư Giản!. Ông đảm nhận nhiều chức vụ 
quan trọng dưới triều vua Tự Đức, cao nhất là Thượng 
thư Bộ Lại (2), từng đi sứ sang nhà Thanh năm Mậu 
Thìn (năm 1868), tham gia chỉ huy tiễu phỉ ở vùng biển 
Đông Bắc của Tổ quốc. Với cương vị Hiệp lý đê chính 
Bắc Kỳ (10) những năm 1857 - 1862, Nguyễn Tư Giản 
đã đề xuất nhiều sáng kiến vào công cuộc trị thủy cho 
vùng đồng bằng Bắc Bộ. 

Là vị quan luôn lo lắng cho vận mệnh của dân, của 
nước, Nguyễn Tư Giản đã nhiều lần dâng sớ (76), làm 
các bài ứng chế (76) có nội dung cổ vũ cho việc canh tân 
đất nước. Xin giới thiệu một trong những nội dung 
chính trong tư tưởng canh tân của ông. 

Theo Nguyễn Tư Giản, để ứng phó được với những 
khó khăn của thời cuộc (chỉ họa xâm lược của thực dân 
Pháp đối với nước ta từ giữa thế kỷ XIX), cần phải làm 
cho nước mạnh, dân giàu. Muốn thế, điều cần phải làm 
ngay là thực hiện cải cách nên hành chính quốc gia, 
thay đổi tình trạng kém hiệu quả của bộ máy nhà nước 
đang bộc lộ. Trong bài Ứng chế viết gửi Vua Tự Đức 


1. Tư Giản ở đây có nghĩa là người đem tài năng, sách vở để 
đóng góp cho đời, khác với "Phú" là giàu (người chuyên tâm lo 
làm giàu). 
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năm Quý Dậu (năm 1873), Nguyễn Tư Giản nêu lên sáu 
tệ lớn của quan lại các cấp đương thời, mà nhức nhối 
hơn cả là nạn tham nhũng và tình trạng quá nhiều quan 
lại nhàn tản. Điều này, theo Nguyễn Tư Giản, không 
chỉ liên quan đến đạo đức của người làm quan như 
nhiều người trước đó đã chỉ ra, mà trước hết là do chế 
độ lương bổng, việc đãi ngộ nhân tài, thể chế làm việc 
của nhà nước và sự nghiêm minh của luật pháp có 
những vấn đề bất cập. Ông viết một cách thẳng thắn 
với vua: "Nay, ở trong Kính đô thì các nha môn thuộc 
sáu bộ, ngoài Kính thì từ tỉnh, phủ, huyện châu, cho 
đến dinh vệ, bảo suất, số viên chức lên tới hàng vạn, bệ 
hạ có chắc họ trong sạch cả không? Lương cấp cho họ 
có đủ để trên thì phụng dưỡng cha mẹ, dưới thì nuôi 
nấng vợ con không? Với cảnh lương bổng ít ỏi như hiện 
nay mà ngày nào cũng yêu cầu quan lại phải thanh liêm 
thì khác nào ngựa nuôi trong chuồng, rơm cỏ không 
cho ăn đủ mà đòi trở thành thiên lý mã; cây trông vừa 
mới lớn, nước nôi không tưới đều mà đòi trở thành 
danh mộc to mấy sải ôm. Trong khi đói rét bức bách, 
hình pháp đốc thúc, triều đình đãi ngộ nhân tài một 
cách vô liêm sỉ như vậy thì quan lại làm sao không 
tham nhũng, dân chúng làm sao không khốn khổ?". 


1. Dinh, vệ: các đơn vị quân đội; bảo suất: các đồn biên phòng 
cùng các cơ quan dân sự trên biên giới đất liền. 
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Về tình trạng có quá nhiều quan lại "ngồi chơi xơi 
nước", Nguyễn Tư Giản chỉ rõ, đó là do bộ máy hành 
chính quá cồng kềnh. Ông viết: "Đất chỉ vừa bằng một 
huyện thì bày đặt số quan lại bằng cho một tỉnh, đất 
chỉ vừa một tổng thì bày ra thành một phủ, đất chỉ vừa 
một ấp thì bày ra thành một huyện, số quan lại văn võ 
trong và ngoài triều đình ăn lương nhà nước do vậy 
mà trở nên quá đông. Quan nhiều thì công việc không 
thể không rối rắm, mà công việc đã rối rắm thì dân 
không thể không oán trách. Ấy là cái nạn "nhũng 
viên", tức những kẻ nhàn tản quá nhiều trong cơ quan 
nhà nước". 

Để giảm bớt các tình trạng đã trở thành tệ nạn trên 
đây, Nguyễn Tư Giản đề nghị thải bớt quan lại, nhất là 
những người tư cách kém, không có năng lực, chọn lọc 
người tài năng vào các cơ quan nhà nước, trả lương 
thích đáng cho họ; đặc biệt, cần đào tạo lại đội ngũ 
quan lại trực tiếp làm nhiệm vụ quản lý hành chính, 
trước hết là những người giữ vai trò "cầm cân nảy mực” 
ở triều đình. Thực hiện ý tưởng đó, Nguyễn Tư Giản đã 
cùng một số quan lại trong triều đề nghị vua Tự Đức 
mở các buổi thuyết giảng các tác phẩm về thuật trị nước 
an dân của người xưa, nhằm bồi dưỡng kiến thức, nâng 
cao năng lực quản lý đất nước cho quan lại trong triều, 
bởi theo ông, đó là biện pháp để "trình bày tường tận 
cái học của các bậc thánh, bồi dưỡng đức độ cho nhà 
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vua hiểu được nỗi sâu kín trong lòng dân, cứu xét 
những đắc thất trong việc trị nước". 

Vua Tự Đức đã chấp thuận đề nghị này và buổi 
thuyết giảng đầu tiên đã được tổ chức vào tháng Hai 
năm Kỷ Dậu (khoảng tháng 3-1849). Tại buổi khai giảng 
này, Nguyễn Tư Giản đã làm bài Phú có đoạn: "Chiếu 
giảng đã bày, cử tọa tê chỉnh, giảng quan mở sách kinh 
điển, giảng giải những chỗ thực hư khó phân biệt, cùng 
những ý nghĩ sâu xa để thấy rõ con đường trị loạn 
hưng phế, hiểu được chuẩn mực của tu - tê - trị - bình". 
Ngoài các buổi "bồi dưỡng kiến thức" đại trà như trên, 
Nguyễn Tư Giản còn đưa ra hình thức đào tạo bồi 
dưỡng mang tính chuyên sâu là "ngự chế" và "ứng chế". 
Ngự chế là nhà vua nêu một vấn đề bức xúc của đất 
nước để các quan "ứng chế”, tức trình bày những quan 
điểm cùng các kiến giải về các vấn đề đó. Nhiều quan 
đại thần là các nhà khoa bảng đã tham gia các chuyên 
đề trên đây. Riêng Nguyễn Tư Giản đã có nhiều bài có 
ý nghĩa thực tiễn lớn như "Bàn về việc học phải lấy việc 
phục vụ đời sống làm đầu", "Làm cho quan lại có thói 
quen thành thật đáng tin cậy” và "Nhân hòa hơn thiên 
thời địa lợi"... 

Như vậy, một trong những tư tưởng canh tân đất 
nước của Nguyễn Tư Giản nhằm vào việc cải cách bộ 
máy hành chính, nâng cao hiệu quả của bộ máy nhà 
nước mà trước hết và trọng tâm là thải bớt quan lại 
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nhàn tản, xây dựng đội ngũ quan lại tài năng và 
thanh liêm, bằng cách tăng cường bồi dưỡng trình 
độ lý luận và thực tiễn để nâng cao năng lực quản lý 
hành chính cho họ, trả lương thích đáng để họ yên 
tâm làm việc. Tư tưởng đó của ông vẫn đúng với 
việc cải cách hành chính. 

Một phần cuộc đời làm quan của Nguyễn Tư Giản 
gắn với giai đoạn đất nước bị thực dân Pháp từng 
bước xâm chiếm và triều đình nhà Nguyễn bất lực 
trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia. Nguyễn Tư 
Giản đứng trong hàng ngũ phe "chủ chiến". Năm Kỷ 
Mão - 1859, ông gửi lên vua Tự Đức một tập "gián 
ngôn" khuyên vua cần kiên trì kháng chiến, giữ được 
chủ quyền đất nước. Nhưng khi đó, vua quan nhà 
Nguyễn yếu hèn, bạc nhược, nên để lãnh thổ đất nước 
từng bước rơi vào tay giặc. Trước tình thế đó, sau khi 
đi sứ Trung Quốc về (tháng Hai năm Canh Ngọ - 
1870), Nguyễn Tư Giản đã cùng các nhân sĩ thức thời 
dâng sớ lên vua Tự Đức trình bày một kế hoạch "canh 
tân tự cường", bằng các giải pháp mở rộng bang giao 
với các nước phương Tây, gửi học sinh ra nước ngoài 
học tập, như cách Nhật Bản, Xiêm đang tiến hành. 
Nhưng, những đề nghị cải cách của ông và các đồng 
liêu không được chấp nhận. Cuối đời, Nguyễn Tư 
Giản vẫn không từ bỏ ý định đưa thanh niên ra nước 


ngoài học tập. Ông đã đưa một người con của mình 
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xuống Hải Phòng, tìm kế xuất dương sang Hương 
Cảng nhưng ý định không thành, khép lại một ước 
vọng canh tân không có cơ may thực hiện. 

Hơn 40 năm làm quan với bao chìm nổi, thăng 
trầm, Nguyễn Tư Giản thể hiện một tấm lòng ưu tư cho 
vận dân, vận nước, một vị quan có tài, thanh liêm, 
cương trực, một nhân cách và một bản lĩnh cao thượng 
của một đại trượng phu, một danh nho quân tử. 

Nguồn: các sách Hoàng giáp Nguyễn Tư Giản - cuộc đời 0à thơ 
0ăn; Đại Nam thực lục. 
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NĂM ĐIỀU LỢI 
VÀ TÁM ĐIÊU KHÓ KHĂN 


háng Chạp năm Nhâm Thân đời vua Tự Đức 

(khoảng tháng 1-1873), các quan ở Cơ mật viện (4) 
và Thương bạc (64) xin mở cửa buôn bán ở ba cửa biển: 
Đà Nẵng, Ba Lạt và Đồ Sơn!. Lời đề nghị được đưa ra 
đình thần bàn bạc. Các quan trong triều cho rằng, mở 
cửa buôn bán tại các cửa biển trên có năm điều lợi: 

1. Khí độc của người Tây Dương đang thịnh, phải 
nên phòng bị trước. Tụ họp dân ở trên biển để làm cho 
bờ cõi ta được vững. Đó là một điều lợi. 

2. Chiêu tập người buôn bán, chứa để hàng hóa tất 
phải đặt quân lính, đã giấu (?) được sự giàu của nước 
vào dân giàu, cũng có thể để ý việc binh ở trong việc 


buôn bán. Đó là hai điều lợi. 


1. Cửa biển Đà Nẵng, nay là khu vực cảng Đà Nẵng, cửa biển 
Ba Lạt, nay thuộc tỉnh Thái Bình, cửa biển Đồ Sơn nay thuộc thành 
phố Hải Phòng. 
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3. Bến buôn bán ở ven biển làm cho tin tức cũng 
thông, ứng phó được nơi này nơi nọ, có thể ngăn giữ 
được giặc biển. Đó là ba điều lợi. 

4. Đã đặt ra bến biển, thuyền binh tất phải tụ họp ở 
đấy dùng để đuổi giặc, cũng có thể giúp cho việc 
chuyển vận. Đó là bốn điều lợi. 

5. Đi lại thông thương, chứa nhiều hàng hóa, lâu 
ngày tin nhau, nhân đó có thể do thám được tình trạng 
của người nước ngoài. Đó là năm điều lợi. 

Song triều thần cũng đưa ra tám điều khó khăn khi 
mở ba cửa biển nói trên: 

1. Mở mang bãi biển, tụ họp nhà buôn giàu, tất phải 
đắp thành lũy, đặt súng ống, khí giới, có quân bộ, có 
tàu thủy mới có thể nhờ cậy được. Nay luôn mấy năm 
có chiến tranh, của hết sức đuối, chi phí to lớn, không 
thể đủ được. Đó là một điều khó. 

2. Các biền binh thủy bộ để phòng giữ ở biển tất 
phải đặc cách cấp lương nhiều hơn mới mong được 
việc. Nay các quân lính đi đánh giặc, lệ cấp lương vẫn 
như cũ, mà cấp lương hậu cho quân đóng đồn e sẽ sinh 
ra sự ta thán. Đó là hai điều khó. 

3. Phải có người tài năng, g1ỏi giang, cơ mưu sâu sa, 
theo lối mới mà tính toán mới có thể làm cho người 
buôn ở xa yêu mến và ứng tiếp được các nước ngoài. 
Đó là ba điều khó. 
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4. Mưu tính công việc to, không thể làm tủn mủn 
được, thử cho cố gượng mở cửa hàng thì một vài cửa 
hàng đứng lẻ loi một mình, sao tự giữ được. Đó là bốn 
điều khó. 

5. Vượt biển buôn bán, tất phải nhà nước bỏ tiền 
cấp vốn ra thì dân mới vui lòng đến; nay đương lúc 
phải lo nhiều việc thì không nên phí của kho, lại bắt ép 
dân. Đó là năm điều khó. 

6. Đem của để ở nơi xa thẳm thì người giàu đã bó 
cằng không đi, người đến ở chợ chỉ là những người 
buôn bán nhỏ, trên không liên quan đến số lãi, dưới 
vừa làm mồi cho bọn cướp. Đó là sáu điều khó. 

7. Tụ tập dân trên biển mà không có trọng trấn để 
cai trị, không có hình thế để chống giữ, một khi người 
khác đến tranh, trong đó tất có kẻ hùa theo với giặc để 
mối lo về sau. Đó là bảy điều khó. 

8. Ta chưa chiêu tập buôn bán, chúng (chỉ quân 
Pháp xâm lược) còn đem quân trang để vào sông, mạo 
lệnh cấp ra cửa biển; huống chi nay mở cửa ra buôn 
bán, gọi họ đến thì chứa kẻ gian phi, chịu mối lo gây ra 
chiến tranh. Đó là tám điều khó. 

Nguồn: Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục, Sảd, tập 
Bảy, tr.1372-1374. 


Trước năm điều lợi nhưng lại có đến tám điều khó 


và bất lợi trên đây, các quan triều thần đều cho răng, 
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chưa nên thực hiện lời đề nghị mở cửa buôn bán tại ba 
cửa biển nói trên. Qua sự kiện này, một lần nữa cho 
thấy, triều đình nhà Nguyễn lúc đó sợ khó khăn, không 
thấy được và không tin vào sức mạnh của mình, của 
nhân dân để tìm một lối thoát cho đất nước trước họa 
ngoại xâm. Cách nhìn của nhà Nguyễn với vấn đề biển 
và việc buôn bán (cụ thể là vấn đề ngoại thương) và 


việc phòng thủ vân là cái nhìn bảo thủ cố hữu. 


cước, 
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li Viện sinh trưởng trong một gia đình nhà nho 
nghèo ở làng Trình Phố, nay thuộc huyện Tiền Hải 
(tỉnh Thái Bình). Năm Giáp Tý đời Tự Đức (năm 1864), 
ông cùng em trai là Bùi Phụng đỗ tú tài (81). Năm Mậu 
Thìn (năm 1868), sau khi đỗ cử nhân (81), ông vào làm 
việc ở Quốc Tử Giám (42). Tại đây, Bùi Viện gặp Tham 
tri Bộ Lễ (2) Lê Tuấn. Khi đó, các tỉnh ven biển ngoài 
Bắc bị các toán giặc biển người Thanh và người Việt 
hoành hành. Lê Tuấn được cử làm Thị sư đốc quân Bắc 
Kỳ, lo trấn đẹp giặc bể. Lê Tuấn đã dùng Bùi Viện trợ 
giúp công việc cho mình, từ lo lương thực đến do thám 
quân giặc. Một thời gian sau, các toán giặc biển lần lượt 
bị trấn đẹp. 

Đầu những năm 1870, thực dân Pháp tổ chức các 
hoạt động do thám và sau đó tiến hành đánh chiếm 
nhiều tỉnh ngoài Bắc. Triều đình Huế cố gắng thương 
thuyết với Pháp nhưng không thành công. Cuộc chiến 
đứng trước nguy cơ lan rộng. 
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Chứng kiến những phức tạp của quan hệ Việt - 
Pháp, Bùi Viện chủ trương dùng chính sách hòa bình và 
mở rộng ngoại giao để cứu vãn tình hình. Chủ trương 
đó của Bùi Viện được Lê Tuấn tâu lên triều đình và 
được chấp nhận. Lê Tuấn được cử làm đại diện cho 
triều đình gánh trách nhiệm nặng nề này và ông xin 
cho Bùi Viện được tham gia đoàn đàm phán. Vua Tự 
Đức đã thấy tài của Bùi Viện nên dễ dàng chấp thuận. 
Tuy nhiên, khi đó, Bùi Viện đang trở về thăm quê. Lê 
Tuấn vẫn vào Sài Gòn đàm phán với đại diện Chính 
phủ Pháp là Thống đốc Đuyprê (Dupré). Cuộc thương 
thuyết đang tiến triển tốt đẹp, Bùi Viện nhận được lệnh 
của triều đình, vội rời quê vào Sài Gòn. Song khi vừa 
đến Huế thì được tin Lê Tuấn đột ngột từ trần. 

Trước nguy cơ mất nước do sự bảo thủ của triều 
đình, nhiều sĩ phu yêu nước, tiến bộ đã lập ra Tân 
đảng để canh tân đất nước. Họ đề nghị cử đưa người 
ra nước ngoài học hỏi và người được nhận trách 
nhiệm nặng nề là Bùi Viện. Tháng Bảy năm Tự Đức 
thứ 26 (tháng 8-1873), Bùi Viện lên đường, đến Hương 
Cảng. Tại đây, ông gặp gỡ các thân sĩ yêu nước Trung 
Hoa và quen thân với một vị sứ thần Hoa Kỳ ở Hương 
Cảng. Sau khi nghe Bùi Viện trình bày hoàn cảnh của 
mình, vị sứ thần này khuyên ông sang Mỹ gặp gỡ và 
cầu viện Tổng thống Mỹ. Nghe theo lời khuyên của sứ 
thần, Bùi Viện rời Hương Cảng sang Nhật rồi theo một 
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tàu buôn Mỹ sang Oaxinhtơn (Washington). Sau gần 1 
năm đi thăm thú và chờ đợi, cuối cùng vào năm 1873, 
Bùi Viện được gặp Tổng thống Hoa Kỳ. Song, cuộc 
gặp không đi đến kết quả vì theo phép ngoại giao, Bùi 
Viện phải có quốc thư trình lên, trong khi ông chưa hề 
nghĩ đến điều đó. 

Trở về nước, Bùi Viện tâu với vua Tự Đức tất cả sự 
việc và xin làm Toàn quyền đại thần để giao thiệp với 
Chính phủ Hoa Kỳ. Được vua đồng ý, Bùi Viện trở lại 
nước Mỹ với tờ quốc thư. Song lúc này, Mỹ - Pháp đã 
hết thù địch nên Tổng thống Hoa Kỳ lại khước từ sự 
giúp đỡ Việt Nam. 

Lần thứ hai không thành công trong ý đồ ngoại 
giao cầu viện Chính phủ Hoa Kỳ, trở về, Bùi Viện lại 
nhận được tin mẹ chết. Ông trở ra Bắc chịu tang. Mãn 
tang, ông trở lại triều và được vua Tự Đức điều ra làm 
việc ở Nha Thương chính (64) Bắc Kỳ. Trong vài 
tháng, ông dùng thuyền khảo sát đọc bờ biển từ Nam 
Định vào Quảng Nam. Kết quả của chuyến khảo sát 
này ông đã hoàn thành tập đề án về việc phát triển lực 
lượng hải quân, vừa để bảo vệ vùng biển, vừa để phát 
triển ngoại thương, chấn hưng đất nước, được ông 
trình lên triều đình Huế ngày 8 tháng Bảy năm Tự Đức 
thứ 29 (26-8-1879). 

Mở đầu, Bùi Viện nói về tình hình khốn quẫn của số 
đông các nhà buôn lương thiện, nhất là ở các tỉnh 
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Thanh, Nghệ và Nam Định trong hoạt động buôn bán ở 
ngoài khơi, của những lương dân các tỉnh miền Nam 
như Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Huế trước 
nạn hoành hành của bọn cướp biển. Bọn này, gặp 
thuyền vận tải của triều đình thì thu lấy vàng bạc rồi 
cho thuyền về; nếu gặp thuyền buôn thì cướp của, giết 
người và phóng hỏa thuyền cho thành một đám tro. 
Mặc dù mỗi năm mỗi thuyền đã nộp vào công quỹ 30 
quan để triều đình "bảo hiểm" khi bị tàn hại vì giặc bể, 
song nhiều thuyền buôn bị giặc bể làm hại mà không 
được hưởng quyền lợi bảo hiểm nào cả. 

Từ đó, Bùi Viện chỉ rõ: 

".. Triều đình tuy dụng công khuyến khích mà 
nghề buôn của người Việt Nam vẫn không phát đạt, đó 
chính vì các thuyền bè công, tư thường bị giặc cướp 
phá ở ngoài khơi. Trị bệnh tất nhiên là phải trị từ gốc, 
nghĩa là trước lo trừ giặc thì mới có hy vọng cho việc 
thông thương được thêm phát đạt. Tại các nước Âu 
châu, người ta lo việc giao thông trước, rồi sau mới 
khuếch trương việc buôn bán. Còn ở nước ta, việc trị an 
ở ngoài bể, chống chọi với hàng muôn ngàn chiếc 
thuyền của giặc Tàu Ô chỉ có vài chiếc tàu thủy vừa 
chậm chạp vừa nặng nề. Giữ được chỗ nọ thì hỏng chỗ 
kia, vài con voi địch với một đàn hổ, thế dù mạnh đến 
đâu cũng không thể che chở cho xiết được. Tàu thủy 
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của quan quân lòng sâu 7, 8 thước! mà thuyền giặc, 
lòng chỉ 4 thước; gặp tàu thủy đi tuần thì giặc đối phó 
rất linh hoạt và hiệu quả là tránh vào chỗ bể nông, tàu 
không sao đến được, có bắn cũng không tới. 

Tóm lại, vài ba chiếc tàu thủy mà nhà nước đã 
quăng ra ngoài khơi, nếu để làm món bài trí thì được, 
chứ trông cậy vào đấy để bảo hộ cho các thuyền buôn 
thì không có công hiệu gì cả. 

Gần đây, triều đình dùng tàu Trung Hoa để chống 
với giặc bể. Nhưng nhờ người Tàu bảo hộ cho nhà buôn 
Việt Nam, thật là một chuyện mẹ gà con vịt, không ích 
lợi chi cả”. 

Từ việc chỉ ra căn bệnh của việc không chú trọng 
phát triển nghề buôn bán trên biển, Bùi Viện lo cả thuốc 
chữa. Trong lời tâu đề ngày 28 tháng Bảy cùng năm, 
Bùi Viện đề xuất: Triều đình nên lợi dụng ngay cơ hội 
này để tổ chức một đội hải quân, trước là trông nom 
cho các nhà buôn hành nghề được thuận lợi, giúp cho 
thương nghiệp được mở mang; sau đần dần luyện tập 
cho thủy thủ các quan thuyền về mặt thủy chiến để có 
một đội hải quân hùng mạnh. Bùi Viện khẳng định, ông 
có thể tổ chức được một thủy đội, theo phương thức lấy 
1.000 người gôm 700 là dân chài lưới ở bến Trà Lý và 
300 là người Hoa rất thiện về mặt thủy, để làm những 


1. Thước: đơn vị đo lường bằng 40cm. 
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tên lính đắc lực; chiến thuyền và khí giới thì do nhà 
nước cung cấp. Đội hải quân này sẽ đi tưần khắp miền 
duyên hải làm cả ba nhiệm vụ: vận tải lương tiền của 
nhà nước, hộ vệ cho các nhà buôn và trừ diệt những 
giặc bể hiện đương hoành hành ở biển Đông. Hải quân 
đặt dưới quyền chỉ huy của một vị quan cao cấp, lập 
bản doanh tại Nam Định. Từ Bắc Kỳ vào đến Quảng 
Nam, đặt thêm ở mỗi bến (Quảng Nam, Đà Nẵng, Bân 
Sơn, Nê Sơn, Ninh Hải) một đồn quan phòng. Những 
đồn này do một vị quan nhỏ cai trị. Đồn vừa là chỉ 
nhánh của đại doanh, vừa là trụ sở của quân đội mỗi 
khi đổ bộ. 

Triều đình đã đặt ra đội "Tuần dương quân”, nghĩa 
là đội quân đi tiễu giặc ở ngoài bể, thì đội quân ở các 
tỉnh mà xưa nay gọi là "quan phòng” sẽ trở nên không 
có công dụng øì. 

Bùi Viện đã nhận thấy sự vô ích của đội quan 
phòng trước đây nhưng ông không chủ trương khước 
bỏ hẳn. Theo ông, ngoài cửa Thuận An ra là hải cảng 
quan trọng nhất, nhà nước cần phải lưu số lính quan 
phòng nguyên như cũ, tại các đồn khác ba phần chỉ nên 
lưu lại một để làm nhiệm vụ xét hỏi giấy thông hành 
của những người ngoại quốc hoặc bản xứ qua lại các 
thương cảng; còn hai phần thì cho về với gia đình làm 
ruộng. Nhà nước có thêm một số nhân công mới để 
khai khẩn ruộng đất; đồng thời tiết kiệm được một 
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khoản tiền tiêu vô ích vì suốt một đải từ Quảng Nam, 
Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An ra đến Ninh Bình, Nam 
Định, không tỉnh nào là không có thứ quân vô dụng ấy. 
Số tiền tiết kiệm này dùng hai phần vào việc sắm 
thuyền bè, khí giới và trả lương cho "Tuần dương 
quân”, một phần lưu lại công quỹ để chi vào các việc 
cần yếu khác. 

Phần kết lời tâu, Bùi Viện cho rằng, nếu theo 
phương pháp của ông thì Nhà nước không những 
không tổn phí gì; trái lại còn tiết kiệm được rất nhiều 
tiền, gạo; đồng thời đạt được các mục đích: 

- Trừ bọn giặc bể để bảo đảm an ninh cho các 
thuyền buôn và dân quê miền duyên hải. 

- Chấn hưng nghề buôn bằng cách bảo hiểm cho 
thương nhân được yên ổn ở chỗ chân trời, mặt sóng. 

- Tổ chức việc vận tải của nhà nước được chu đáo, 
để khỏi hao hụt công quỹ. 

- Huấn luyện cho Tuần dương quân thành đội thủy 
quân rất chu đáo, việc mà người đương thời ít ai nghĩ 
đến cái công dụng của nó. 

Bùi Viện còn chỉ rõ, tờ biểu tấu của ông mới là 
những lời tóm tắt những nét lớn. Nếu triều đình ưng 
chuẩn, ông sẽ trình bày những chỉ tiết minh bạch về 
cách tổ chức. 

Bùi Viện xin đảm nhiệm lãy việc tổ chức Tuần dương 
quân trước khi thỏa thuận với Nguyễn Chỉnh Lâm là 
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Bố chính (50) Quảng Nam, kiêm chức Chủ sự (2) Nha 
Thương chính. 

Tuy nhiên, ý định cách tân táo bạo và lớn lao của 
Bùi Viện đã được vua Tự Đức tiếp nhận bằng câu phê: 
"Đại ngôn bất năng, thị tội" (nói lớn mà không làm 
được, thì là có tội). Nhưng rồi, Tự Đức nghĩ lại và đồng 
ý cho Bùi Viện thực hiện bằng lời phê: 

"Tự cáng đáng lấy việc này và phải bàn với viên Bố 
chánh Thanh Hóa!, rồi cùng tâu lên để xét". 

Sự chấp nhận của Tự Đức là thắng lợi bước đầu của 
Bùi Viện và là bước rất quan trọng, tạo cơ sở cho ước 
vọng tổ chức một đội thủy quân cho nước nhà mà ông 
ôm ấp bấy lâu sẽ có cơ thành sự thực. 

Sau khi được vua phong cho chức Tuần tải nha 
Chánh quản đốc? Bùi Viện lập tức gửi lên vua Tự Đức 
tờ biểu tấu dưới thể văn bát cổ về chương trình hành 
động. Ông xin được chiêu mộ các thủy đũng và các 
viên dịch, đặt nha, đặt đồn, lập công ty đóng thuyên, 
chuyên liệu lý việc vận tải và việc tuần tiễu. 

Mở đầu, Bùi Viện trình bày ý nghĩa của việc lập 
thủy đội: "Tướng là trọng khí của nước nhà, nếu rắn thì 
gãy, quyền trọng thì nguy. Binh là hung khí, bất đắc dĩ 
mà phải dùng. Bởi vậy, binh quý ở tỉnh, không quý ở 


1. Bố chánh tỉnh Thanh Hóa kiêm cả việc tuần hải. 
2. Một chức tương tự như Tổng trưởng Bộ hải quân kiêm hàng 
hải và thương mại ở các nước phương Tây hồi đó. 
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nhiều, tướng quý ở mưu không quý ở khỏe. Binh cơ 
không nên độc dụng, tướng quyền không nên độc 
chuyên, điều cần thiết chỉ làm cho hợp lòng người. Về 
sự tuyển người, có người ném bút mà lập công, có 
người bỏ nhà mà thề chết; có người đổi tội mà lập công, 
có người can đảm mà thích đánh. Nên tùy tài, tùy dũng 
của từng người mà dùng cho phải cách, khiến họ được 
thỏa lòng, thì các sĩ tốt chỉ đánh một trận đã thành 
công. Hễ gặp bước khó khăn, đã có tai mắt chân tay, 
vậy nên lấy trí làm tai mắt, lấy đũng làm chân tay. Sử 
dụng hợp phép, thưởng phạt công bằng thì trên dưới 
một lòng mà ba quân gắng sức. Nếu thưởng người 
không có công thì ba quân oán giận; phạt người không 
tội thì sĩ tốt căm hờn. Bởi vậy, người có công, dẫu là kẻ 
thù, cũng thưởng cho; người có tội, dù là kẻ thân, cũng 
trừng phạt. Thưởng không quá hạn, phạt không sai kỳ, 
thế mới là thưởng phạt thích đáng. 

Điều thiết yếu của sự biết người chỉ ở chỗ thưởng 
phạt công bằng và cư xử xứng đáng. 

Hành binh tất cả phải có lễ, xử nhân tất cả phải có 
thời. Như đi trước trông sau, đi sau trông trước, đi bên 
tả trông bên hữu, ngồi phân minh trên dưới, ăn uống 
không huyên náo, thấy của không tranh cướp, thấy sắc 
không rối loạn, như thế đều là lễ đó. Cái kế dụng binh 
cả thảy có sáu điều: 

1. Binh sĩ nào kiêu căng, thì cho họ đánh trước, 

2. Người nào tham lam, thì cho họ tranh cướp; 
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3. Người nào dũng cảm, thì cho họ đi tiên phong và 
hậu tập; 

4. Người nào trung tín, thì cho họ làm gián điệp đi 
do thám tình hình bên địch, để mình biết rõ sự cơ mà 
bày trận mai phục và thi thố kỳ mưu; 

5. Người nào già yếu, thì cho canh giữ kho tàng; 

6. Người nào cường tráng, thì cho vận lương, gánh 
nước, kiếm củi. 

Sáu điều ấy đều đủ thì một mệnh lệnh gì truyền ra 
cũng bền như vàng đá và đúng như bốn mùa, mà 
chẳng ai còn ý khác nữa. 

Nha Tuần tải đem tình hình làm tờ tư gửi lên, xin 
chiếu lệ gia tặng phẩm hàm, hay là thưởng ngôi "nhiêu" 
cho con trai hoặc cháu đích tôn hay em trai người chết 
hoặc cháu gọi người chết là chú, bác nếu người chết ấy 
chưa có phẩm hàm. 

Trên cơ sở chương trình hành động này, Bùi Viện 
đề ra các việc làm, bước đi cụ thể. 

Về uiệc chiêu mộ thủy quân, ông đề nghị: Những 
người có tài trí, có đức hạnh và muốn lập công danh, 
đều có thể tự xuất của nhà ra, chiêu mộ quân thủy 
dũng (Tuần dương quân) dùng vào việc vận tải và tiểu 
trừ giặc bể, mưu sự trị an. Những người đó chỉ phải kê 
khai danh sách những lính mà mình mộ được và lấy 
nhận thực của hương lý và chữ ký của các thân thuộc 
làm bằng. Nha Tuần tải sẽ xét hư thực, rồi thu dùng lập 
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thành đội ngũ, đặt nha, đồn và chia từng hạng để tâu 
về bộ cấp bằng và liệu việc sai phái. Người nào đã ở 
trong thủy quân, dù thuộc đẳng, hạng nào cũng phải 
theo đúng hiệu lệnh để nghiêm quân lệnh. 

Việc chiêu mộ và tổ chức hoạt động của đội thủy 
quân, Bùi Viện đã thảo ra bản khoán ước gồm 20 điều 
theo thể lệ sau: 

- Người có trí dũng, đức hạnh, bơi lội giỏi, thuộc 
đường bể, có tri thức về khí hậu thời tiết vùng biển, 
thông các phép tính muốn đăng vào đội quân Tuần tải 
thì làm giấy tình nguyện, đề rõ họ tên, quê quán và có 
chữ ký của thân thuộc đảm nhận. Nha Tuần tải sẽ xem 
xét cẩn thận, rồi tùy năng lực mà bổ dụng và cấp bằng. 

- Người nào có đủ các điều kiện như trên thì được 
bổ làm thủy binh hạng nhất; nếu được một nửa thì làm 
hạng hai; người nào chỉ làm được một vài điều kiện thì 
dùng vào hạng ba. 

- Lương bổng của các thủy dõng và các viên dịch 
quy định theo phẩm hàm và chức vụ!: 


1. Cụ thể, mức lương cho từng trật (cả bậc Chánh và Tòng): 
Cửu phẩm, mỗi tháng được 15 quan; Bát phẩm 18 quan; Thất 
phẩm 20 quan; Lục phẩm 22 quan; Ngũ phẩm 25 quan; Tứ phẩm 
30 quan: Điển ty 25 quan; Suất đội 22 quan; Đội trưởng 20 quan; 
Thư lại 12 quan; Thủy binh hạng nhất 6 quan và 2 phương gạo; 
Thủy binh hạng nhì 4 quan, 1 phương ruỡi gạo; hạng ba 2 quan và 
1 phương gạo. 
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- Có chế độ thưởng theo các bậc cho những người 
mộ được số thủy binh: mộ được từ 15 - 40 người thì 
được sung chức đội trưởng và thưởng phẩm hàm; ai 
mộ được 10 người, thưởng hàm Tòng Cửu phẩm; 
tương tự 20 người thưởng hàm Chánh Cửu phẩm; 30 
người thưởng hàm Tòng Bát phẩm; 40 người thưởng 
hàm Chánh Bát phẩm, từ 50 đến 80 thủy binh trở lên thì 
được sung chức Chánh quản hay Phó quản và được 
thưởng phẩm hàm; mộ được 90 thủy binh thì thưởng 
hàm Tòng Ngũ phẩm; 100 người thưởng hàm Chánh 
Ngũ phẩm; 200 người thưởng hàm Tòng Tứ phẩm; 300 
người thưởng hàm Chánh Tứ phẩm. 

- Mỗi năm hai kỳ, vào mùa hạ và mùa đông, cấp 
phát áo quần cho các thủy binh; bốn kỳ cấp phát cho vợ 
con của mỗi thủy binh sáu quan tiền để cho họ có thêm 
tiền chỉ tiêu. 

- Thủy binh nào đã đăng vào ngạch tịch mà bỏ 
trốn thì Nha Tuân tải trách cứ người chiêu mộ phải 
nã mà bắt nộp kẻ trốn để chiếu quân luật nghị xử; 
nếu không bắt được thì người chiêu mộ phải chịu 
trách nhiệm bồi thường tiền gạo, quần áo mà kẻ trốn 
đã nhận. 

Gắn với việc tổ chức thủy đũng là việc thưởng, phạt 
để nghiêm phép quân vì quân không nghiêm thì dẫu có 
đông và khỏe đến đâu cũng không dùng được việc gì 
cả. Bùi Viện chủ trương dùng hình phạt nặng, thậm chí 
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tăng cường án cao nhất (tử hình) vì theo ông "chém một 
người để giữ trật tự cho muôn nghìn người và gỡ cái 
họa bị ức hiếp cho dân". Trong khoản thứ 10, ông đề 
nghị: binh sĩ nào tự tiện đốn cây, đẫn gỗ, xâm phạm, 
đốt phá điền sản của người, hoặc gian dâm, trộm cắp, 
thậm chí chém càn bình dân mà giả mạo là chém được 
thủ cấp giặc thì nha Tuần tải dâng bản tấu, xin chém 
đầu để làm gương cho kẻ khác. 

Trong khoản thứ tám, ông nêu rõ, phàm quân lính 
đóng đồn trên bộ hoặc dưới thuyền phải giữ hiệu lệnh 
nghiêm minh, quân cơ thân mật, sớm chiều luyện tập 
chăm chỉ, tu chỉnh khí giới, chuyên vọng canh phòng. 
Nếu người nào trễ biếng thì lập tức bị nghiêm trị. 
Khoản thứ chín quy định, thuyền này gặp giặc thì 
thuyền kia tiếp ứng; nếu người nào không theo hiệu 
lệnh thì Nha Tuần tải cứ chiểu theo quân luật mà trị tội 
ngay; rồi sau mới làm bản tấu. 

Nghiêm khắc về "phạt" nhưng Bùi Viện cũng rất 
trọng về "thưởng". Ông đề nghị, binh sĩ nào dám 
chèo thuyền chạy thẳng đến thuyền giặc, bắt được 
thuyền giặc cùng cả tướng, quân thì cứ mỗi chiếc 
thuyền thưởng cho 300 lạng bạc cùng phẩm hàm; bắt 
được thuyền giặc không thì cứ mỗi thuyền thưởng 
300 lạng bạc, hàng hóa, đồ dùng, súng đạn trong 
chiếc thuyền giặc một nửa sung công, một nửa đem 
thưởng cho binh sĩ ấy; bắt sống hay bắn chết, hoặc 
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chém được tướng, mỗi đầu tướng giặc được thưởng 
100 lạng bạc. 

Với những binh sĩ tử trận, ông đề nghị cấp tiền tuất 
theo phẩm hàm cho những viên dịch và thủy binh đi 
đánh trận bị bắn chết hoặc bị chết đuối; những viên 
dịch và thủy binh ốm chết hoặc sơ ý chết đuối, đều 
được cấp tiền "tuất" chia ra từng hạng. 

Về việc quản lý binh lính và trách nhiệm của các sĩ 
quan đội thủy quân, Bùi Viện đề xuất, số mấy nghìn 
thủy đõng lập thành đội ngũ, sát hạch, chia hạng ghi 
vào sổ họ tên, tuổi, quê quán, sở trường của từng 
người, công việc, nơi làm việc hằng ngày của họ, bắt ký 
tên hoặc điểm chỉ đích xác để tiện kiểm soát. Nếu viên 
quản hoặc đội nào tự tiện cho thủy binh về nhà họ, 
hoặc sáng thay chiều đổi, giả danh hư ứng, hoặc khi sai 
phái thì đem người nọ sang người kia, chỉ cốt đủ số 
mục mà thôi, nếu xét ra viên nào gian dối ẩn lậu như 
thế, từ một người lính trở lên, thì nha Tuần hải lập tức 
tâu xin chém đầu viên ấy, người nào phát giác sự gian 


1. Cụ thể: trật Cửu phẩm (cả Chánh và Tòng) được 110 quan; 
Bát phẩm 120 quan; Thất phẩm 130 quan; Lục phẩm 140 quan; 
Ngũ phẩm 150 quan; Suất đội 130 quan; Đội trưởng 120 quan; Điển 
ty 110 quan; Thư lại và Thủy binh 100 quan. Số tiền tuất sẽ do Nha 
Tuần hải giao cho vợ con thân thuộc. Những viên dịch và những 
thủy binh đi đánh trận mà bị bắn chết hoặc bị chết đuối ấy đem về 
liệu tống táng. 
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dối liền được thưởng 100 quan tiền và cho hàm Cửu 
phẩm để thị khuyến. 

Về việc chấn chỉnh kỷ luật của thủy binh hoặc viên 
dịch, Bùi Viện đề nghị: Người nào canh giữ chếnh 
mảng hoặc vì có cớ gì để làm thiếu mất của công, mà 
xét tình có chỗ đáng được giảm, thì cho được đền đủ 
số tài vật thiếu mất kia và bị phạt đánh roi, nếu là cố 
tình làm thiếu mất hoặc lấy trộm của công, từ một 
đồng tiền trở lên hoặc một "hộc" (84) thóc gạo trở lên 
thì Nha Tuần tải tâu xin chém đầu người ấy để nghiêm 
phép quân. 

Bùi Viện còn đặt ra điều luật để trừ tệ hà hiếp và 
nhũng lạm dân chúng của sĩ quan và binh lính: Người 
nào nhân đi sai phái việc công, ở thế bắt nạt lương dân 
và sách nhiễu tiền tài, lương thực thì phải trả lại người 
lương dân bị sách nhiễu đủ số tài vật đó và bị phạt suy 
100 roi, nếu có phẩm chức thì bị cách chức và bị khổ 
sai, nếu không có phẩm chức thì bị tước dịch (đuổi ra 
khỏi quân đội). Phàm tại nha, đồn, công ty, bất cứ 
người trong hay ngoài ngạch gian dối tệ lạm việc gì, 
nếu tra xét đích xác thì bị trọng trị; đồ vật tệ lạm một 
nửa nộp lại Nha Tuần tải, một nửa thưởng cho người 
phát giác. 

Về việc quản lý Tuần dương quân, Bùi Viện đề 
nghị, Nha Tuần tải mới thiết lập, cần tuyển bổ một viên 
Bát phẩm cùng hai viên Cửu phẩm và sáu viên vị nhập 
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lưu Thư lại để làm việc công. Người nào giỏi chữ nghĩa, 
tính toán tình nguyện vào làm việc tại Nha Tuần tải thì 
làm đơn tình nguyện, kể rõ họ tên, quán chỉ và lấy chữ 
lý dịch ký kết lên nộp. Sau khi sát hạch, nếu xứng đáng 
thì được cấp bằng bổ dụng và được tư vào bộ cấp 
lương bổng. Những việc trong Nha Tuần tải, cần phải 
theo đúng phép công mà làm và cần phải chăm chỉ; 
người nào lười biếng hoặc nhũng lạm thì chiểu theo 
luật pháp nghiêm trị. Để các quan quản lý này không 
có lòng tham, Bùi Viện cho rằng, cần phải bảo đảm đủ 
lương bổng cho họ. Tuần tải là một nha mới thiết lập, 
việc công chưa nhiều, vừa nặng nề, nên phải chia hạng 
mà cấp thêm lương bổng cho các nha thuộc viên dịch, 
khiến họ có thêm được tiền và gạo để chi dùng, ngoài 
số lương bổng cấp theo thuộc lệ chung cho các ngạch, 
được cấp thêm lương bổng theo lệ mới, định riêng về 
ngạch Tuần tải nữa. 

Về việc mộ người - vấn đề cốt yếu trong việc tổ 
chức đội thủy quân, Bùi Viện đã có nhiều trăn trở. 
Không thể tuyển dân quê vì họ xưa nay chỉ quen cày 
cuốc, lương thiện tuy có thừa, nhưng tài cán không đủ, 
trong khi công việc của Tuần dương quân là chèo 
thuyền, bắn súng, có lúc phải ra đấu gươm, thi võ với 
giặc Tàu Ô hiện đương hoành hành ở mặt bể. Cũng 
không thể tuyển dân chài lưới được vì họ chỉ biết chèo 
thuyền nhưng lại không thiện về việc đánh giặc. Cuối 
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cùng, Bùi Viện nghĩ đến phương cách "dùng giặc đánh 
giặc", tức là mộ những giặc bể, bất kể là người Hoa hay 
người Việt mà sung vào Tuần dương quân, bởi họ có 
đủ tất cả các điều kiện cần thiết. Theo ông, trong số 
những "giặc bế", vẫn có những người vì sa chân lỡ 
bước, bất đắc dĩ hoặc vì một vài cớ khác mà phải làm 
những việc bất lương. Triều đình nên mở lượng khoan 
hồng thu dùng họ thì họ sẽ quay lại, đối tội lập công, 
trở nên những viên tướng hoặc lính đắc lực. Hạng đó, 
dùng được nhưng khó dùng, cũng như đối với con 
ngựa đữ, có nước hay, nhưng bất kham; song ngựa có 
hay mới được việc, còn nó bất kham hay không là tùy ở 
người cưỡi, cầm cương giỏi hay không giỏi. 

Tự tin ở sự biết dùng người của mình, Bùi Viện gửi 
thư cho tướng giặc, đồng thời dán thư đó, coi như tờ 
chiêu yết ở các bến đò, cửa bể. Tờ chiêu yết được 
truyền qua tay tất cả những tướng giặc ở ngoài biển. 
Một số muốn về hàng, nhưng còn hồ nghỉ cái thái độ 
của triều đình nên phái người dò xét rất cẩn thận. Họ 
được Bùi Viện tiếp đãi một cách rất niềm nở, về thuật 
lại với chủ tướng mình. Chỉ trong khoảng nửa năm, 
Bùi Viện đã mộ được hơn 2.000 quân, một nửa là dân 
chài lưới (700) và người Tàu (300) ở bến Trà Lý mà 
trước kia ông đã tâu với vua Tự Đức. Đội quân mới 
này được Bùi Viện trả lương rất hậu nên hăng hái 
muối thi thố tài cán của mình. 
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Với số quân trên, Bùi Viện chia Tuần dương quân 
làm hai đoàn. 

Đoàn thứ nhất, lấy tên là "Thanh đoàn”, gồm toàn 
người Hoa và do tướng người Hoa chỉ huy. Đoàn thứ 
hai, chỉ có người Việt Nam, lấy tên là "Thủy dũng". Cả 
hai đoàn cùng thuộc quyền sai phái của Bùi Viện và 
Đặng Văn Ứng, những thượng tướng Tuần dương quân. 

Bùi Viện đóng riêng 200 chiếc thuyền lớn, lập làm 
thủy đội. 

Trong khoảng mấy tháng liền, không quản gió mưa 
và vất vả, Bùi Viện thân đốc cho thủy binh luyện tập ở 
cửa Thuận An và tuyên bố những hiệu lệnh riêng của 
thủy quân do chính ông soạn thành diễn ca, để quân 
lính mau thuộc. 

Sau khi được nhà vua ngự duyệt, Tuần dương quân 
lại nhanh chóng giương buồm ra biển, để thực hiện các 
việc theo phận sự là tuần tiếu và áp tải những tiền kho 
của nhà nước. 

Nhờ có đội thủy quân của Bùi Viện, lượng tiền 
của nhà nước chở từ Bắc Kỳ và từ Quảng Nam ra 
Huế, đến nơi không suy chuyển. Các nhà buôn bán 
trên biển cũng nhờ đấy được yên ổn làm ăn. Ngọn cờ 
tướng trên có thêu chữ "Bùi" phấp phới khắp miền 
duyên hải Việt Nam. 

Tháng Tư năm Tự Đức thứ 31 (tháng 5-1878), Tuần 
dương quân giao chiến với giặc biển ở hải phận Hà Tĩnh. 
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Bùi Viện hạ lệnh cho quân lấy giẻ tẩm dầu, phóng hỏa, 
ném sang thuyền địch. Giặc Tàu Ô bị lửa cháy, phải thu 
quân chạy trốn, để lại một chiếc thuyền và 18 tên giặc 
cùng nhiều khí giới, lương thực. 

Sang tháng Năm, Tuần dương quân lại giao công 
lần thứ hai với giặc Tàu Ô ở hải phận Thanh Hóa, trong 
lúc giặc đón cướp một thuyền buôn của người Quảng 
Bình. Giặc thua, bị Tuần dương quân đuổi mãi đến hải 
phận Hải Nam, bỏ lại một chiếc thuyền với nhiều xác 
chết, đạn dược và khí giới. 

Các biện pháp của Bùi Viện giúp cho Tuân dương 
quân càng ngày càng có thêm lực lượng mới. Các toán 
giặc biển xưa nay vẫn hoành hành ở miền duyên hải 
Thanh, Nghệ và An Quảng phải bỏ hải phận Việt Nam, 
chuyển đến quấy nhiễu đảo Hải Nam và các thuyền 
buôn ở hải phận Trung Hoa. Những thuyền buôn xưa 
kia không có ai trông nom đến, nay mỗi lần ra biển đều 
được Tuần dương quân bảo vệ. 

Trên cơ sở các kết quả này, thực hiện kế hoạch trước 
đây đã trình vua Tự Đức, Bùi Viện cho lập chi điểm của 
Nha Tuần tải ở Nam Định, tiếp đến ở Ninh Hải (nay 
thuộc thành phố Hải Phòng), là hai thương cảng lớn ở 
Bắc Kỳ. Tại các nơi này, ngoài chỗ làm việc của các 
quan chức Nha Thương chính, Bùi Viện lập ra kho chứa 


hàng, công ty để buôn bán với nước ngoài. Trên sông 
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Vị Hoàng và cửa Cấm, thuyền có kéo cờ của Nha Tuần 
tải qua lại giữa các thuyền buôn của nhà nước và các tư 
gia, hàng trăm cỗ thuyền chiến bày khí giới và kéo cờ 
các sắc, cả thuyền của người Hoa, người Nam, hoạt 
động tấp nập. 

Từ ngoài Bắc, Bùi Viện đần đần mở mang các chỉ 
điếm ở Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng và Quảng Nam. 

Tại Huế, Tuần dương quân là một đạo quân mới, 
thay chân cho đội lính quan phòng. Tuần dương quân 
chia đóng đồn rải rác ở mặt sông Hương. Hầu hết các 
đồn này xây bằng gạch, bốn góc có pháo đài, chung 
quanh đồn có súng đại bác. Trên đồn, Tuần dương 
quân cắt nhau canh phòng. 

Tại Kinh thành Huế, trụ sở của Nha Tuần tải là Nha 
Thương bạc. Nha này ở trên bờ sông Hương, chếch với 
Thượng tứ, tức là cửa Đông Nam Hoàng thành. Trong 
lầu, đặt các phòng giấy của Nha Thương chính, đồng 
thời là Bộ Tổng tư lệnh của Tuần dương quân. Từ lầu 
Thương bạc, cách cửa biển chừng vài chục dặm và ngay 
trên mặt sông Hương, Bùi Viện có thể chỉ huy được cả 
Tuần dương quân và chủ trương các công việc của 
Chiêu thương cục, một công ty buôn lớn lập ở cửa 
Thuận An, mà số cổ phần một nửa là của người Tàu, 
một nửa là của triều đình Huế. 

Chiêu thương cục hình thành theo sáng kiến của 
Bùi Viện, có tới hơn hai trăm chiếc thuyền qua lại 
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Thanh Hải! và các sông to, nhỏ ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ là 
công ty buôn lớn nhất từ trước ở địa hạt Việt Nam và có 
người Việt Nam tham gia. Công việc của Chiêu thương 
cục là mang các nông hoặc lâm sản trong nước, như 
thóc, gạo, gỗ, khoáng sản sang bán ở Trung Quốc, rồi từ 
đó cùng các thương nhân người Hoa đi Âu, Mỹ. Từ 
Thượng Hải và Hương Cảng, Chiêu thương cục mua 
các thứ hóa phẩm của Trung Quốc, Âu, Mỹ mang về 
bán buôn cho các nhà buôn nhỏ ở Hà Nội, Huế và các 
thị trấn khác ở địa phận Việt Nam. 

Các chuyến buôn bán qua lại mà Bùi Viện là người 
khởi xướng đã đem lại những mối lợi lớn cho dân nước 
và triều đình. 

Đối với dân quê, nông sản có chỗ tiêu thụ, khiến 
cho việc làm ăn của họ được dễ dàng. Các loại hàng hóa 
thường ngày, họ cũng nhờ ở Chiêu thương cục mà mua 
được với giá rẻ hơn trước. 

Với nhà nước, việc khuyếch trương về thương mại 
đã đưa lại cho công quỹ một khoản tiền lớn. Kết quả 
này đã khích lệ Bùi Viện, vì từ khi đi Mỹ về, ông luôn 
trăn trở điều: muốn cho nước Việt Nam đương đầu với 
ngoại quốc thì việc cần yếu hơn hết là phải có một đội 
quân trên biển tối tân mà khi đó, triều đình nhà 
Nguyễn không thể tổ chức được nếu không có sự giúp 


1. Các vùng biển của Trung Quốc. 
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đỡ của nước ngoài, nghĩa là phải có nhiều loại khí giới 
cực mới như súng ống, đạn dược, mà hiện tại người 
Việt Nam chưa chế ra được. 

Bùi Viện cũng cho rằng, nước Việt Nam cần phải 
mở mang về công nghệ và nhất là về cơ khí để theo kịp 
cuộc tiến hóa của các nước phương Tây. Để làm được 
điều đó, Việt Nam phải cử ngay đại biểu ở nước ngoài 
để giao thiệp với việc thông thương; đồng thời cũng 
phái học sinh ra ngoại quốc để theo đuổi các môn học 
về cách trí và khoa học là điều mà các nước phương 
Đông hiện đang thiếu thốn. 

Tiếc thay, dự định thì nhiều, ý tưởng thì lớn, những 
đề nghị canh tân đất nước của Bùi Viện đang được tiếp 
tục triển khai thực hiện thì ông đột ngột từ trần, ngày 1, 
tháng Một năm Mậu Dần (ngày 24-12-1878). 

Trên vũ đài lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đứng 
trước họa mất nước do chủ nghĩa tư bản phương Tây 
mở rộng thuộc địa, đã xuất hiện một trào lưu canh tân 
đất nước, với những tên tuổi lớn, như Nguyễn Trường 
Tộ, Nguyễn Lộ Trạch, Đặng Huy Trứ, Trần Tiễn Thành, 
Phan Thanh Giản, v.v.. Song, do sự bảo thủ của triều 
đình Huế, đứng đầu là vua Tự Đức, các đề nghị cải 
cách trên đây đều không được chấp nhận. Riêng các đề 
nghị của Bùi Viện, dù ít tính lý luận, nhưng lại giàu 
tính thực tế, không có nội dung rộng nhưng lại bao 
quát những điều thiết thực nhất đến lợi ích đất nước, 
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nên đã được vua Tự Đức chấp nhận và cho thi hành. 
Mỗi đề nghị của Bùi Viện luôn đi đôi với những việc 
làm cụ thể, đem lại những hiệu quả và cũng là một 
bước tiến cho nước Việt Nam về mặt quân sự và 
thương trường. Đặc biệt, các đề nghị, các giải pháp, các 
việc làm cụ thể đều gắn với biển và buôn bán trên biến, 
bảo vệ an ninh biển. Chắc chắn, Bùi Viện là vị quan có 
tâm nhìn xa, rộng, thiết thực nhất về biển trong lịch sử 
chế độ phong kiến Việt Nam. 

Đóng góp thiết thực đầu tiên của Bùi Viện qua 
những đề nghị canh tân đất nước là, chủ trương "lấy 


^m 


độc trị độc”, "dùng tư bản để đối trọng với tư bản" 
(làm theo nước Xiêm, tức Thái Lan), được vua Tự Đức 
sớm chấp nhận (qua chuyến đi Hương Cảng, Mỹ của 
Bùi Viện). 

Đóng góp thiết thực thứ hai của Bùi Viện là tuyển 
mộ được hàng trăm binh phu trung thành, ban đêm 
canh phòng, ban ngày khơi sông, vượt thổ, đặt nhà 
thương điểm, xây công sở... đặt nên móng cho việc mở 
mang thương cảng Hải Phòng. 

Đóng góp thiết thực thứ ba của Bùi Viện là tổ chức, 
khai thác sức mạnh của đội Tuần dương quân - một đội 
hải quân mạnh có vai trò quan trọng đối với sự phát 
triển kinh tế - quân sự vùng ven biển. 

(Dẫn theo sách Phan Trần Chúc: Bùi Viện uới cuộc duy tân của 
triều Tự Đức, Nxb. Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 2000). 
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háng Tư năm Mậu Tý, niên hiệu Đồng Khánh 

(tháng 5-1888), các quan Nội các (4) đứng đầu là 
Nguyễn Hữu Đảng tâu rằng: 

"Triều đình gây dựng nhân tài, mong để dùng khi 
hoãn cấp, bề tôi báo đền nợ nước, lo vui nghĩa cũng 
cùng chung; nếu gặp thời buổi gian nan, mượn cớ 
hưởng nhàn, dụng ý ngóng trông; đến khi việc yên lại 
ra tranh giành mưu lợi. Những người như thế, bụng 
nghĩ nặng về thân gia, nhẹ về quân quốc, nhà nước 
mong dùng làm gì? Nay bọn thần đã xét kỹ hồ sơ ở Bộ 
Lại và Bộ Binh (2), các quan văn từ Trật bát, Cửu phẩm 
(53), quan võ từ Võ cử (94) đã từng theo sai phái (78), 
suất đội (72) trở lên, từ trước cáo bệnh, hoặc có trọng 
tang (93), hạn nghỉ đã hết, đã làm đơn xin ghi bổ, loại 
ấy thực nhiều. Hiện nay, quan viên ở Kinh và các tỉnh 
ngoài không đến nỗi thiếu, nếu đường xin tiến không 
nghiêm, thì những người đi tránh trông ngóng, mong 
được cầu may tiến lên, lạm dự quan tước, làm khổ binh 
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dân, không phải là lòng kính theo, lòng tốt về, dùng 
người mưu toan thịnh trị. Nay xin cho hai bộ ấy xét rõ, 
trong hàng quan viên văn võ, người nào có trọng tang 
hết hạn và người cáo ốm nghỉ vào trước tháng Một năm 
Ất Dậu (tháng 12-1885) mà (trở lại quan trường) chậm, 
đến tháng Một năm ngoái (năm Bính Tuất - 1886) trở về 
sau mới làm đơn xin đợi bổ, thì xin cùng với nhân viên 
đến chậm xét rõ, ban văn người nào học hạnh vốn rõ 
rệt, chính sự vốn am hiểu; ban võ người nào từ trước 
từng đi sai phái, quả có công lao, có nên lại dùng, đều 
xét rõ thực trạng được xét bổ, nhưng quan hàm đều 
phải kém trật, trừ người tới chậm đã cho giáng hai cấp 
ly chức ra, còn hạng người ấy xin cho kém đi một trật. 
Ngoài ra, quan nào sự trạng tâm thường, cùng người 
nào tuổi đã cao (55 tuổi trở lên) đều cho được nguyên 
hàm về hưu, không nên lưu lại, để đường ra làm quan 
được trong sạch, mà tỏ ra có phân biệt”. 

Lời tâu trên bàn đến việc giảm bớt bằng cách không 
bổ nhiệm lại những vị quan đã kém năng lực, lại lợi 
dụng khi có bệnh, có tang, trở về nhà nghỉ ngơi rồi trở 
lại chốn quan trường chậm trễ, nhằm làm cho bộ máy 
nhà nước bớt được những viên quan kém, giữ nghiêm 
được kỷ luật quan trường. Chính vì thế, khi lời tâu đưa 
lên, Đồng Khánh phê: "Như thế rồi sau kỷ cương mới 
nghiêm, mà khuôn phép làm kẻ bề tôi mới chính. 
Chuẩn cho theo đó mà làm". 
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Lời tâu của các quan Nội các rất thiết thực với bối 
cảnh triều đình nhà Nguyễn những năm cuối thế kỷ XIX 
và thiết nghĩ, vẫn có giá trị tham khảo đối với việc tỉnh 
giản biên chế của chúng ta hiện nay. 

Nguồn: Sách Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục, 
Sẩä, tập Chín, tr.413. 


3m9 


GIẢI THÍCH CÁC TỪ NGỮ 


DP giải thích các từ ngữ có liên quan đến các kế 
sách được lập nhằm giúp bạn đọc hiểu thêm bối 
cảnh ra đời, diễn tiến của các kế sách được các quan đề 
xuất, gồm các từ có liên quan đến các cơ quan và chức 
quan của nhà nước phong kiến, đến pháp luật, thể chế 
làm việc và một số loại từ khác. Do các từ ngữ nhiều 
khi chồng chéo nhau, nên chúng tôi "nhóm" các cụm từ 
làm một. 

Ngoài các ghi chú trong các cuốn chính sử, các sách 
Lê triều quan chế Quan chức nhà Nguyễn, Cải cách hành 
chính dưới triều Minh Mệnh, Từ điển chức quan Việt Nam 


được dùng làm căn cứ để lập ra phần giải nghĩa này. 


I- CÁC TỪ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC CƠ QUAN 
NHÀ NƯỚC, CẤP HÀNH CHÍNH VÀ CHỨC QUAN 


1. An phủ sứ: Là một vị quan đứng đầu một lộ - đơn 
vị hành chính cao nhất ở địa phương vào thời nhà Trần 
(thời Trần cả nước chia làm 12 lộ, tương đương cấp trấn 


400 NHỮNG KẾ Sñ0H NÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC PÚn PHR ÔNG TR 


thời Lê, cấp tỉnh thời Nguyễn, song quy mô, diện tích 
lớn hơn). Một lộ thời Trần có địa dư gồm nhiều tỉnh 
hiện nay. Thời Lê không còn chức danh này. 

Thời Nguyễn vẫn có chức danh An phủ sứ, đứng 
đầu một địa phương, chẳng hạn như phủ Hoài Đức. 

2. Bộ: Triều đình phong kiến có sáu bộ (lục bộ) Lê 
Nghi Dân đặt hoàn chỉnh từ năm Kỷ Mão - 1459, là: 

- Bộ Lại: chuyên trách việc thuyên bổ, thăng giáng 
chức quan lại. 

- Bộ Hộ: chuyên trách việc tài chính, thuế khóa. 

- Bộ Lễ: chuyên trách việc lễ nghị, giáo dục, ngoại giao. 

- Bộ Binh: chuyên trách việc quân sự, dân tộc thiểu 
số và biên giới. 

- Bộ Hình: đảm trách việc tư pháp, pháp luật. 

- Bộ Công: lo việc giao thông, xây dựng. 

Đứng đầu một bộ là Thượng thư (trật Tòng Nhị 
phẩm), bên dưới là Tả (Hữu) Thị lang. Thời Nguyễn đặt 
thêm chức Tả (Hữu) Thưm trí ở dưới Thượng thư, trên 
Thị lang. 

Dưới bộ có các ty (như vụ), chức quan đứng đầu là 
Lans trung, cấp phó là Viên nsoại lang. 

Dưới vụ là phòng, có các chức quan Cï sự và T1 0ụ. 

3. Cai tổng (còn có tên gọi khác là Tổng trưởng), là 
người đứng đầu một tổng, gôm nhiều xã, từ năm Bính 
Tuất (1886) vì ky húy bố đẻ Đồng Khánh là Hồng Cai, 
nên phải đổi làm Chánh tổng (có trật Chánh Cửu phẩm). 
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4. Cơ mật uiện: Cơ quan đặt năm Minh Mệnh thứ 15 
(Giáp Ngọ, 1834), gồm bốn viên quan đại thần do vua 
chọn từ các quan văn, quan võ có trật Tam phẩm trở 
lên, có tài năng, uy tín, chuyên bàn những việc cơ mưu 
trọng yếu về quân sự và chính trị của triều đình. 

Phân biệt Cơ mật viện với Nội các (đặt năm Kỷ Sửu, 
1829), là cơ quan làm nhiệm vụ giữ ấn tín, truyền chỉ 
dụ, ghi chép chương sớ, kiểm duyệt cống vật, theo xa 
giá đi lễ Nam giao và tuần du của vua...; như là cơ quan 
hành chính cao nhất của triều đình. Cơ quan này chia 
làm 4 tào, có 32 người, trong đó có bốn vị đại thần trật 
Tam phẩm đứng đầu. 

5. Chưởng lục bộ sự: Là vị quan nắm cương vị đứng 
đầu sáu bộ, có thời điểm được coi như Tể tướng. 

6. Chưởng phủ sự: Quân đội triều Nguyễn chia thành 
năm quân (Tiền, Hậu, Tả, Hữu và Trung quân). Mỗi 
quân có một Phủ Đô thống (như bộ chỉ huy), đứng đầu 
có Đô thống Chưởng phủ sự, là võ quan có phẩm trật cao 
nhất (Chánh Nhất phẩm). Cấp phó là Thự phủ sự, trật 
Tòng Nhất phẩm. 

7. Dinh (Doanh) điền sứ: Là một chức quan triều 
Nguyễn, trông coi việc khai hoang, lập ấp. Đời vua 
Tự Đức (1848 - 1883), đặt thêm chức Dinh điền Phó 
sứ, giữ việc đồn điền ven biển, kiêm coi việc phòng 
thủ bờ biển. 

8. Dinh trấn: Từ năm Nhâm Tuất đời vua Gia Long 
(năm 1802) đến trước khi Minh Mệnh thực hiện cải cách 
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hành chính (tháng 11-1831), cả nước chia làm 27 đơn vị 
hành chính thuộc năm khu vực quản lý khác nhau, gồm 
4 doanh (dinh) ở Kinh kỳ đo triều đình trung ương trực 
tiếp quản lý gôm: Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Đức 
và Quảng Nam, 7 trấn từ Thanh Hóa đến Bình Thuận 
(trừ 4 doanh nêu trên), 5 nội trấn và 6 ngoại trấn ở Bắc 
Thành, 5 trấn ở Gia Định Thành. 

9. Đạo: Đầu thời Lê sơ (1428 - 1527), cả nước chia 
làm 5 đạo (Đông - Nam - Tây - Bắc và Hải Tây đạo). 
Mỗi đạo đặt chức Tổng quản đứng đầu cùng các chức 
Hành khiếu, Tham tri, Đồng tri. Tham tri Bạ tịch là chức 
quan coi giữ sổ sách quân dân một đo. 

10. Đê chính: Là chức quan trông coi việc đê điều ở 
Bắc Thành thời Nguyễn. 

11. Đề lãnh: Là chức quan võ, trông coi việc trị an, hỏa 
hoạn, cầu cống, mương máng... ở Kinh đô Thăng Long, 
đặt năm đầu niên hiệu Hồng Thuận, đời vua Lê Tương 
Dực (năm Canh Dần, 1510), trật Chánh Nhị phẩm. 

12. Đình úy: Từ chung để chỉ các quan coi ngục và 
bắt trộm giặc cướp. 

13. Đô Neự sử (còn có các tên khác là Đài sảnh hay 
Ngự sử đài, Đài quan, Đài phong hiến, thời Nguyễn gọi 
là Đô sát uiện): Cơ quan giám sát, thanh tra tối cao của 
nhà nước phong kiến, làm nhiệm vụ giám sát và thanh 
tra hoạt động của quan lại các cấp (trước hết là quan 
lại trong triều). Các quan của Đô Ngự sử còn làm 
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nhiệm vụ can gián vua; đàn hặc các quan phạm lỗi, 
nên gọi chung là Khoa đạo hoặc Ngôn quan. Đầu thời 
Nguyễn, khi hệ thống thanh tra, giám sát quan lại 
chưa hoàn chỉnh, các quan của hệ thống này gọi là Thái 
phỏng sứ. 

Đứng đầu Đô Ngự sử là Chánh Đô Neự sử (hay Đô 
Ngự sử Chánh chưởns), trật Chánh Tam phẩm, bên dưới 
là Phó Đô Ngự sử, trật Tòng Tam phẩm; Thiêm Đô Neự 
sử (trật Chánh Ngũ phẩm), Ngự sử Trung thừa. 

Ngoài ra còn có các chức Giớm sát Neự sử hay Đề 
hình Giám sát Nsự sử (trật Chánh Thất phẩm), có trách 
nhiệm cùng với Hiến ty ở các địa phương (thừa tuyên, 
trấn thời Lê, tỉnh thời Nguyễn) kiểm soát các quan lại 
địa phương. Mỗi Giám sát Ngự sử phụ trách một, hai 
thừa tuyên, trấn (hoặc tỉnh), thời Nguyễn gọi là đạo 
(giám sát Ngự sử thập lục đạo). 

14. Dốc học: Là vị quan coi việc học tập ở tỉnh thời 
Nguyễn, trật Chánh Ngũ phẩm. Ở cấp phủ có Giáo thụ 
(trật Chánh Bát phẩm), ở huyện có Huấn đạo. 

15. Đông các: Cơ quan văn học của nhà vua. Đứng 
đầu cơ quan này là Đông các Đại học sĩ, trật Tòng Tứ 
phẩm, là người có uy tín với vua và các văn quan. 

Đông các Hiệu thư là chức quan hiệu đính các văn 
bản, trật Chánh Lục phẩm. 

16. Hàn lâm uiện: Cơ quan văn phòng nhà vua, có 
từ thời Lý, giữ việc khởi thảo chiếu lệnh, gồm nhiều 
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chức danh với các phẩm trật khác nhau, tùy thời, đều 
là văn quan: 

- Hàn lâm uiện Chưởns uiện Học sĩ, giữ việc quản lý 
Viện, thời Nguyễn có trật Chánh Tam phẩm. Thời Lê là 
Hàn lâm viện Chưởng viện sự, thường có hàm Thượng 
thư, trật Tòng Nhị phẩm. 

- Hàn lâm tiện Trực học sĩ (trật Chánh Tam phẩm), là 
chức phó của Chưởng viện. 

- Hàn lâm uiện Biên tụ: đặt năm Minh Mệnh thứ 8 
(Định Hợi, 1827), trật Chánh Thất phẩm, giữ việc biên 
soạn quốc sử, thực lục. 

- Hàn lâm uiện Chế cáo: chỉ tồn tại vào thời các chúa 
Nguyễn. 

- Hàn lâm uiện Cung phụng: đặt thời Nguyễn, trật 
Chánh Cửu phẩm. 

- Hàn lâm uiện Đãi chiếu (trật từ Tòng Lục phẩm 
xuống Tòng Cửu phẩm). 

- Hàn lâm uiện Điển bạ: trật Tòng Bát phẩm, chuyên 
trách việc chương tấu, văn từ, thư viện nhà vua. 

- Hần lâm uiện Điển tịch: đặt thời Nguyễn, trật Tòng 
Cửu phẩm, giữ việc khảo sát thư tịch, tài liệu phục vụ 
việc biên soạn quốc sử. 

- Hàm lâm uiện Hiệu lý: có từ thời Lễ, theo quan chế 
đời Bảo Thái có trật Chánh Thất phẩm, giữ việc hiệu lý 
kinh tịch, văn thư. Thời Nguyễn vẫn còn. 

- Hần lâm uiện Kiểm thảo (thời Nguyễn là Hiệu thảo), 
trật Tòng Thất phẩm, giữ việc tu soạn quốc sử. 
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- Hàn lâm uiện Thị độc Học sĩ (Chánh Tứ phẩm). 

- Hàn lâm viện Thị độc (Chánh Ngũ phẩm thời Lễ, 
Nguyễn), giúp việc biên soạn sách vở ở một số cơ quan. 

- Hàn lâm uiện Thị giảng Học sĩ (chỉ có ở thời Nguyễn, 
trật Tòng Tứ phẩm), giúp Chưởng viện biên soạn các 
chỉ dụ, chương sớ, chế cáo... 

- Hàn lâm uiện Thừa chỉ (thời Nguyễn có trật Tòng 
Ngũ phẩm), lo việc biên soạn giấy tờ trong các bộ, viện. 

- Hàn lâm uiện Tu soạn (đặt năm Minh Mệnh thứ 8, 
1827, trật Tòng Ngũ phẩm), lo việc tu chỉnh, soạn thảo 
sách vở giúp các Học sĩ. 

- Hàn lâm uiện Trước tác (thời Nguyễn có trật Chánh 
Lục phẩm): biên tập sách, chương sớ của triều đình. 

- Hàn lâm uiện Thị thư (trật Chánh Lục phẩm) giữ 
việc chương tấu của viện, trông coi thư viện. 

17. Hiệp biện Đại Học sĩ: Hàm phong cho các quan 
Thượng thư đã được thực thụ (giữ chức vụ chính thức, 
không phải quyền, lãnh...). 

18. Hiệp mưu Tá lý Dực uận tán trị công thần: Đầy 
là hàm vinh phong cho các quan đại thần có nhiều 
công lao. 

19. Hương trưởng: Người phụ trách việc an ninh của 
làng xã. 

20. Hữu tự: Cơ quan kiểm sát, khác với Tả fự là cơ 
quan văn phòng. Trong các cơ quan này có đủ các chức, 
trong đó có chức lang trung, đứng đầu một vụ, dưới bộ, 
như chức vụ trưởng hiện nay. 
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21. Kinh Diên: Nơi nhà vua đọc sách, nơi giảng sách 
cho các hoàng tử, có đặt chức Kinh Diên giảng quan. 
Tri là người đứng đầu, song Tri Kinh Diên ở đây có ý 
nghĩa như một vinh hàm cho người có chức vụ cao và 
có công lao. 

22. Kính lịch: Viên chức thừa hành trong cơ quan 
của Ty Án sát, trật Bát phẩm hoặc Cửu phẩm. 

23. Kinh lược sứ: Quan đại thần có uy tín và tài năng 
được vua phái đến những vùng vừa trải qua binh đao 
hoặc tao loạn, quan lại ức hiếp dân chúng gây xáo trộn, 
để ổn định tình hình và được toàn quyền giải quyết các 
vụ việc rồi tâu báo lại với vua. 

24. Kụu đô úy: Võ quan, trật Tòng Tứ phẩm. 

25. Khoa (Lục khoa): Cơ quan thanh tra, đặt theo bộ 
(Lại khoa, Hộ khoa, Binh khoa, Hình khoa, Lễ khoa và 
Công khoa). Mỗi Khoa do một Đô Cấp sự trung (trật 
Chánh thất phẩm) và một Cấp? sự truns (trật Chánh bát 
phẩm) phụ trách. Từ thời Minh Mệnh, Đô Cấp sự trung 
gọi là Chưởng ấn Cấp sự trung. 

Đặc điểm của thanh tra thời phong kiến là thanh 
tra độc lập (một vị quan ở một khoa có quyền tâu báo 
thẳng lên Đô Ngự sử, thậm chí lên vua, không cần 
thông qua vị trưởng quan phụ trách cơ quan có vị 
quan mắc lỗi). 

26. Khu mật uiện: Cơ quan thời Trần, thống lãnh cấm 
quân (quân bảo vệ hoàng thành, cung điện nhà vua). 
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Từ năm Nhâm Ngọ - 1342 trở về trước, Cấm quân 
thuộc Thượng thư sảnh (cung của Thượng hoàng). Đến 
đây cho Khu mật viện nắm, có các chức quan: Đại sứ, 
Phó sứ, được tham dự triều chính. 

27. Lại điển: Tên gọi chung của các viên chức, có 
trình độ văn học ở Đô sát viện, Nội các, Cơ mật viện, 
cấp phủ huyện; ở Quốc Tử Giám thời Nguyễn, các lại 
điển là người có hàm quan, như Điển bạ (trật Tòng Bát 
phẩm), Điển tịch (trật Tòng Cửu phẩm), làm công việc 
biên tập, sưu tầm tư liệu...; khác với Lại địch là viên 
chức làm các công việc bình thường, không có trình độ 
hoặc trình độ văn học thấp. 

Các Lại điển, Lại dịch cũng làm việc ở các phủ huyện. 

28. Lại mục: Viên chức giúp việc cho tri phủ, tri 
huyện, trật Chánh Cửu phẩm văn giai, đặt từ năm Minh 
Mệnh thứ năm (1824), thay cho Đề l¡. Năm Minh Mệnh 
thứ 12 (1831), đổi thành Tr¡ sự (năm Minh Mệnh thứ 20 
(1839) bỏ chức danh này). Dưới đề lại là thông lại. 

29. Lại ơiên: Viên chức, nha lại trong các cơ quan 
nói chung. 

30. Lục tự: Ngoài Lục bộ, triều đình phong kiến còn 
có Lc tự, tức sáu cơ quan giúp việc cho các công việc 
của triều đình và nhà vua là: 

- Đại lý tự: Phụ trách việc hình luật, cùng Bộ Hình 
xử và Ngự sử đài xử những vụ án trọng điểm. 

- Thái thường tự: Trông coi việc tế lễ, hội phái quan 
đi tế. 
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- Quang lộc tị: Trông coi việc cỗ bàn, lễ phẩm trong 
các kỳ tế lớn, tổ chức yến tiệc... 

- Hồng lô tự: Phụ trách việc nghi lễ trong các khoa thi. 

- Thượng báo tự: Giữ việc ấn triện, sắc chỉ, chương sớ 
của nhà vua. 

- Thái bộc tự: Phụ trách việc xe ngựa cho vua, hậu 
phl, vương công. 

Đứng đầu mỗi Tự là một Tự Khanh (trật Chánh Ngũ 
phẩm) và một Tiếu Khanh (Chánh Lục phẩm). 

31. Môn hạ sảnh: vốn là Hành khiển ty Quan triều - 
cơ quan của nhà vua thời Trần (khác với cung Thánh từ 
là của Thượng hoàng). Năm Nhâm Thìn (1232) đổi làm 
Môn hạ sảnh, giữ việc vâng lệnh chỉ của vua; có các 
chức quan: Hành khiển, Tả Hữu tụ Lans trung, Viên nsoqi 
lang. Đầu thời Lê vẫn giữ các chức này. 

32. Nội mật uiện: Cơ quan giữ việc quân cơ mật, 
giống như Khu mật viện thời Trần. Đầu thời Lê sơ, Nội 
mật viện gồm ba sảnh (Trung Thư sảnh, Môn Hạ sảnh, 
Hoàng Môn sảnh) và hai bộ (Lại, Lễ), có Tả, Hữu tướng 
quốc Bình Chương quân quốc trọng sự chia nhau giữ 
việc nước, đứng đầu là Tr¡ diện sự, dưới là các Thiêm tri 
oiện sự, Đồng tri uiện sự, Chánh chưởng. 

Thời Nguyễn có Cơ mật viện, giống như Nội mật 
viện thời Lê hay Khu mật viện thời Trần. 

33. Nội oụ (phủ): Cơ quan cai quản các kho tàng, tài 
vật quý của triều đình, do một Thị lang (trật Chánh 
Tam phẩm) phụ trách. 
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34. Nhập nội Đại Hành khiến: Đại Hành khiển là chức 
quan thời Trần, lúc đầu dùng hoạn quan, từ đầu niên 
hiệu Thiệu Phong (1341 - 1357), dùng người có văn học, 
gia thêm chữ "Nhập nội" ở đầu, tức là tể tướng. 

35. Nguồn: Đơn vị hành chính ở vùng miền núi, 
tương đương với tổng ở đồng bằng. Mỗi nguồn gồm 
nhiều sách, động (tương đương xã ở đồng bằng). 

36. Phẩm (phẩm hàm, phẩm trật): Quan thời phong 
kiến được chia thành chín phẩm (từ Nhất phẩm xuống 
Cửu phẩm theo thứ tự từ cao xuống thấp). Mỗi phẩm 
chia thành hai bậc là Chánh và Tòng. Phẩm là căn cứ 
chính để trả lương và bố trí chức vụ. Khi nói đến một vị 
quan, thường nói đến chức vụ trước, phẩm (gọi là trật). 
Ví dụ, Thượng thư..., trật Nhất phẩm. 

37. Phiên: Năm Vĩnh Thịnh thứ 14 (Mậu Tuất, 1718), 
chúa Trịnh Cương lập ra sáu phiên (Lại phiên, Hộ 
phiên, Lễ phiên, Binh phiên, Hình phiên và Công 
phiên) ở phủ chúa, tương đương như một bộ của vua 
Lê, song đã thâu tóm hết quyền hành của các bộ bên Lê. 
Đứng đầu mỗi Phiên là một Tri phiên, thường lấy quan 
đứng đầu sáu bộ và Ngự sử đài nắm giữ. Giúp việc có 
Phó Tri phiên và Thiêm tri. 

Mỗi Phiên được chia thành sáu Cưzg (Tả trung 
cung, Hữu trung cung...). Mỗi Cung phụ trách một số 


đơn vị hành chính và phụ thuộc vào một Phiên tương 
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ứng, làm nhiệm vụ thu thuế theo địa phương, thu thuế 
theo sản vật, tiếp nhận thuế má và cấp phát bổng lộc 
(điền lộc tức ruộng đất, dân lộc tức dân định) cho các 
hạng quan được hưởng. Mỗi Cung có Hiệu thu hay Thủ 
hiệu phụ trách. 

Dưới Cung là Tích, như Áp tác tiểu lộ tích, Thủ tỉ 
tích, v.v.. 

Các tích có các Czi f, là chức quan cai quản và đốc 
thúc việc thuế khóa ở một số xã. 

38. Phụ chính: Thời Mạc lập lại chế độ cử các quan 
đại thần phụ giúp vua trong việc trông coi chính sự, gọi 
là Phụ chính. 

39. Phú doãn: Là chức quan đứng đầu việc hành 
chính ở Kinh đô Thăng Long, trật Chánh Ngũ phẩm. 
Dưới Phủ doãn có các chức quan Thế! doãn, Trị trung. 

Thời Nguyễn, Huế là Kinh đô, cũng có các chức 
quan Phủ doãn, Thiếu doãn. 

40. Phủ liêu/Tham tụng và Bồi tụng: 

Năm Quang Hưng thứ 22 (Kỷ Hợi, 1599), chúa Trịnh 
Tùng tự xưng là Đô Nguyên soái, Tổng Quốc chính, 
Thượng phụ Bình An vương, buộc Vua Lê phải trao 
cho mình chén Ngọc toản, cờ Tiết mao và búa Hoàng 
Việt là ba thứ tượng trưng cho đặc quyền của nhà vua. 
Ngôi chúa được cha truyền con nối. Từ đây, trong 


nước vừa có vua, vừa có chúa, trong đó, Chúa Trịnh 
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nắm thực quyền, Vua Lê chỉ là bù nhìn. Sử cũ gọi thời 
kỳ này (1599 - 1786) là thời kỳ Lê - Trịnh. 

Nhằm thâu tóm quyền lực của Vua Lê, Chúa Trịnh 
lập ra phủ liêu chúa Trịnh (đặt năm đầu niên hiệu 
Hoằng Định, Canh Tý, 1600), như một cơ quan chính 
phủ để bàn bạc các công việc chính sự. Đứng đầu cơ 
quan này là Tham tụng được coi như Tể tướng, thường 
lấy Thượng thư nắm giữ; cấp phó là Bồi te (như là 
Phó Tể tướng), thường lấy Thị lang nắm giữ. 

41. Quản lĩnh Thị oệ: Thị vệ (hay Thị vệ xứ) là lực 
lượng quân sự được tuyển chọn từ con em các gia tộc, 
có trách nhiệm canh giữ Tử Cấm thành (thành phía 
trong, nơi vua và hoàng tộc ở, để bảo vệ vua và hoàng 
tộc. Võ quan đứng đầu đội quân này là Quản lĩnh Thị oệ, 
trật Chánh Ngũ phẩm. 

Thời Nguyễn, Thị oệ xứ là cơ quan gồm những 
người tôn thất tin cậy, hầu hạ bên cạnh vua, được phái 
đi làm các việc tin cậy, chuyển tấu sớ của vua. Có chức 
Thị uệ trưởng (Võ quan, trật Chánh Tam phẩm) đứng 
đầu. Những người làm việc tại đây cũng được gọi là 
Thị vệ xứ. 

42. Quốc Tử Giám: Nơi giảng dạy cho con em vua, 
quan và học trò giỏi trong cả nước (lập năm Bính Thìn, 
1076); cũng gọi là Nhà Thành chung, Nhà Thái học. 

Đứng đầu Quốc Tử Giám có chức Tếtửu Quốc Tử 
Giám. 
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Dưới Tế tửu có các chức quan: 

- Tự nshiệp Quốc Tử Giám: quan có vị trí thứ hai sau 
Tế tửu. 

- Trực giảng: quan làm nhiệm vụ giảng dạy. 

- Ngũ Kính Bác sĩ: quan nghiên cứu sâu và giảng dạy 
về Ngũ kinh. 

- Giáo thụ: quan có trật Chánh Bát phẩm, phụ giúp 
Tế tửu, Tư nghiệp về chương trình học, lịch học. 

- Huấn đạo (có lẽ là Học chính): quan có trật Tòng Bát 
phẩm, làm việc cùng Giáo thụ. 

43. Quốc sử uiện, Giám tu quốc sử: Quốc sử viện là cơ 
quan biên soạn lịch sử của triều đình, Giám tu và Tổng 
tài là hai chức quan đứng đầu cơ quan này, chịu trách 
nhiệm việc biên soạn lịch sử trước vua. Các vị này 
thường kiêm nhiệm nhiều chức, nên có mặt tại Quốc sử 
quán không thường xuyên. Tên đầu tiên của cơ quan 
này dưới triều Nguyễn là Sử cục. 

44. Tá lý: Nguyên thể là chức quan đứng hàng thứ 
tư trong sáu bộ, trật Chánh Tam phẩm, song ở đây có 
nghĩa là vinh hàm ban cho các quan đại thần có công, 
nên gọi là 1á lý công thầm. 

435. Tả (Hữu) Xuân phường: Chức quan ở cung Thái 
tử, giữ việc hầu cận, giúp đỡ, nhắc bảo thái tử, thời Lê 
có trật Tòng Tam phẩm. 

46. Tào: Từ tháng Sáu năm đầu đời vua Gia Long 
(Nhâm Tuất, 1802) đến tháng Mười năm Minh Mệnh 
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thứ 12 (Tân Mão, 1831), mỗi miền Nam, Bắc đặt một 
Thành (gồm nhiều trấn) là Bắc Thành và Gia Định 
Thành. Mỗi Thành có một Tổng trấn phụ trách, thường 
là các đại thần tin cẩn. Tại mỗi Thành, đặt bốn cơ quan 
đại diện cho bốn bộ của triều đình là Hộ, Hình, Binh, 
Công tại trấn Bắc Thành, gọi là Tào. Quan phụ trách gọi 
là Chướns (ví dụ Chưởng Hình tào, Chưởng Hộ tào...). 
Các vị trưởng quan này thường do Thượng thư hoặc 
Tham tri của bộ đó kiêm nhiệm, gọi là Lãnh. Ví dụ, 
Tham trí Bộ Hộ, Lãnh Hộ tào Bắc Thành. 

47. Tào uận sứ: Là quan văn thời Trần, đứng đầu Ty 
Tào, đảm trách các vấn đề giao thông và vận chuyển 
lương thực, cả đường bộ và đường thủy. 

48. Tấn thú: Là chức võ quan hàm Tòng Ngũ phẩm, 
chỉ huy một íấn - đồn biên phòng ở cửa biển thời Nguyễn. 

49. Tin quân Tổng quản: Năm đầu niên hiệu Thuận 
Thiên (Mậu Thân, 1428), Lê Thái Tổ chia cả nước làm 
năm đạo, mỗi đạo đặt một vệ quân, có chức Tổng quản 
là võ quan chỉ huy. Tiền quân Tổng quản ở đây có 
nghĩa như võ quan chỉ huy Vệ Tiền quân. 

50. Tỉnh/Tổng đốc - Tuần phủ: Tháng Mười năm Tân 
Mão (tháng 11-1831), Minh Mệnh bỏ cấp trấn, lập cấp 
tỉnh, các chức trấn thủ, tham hiệp, hiệp trấn được thay 
thế bằng các chức sau: 

- Tổng đốc: Thường là quan có hàm Thượng thư, 
phụ trách một tỉnh lớn và kiêm nhiệm một tỉnh nhỏ kê 
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cận, nên chức danh gọi là Tổng đốc gắn với hai chữ đầu 
của hai tỉnh, như Tổng đốc Hà Nội kiêm quản tỉnh 
Ninh Bình thì gọi là Tổng đốc Hà - Ninh; hoặc ghép chữ 
đầu của tỉnh lớn với chữ cuối của tỉnh nhỏ, như Tổng 
đốc Nam Định kiêm quản tỉnh Hưng Yên gọi là Tổng 
đốc Định Yên. Tổng đốc như là đại diện của triều đình 
tại tỉnh đó, thường có trật Chánh Nhị phẩm. 

- Tuần phủ: Văn quan, đứng đầu tỉnh nhỏ, ví như 
tỉnh Quảng Yên, Ninh Bình, trật Tòng Nhị phẩm, phải 
phục tùng Tổng đốc. 

Mỗi tỉnh (cả tỉnh lớn, tỉnh nhỏ) còn có các chức 
quan đầu tỉnh: 

- Bố chính: Văn quan, phụ trách Ty Bố chính, còn gọi 
là Phiên ty (tương đương Thừa ty thời Lê), trông coi 
việc binh lương, thuế khóa, trật Chánh Tam phẩm. 

- Án sát: Văn quan, phụ trách Ty Án sát, còn gọi là 
Niết ty (tương đương Ty hiến sát thời Lê), coi việc hình 
án, tư pháp, thanh tra, trật Tòng Tam phẩm. 

- Đề đốc: Võ quan, phụ trách việc quân sự một tỉnh 
lớn, trật Tòng Nhị phẩm (tỉnh nhỏ là Lãnh binh). Cả hai 
chức này đều có chức phó. 

- Đốc học: Văn quan, phụ trách việc giáo dục, trật 
Chánh Ngũ phẩm. 

51. Tổng thống quân uụ (hay Tổng thống đại thần): Võ 
quan cao cấp được vua sai đi theo những cuộc hành 
quân khẩn cấp để giải quyết các công việc tại mặt trận 
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quan trọng, do vậy còn có chức danh "Tổng thống đại 
thần hành quân thứ”. 

52. Tư đồ: Chức quan đặt từ thời Trần, cùng với Tư 
mã, Tư không hợp thành Tam Tư, chức này chỉ phong 
cho các quan thân thuộc và có công lao lớn. Về sau có 
thêm chữ "Đại" hoặc "Nhập nội" với nghĩa tôn vinh, là 
người có quyền ra vào cung cấm. Quøn chế Hồng Đức bỏ 
Tam Tư. 

53. Tước: Tùy theo công trạng và phẩm hàm (Cửu 
phẩm), quan lại thời phong kiến được phong tước, gồm 
năm hạng: Công, Hầu, Bá, Tử, Nam. Các quan có nhiều 
công lao thường được phong tước Quốc công, Quận 
công. Tùy từng giai đoạn lịch sử và điều kiện riêng mà 
đứng trước tước của mỗi người có thêm một "biệt hiệu” 
khác, theo quê quán, hoặc theo tính tình, tài năng, hoặc 
theo sở thích, tự nhận của vị quan đó. 

54. Tụ Tam pháp: Cơ quan đặt triều Nguyễn, gồm Bộ 
Hình Viên Đô sát và Đại lý tự, chuyên xử những vụ án 
phức tạp. 

55. Thành: Từ năm đầu đời Gia Long đến năm Minh 
Mệnh thứ 12 (1802 - 1831), đặt hai trấn Thành là Bắc 
Thành (ở miền Bắc) và Gia Định Thành (ở miền Nam), 
cai quản các trấn địa phương ở từng miền. Đứng đầu 
mỗi trấn thành có Tổng trấn và Phó Tổng trấn, thường 
lấy các đại thần tin cậy nắm giữ. Các quan ở Thành 
được gọi chung là Thành thần. 
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56. Thành thủ ú: Là chức võ quan thời Nguyễn, trật 
Tòng Tứ phẩm, giữ việc đóng mở cửa thành, các đài 
phòng thủ bờ biển, pháo đài. 

9Z. Thái phó: Là một chức quan văn (hoặc võ) có trật 
cao nhất trong triều (Chánh Nhất phẩm) như Thái sư, 
Thái phó, Thái bảo. 

58. Thái tử Thái sư, Thái tử Thái phó, Thái tử Thái 
bảo: Quan chế đời Hồng Đức (1470 - 1497) quy định 
các tên gọi trên dành cho ba viên quan văn có trật 
Tòng Nhất phẩm. 

59. Thái tế: Vinh hàm dùng để phong cho các quan 
hàng Tể tướng hoặc bậc Tam Thái. 

60. Thiếu bảo: Là một trong "Tam Thiếu" (Thiếu sư, 
Thiếu phó, Thiếu bảo), vào đầu thời Lê, nếu là quan 
văn thì có trật Chánh Nhị phẩm, quan võ thì có trật 
Tòng Nhất phẩm. Thiếu bảo có Tả bật và Hữu bật, có 
quyền hành lớn trong triều. 

61. Thông phán: Chức quan ở một châu từ thời 
Trần, thời Lê, có trật Tòng Thất phẩm. Thời Nguyễn, 
từ năm Minh Mệnh thứ tám (1827), đổi thành chức Tri 
bạ (chức quan ở dinh Quảng Đức, tức phủ Thừa Thiên 
về sau) làm Thông phán, trật Tòng Ngũ phẩm. Ở Bắc 
Thành và Gia Định Thành lúc đầu cũng đặt chức 
Thông phán, sau bỏ. Từ giữa triều vua Minh Mệnh 
(1820 - 1841) trở đi, thông phán là chức quan nhỏ ở Ty 
Án sát. 
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62. Thừa tuyên: Năm Quang Thuận thứ bảy (Bính 
Tuất, 1466), Lê Thánh Tông chia cả nước thành một phủ 
(phủ Trung đô, tức Phụng Thiên hay Kinh đô Thăng 
Long) và 12 đạo Thừa tuyên. 

Mỗi đạo Thừa tuyên gồm ba ty: 

+ Thừa tuyên sứ tự, phụ trách các việc hành chính - 
tài chính, dân sự, có các chức quan Thừa chính sứ, Tham 
neh†, Tham chính. 

+ Hiến sát sứ tụ, phụ trách các việc thanh tra, giám 
sát quan lại, có chức quan Hiế! sát sứ tụ. 

+ Đô tự, phụ trách quân sự, có chức quan Tổng binh 
sứ tụ. 

Đơn vị Thừa tuyên không còn tồn tại từ thời Lê - 
Trịnh. 

63. Thú lệnh: Từ chung chỉ các quan cai quản các 
phủ, huyện, thường được coi là "cha mẹ dân”. Cũng có 
khi gọi là Thú mục. 

64. Thương bạc: Cơ quan kiểm soát việc buôn bán ở 
các cửa sông, cửa biển. Trong cơ quan này có Tương 
chỉnh trông coi việc thu thuế hàng hóa. 

65. Thương trường: Sách Đại Nam thực lục giải thích 
là trường sở kho tàng nói chung, hoặc có lẽ là cơ quan 
nắm việc binh lương, thuế khóa. 

66. Trấn (thời Lê - Trịnh): Đơn vị hành chính cao 
nhất ở cấp địa phương. Mỗi trấn có các chức Trấn thủ 
(Đốc trấn), Đốc đồng. 
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67. Trấn (đầu thời Nguyễn): Đơn vị hành chính cao 
nhất ở cấp địa phương ở ngoài Bắc và trong Nam. Mỗi 
trấn có một Trấn thủ (đứng đầu) cùng một Tham hiệp 
(trông coi việc binh lương thuế khóa) và một Hiệp trấn 
(đảm trách việc tư pháp, hình luật). 

68. Tri huyện: Quan đứng đầu một huyện từ thời Lê 
sơ, trật Tòng Thất phẩm (từ thời vua Lê Thánh Tông 
1460 - 1497 trở về trước gọi là ở các huyện do phủ Kiêm 
nhiếp có chức đứng đầu. Ở miền núi, ngang cấp huyện 
là châu, có Tr¡ châu đứng đầu. 

69. Tri phú: Quan đứng đầu một phủ - đơn vị hành 
chính dưới cấp tỉnh, trên cấp huyện (tồn tại đến Cách 
mạng Tháng Tám 1945), gồm nhiều huyện, trật Tòng 
Lục phẩm. Cấp phó là Đồng Tri phủ. 

70. Trung thự lệnh: Quan đứng đầu Trung thư 
sảnh do nhà Ngụy ở Trung Quốc đặt từ thời Tam 
quốc (220 - 280), là cơ quan giữ việc cơ yếu, phát 
truyền chính lệnh. Ở Việt Nam, Trung thư lệnh được 
đặt từ thời Trần, giúp vua bàn việc chính sự trọng 
đại; có các chức quan: Trung thư lệnh, Trung thư thị 
lang, Trung thư xá nhân. 

Z1. Trực: Năm Minh Mệnh thứ 15 (Giáp Ngọ, 1834), 
nước ta gồm có bảy khu vực: Kính sư (tức phủ Thừa 
Thiên), Tả frực (các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi), 
Hữu trực (Quảng Bình, Quảng Trị), Tả kỳ (Bình Định, 
Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận), Hữu Kỳ (Nghệ An, 
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Hà Tĩnh, Thanh Hóa), Nzm Kỳ (Gia Định, Định Tường, 
Biên Hòa, An Giang, Vĩnh Long, Hà Tiên) và Bắc Kỳ (13 
tỉnh ngoài Bắc, từ Ninh Bình trở ra). Các khu vực này 
không có nghĩa là đơn vị hành chính, không có chức 
quan đứng đầu. 

Z2. Vệ - Cơ: Vệ là đơn vị quân đội dưới Doanh (một 
đơn vị của ngũ quân, tức năm quân). Quản vệ là võ 
quan chỉ huy đơn vị này, có các chức Vệ úy hay Chưởng 
vệ, Phó Vệ úy. 

Cơ là đơn vị dưới Vệ, có Cai cơ hay Quản cơ chỉ huy. 

Dưới Cơ là các Đội, có Đội trưởng hoặc Chánh Đội 
trưởng, hoặc Suất đội chỉ huy. 

73. Viện Sùng chính: Là cơ quan lập ra đưới triều Tây 
Sơn vào cuối năm Tân Hợi (1791), mục đích để dịch các 
sách chữ Hán (trong đó phần lớn là sách về giáo dục và 
khoa cử Nho học), từ chữ Hán ra chữ Nôm, do chữ 
Nôm được vua Quang Trung chủ trương phát triển. 
Viện này do Nguyễn Thiếp làm Viện trưởng. 

74. Vũ khố: Cơ quan coi giữ việc xuất nhập quân khí 
cùng các đồ to nặng, do một Thị lang (trật Chánh Tam 
phẩm) đứng đầu. 

75. Xã trưởng: Người đứng đầu một xã từ thời Lê 
(đặt năm Bính Tuất niên hiệu Quang Thuận, 1466). 
Trước đó, theo chế độ nhà Trần, cử quan lại về cai quản 
cấp xã, gọi là Xã quan. Tùy quy mô xã mà cử quan lại 
có phẩm hàm nào. 
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Mỗi xã thời Lê có nhiều xã trưởng, trong đó có 
chức Xã chính đứng đầu, các xã trưởng khác gọi là Xã 
sử, Xã tư. 

Đến năm Mậu Tý đời vua Minh Mệnh (1828) đổi 
chức danh Xã trưởng thành Lý frưởne (chỉ có một 
người, cấp phó là Phó lú). 


II- CÁC TỪ LIÊN QUAN ĐẾN HÀNH CHÍNH, 
PHÁP LUẬT VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC, THĂNG BỔ 
QUAN LẠI 


76. Các từ liên quan đến uăn bản hành chính 

Biểu: văn bản của bầy tôi gửi lên vua để bày tỏ một 
điều gì, có hạ biểu (biểu mừng), trần tình biểu, v.v.. 

Châm: Bài văn viết trên giấy hay gỗ, treo quanh 
chỗ ở hoặc nơi công đường, có nội dung về một vấn 
đề nào đó của đời sống xã hội, ngụ ý để răn mình và 
răn những người thân cận, bạn bè những điều nên 
làm và không nên làm. Tính hành chính của bài châm 
không cao. 

Chế: Bài văn của vua phong thưởng cho các công 
thần. 

Chiếu: Văn bản do vua ban hành, đề cập đến một 
vấn đề chính trị - xã hội hay quốc kế dân sinh của đất 


nước, như chiếu cầu hiền, chiếu cầu lời nói thắng, 0.0.. 
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Chỉ (Chỉ dụ): Văn bản pháp luật điều chỉnh một mặt 
chuyên môn, như tìm bắt tội phạm, thi hành công vụ. 
Chỉ dụ có hiệu lực như một Đạo luật, liên quan đến các 
mặt chính trị, kinh tế, pháp luật. 

Dụ: Lời nói trực tiếp của nhà vua mang tính mệnh 
lệnh, khuyên răn với triều thần hoặc từng vị quan liên 
quan đến một sự kiện, hiện tượng hoặc công việc nào 
đó đang xảy ra hay đang được bàn luận. 

Sắc dụ: Mệnh lệnh có tính chất quan trọng; mệnh 
lệnh ít quan trọng gọi là sắc lệnh, sắc chỉ. 

Điều trần: Văn bản của bề tôi trình lên vua, hay 
người đứng đầu chính phủ, bản hiến kế hay bản ý kiến 
về các vấn đề thuộc quốc kế dân sinh. 

Khải: Tò trình của các đại thần, nêu rõ về một việc 
hay sự kiện nào đó, dâng lên để vua chúa nắm rõ, 
phê duyệt. 

Sớ: Tờ trình của quan lại hoặc dân thường dâng lên 
vua, chúa để trình bày hoặc đề nghị một việc gì. 

Tâu (hoặc Tấu): Lời nói hoặc văn bản (thư từ) của bê 
tôi dâng lên nhà vua, thường xưng là "Khải tấu" để báo 
cáo với vua; đồng nghĩa với sớ. 

Cụm từ "Tấu - Sớ" thường đi liền nhau, cùng mang 
nghĩa chỉ việc quần thân dâng một vấn đề nào đó lên 
nhà vua để báo cáo hoặc thỉnh xin. 

Tán: Thể văn cổ, làm thể văn vần, có nội dung ca 
ngợi công đức, sự nghiệp của một cá nhân nào đó, 
thường là vua hoặc đại thần. 
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Thỉnh an: Báo cáo của các quan đầu tỉnh gửi lên vua 
(thời Nguyễn) sau khi thăm hỏi sức khỏe vua, hoàng 
hậu, trình bày về tình hình các mặt ở địa phương mình 
cai quản, trên cơ sở đó, có thể đề ra các kiến nghị, giải 
pháp hoặc xin ý kiến của vua. 

77. Các từ 0ề tiến cứ, bảo cứ 

Tiến cứ: Chế độ cho phép một vị quan được tiến cử 
một người khác có tài nhưng vì lý do nào đó mà chưa 
được cất nhắc hay đã được cất nhắc nhưng ở một vị trí 
chưa tương xứng với tài năng. Người đứng ra bảo cử 
phải lấy phẩm hàm, chức tước của mình để bảo đảm 
rằng, người mà mình bảo cử có tài năng và đức độ. Nếu 
sau này người đó phạm tội hoặc không làm được việc 
thì người tiến cử sẽ bị mất phẩm hàm, chức tước. 

Báo cứ: Giống như tiến cử, song người được tiến cử 
phải có kinh nghiệm quan trường. 

78. Các từ liên quan đến thăng bổ chức 0uụ quan lại 

Quan lại thời phong kiến khi được thăng bổ chức 
vụ có các dạng sau: 

Thực thụ: Quan có đủ các tiêu chuẩn về bằng cấp, 
trình độ, thâm niên làm việc... được bổ chức vụ một 
cách xứng đáng. 

Quyền: Quan kém một bậc mà được nắm quyền đó, 
giống như Tĩz (nên thường gọi là Quyền - Thự). 

Thự: Quan kém một bậc mà được nắm quyền đó 
(giống như Quyền). 
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Quyền nhiếp: Khi một chức (thường là trưởng quan) 
bị khuyết thì cử một vị quan khác ngang hàng (trật, 
tước) ở cùng địa hạt hoặc bộ giữ chức tạm thời. 

Hành: Quan có phẩm trật cao nhưng giữ chức vụ thấp. 

Chưởng: Là một chức quan cao phụ trách nha môn 
có chức trách thấp. 

Lãnh: Quan đã có một chức rồi mà lãnh nhiệm một 
hoặc hai chức khác thấp hơn, gần như Kiêm. 

Điều bổ: Chuyển một vị quan từ một chức sang một 
chức khác có phẩm trật ngang bằng (chẳng hạn, từ Tả 
Thị lang Bộ Hộ sang Tả Thị lang Bộ Lễ...). 

Hộ lý: Quan có hàm thấp hơn hai bậc mà được giữ 
chức đó. Cách gọi này thường chỉ áp dụng cho quan lại 
cấp tỉnh thời Nguyễn. Ví dụ, Bố chính (hoặc Án sát) của 
một tỉnh nhỏ được cử làm Tổng đốc, hoặc Tuần phủ 
của tỉnh nhỏ được cử làm Tổng đốc nên còn gọi là Hộ 
đốc. Ví dụ Hộ đốc Tuần phủ. 

Lụ chức: Quan được thăng chức, nhưng nhận nhiệm 
vụ Ở nơi khác. 

Thí (Thí sai): Cho vị quan tập làm chức vụ được đảm 
nhiệm, chưa chính thức bổ dụng. 

Tri: Quan coi việc một nha môn thuộc quyền mình. 

Theo sai phái: Quan được ởi thực thi các công việc ở 
nơi khác, không phải ngồi ở văn phòng. 

79. Các từ liên quan đế! giáng chức 0ụ quan lại 

Quan lại thời phong kiến khi mắc lỗi, bị giáng chức 
vụ có các dạng sau: 
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Biếm: Quan mắc lỗi bị giáng chức, giáng trật 
(hàm quan) hoặc gián fz (một trong 24 bậc của một 
ngạch quan). 

Cách (cách chức): Quan mắc lỗi bị cách mất chức. Có 
các hình thức: 

+ Cách lưu: BỊ cách mất chức quan nhưng cho ở lại 
làm việc để thử thách. 

+ Cách lụ (hay cách nhiệm): BỊ cách chức và phải rời 
đi nơi đang làm quan, chuyển đi nơi khác. 

+ Lưu chức: Quan bị tội phạt đánh roi, được ở lại 
làm việc. 

+ Lưu địch: Quan bị tội đánh trượng, được ở lại 
làm việc. 

+ Triệt lưu: Quan đã có chỉ lệnh được thăng chức 
đổi đi nơi khác, song vì ở địa hạt đã làm quan xảy ra 
việc can án nên phải đình chức, lưu lại chờ xét. 

Giáng cấp: Giáng cấp bậc của vị quan. 

Giáng chức: Giáng chức vụ (chắng hạn, giáng Thượng 
thư xuống làm Thị lang). 

80. Các từ 0uề các hình phạt của pháp luật phong Kiến 

Pháp luật phong kiến có 5 hình phạt (gọi là ngũ 
hình) là xu, trượng, đồ, lưu, tử. 

Xuy (đánh bằng roi), gồm các mức 10 - 20 - 30 - 40 - 
50 roI. 

Trượng (đánh bằng gậy), gồm các mức 10 - 20 - 30 - 
40 - 50 gậy. 
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Đồ (bắt làm lao dịch), gồm các mức: địch đinh (đày 
đi phục dịch), frợng phường bĩnh (binh lính phục dịch ở 
chuồng voi), xu thất phụ (đàn bà phục dịch ở nhà nuôi 
tằm), thực điền binh (binh lính đi làm ruộng), tung thất 
phụ (đàn bà phục dịch ở nhà xay lúa giã gạo). Đồ hình 
thường kết hợp với trượng hình. 

Lưu (đi đày), gồm các mức, lu cận châu (đày ra 
châu gần), lưu ơiễn châu (đày ra châu xa) và lưu ngoại 
châu (đày ra châu ngoài). Châu là đơn vị hành chính ở 
miền núi hay ven biển. Khái niệm "châu gần, châu xa, 
châu ngoài” tùy từng thời kỳ. 

Tử (tử hình hay giết chết), gôm các hình thức: 

+ Trắm (chém chết), gồm trởm quyết (chém chết ngay 
sau khi bị luận tội) và frẩm giam hậu (bị luận tội nhưng 
chưa phải thi hành án ngay mà được giam lại, đợi đến 
kỳ thu thẩm, tức kỳ xét lại án vào mùa thu hằng năm, có 
thể được giảm án hay vẫn y án). 

+ Giáo: hình phạt cho những tội bị thắt cổ cho chết, 
gồm giáo quyết và giáo giam hậu, giống như trảm quyết 


và trảm giam hậu. 


II- CÁC TỪ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC KHÍA CẠNH KHÁC 


81. Các từ liên quan đến các kỳ thi uà các bậc học 0Ị 
Từ thời Lê, các quy chế khoa cử ổn định, gồm ba kỳ 
thi: tri Hương, thi Hội, thi Đình. 
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Thí sinh sau khi qua kỳ sát hạch ở trấn (từ năm Tân 
Mão đời Minh Mệnh - 1831 trở đi là finh) được dự kỳ 
thi Hương ở trấn (tỉnh), với bốn kỳ thi, gọi là bốn 
trường, lần lượt làm các bài thi về: 

- Kinh nshĩa (kỳ thứ nhất), giải thích nghĩa của Kinh. 

- Thơ phú (kỳ thứ hai), làm bài thơ Đường và bìa 
Phú (bài văn vần ca ngợi một cảnh đẹp hoặc nói về một 
hiện tượng, sự kiện). 

- Chiếu - Chế - Biểu: Về các văn bản hành chính 
(kỳ thứ ba). 

- Văn sách: làm bài văn nghị luận về một vấn đề 
chính trị - xã hội mà triều đình đương thời quan tâm 
(kỳ thứ tư. 

Đỗ từng kỳ gọi là đỗ nhất trường, nhị trường, tam 
trường, tứ trường. 

Đỗ kỳ thứ ba (fzm trường) được nhận học vị Sinh đồ 
(từ năm Mậu Tý đời Minh Mệnh - 1828 đổi thành Tí 
tài), gọi chung là đỗ tiểu khoa. 

Đỗ kỳ thứ tư (fứ trường) được nhận học vị Hương 
cống (từ năm 1828 trở đi đổi làm Cử nhân), gọi chung là 
đỗ trung khoa và được dự thi Hội. Người đỗ đầu kỳ thi 
Hương là Giải nguyên. Thời Lê và đầu thời Nguyễn, các 
hương cống còn được gọi là các Cống sĩ. 

Thi Hội được tổ chức ở Kinh đô, sau kỳ thi Hương 
một năm, cũng trải qua bốn bài thi (hay trường thi) như 
thi Hương, nhưng đề bài khó hơn. 
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Đỗ kỳ thứ tư thi Hội gọi là Trúng cách (đủ điểm đỗ 
để vào thi Đình). Người đỗ đầu kỳ thi Hội là Hội nguyên. 

Thi Đình phải làm bài Văn sách. Người đỗ đầu kỳ 
thi này gọi là Đình nguyên. Những người đỗ được phân 
thành các bậc học vị: 

+ Đệ nhất giáp tiến sĩ cập đệ với ba danh hiệu: Trạng 
nguyên (thời Nguyễn không đặt), Bảng nhãn, Thám hoa. 
Ba danh hiệu học vị này gọi là 1m khôi. 

+ Đệ nhị siáp tiến sĩ xuất thân (Hoàng giáp). 

+ Đệ tam siáp đồng tiến sĩ xuất thân (gọi chung là Tiến 
sĩ, dân gian thường gọi là ông ñghè). Thời Nguyễn, từ 
khoa Kỷ Sửu niên hiệu Minh Mệnh (năm 1829) lấy 
thêm học vị Phó bảng (dưới Tiến sĩ). 

Những người có học vị Tiến sĩ trở lên gọi là đổ 
đại khoa. 

Thời Lý, Trân, Hồ, học vị Tiến sĩ được gọi là Thái 
học sinh, các khoa thi này gọi là khoa Thái học sinh. 

Ngoài các kỳ thi thường lệ, còn có các kỳ thi không 
thường lệ, gồm Ân khoa, Thịnh khoa. 

Ân khoa và Thịnh khoa: Khoa thi được tổ chức không 
theo thường lệ, thường được mở nhân dịp vua mới lên 
ngôi, hoặc vua tròn 40, 50, 60 tuổi. 

Khoa Sĩ uọng: Khoa thi được tổ chức vào thời Lê - 
Trịnh, xen kẽ giữa hai kỳ thi Hội, tại sân phủ chúa 
Trịnh. Khoa thi này tổ chức không chặt chẽ. Người đỗ 
khoa Sĩ vọng được bổ chức tri huyện, hoặc quan trong 
triều như người đỗ Hương cống. 
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Khoa Đông các: Khoa thi chọn những người giỏi văn 
bản để dùng vào việc viết các văn bản hành chính trước 
khi triều đình ban hành. Khoa này không đặt học vị, 
nhưng người đỗ rất vinh dự, được phong chức Đông 
các Đại Học sĩ, như là sự tôn vinh một nhà bác học. 

Khoa Hoành từ: Khoa thi dành cho những người đã 
đỗ và cả người chưa đỗ tiến sĩ đều có thể dự thi, mục 
đích để không bỏ sót người tài, song vì lý do khách 
quan mà không thuận đường về thi cử. Đỗ khoa Hoành 
từ còn vinh dự hơn đỗ Tiến sĩ khoa thi thường lệ vì 
nhiều người đã đỗ Tiến sĩ nhưng không qua nổi khoa 
Hoành từ. 

Chế khoa: Khoa thi giống như thi Hội, cũng qua bốn 
trường thi, bài thi do vua ra, song sau khi xét đỗ, không 
lấy các học vị Tam khôi và Hoàng giáp (vì không thi 
Đình), chỉ phân thành Nhất giáp, Nhị giáp Chế khoa. 
Người đỗ Chế khoa vẫn được đãi ngộ như các tiến sĩ 
khoa thi thường lệ, được ghi tên ở bia Văn Miếu. 

82. Các từ liên quan đến các sách giáo khoa của siáo dục 
0à khoa cứ Nho học 

Ngoài các sách cơ bản trang bị cho người học có 
được các kiến thức ban đầu (gọi là bậc sơ học), như Nhất 
thiên tự, Ngũ thiên tự, Tam tự kinh, Minh Tâm bảo giám..., 
có các sách trang bị các kiến thức cao học, để dự và có 
thể thi đỗ các kỳ thi Hương, thi Hội và thi Đình, gồm 
Tứ Thự và Ngũ Kinh. 
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- Tứ Thự: Gồm bốn cuốn sách do các học trò của 
Khổng Tử soạn, để dạy cho học trò ở bậc cao học: 

+ Luận sứ: Do các học trò ghi lại những lời dạy của 
Khổng Tử, gồm 20 thiên, phản ánh tương đối đây đủ tư 
tưởng của Khổng Tử về chính trị, đạo đức, trong đó nội 
dung bao trùm là chữ Nhân, Hiếu, Đễ. 

+ Mạnh Tứ: Bộ sách do Mạnh Tử và các học trò của 
ông soạn, kế thừa và phát triển tư tưởng của Khổng Tử, 
gồm 7 thiên. Tư tưởng chính là Vương đạo (đạo làm 
vua), Nhân chính (làm ngay ngắn lòng người) và Tính 
thiện (lòng thiện của con người). 

+ Đại học: Sách do Tăng Tử soạn và được bổ sung về 
sau, đề cao lý tưởng, mục đích và nội dung cao quý của 
việc học: học là gốc của đức, của tài, khuyến khích kẻ sĩ 
chăm chỉ học tập. 

+ Trung dung: Là sách triết học do Tử Tư soạn, bàn 
về đạo của trời và đạo của người; trung dung là thế 
quân bình chỉ có ở người quân tử, giúp cho người quân 
tử giữ được thái độ đúng mực trước các hiện tượng xã 
hội, các công việc, các mối quan hệ cần phải giải quyết. 

- Neũ Kinh: Gồm năm cuốn sách giáo khoa cơ bản: 

+ Kính Thỉ: Gồm 305 bài thơ, chia làm ba phần: Phong 
(160 bài dân ca của 15 địa phương ở Trung Quốc), Nhã 
(105 bài, là những khúc hát dùng diễn tấu trong các cuộc 
tế lễ, yến tiệc của cung đình), Tựng (40 bài, ca ngợi công 
đức của các đời vua trước, dùng diễn tấu tại miếu điện). 
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+ Kính Thư: Bộ sách tập hợp các tư liệu mang tính 
"văn kiện" về chính trị, quân sự, hành chính từ thời 
Nghiêu Thuấn đến đời Tây Chu (năm 2356 - 770 trước 
Công nguyên); đề cao vai trò của vua, mong muốn 
thiên hạ thái bình thịnh trị với sự phục tùng của các 
chư hầu. 

+ Kinh Xuân Thu: Bộ sử biền niên các sự kiện xảy ra 
ở nước Lỗ - quê hương của Khổng Tử, từ năm 722 đến 
năm 153 trước Công nguyên; đề cao tư tưởng "chính 
danh, định phận”, tôn trọng trật tự đẳng cấp của xã hội 
phong kiến. 

+ Kính Dịch: Là bộ sách khó nhất trong Ngũ Kinh và 
là sách triết học trọng yếu của Nho giáo. Kính Dịch lấy 
oạch liền biểu thị cho Dương, vạch đút biểu thị cho Âm, 
mỗi vạch liền đứt gọi là một hào, xếp ba hào với nhau 
thành Bát quái (8 quẻ: Càn, Đoài, Khôn, Lụ, Tốn, Chấn, 
Cấn, Khđm). Người xưa dùng Kinh dịch để giải thích sự 
biến hóa của tự nhiên và của xã hội. 

+ Kính Lễ Do Khổng Tử soạn trên cơ sở những 
quy tắc lễ nghi của các thời trước, gồm 49 thiên, về các 
nghi lễ và bổn phận của con người; quy chế tổ chức 
chính trị - xã hội; các thuần phong mỹ tục. Khổng Tử 
rất coi trọng Lễ. 

Các từ khác: 

83. Bang: Người Hoa thường đi theo cộng đồng của 
từng tỉnh ở Trung Quốc khi chuyển cư, khi sang đến 
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địa phương nào của Việt Nam cũng sinh sống theo 
từng cộng đồng, lập thành một bang như bang Phúc 
Kiến, bang Quảng Châu, v.v., bầu người có uy tín và 
năng lực làm bang trưởng để liên hệ với chính quyền 
Việt Nam, giải quyết các thủ tục trong quá trình cư trú, 
có sổ hàng bang (như sổ hộ khẩu) để quản lý, có trụ sở 
chung gọi là hội quán. 

84. Hộc: Đơn vị đo lường để đong thóc gạo. Một hộ 
bằng 2 phương, một phương bằng 13 thăng (ứng với 
38 lít 113). Như vậy, một hộc bằng 26 thăng, ứng với 
Z8 lít 226. 

85. Kho thường bình: Là kho thóc công do nhà nước 
lập ra, khi thóc rẻ thì tăng giá để mua vào, khi thóc đắt 
thì giảm giá để bán ra, dùng làm quỹ để cứu tế, tương 
trợ khi gặp mất mùa, đói kém. 

86. Phúc thần: Vị thần mang lại phúc đức, phúc lộc 
cho cộng đồng cư dân (làng). 

87. Sổ đính: Sổ ghi tên, năm sinh của các đỉnh nam 
(nam giới từ 18 - 60 tuổi) phải đóng thuế thân cho nhà 
nước phong kiến. 

88. Tên thụu: Mỗi nam giới thời xưa có các tên: 

+ lên húy (hay tên cúng cơm, hoặc tên chữ): là tên 
gọi chính thức, dùng trong các văn bản hành chính. 

+ Tên tự: Do ông bà, cha mẹ hoặc tự mình đặt khi đủ 
20 tuổi, được coi là trưởng thành, có thể tự thân lập 
nghiệp; được dùng song song với tên húy, do quan 


432 NHỮNG KẾ SñPH NÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC PÚN PHR ÔNG TR 


niệm người đã trưởng thành, có thể thành gia lập thất, 
có con cái, nên không thể dùng tên huý, mà phải dùng 
tên tự, biểu thị sự tôn trọng, kính nể. Tên tự thường liên 
quan đến tên húy và bổ nghĩa cho tên húy; song nhiều 
khi căn cứ vào tính tình, năng lực để đặt. 

+ Tên hiệu: Đặt khi đã thành danh, có tên tuổi, uy tín 
trong xã hội và thường do cá nhân tự đặt; với mục đích 
gửi gắm thể hiện tư tưởng, chí hướng, hoài bão của 
mình. Ngoài tên hiệu do tự đặt, còn có tên hiệu do 
người khác đặt, gọi là 0soại hiệu. 

+ Tên thụy: Tên được đặt lúc lâm chung hay khi vừa 
mất, căn cứ vào hành trạng, tính cách, tài năng lúc còn 
sống. Tên thụy có công truy, là tên do các cơ quan chính 
quyền (thấp nhất là ở làng xã, cao nhất là triều đình) 
đặt cho người có danh phận, chức tước (tên thụy của 
các quan đại thần thường do vua ban tặng, căn cứ vào 
phẩm trật, tài năng, đức độ). 

Tư thụy là tên đặt cho người dân bình thường (cả 
nam và nữ). Khi gia đình có người sắp qua đời, người 
có vai vế lớn nhất trong họ làm lễ cáo gia tiên, rồi căn 
cứ vào hành trạng lúc còn sống để đặt tên thụy, sau đó 
đọc tên thụy cho người đó nghe. Các cô gái chưa chồng, 
tên thụy thường là Trinh Thuận, phụ nữ là Từ Mẫu, 
nam giới là Mẫn Trực hay Trung Tín. 

89. Tiềm để: Là nơi ở của hoàng thái (từ khi được lập 
đến khi lên ngôi). 
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90. Tô, Dung, Điệu: Tô là thuế (bằng thóc hoặc tiền) 
đánh vào ruộng công; Dung là lao dịch; Điệu là thuế 
đánh vào hàng thủ công. 

91. Thăng: Đơn vị đo lường, cứ 13 thăng bằng một 
phương (38 lít 113); 2 phương bằng một hộc (26 thăng, 
tức Z6 lít 226). 

92. Thước: Đơn vị đo lường bằng 40cm. 

93. Trọng tang hay đại tang: Tang cha mẹ. Theo lệ 
xưa, quan lại khi cha mẹ mất phải cáo quan về nhà chịu 
tang, hết tang lại xin được bổ lại chức vụ cũ. 

94. Võ cử: Người đỗ cử nhân ngạch võ. 

95. Xã thương: Kho thóc công của làng xã dùng để 
chẩn cấp khi mất mùa, đói kém. 
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THỐNG KÊ TÓM TẮT 
NỘI DUNG CÁC KẾ SÁCH 


Kế sách, 


trang 


Tác giả, nội dung 


1/21 


An phủ sứ Nguyễn Trung Ngạn 
kiến nghị lập kho thóc công để chẩn 
cấp khi mất mùa 


229 


Ngôn quan Phan Thiên Tước 
khuyên vua giữ tư thế, phong độ 
người làm vua 


1434 


3/34 


Tham tri Hải Tây đạo quân dân 
Bạ tịch Hoàng Thanh đề nghị vua 
Lê Thánh Tông lo bảy điều cho 
đất nước 


1462 


4/38 


Trạng nguyên Vũ Kiệt đề xuất giải 
pháp trừ tham nhũng qua bài Văn 
sách Đình đối 


1472 


5/45 


Tham nghị Hóa Châu Thừa tuyên 
sứ ty Thuận Hóa Đặng Thiếp đề 


1468 
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S Dữ Tác giả, nội dung Năm 

trang 
xuất các giải pháp phát triển vùng 
đất Thừa Thiên 

6/51 Phó Đô Ngự sử Quách Đình Bảo xm | 1481 
bỏ việc đuổi dân buôn bán ở các 
trấn ngoài ra khỏi Kinh thành 
Thăng Long 

7/58 | Tri huyện Nguyễn Nhữ Vi xin bỏ | 1486 
việc xây dựng các công trình vào 
địp mùa màng 

8/64 | Tả Thị lang Bộ Lại Lương Đắc Bằng | 1510 
nêu 14 kế sách trị nước 

9/70 | Thượng thư Bộ Lại Giáp Hải đề | 1578 
nghị vua Mạc sửa đổi đường lối 
CaI trỊ 

10/77 | Thượng thư Bộ Lại Trần Văn Bảo | 1581 
đề nghị vua Mạc sửa đổi đường 
lối cai trị 

11/82 | Thiêm Đô Ngự sử Nguyễn Duy Thì | 1612 
và các quan đề nghị chúa Trịnh sửa 
đức để cầu mệnh trời, yên lòng dân 

12/87 | Hữu Thị lang Bộ Lại Lưu Đình Chất | 1618 


tâu về quan hệ giữa chính sự với 
thiên tai, xin chúa Trịnh sửa đức 
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Kế sách, 


Tác giả, nội dung Năm 
trang 


13/91 | Quan Phủ liêu chúa Trịnh đề nghị | 1712 
phép khảo công để chọn quan giỏi 


14/99 | Các Tham tụng Nguyễn Quý Đức, | 1712 
Nguyễn Thế Bá đề nghị cử quan cai 


trị ở các trấn vùng biên giới 


15/105 | Các Tham tụng Nguyễn Quý Đức | 1717 
và Đặng Đình Tướng nêu quan 
điểm dùng người qua bài châm 
Biết người 


16/113 | Tham tụng Nguyễn Công Hãng, đề | 1720 
nghị đánh thuế đổng và quế đối để 
quản được tài nguyên, thu được 
thuế; Bùi Sĩ Tiêm đưa ra biện pháp 
ngăn chặn tình trạng người nước 
ngoài khai thác bừa bãi các nguồn 


tài nguyên 


17/119 | Phủ liêu chúa Trịnh nêu giải pháp | 1724 
chống quan thu thuế sách nhiễu và 


hà lạm 


18/123 | Phủ liêu chúa Trịnh nêu giải pháp | 1724 
giải quyết tranh chấp đất đai ở các 


làng ven sông 


19/129 | Phủ liêu chúa Trịnh nêu giải pháp | 1725 
cứu trợ dân các làng xã phiêu tán 
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Kế sách, 


trang 


Tác giả, nội dung 


20/132 


Tham tụng Nguyễn Công Hãng đề 
nghị cho dân được yết bảng ở ngã 
ba đường nói về các điều tốt, xấu 
của quan lại 


21/135 


Phủ liêu chúa Trịnh đề xuất giảm 
hình phạt, các mức án 


1726 


22/137 


Phủ liêu chúa Trịnh nêu giải pháp 
ngăn chặn các xã trưởng hà lạm 
thuế đinh, thuế điền 


1727 


23/140 


Thái thường Tự Khanh Bùi Sĩ Tiêm 
đưa ra các giải pháp diệt trừ các tiêu 
cực trong nền pháp luật nước nhà 
(nạn hối lộ, móc ngoặc, xét xử 
không nghiêm...) 


1731 


24/146 


Chưởng Hình tào Bắc Thành Phạm 
Như Đăng nêu 12 điểm nhằm ổn 
định tình hình Bắc Thành 


1809 


25/152 


Tổng trấn Bắc Thành (về cư tang) 
Nguyễn Văn Thành bốn lần dâng 
thư kín đề xuất các việc hệ trọng 
của đất nước 


1810- 
1812 


26/157 


Tế tửu Quốc Tử Giám Nguyễn 
Đăng Tuân nêu 6 điểm cải tổ đất 
nước (đặt cơ quan đàn hặc, cơ quan 
thanh tra, mở khoa thi...) 


1820 
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Kế sách, 


Tác giả, nội dung Năm 
trang 


27/163 | Tả Tham tri Bộ Binh Trần Quang | 1821 
Vĩnh nêu 10 điểm về nền hành 
chính, pháp luật, xã hội (bớt nha lại, 
công bằng trong hình phạt, đặt kho 
Thường bình...) 


28/170 | Tế tửu Quốc Tử Giám Phan Bảo | 1825 
Định đề xuất 5 điểm về mở nhà 
giảng sách, thu thuế, chống hối lộ, 
cấm đánh bạc... 


29/178 | Thị lang Nguyễn Công Trứ tâu xin | 1828 
khẩn hoang lập làng vùng ven biển 
Nam Định, Ninh Bình, lập hai 
huyện Tiền Hải, Kim Sơn 


30/184 | Doanh điền sứ Nguyễn Công Trứ | 1828 
đặt vấn đề trừng trị cường hào 
làng xã 


31/188 | Các quan Bộ Lại, Bộ Hộ, Bộ Công | 1831 
(triều Minh Mệnh) đề ra biện pháp 
tận dụng đất đai để sản xuất 


32/19 | Các quan Bộ Lại triều Minh Mệnh | 1831- 
bàn việc phân loại phủ huyện để | 1833 
thuận tiện trong quản lý 


33/203 | Tổng đốc Hà - Ninh Nguyễn Văn | 1832 
Hiếu đề nghị chuyển phủ ly Hoài 


Đức từ vùng nội đô ra ngoại thành 


THỐNG KÊ TÚM TẮT NỘI DUNG 6 KẾ SH 
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Kế sách, 


trang 


Tác giả, nội dung 


34/211 


Tổng trấn Gia Định Nguyễn Văn 
Quế đề ra biện pháp kiểm soát các 
thuyền buôn nước Thanh nhằm bảo 
đảm nguồn thuế và an ninh 


35/214 


Tổng đốc Hà - Ninh Nguyễn Văn 
Hiếu đề xuất việc kiểm soát thuyền 
buôn nước Thanh từ cửa biển lên 
phố Hàng Buồm (Hà Nội) 


1832 


36/217 


Thượng thư Bộ Binh Lê Văn Đức, 
Tả Tham tri Bộ Hộ Trương Đăng 
Quế bàn việc tuyển chọn viên chức 
phủ, huyện 


1832 


37/224 


Thự Tổng đốc Hải - Yên 
Nguyễn Công Trứ nêu biện pháp 
nhằm tăng cường chất lượng binh 
lính được tuyển 


1832 


38/227 


Thự Giám sát Ngự sử Lê Đức Tiệm 
đề nghị ngăn chặn tình trạng các 
quan địa phương ngoài Bắc làm sai 
lệch chủ trương mua sản vật, 
nguyên liệu theo giá thị trường của 
triều đình 


1833 


39/233 


Bộ Công đề xuất lệ định tu bổ đê 
điều sau khi bãi bỏ Nha Đê chính 


1833 
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Kế sách, 


Tác giả, nội dung Năm 
trang 


40/239 |Bố chính Hải Dương Trân Văn | 1835 
Trung nêu giải pháp chống quan lại 
lạm dụng tiêu chuẩn xe ngựa 


41/246 | Giám sát Ngự sử Nguyễn Bá Nghi | 1835 
đề xuất việc tẩy trừ tư tưởng cục bộ 


vùng miền 


42/252 | Hộ khoa Cấp sự trung Hoàng Dũ | 1836 
Quang đề nghị loại bỏ viên chức 
kém, các viên chức phải ký tên vào 
văn bản... để chống lại tệ sách 


nhiều của họ 


43/257 | Bố chính Trần Văn Trung nêu biện | 1836 
pháp ngăn chặn tệ quan tỉnh, huyện 
thiếu trách nhiệm, xuống làng xã 
sách nhiễu dân 


44/260 | Giám sát Ngự sử Bùi Mậu Tiên nêu | 1836 
giải pháp chống cường hào, bỏ tệ 
rượu chè, cờ bạc... 


45/266 | Tổng đốc Hải - Yên Nguyễn Công | 1836 
Trứ đề xuất giải pháp ổn định cho 


dân vùng biên giới Quảng Yên 


46/273 | Án sát tỉnh Ninh Bình Bùi Mậu Tiên | 1836 
nói về việc bắt tội phạm ở hai địa 


phương giáp ranh 
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Kế sách, 


trang 


Tác giả, nội dung 


47/275 


Tổng đốc Hải - Yên Nguyễn Công 
Trứ nêu giải pháp về lấy cung can 
phạm nhằm bảo đảm tính chính 
xác, đây đủ cho hồ sơ bản án 


48/281 


Các quan Bộ Hộ triều Minh Mệnh 
nêu giải pháp khen thưởng các 
quan thanh liêm nhân hiện tượng 
Nguyễn Đăng Huân 


1837 


49/288 


Bộ Hộ nêu việc kiểm soát người 
buôn nước Thanh ở tuyến biên giới 


đất liên, chống chảy máu tài nguyên 


1839 


50/290 


Quyền Lãnh Tổng đốc Hà - Ninh 
Nguyễn Công Hoán nêu việc quản 
lý đất đai ở các làng ven sông 


1839 


51/293 


Án sát tỉnh Nam Định Lê Hữu 
Đức đề xuất việc quản lý bọn du 
thủ du thực 


1839 


52/296 


Án sát tỉnh Quảng Nam Nguyễn 
Trọng Nguyên đưa ra giải pháp 
bắt bọn tội phạm trên tuyến 


đường sông 


1839 


53/300 


Giám sát Ngự sử Lưu Quỹ dâng tờ 
sớ 10 điều về sách trị nước, trong đó 
có việc mở rộng dân chủ, dùng 


1841 
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Kế sách, 


Tác giả, nội dung Năm 
trang 


người tài, tiết kiệm, chăm lo đời 


sống nhân dân 


54/307 | Thự Cấp sự trung Phan Trí Hòa | 1841 
đề xuất giải pháp chọn cử quan 
thanh tra 


55/313 | Ngự sử Vũ Trọng Bình và các quan | 1843 
đề nghị ngừng xây dựng các công 
trình, tha thuế cho dân Thừa Thiên, 


cẩn thận trong việc đặt và mua hàng 


56/317 | Tả Tham tri Bộ Hộ Doãn Uẩn nêu | 1843 
các biện pháp để khôi phục đời 
sống của nhân dân vùng Tây 
Nam Bộ 


57/320 | Các phái viên thanh tra Lê Bá Tú, | 1843 
Phạm Quỹ nêu việc kiểm soát việc 


chi tiêu, xuất nhập của Bộ Hộ 


58/322 | Thự Tả Tham tri Bộ Công Trương | 1848 
Quốc Dụng kiến nghị các biện pháp 
tiết kiệm, chọn lọc quan lại, bớt giấy 
tờ hành chính... 


59/329 | Tuần phủ tỉnh Hà Tiên Nguyễn Bá | 1848 
Nghi đề nghị bỏ việc các quan dâng 
thư kín lên vua, mà nên công khai 


vấn đề tâu xin 
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Kế sách, "m.. : 
Tác giả, nội dung Năm 

trang 

60/332 | Khoa đạo Đặng Trân Chuyên và các | 1855 
đồng liêu nêu biện pháp ngăn chặn 
tệ quan lại mua chuộc dân và liêu 
thuộc để xin được lưu lại 

61/338 | Thượng thư Bộ Hộ Nguyễn Bá | 1860 
Nghi đề nghị các quan giữ chức 
không thiên lệch trong việc đánh 
giá cấp dưới 

62/341 | Nguyễn Trường Tộ đề nghị cải cách | 1861 
nhằm phát triển nông nghiệp, xóa | 1871 
bỏ các hủ tục ở nông thôn 

63/359 | Nguyễn Tư Giản đề xuất cải cách bộ | 1871 
máy hành chính 

64/366 | Các quan Viện Cơ mật và Thương | 1872 
bạc đề nghị mở các cửa biển: Đồ 
Sơn, Ba Lạt, Đà Nẵng để phát triển 
buôn bán 

65/370 | Bùi Viện đề xuất việc lập đội thủy | 1875/ 
dương quân, lập Hải Phòng, mở | 1878 
chiêu thương cục và thực hiện 
một phần 

66/393 | Các quan Nội các đề xuất việc đề | 1888 


bạt lại các quan mãn tang, cho các 
quan nghỉ hưu 
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